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e0 crao DUC vA EAo rAo
TRUONG DAI HQC CAN THO

so/ )i4/DHCr Cdn Tho, ngdflAthdng 6 ndm 2021

TO TRiNH

DE NGHI CHO PHEP DAO TAO TRiNH DQ THAC Si

TOn ngirnh: C6ng nghe th6ng tin

Mi s6: 8480201

Kinh gui: HQi d6ng Truong Dai hoc CAn Tho

CuQc C6ch m?ng cdng nghiqp lan thri tu v6i su dQt ph6 chuytin d6i s6 trong linh

vuc Cdng ngh6 th6ng tin tIE vd dang t4o ra nhirng t6c dQng manh mE d6n tdt cac6c linh

^'vgc cta tloi s6ng kinh t6, xI hgi 6 nudc ta. Thoi gian qua, Ddng vd Nhd nudc dd co

nhidu quytit s6ch khang dinh chuy6n AOi sO ld qu6 trinh t6t y6u cta ViQt Nam dC ph6t

tri6n kinh t6 - xd hQi trong giai do4n moi. Di6u nay dE duoc nOu 16 trong Nghl quytit s6

52-NQ/TW ngity 2710912019 cria BQ Chinh tri, Nghi quytit 5ONQ-CP ngdy 171412020

crlra Chinh phri vd Quy€t dinh s6 74glQE-TTg ngay 031612020 cua Thir tudng vC Chaong

trinh chuyen dai td qu6" gia ddn ndm 2025, dinh htrdng d€n ndm 2030. Mgt trong nhfing

dlnh hucrng chri trucrng kyn tai c6c Nghi quytit vd Quytlt dinh ndy ld uu ti6n phit tri6n
ngirnh Cdng nghiQp C6ng nghQ th6ng tin v6i sy nh6n manh ph6t tri6n ddo tao ngu6n

nhdn lpc trinh tlQ cao (th4c si, ti6n si) trong linh vuc C6ng nghQ th6ng tin.

Nhu cAu ngu6n nhdn luc c6ng nghQ th6ng tin trong nhirng n6rn gAn ddy tdng li6n

luc, d6ng vai trd quan trong trong quii trinh chuy6n A6i s6. Th6ng kC tt TopDev, trang
i.;.^

tuy6n dyng v0 c6ng nghQ thdng tin, cho thdy nhu c6u nhdn luc c6ng nghQ th6ng tin tlng
nhanh (trong d6 c6 bflc thac si, ti6n si), nhung thl trudng lao dQng trong linh vgc ndy t4i

ViQt Nam lu6n trong tinh trang thi6u hgt. Ndm 2021, sO lugng nhdn lpc c6ng nghQ th6ng

tin cAn ld 500.000 ngudi vd thitlu hpt 190.000 nguoi. Ndrn 2022, Vigt Nam sC thi6u hut

150.000 nh6n lgc c6ng nghQ thdng tin. BCn canh do, ViQt Narn hiQn nam trong Top l0
nuoc hirng dAu tai Ch6u A - Thei Binh Duong vd I'op 30 cua th6 gicri vd gia c6ng ph6t
. .:. . ). I
tnen pnan mem.

Trong chitin lugc ph6t tritln d6t nu6c vir hQi nhflp qu5c t6, E6ng vd Nhd nudc dd

dua ra nhi6u co ch6 chinh s6ch uu ti6n cho phrlt tri6n ngdnh cdng nghQ th6ng tin. Trudc

thqc tr?ng thi6u hqt ngu6n nhdn lpc c6ng nghQ thdng tin, d5c biet lA nh6n lyc trinh d0

cao (thac si, ti6n si), Trudng Dai hqc CAn Tho rno ngirnh thac si C6ng nghQ th6ng tin,

nhim ddo t4o ngu6n nhdn lgc ch6t lugng cao cho thi truong lao d6ng, <lac biQt tpi E6ng

bing s6ng C[ru Long vd Thdnh phO HO Chi Minh, ld hodn todn phu hqp v6i c5c chinh

s6ch cria D6ng vd Nhd nudc.

CQNG HOA XA ugr CHU NGHIA VrET NAM

DQc lap - I'q'do - H4nh phtic

I



Trudng D4i hgc Cin Tho dugc thirnh lpp ndrn 1966liLco scr ddo tao vir nghiCn ciru

khoa hgc trgng dii5m cr DBSCL. Trucrng dd vd dang ddo t4o nghi0n cfu sinh, hgc vi€n

vd sinh vi€n d cic trinh clQ titin si th4c si, dai hoc vir cao ding vdi c6c hinh thfc chinh

quy, vira ldm vria hgc vd tir xa. Dtl thUc hiQn rtugc nhiQm vp dio t4o ngdnh th4c si C6ng

nghQ th6ng tin, Khoa C6ng nghQ th6ng tin vd Truydn th6ng (CNTT&TT) thuQc Trulng
Dai hgc CAn Tho hiQn co 90 c6n bQ giing d4y vd l8 c6n b9 hA trg/phqc vu, trong do c6

5 ph6 gi6o su, 35 ti6n si, 14 nghiOn criu sinh vit37 thqc si; vdi khoan g 50% c6n b0 giAng

d4y crha Khoa c6 ki6n thric chuy6n sAu v6 ngdnh c6ng nghQ thdng tin. Luc lucrng c6n bQ

giAng day hiQn c6 ctia Khoa CNTT&TT dd dugc ddo t4o co trinh dQ cao vd chuyOn sdu

dt dC ddm nh4n ddo t4o ngdnh th4c si C6ng nghO th6ng tin.

Cdn cu vdo nhu cAu thgc t6 cria khu vgc vd ci nudc, cfrng nhu tli6u kiEn vd co s0

v4t ch6t vn dOi ngfl nhdn luc, Trudng Dai hqc CAn Tho it6 x6y dgng chuong trinh ddo

t4o trinh dQ th4c si ngdnh COng nghQ th6ng tin (m5 ngdnh 8480201) theo tinh thAn Th6ng

tu s5 38/201O/TT-BGDDT ngiry 22ll2l20lT va Th6ng tu s6 0912017/TT-BGDDT ngay

041412017 cta BQ trudng B0 Gi6o dpc vd Ddo tpo.

Nginh ding kf ilno t4o vir chuo'ng trinh dho t4o:
- TOn ngdnh diro tao dAng ky mo: C6ng nghQ th6ng tin

- TOn chucrng trinh dio t4o: C6ng nghQ th6ng tin
- Md s6: 8480201

- Trinh t10 ddo tao: Th4c si.

- T6ng ttrOi tuqng ki6n thric todn khoa: 60 tin chi.

- Thdi gian ddo tqo:2 ndm

- Chi ti6u dU ki{ln tuy6n trong 5 ndm tdi ld tt 20 - 25 hgc vi6n hdng ndm.

f6t tufln vn ili: nghi

Trudng D4i hgc Cin Tho khing dinh viQc diu tu dti ttryc hien c6 k6t qui, ddm b6o

ch6t lugng O5i vOi ngdnh clAng ky mo ld nhiQm vu cta nhh truong vd hodn todn d6y du

kh6 ndng hodn thdnh nhiQm vg.

Todn bO nQi dung hti so d6ng ky md ngdnh diro tao dE tlugc dua l6n trang web cria

co so dao tpo tai dia chi: http://www.ctu.edu.vn

Kinh trinh HQi il6ng trudng, Truong D4i hqc CAn Tho xem x6t cho ph6p ddo t4o

ngdnh th4c si COng nghQ th6ng tin, mE s6 8480201 .

Trdn trong kinh chao./ , 0Z-

Noi nh4n:

- Hgi dong truong;

- Khoa SDH; Khoa CNTT&TT
- Luu VT.
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Bảng 3. Phòng học và trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy ........................................................... 13 
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Trang 1 

PHẦN 1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1.1. Giới thiệu về Trường Đại học Cần thơ 

Được thành lập từ năm 1966, Viện Đại học Cần Thơ được đổi thành Trường Đại 

học Cần Thơ sau ngày giải phóng năm 1975. Kể từ khi thành lập, Trường đã không 

ngừng hoàn thiện và phát triển thành một trường đa ngành và đa lĩnh vực, và hiện trở 

thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của 

quốc gia, có đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi 

dưỡng nhân tài và phát triển khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng và 

quốc gia. Trường Đại học Cần Thơ cũng là nhân tố động lực có ảnh hưởng quyết định 

cho sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, Trường có 15 khoa, 

3 viện và 17 trung tâm; đào tạo 109 chương trình đại học (2 tiên tiến, 8 chất lượng 

cao, 5 đạt tiêu chuẩn AUN-QA), 48 chương trình thạc sĩ (3 quốc tế) và 19 chương 

trình tiến sĩ; với tổng quy mô khoảng 47 sinh viên đại học và sau đại học. 

Trong những năm gần đây, Trường có nhiều thay đổi về nội dung trong quản trị 

Nhà trường theo quy định mới của pháp luật, nhất là vấn đề tự chủ về tài chính. Vì 

vậy, Trường đã và đang chuẩn bị cho nhiều đổi mới trên con đường 5 năm phía trước 

nhằm tiếp tục phát triển nhà trường và thực hiện vai trò quan trọng đối với sự phát 

triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long và quốc gia. Trong 5 năm qua, 

Trường Đại học Cần Thơ đã có bước phát triển khởi sắc về nhiều khía cạnh: (1) thứ 

hạng của Trường luôn nằm trong top 5 trường tốt nhất Việt Nam (theo Webometrics) 

và nhóm 500 trường tốt nhất Châu Á (theo QS Asia University Rankings), đặc biệt 

lần đầu tiên nhóm ngành nông nghiệp (Trồng trọt, Chăn nuôi và Thủy sản) của Trường 

được xếp hạng 1 tại Việt Nam và nhóm hạng 251-300 thế giới (theo QS World 

University Rankings by Subject 2020); (2) hoạt động chuyên môn về đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đang chuyển biến tích cực về chất lượng, số 

lượng công bố khoa học tăng dần qua các năm (công bố trong các tạp chí thuộc danh 

mục Scopus vượt 500 bài năm 2020); (3) hoạt động hợp tác trong và ngoài nước được 

tăng cường, Trường tiếp tục ký kết hợp tác toàn diện với các địa phương trong vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long, duy trì và mở rộng hợp tác với nhiều viện, trường và tổ 

chức quốc tế; (4) chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là giảng viên, tăng lên đáng kể, gần 

45% giảng viên có trình độ tiến sĩ (trong hơn 1.000 giảng viên) với 15 giáo sư, 143 

phó giáo sư; (5) cơ sở vật chất được đầu tư không ngừng, đặc biệt kết quả từ Dự án 

Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ bằng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản với 

tổng kinh phí 105,9 triệu USD (thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JICA) 

sẽ làm thay đổi lớn diện mạo của Trường trong những năm tới đây. 

Song song với công tác đào tạo, Trường Đại học Cần Thơ đã tham gia tích cực 

các chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường và ứng 
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dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, công nghệ, kinh 

tế, văn hoá và xã hội cho vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Đặc biệt, Trường đã sớm 

tạo được mối quan hệ hợp tác khoa học kỹ thuật rộng rãi với các trường đại học, các 

viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước. Thông qua các chương trình 

hợp tác quốc tế, năng lực quản lý và chuyên môn của đội ngũ cán bộ của Trường đã 

được nâng cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm được bổ sung và hiện đại hóa 

đã đáp ứng có hiệu quả yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng các ngành 

đào tạo. Thêm vào đó, từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, 

Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, thiết thực phục vụ sản xuất, đời 

sống và xuất khẩu tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế. 
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Hình 1. Cơ cấu trúc Trường Đại học Cần Thơ 

1.2. Nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ ngành Công 

nghệ Thông tin 

Theo báo cáo về kết quả khảo sát về nhu cầu Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành 

Công nghệ Thông tin (CNTT) của Trung tâm Quản lý Chất lượng - Trường Đại học 

Cần Thơ cho thấy nhu cầu xã hội đối với lực lượng lao động của ngành này là khá cao 
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(90%) và việc đưa Chương trình đào tạo Thạc sĩ CNTT vào hoạt động đào tạo của 

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông là có cơ sở và đáp ứng được nhu cầu xã 

hội (Phụ lục 7).  

Chương trình đào tạo thạc sĩ CNTT đã được Trường Đại học Cần Thơ thông qua Hội 

đồng Khoa học và Đào tạo đồng ý mở ngành đào tạo (Biên bản họp số 1229/BB-

ĐHCT-HĐKHĐT) và được Hội đồng Trường Đại học Cần Thơ ra quyết nghị về việc 

mở ngành đào tạo này (NQ28, ngày 25/6/2021). 

1.3. Giới thiệu về Khoa CNTT&TT 

1.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

Được thành lập năm 1994, Khoa CNTT&TT, một trong bảy khoa trọng điểm về 

lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam, đã không ngừng hoàn thiện và phát triển 

vững mạnh. Trong những năm gần đây, Khoa đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu 

cao quý, như Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bằng khen của Thủ tướng và 

Huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước. 

Xác định công nghệ thông tin có vị thế rất quan trọng về nhu cầu nhân lực và 

tiềm năng phát triển, đặc biệt trong bối cảnh thế giới bước vào thời đại Cách mạng 

công nghiệp 4.0 và Chuyển đổi số, Khoa luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động về 

nguồn lực con người, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và cơ sở vật chất 

cả về chất lượng lẫn quy mô. 

1.3.2. Cơ cấu tổ chức và nguồn lực cán bộ giảng dạy 

Về cơ cấu tổ chức, Khoa hiện có 6 bộ môn (Công nghệ thông tin, Tin học ứng 

dụng, Khoa học máy tính, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính 

& Truyền thông) và 3 đơn vị trực thuộc (Trung tâm Điện tử & Tin học, Phòng kỹ 

thuật, Văn phòng Khoa). 
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Hình 2. Cơ cấu tổ chức Khoa CNTT&TT 

Về nguồn nhân lực, Khoa hiện có 90 cán bộ giảng dạy và 18 cán bộ hỗ trợ/phục 

vụ, trong đó có 5 phó giáo sư, 35 tiến sĩ, 14 nghiên cứu sinh và 37 thạc sĩ; với khoảng 

50% cán bộ giảng dạy của Khoa có kiến thức chuyên sâu về ngành công nghệ thông 

tin. Đội ngũ giảng viên của Khoa, phần lớn được đào tạo tại các trường uy tín ở nước 

ngoài, rất nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong giảng dạy và NCKH, có trình độ cao 

và chuyên sâu đủ để đảm nhận đào tạo ngành thạc sĩ Công nghệ thông tin. 
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Hình 3. Nguồn lực cán bộ  giảng dạy 

1.3.3. Hoạt động đào tạo 

Khoa hiện có 7 chuyên ngành kỹ sư, 2 ngành thạc sĩ và 1 ngành tiến sĩ, với tổng 

quy mô hiện tại là hơn 4.000 sinh viên. Các CTĐT được thiết kế theo mô hình tiên 

tiến, theo tiêu chuẩn ACM của Mỹ. Tất cả các ngành đào tạo của Khoa đã được kiểm 

định nội bộ theo các tiêu chuẩn và tiêu chí của Bộ GD&ĐT. Đặc biệt, Khoa có 3 ngành 

đào tạo bậc đại học đạt chuẩn kiểm định quốc tế AUN-QA: ngành Công nghệ thông 

tin, ngành Công nghệ phần mềm và ngành Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu. 

Khoa luôn chú trọng tạo dựng môi trường đào tạo tốt, gắn kết đào tạo với các hoạt 
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động NCKH thực tiễn, tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng tốt nhất nhu 

cầu xã hội.  

1.4. Lý do đề nghị mở ngành đào tạo thạc sĩ CNTT 

Nhu cầu nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong những năm gần đây tăng liên 

lục, đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số. Thống kê từ TopDev, trang 

tuyển dụng về công nghệ thông tin, cho thấy nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin 

tăng nhanh (trong đó có bậc thạc sĩ, tiến sĩ), nhưng thị trường lao động trong lĩnh vực 

này tại Việt Nam luôn trong tình trạng thiếu hụt. Năm 2021, số lượng nhân lực công 

nghệ thông tin cần là 500.000 người và thiếu hụt 190.000 người. Năm 2022, Việt Nam 

sẽ thiếu hụt 150.000 nhân lực công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, Việt Nam hiện nằm 

trong Top 10 nước hàng đầu tại Châu Á – Thái Bình Dương và Top 30 của thế giới 

về gia công phát triển phần mềm. 

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều quyết sách khẳng định chuyển đổi 

số là quá trình tất yếu của Việt Nam để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. 

Điều này đã được nêu rõ trong Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/09/2019 của Bộ 

Chính trị, Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 

749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng về Chương trình chuyển đổi số quốc gia 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Một trong những định hướng chủ trương 

lớn tại các Nghị quyết và Quyết định này là ưu tiên phát triển ngành Công nghiệp 

Công nghệ thông tin với sự nhấn mạnh phát triển đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao 

(thạc sĩ, tiến sĩ) trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.   

Trong chiến lược phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước đã 

đưa ra nhiều cơ chế chính sách ưu tiên cho phát triển ngành công nghệ thông tin. 

Trước thực trạng thiếu hụt nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đặc biệt là nhân lực 

trình độ cao (thạc sĩ, tiến sĩ), Trường Đại học Cần Thơ mở ngành thạc sĩ Công nghệ 

thông tin, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động, đặc 

biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh, là hoàn toàn phù hợp 

với các chính sách của Đảng và Nhà nước.   
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PHẦN 2. NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

2.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu 

Trường Đại học Cần Thơ là trường đa ngành với đội ngũ cán bộ được đào tạo 

về nhiều lĩnh vực khác nhau từ khoa học cơ bản đến khoa học công nghệ, do đó Trường 

hoàn toàn có đủ năng lực đảm nhận được nhiệm vụ đào tạo sau đại học bậc thạc sĩ và 

tiến sĩ với nhiều chuyên ngành trong đó có các chuyên ngành về lĩnh vực Công nghệ 

thông tin và Truyền thông.  

Riêng đối với Khoa CNTT&TT hiện có đội ngũ cán bộ được đào tạo chính quy 

và hoàn toàn có thể đảm nhận được nhiệm vụ đào tạo bậc sau đại học thuộc nhóm 

máy tính và ngành công nghệ thông tin. Đối với ngành công nghệ thông tin, đội ngũ 

cán bộ của Khoa CNTT&TT và các khoa khác của trường đủ để thực hiện chương 

trình đào tạo ở bậc sau đại học. Các cán bộ tham gia giảng dạy đều có trình độ tiến sĩ 

thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng thời cũng đã từng thực hiện nhiều nghiên 

cứu chuyên sâu về lĩnh vực này. 

Bảng 1. Đội ngũ cán bộ tham gia đào tạo thạc sĩ CNTT 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Tham gia 

đào tạo 

SĐH 

(năm, 

CSĐT) 

Thành tích 

khoa học 

(số lượng 

đề tài, các 

bài báo) 

Tham gia 

giảng dạy học 

phần 

Ghi 

chú 

1 

Phạm Thế 

Phi, 

1975, 

Trưởng 

Bộ môn 

 

 
Tiến sĩ, 

Bỉ, 2012 
Tin học  

6 đề tài, 

12 bài báo 

Quản lý dự án 

CNTT, Xử lý 

ngôn ngữ tự 

nhiên nâng 

cao, Chính 

sách và quản 

trị an ninh 

mạng, Xử lý 

dữ liệu đa 

phương tiện 

 

2  Trần Công 

Án, 1978, 

Phó 

Trưởng 

Bộ môn 

 

Tiến sĩ, 

New 

Zealand, 

2013 

Tin học  
02 đề tài, 

06 bài báo 

Công nghệ 

blockchain, 

Chuyển đổi số 

 

3 

Thái Minh 

Tuấn, 

1982 

 

Tiến sĩ, 

Đài Loan, 

2018 

Tin học  
1 đề tài, 7 

bài báo 

Phần mềm tự 

do mã nguồn 

mở, Công 

nghệ và quản 

lý kinh doanh 

điện tử 

 

4 Lâm Nhựt 

Khang, 

1982 

 

Tiến sĩ, 

USA, 

2015 

Tin học  
2 đề tài, 6 

bài báo 

Xử lý ngôn 

ngữ tự nhiên 

nâng cao, 
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Chính sách và 

quản trị an 

ninh mạng 

5 

Bùi Võ 

Quốc Bảo, 

1989 

 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2020 

Khoa 

học 

máy 

tính 

(Compu

ter 

Science

) 

 
1 đề tài, 7 

bài báo 

Kiến trúc máy 

tính nâng cao, 

Chuyển đổi 

số, Công nghệ 

blockchain, 

Phần mềm tự 

do mã nguồn 

mở 

 

6 

Nguyễn 

Hữu Hòa, 

1973 

 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2013 

Tin học 

(Inform

atics) 

 
3 đề tài, 

17 bài báo 

Sinh hoạt học 

thuật, Lý 

thuyết mật mã 

và ứng dụng, 

Chính sách và 

quản trị an 

ninh mạng 

 

7 
Nguyễn 

Nhị Gia 

Vinh, 

1974 

 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2013 

Tin học 

(Inform

atics) 

 
5 đề tài, 

11 bài báo 

Xử lý dữ liệu 

đa phương 

tiện, Cơ sở dữ 

liệu đa 

phương tiện 

 

8 

Đỗ Thanh 

Nghị, 

1974 

PGS, 

2016, 

CNTT 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2004 

Tin học 

(Inform

atics) 

 

6 đề tài, 

108 bài 

báo 

Máy học, khai 

thác trực quan 

dữ liệu, 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học, Hệ 

điều hành và 

lập trình hệ 

thống, Khám 

phá tri thức và 

khai thác dữ 

liệu 

 

9 Phan 

Thượng 

Cang, 

1975 

 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2015 

Tin học 

(Inform

atics) 

 
3 đề tài, 

20 bài báo 

Khai thác dữ 

liệu lớn, Tính 

toán hiệu năng 

cao 

 

10 

Phạm 

Nguyên 

Khang, 

1977 

PGS, 

2018, 

CNTT 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2010 

Tin học 

(Inform

atics) 

 
5 đề tài, 

50 bài báo 

Cơ sở toán 

cho tin học, 

Lý thuyết tính 

toán, Thị giác 

máy tính nâng 

cao, Máy học 

nâng cao, Trí 

tuệ nhân tạo 

nâng cao 

 

11 
Trần 

Nguyễn 
 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2012 

Tin học 

(Inform

atics) 

 
3 đề tài, 

12 bài báo 

Máy học nâng 

cao, Thị giác 

máy tính nâng 
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Minh Thư, 

1980 

cao, Hệ thống 

gợi ý nâng cao 

12 

Trần Việt 

Châu, 

1982 

 
Tiến sĩ, 

Nga, 2012 

Phân 

tích hệ 

thống, 

điều 

khiển 

và xử lý 

thông 

tin 

 
1 đề tài, 

10 bài báo 

Sinh hoạt học 

thuật, Kiến 

trúc máy tính 

nâng cao 

 

13 

Lâm Hoài 

Bảo, 1979 
 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2018 

Tin học 

(Inform

atics) 

 8 bài báo 

Phân tích và 

thiết kế giải 

thuật nâng 

cao, Phần 

mềm tự do mã 

nguồn mở 

 

14 

Phan 

Phương 

Lan, 1975 

 
Tiến sĩ, 

VN, 2020 

Khoa 

học 

máy 

tính 

 
5 đề tài, 

19 bài báo 

Phân tích và 

thiết kế giải 

thuật nâng 

cao, Quản lý 

dự án công 

nghệ thông tin 

 

15 

Nguyễn 

Thái 

Nghe, 

1976 

PGS, 

2016 

Tiến sĩ, 

Đức , 

2012 

CNTT 

(IT) 
 

4 đề tài, 

30 bài báo 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học, Sinh 

hoạt học thuật, 

Hệ thống gợi 

ý nâng cao, 

Phân tích 

mạng xã hội 

 

16 

Phạm Thị 

Ngọc 

Diễm, 

1976 

 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2011 

Tin học 

(Inform

atics) 

 12 bài báo 

Cơ sở dữ liệu 

nâng cao, Cơ 

sở dữ liệu đa 

phương tiện, 

Phân tích 

mạng xã hội 

 

17 

Trương 

Quốc 

Định, 

1978 

 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2008 

Tin học 

(Inform

atics) 

 
5 đề tài, 

23 bài báo 

Phân tích 

mạng xã hội, 

tìm kiếm 

thông tin, Hệ 

thống thông 

tin địa lý 

 

18 

Trần 

Thanh 

Điền, 

1976 

 

Tiến sĩ, Bồ 

Đào Nha, 

2014 

Khoa 

học và 

CNTT 

 
1 đề tài, 

11 bài báo 

Chính sách và 

quản trị an 

ninh mạng, 

Phần mềm tự 

do mã nguồn 

mở 

 

19 Phạm 

Trương 

Hồng 

 

Tiến sĩ, 

Nhật, 

2020 

Enginee

ring 

Design 

 4 bài báo 

Sinh hoạt học 

thuật, Quản lý 

dự án công 
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Ngân, 

1986 

nghệ thông 

tin, Hệ điều 

hành và lập 

trình hệ thống 

20 

Trần Ngân 

Bình, 

1975 

 

Tiến sĩ, 

New 

Zealand, 

2018 

CNTT 

(IT) 
 

2 đề tài, 

12 bài báo 

Máy học nâng 

cao, Trí tuệ 

nhân tạo nâng 

cao, Cơ sở dữ 

liệu nâng cao  

 

21 

Lê Văn 

Lâm, 1977 
 

Tiến sĩ, 

New 

Zealand, 

2013 

Khoa 

học 

máy 

tính 

(Compu

ter 

Science

) 

 
1 đề tài, 

05 bài báo 

Lý thuyết mật 

mã và ứng 

dụng, Chính 

sách và quản 

trị an ninh 

mạng 

 

22 

Ngô Bá 

Hùng, 

1973 

 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2009 

Tin học  

05 bài báo 

04 giáo 

trình 

01 sách 

04 đề tài 

Phần mềm tự 

do mã nguồn 

mở 
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Bảng 2. Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu đứng tên mở ngành 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Tham gia 

đào tạo 

SĐH 

(năm, 

CSĐT) 

Thành tích 

khoa học 

(số lượng 

đề tài, các 

bài báo) 

Ghi chú 

1 
Đỗ Thanh 

Nghị, 1974 

PGS, 

2016,  

Tiến sĩ, 

Pháp, 2004 
CNTT  

6 đề tài, 108 

bài báo 

 

 2 Phạm Thế Phi, 

1975, Trưởng 

Bộ môn 

 

 
Tiến sĩ, Bỉ, 

2012 
Tin học  

6 đề tài, 12 

bài báo 

 

3  
Nguyễn Hữu 

Hòa, 1973 
 

Tiến sĩ, 

Pháp, 2013 

Tin học 

(Informat

ics) 

 
3 đề tài, 17 

bài báo 

 

4 

Ngô Bá Hùng, 

1973 
 

Tiến sĩ, 

Pháp, 2009 
Tin học  

05 bài báo 

04 giáo 

trình 

01 sách 

04 đề tài 

 

5 
Phan Thượng 

Cang, 1975 
 

Tiến sĩ, 

Pháp, 2015 

Tin học 

(Informat

ics) 

 
3 đề tài, 20 

bài báo 

 

 
 

 2.2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

2.2.1. Thiết bị phục vụ đào tạo 

Khoa CNTT&TT sử dụng chung phòng lý thuyết của Trường với sức chứa các 

phòng lý thuyết từ 40 đến 160 sinh viên/phòng. Tính đến 4/2020 Trường có 290 phòng 

học và hội trường với tổng diện tích 61.007,70m2. Các phương tiện phục vụ cho hoạt 

động giảng dạy như tivi, máy chiếu, micro, … được trang bị đầy đủ. Các phòng lý 

thuyết đều được trang bị tivi hoặc máy chiếu. Khoa CNTT&TT hiện đang quản lý 3 

phòng luận văn/đồ án, 26 phòng học thí nghiệm/thực hành và tổng cộng 15 phòng 

chức năng bao gồm phòng làm việc, phòng họp và hội trường. Ngoài ra, Khoa 

CNTT&TT còn có không gian tự học mở, sạch đẹp, phủ sóng wifi 24/24, được đông 

đảo sinh viên yêu thích, đáp ứng nhu cầu tự học, tự nghiên cứu, hoạt động nhóm của 

sinh viên. Bảng 2 trình bày các các phòng học giảng đường ở Khoa CNTT&TT. 
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Bảng 3. Phòng học và trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

Số 

TT 

Loại phòng học 

(Phòng học, giảng 

đường, phòng học 

đa phương tiện, 

phòng học chuyên 

dụng) 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ giảng dạy 

Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Phục vụ học 

phần 

1 

Phòng học lý 

thuyết 

(Sức chứa 40SV) 

04 57 

Smart Tivi LG  

60 Inch 
04 

Giảng dạy lý 

thuyết, thảo 

luận nhóm, 

Bảo vệ luận 

văn TN, 

Giảng day 

CLC 

Wifi, 02 

Máy điều hòa nhiệt độ 

2HP treo tường 

(02 bộ /phòng) 

04 

2 

Phòng học học trực 

tuyến (Phòng Họp 

2) 

(Sức chứa 42SV) 

01 72 

Máy tính xách tay Dell  

Inspiron N5559 

(Đầu tư năm 2016: P20) 

CPU core i5, Ram 4GB, 

HDD 500, 15 Inch); 

41 

Giảng dạy lý 

thuyết, báo 

cáo chuyên 

đề, luận văn, 

đồ án, thảo 

luận nhóm, 

Giảng dạy 

trực tuyến, 

CT CLC 

Smart Tivi SamSung  

65 Inch 
01 

Wifi, hệ thống âm thanh 01 

Webcam  01 

Máy điều hòa nhiệt độ 

LG 4.0HP 
01 

3 

Hội trường khoa 

(Sức chứa 150 chỗ 

ngồi) 

01 216 

Máy chiếu  

Màn chiếu điện treo 

tường 300” 

01 

Hội thảo, hội 

nghị 

Máy điều hòa nhiệt độ 

4.5HP tủ đứng Carrier 
04 

Hệ thống âm thanh hiện 

đại 
01 

Wifi đáp ứng truy cập 

đồng thời 100 user 
01 

Tổng số phòng thí nghiệm, thực hành máy tính, trại/trạm thí nghiệm, xưởng thực 

hành và bệnh xá thú y của ĐHCT là 134 (277 tiểu phòng trực thuộc), 9 phòng học 

ngoại ngữ, đa phương tiện và biên dịch. Do đặc thù ngành, các phòng thí nghiệm ở 

Khoa CNTT&TT là phòng kết hợp giữa hoạt động NCKH và hoạt động đào tạo. Khoa 

CNTT&TT hiện có 3 phòng máy tính và 3 phòng thí nghiệm với tổng số 29 tiểu phòng 
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trực thuộc. Mỗi tiểu phòng trực thuộc có diện tích từ 36 đến 96m2 và được trang bị từ 

10 đến 61 máy tính. Toàn Khoa hiện có tổng cộng 1.162 máy tính (72 máy tính ở các 

phòng chức năng và 1.090 máy tính ở các phòng thí nghiệm và phòng thực hành), 21 

máy chiếu, 02 robot, 21 máy chiếu, 26 tivi và 23 máy in phục vụ giảng dạy, nghiên 

cứu (Bảng 3). 

Ngoài ra, còn có Không gian sáng chế - Đại học Cần Thơ (MIS-CTU) đặt trong 

khuôn viên Khoa CNTT&TT. Với mục tiêu đáp ứng cho nhu cầu đam mê sáng tạo 

của sinh viên và giảng viên chuyên ngành kỹ thuật, MIS-CTU được trang bị thiết bị 

hiện đại như máy CNC (Computer Numerical Control), máy in 3D, máy khắc lazer, 

thiết bị calib,…  Các thiết bị này phục vụ cho sinh viên và cán bộ của Trường các hoạt 

động liên quan đến sáng tạo, sáng chế, nghiên cứu khoa học, đào tạo, đồ án, luận văn 

tốt nghiệp; phục vụ các hoạt động đào tạo liên quan đến mô hình STEM cho cả sinh 

viên, học sinh tiểu học và trung học phổ thông thuộc ĐBSCL; kết nối doanh nghiệp 

liên quan đến sáng tạo và sáng chế. 

Bảng 4. Phòng thực hành và thí nghiệm 

Số 

TT 

Tên phòng thí 

nghiệm, xưởng, 

trạm trại, cơ sở 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 

Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Phục vụ 

học phần 

1 

Phòng thí 

nghiệm Mạng 

Thông tin di 

động: 

(Gồm có:  

+ 2 tiểu phòng 

P07 và P18-Mỗi 

tiểu phòng 72m2 

có sức chứa 

41máy tính 

+ Phòng Đồ án - 

Luận văn 

P19A- Sức chứa 

15 ghế) 

 

180 

Máy điều hòa 2.5HP Mitsubitshi 01 

Phòng Đồ 

án - Luận 

văn 

Server Dell  PowerEdge R640 (Ram 

2x16G, HDD 2x600G, CPU Intel 

Xeon Silver 2.1G) 

03 

Máy vi tính Apple iMac 21.5" Core i5 

ME086ZP/A 
03 

Máy tính để bàn Dell Optiplex Core 

i5/Ram 4GB/HDD 500GB 
13 

Notebook Apple MacbookPro 13.3" 

MGX72ZP/A 
02 

Máy tính bảng iOS ipad mini Retina 

16Gb wifi Apple A7 
02 

Máy tính bảng Asus Fonepad 

FE170GC 
02 

Điện thoại di động Asus Zenfone 5 08 

Robot tự hành 01 

Máy tính Việt Nam lắp ráp (Đầu tư 

năm 2016: P18) 
41 
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Số 

TT 

Tên phòng thí 

nghiệm, xưởng, 

trạm trại, cơ sở 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 

Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Phục vụ 

học phần 

CPU Core i5 4460/ 

H81M-S2PV/ Ram 4GB 1600/ HDD 

500GB SG/ LCD 18.5” Dell 

E1916HV 

Tất cả các 

học phần có 

thực hành 

Máy tính Việt Nam lắp ráp (Đầu tư 

năm 2012: P07)   

CPU Core i3 3.1GHZ/ 

 Main DH61WWB3/ RAM 2 GB, 

HDD 250GB, LCD 18.5” 

41 

Máy điều hòa nhiệt độ  

LG 4.0 HP 
02 

Cisco Interface WIC-2A/S-2port 08 

CISCO 1841 Modular Router W/2x 08 

Switch Cisco WS-C2950-24 Port 04 

Switch CISCO WS-29506-24-EI 04 

Switch CISCO WS-C3508G-XL-EN 01 

Switch 32 port Repotec 01 

Rack moun t46U; 01 

Mạng Internet, Wifi tốc độ cao 01 

2 

Phòng thí 

nghiệm Thị giác 

máy tính và Xử 

lý ảnh  

(Gồm 2 tiều 

phòng P04 và 

P05 - Mỗi tiểu 

phòng 72m2 có 

sức chứa 41 

ghế) 

144 

Máy tính Lenovo 

(Đầu tư năm 2013: P04, P05) 

CPU Pentium 2.9GHz,  Ram  2GB, 

HDD 250GB Sata, DVD RW, 

Mouse+Key USB,  

LCD 18.5" Lenovo 

82 

Thị giác 

máy tính 

nâng cao 

 

Xử lý dữ 

liệu đa 

phương tiện 
Máy điều hòa nhiệt độ 

LG 4.0 HP 
02 

3 

Phòng thí 

nghiệm Hệ 

thống Thông tin 

Tích hợp 

 (Gồm có  

2 tiểu phòng 

P23 và P24 diện 

tích 96m2 sức 

chứa 61 máy 

tính/phòng) 

192 

Bộ máy tính Dell OptiPlex 5060    

 (Đầu tư năm 2018 - DA ODA: P23, 

P24 ) 

CPU Intel Core i7-8700 , Intel Ram 

16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4, 

I/O ports: SD 4.0 memory card 

reader,  Monitor Dell 23" P2319H, 

Ubuntu Linux 16.04 

120 

Tất cả các 

học phần có 

thực hành 

Server Dell EMC PowerEdge R740  

(Đầu tư năm 2018 - DA ODA) 

 Processors: 2xIntel Xeon Silver 

4114 2.2G , Chipset: Intel C620 

series, Memory: 18x16GB RDIMM, 

2666MT/s, Dual Rank , Internal 

Storage: 2x600GB 10K RPM SAS 

03 

Tất cả các 

học phần có 

thực hành 
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Số 

TT 

Tên phòng thí 

nghiệm, xưởng, 

trạm trại, cơ sở 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 

Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Phục vụ 

học phần 

12Gbps; 6x1TB 7.2K RPM SATA 

6Gbps 

Smart tivi 65Inch LG 02 

Hệ thống camera giám sát 02 

Máy điều hòa nhiệt độ Toshiba 3.0 

HP  
04 

4 

Phòng Thực 

hành Máy tính:  

Cơ sở, chuyên 

ngành, Ứng 

dụng , Chất 

lượng cao  

(Gồm có các 

tiểu phòng P01, 

P02, P03, P06, 

P08, P09, P10, 

P11, P14, P19, 

P20, P21, P22, 

P25, có diện 

tích sàn 72m2, 

sức chứa 41 

máy /phòng. 

1008 

Máy Tính AiO HP ProOne 400 G3 

20Inch 

(Đầu tư năm 2017: P25)  

CPU core i5 2.7GHz, Ram 8GB, 

HDD 1TB, LCD 20 Inch 

  

41 

Tất cả các 

học phần có 

thực hành 

Máy tính Việt Nam lắp ráp (Đầu tư 

năm 2016: P14) 

CPU Core i5 4460/ 

H81M-S2PV/ Ram 8GB 1600/ HDD 

500GB SG/ LCD 18.5” Dell 

E1916HV 

41 

Tất cả các 

học phần có 

thực hành 

Máy tính Việt Nam lắp ráp (Đầu tư 

năm 2020: P01) 

CPU Core i3 9100/ Ram 8Gb/ HDD 

1TB/ LCD 19.5” 

41 

Tất cả các 

học phần có 

thực hành 

Máy tính Việt Nam lắp ráp (Đầu tư 

năm 2015: P11) 

CPU Core i3 4160/ Ram 4Gb/ HDD 

500GB/ LCD 18.5” 

41 

Tất cả các 

học phần có 

thực hành 

Máy tính Viêt Nam lắp ráp 

(Đầu tư năm 2011: P06, P09) 

CPU Core i3 3,1GHz, Ram 

2GB/1333, HDD 250GB sata, LCD 

19" Dell 

82 

Tất cả các 

học phần có 

thực hành 

Máy tính Việt Nam lắp ráp 

 (Đầu tư năm 2014->2019: 

P03, P08, P10) 

CPU Core i3 3240/ Ram 4Gb/ HDD 

250GB/ LCD 18.5” 

30 

Tất cả các 

học phần có 

thực hành 

Máy tính Việt Nam lắp ráp 

 (Đầu tư năm 2021: 

Máy dự phòng) 

CPU Core i3/ Ram 8b/ HDD 1TB/ 

LCD 18.5”,  

08 

Máy tính để bàn ACer 

(Đầu tư năm 2012: P03) 
36 



Trang 17 

Số 

TT 

Tên phòng thí 

nghiệm, xưởng, 

trạm trại, cơ sở 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 

Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Phục vụ 

học phần 

CPU Pentium G630, 2.7GHz, Ram 

2GB/1333, HDD 500GB LCD 18.5" 

Acer 

Máy tính để bàn Dell  

(Đầu tư năm 2010: P08) 

CPU Core™2 Duo 3GHz, HDD 

160GB Sata, RAM  2x1GB, LCD Dell 

E1910H 18.5 

26 

Máy tính để bàn Dell  

(Đầu tư năm 2010: P02) 

CPU Core™2 Duo 3GHz, HDD 

160GB Sata, RAM  2x1GB, LCD 

21.5” 

26 

Máy tính MeKong Venus 

E7200,17"L: 

(Đầu tư năm 2008: P02, P10) 

CPU Core2Duo, 2.53GHz, , HDD 

80GB, Ram DDR2 2x1Gb, DVD-

ROM 16X , LCD 18.5” 

45 

Máy điều hòa nhiệt độ  

LG 4.0 HP  
14 

Mạng Internet 14 

Máy Tính AiO HP ProOne 400 G3 

20Inch 

(Đầu tư năm 2017: P19)  

CPU core i5 2.7GHz, Ram 8GB, 

HDD 1TB, LCD 20 Inch, 

41 

Tất cả các 

học phần có 

thực hành 

Máy tính xách tay Dell  

Inspiron N5559 

(Đầu tư năm 2016: P20) 

CPU core i5, Ram 4GB, HDD 500, 15 

Inch); 

41 

Máy tính FPT Elead 

 (Đầu tư năm 2020: P21,P22) 

CPU Core i5/Ram 8GB / HDD 1TB/ 

LCD 21.5” AOC 

82 

Hệ thống âm thanh, 

micro không dây 
04 

Wifi tốc độ cao 04 

Smart tivi Samsung 65 inch 01 

Smart tivi Samsung 70 inch 03 
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Số 

TT 

Tên phòng thí 

nghiệm, xưởng, 

trạm trại, cơ sở 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 

Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Phục vụ 

học phần 

5 

Phòng Thực 

hành máy tính:  

Phòng học đa 

phương tiện  

(09 phòng thuộc 

đề án Ngoại ngữ 

2020  

Gồm có: 

+ 05 tiểu phòng 

72m2 với sức 

chứa 41 máy: 

P12, P13, P15, 

P16, P17; 

+ 03 phòng 31 

máy: Lab 1, 

Lab2, Lab 3; 

+ 01 phòng 37 

máy: Lab 6) 

595 

Máy tính để bàn Dell Vostro 3670 

(Đầu tư năm 2020) 

CPU Core i5, Ram 4GB, HDD 1TB, 

LCD Dell 18.5” 

345 

Tất cả các 

học phần có 

thực hành 

Máy chiếu gần Acer S1386WH 09 

Màn chiếu điện 09 

Hệ thống âm thanh (Ampli Bosh. Loa 

cột, Mic không dây) 
09 

Switch 48Port Cisco 10 

Switch 24Port Cisco 01 

Ổn áp Lioa DRI-2000II 04 

Tivi LG 55 Inch  01 

Bình chữa cháy  36 

Thiết bị an ninh cầm tay 09 

Webcam 335 

Tay nghe kèm micro 335 

Camera an ninh 24 

Tủ Rack 6u 09 

Máy điều hòa treo tường Panasonic 2 

HP 
15 

Máy điều hòa nhiệt độ 

LG 4.0 HP 
04 

 

2.2.2. Thư viện 

Thư viện phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu bao gồm thư viện Trường 

(Trung tâm học liệu) và thư viện Khoa (sách chuyên ngành). Trung tâm học liệu 

(TTHL) của Trường với diện tích 12.276m2 trong đó diện tích phòng đọc: 4.800m2, 

số chỗ ngồi: 900. TTHL có 30.000 đầu sách và nhiều tạp chí lưu hành, cũng như được 

trang bị các phương tiện nghe nhìn hiện đại. Trong đó phòng đọc sau đại học phục vụ 

nhiều sách và tạp chí chuyên ngành, phương tiện truy cập Internet. Thư viện điện tử  

đã kết nối được với CSĐT nào trong nước, ngoài nước. Số lượng sách, giáo trình điện 

tử: 200.000 nhãn/300.000 cuốn phục vụ các chuyên ngành đào tạo của trường. Trung 

tâm học liệu được trang hệ thống máy tính với hơn 440 máy. Ngoài ra, Trường cũng 

trang bị 1.000 máy tính công cộng bố trí tại nhiều điểm khác nhau nhằm phục vụ cho 

việc học tập và tự nghiên cứu của người học trong toàn trường. 

Đặc biệt thư viện của Khoa CNTT với 3.431 đầu sách, tạp chí, ebook và cơ sở 

dữ liệu điện tử, là nguồn tư liệu quí báu hỗ trợ đắc lực cho công tác giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học của đơn vị. Danh sách mục sách và tạp chí sử dụng để giảng dạy 

cac học phần được cho trong Bảng 4. 
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Bảng 5. Danh mục sách và tạp chí 

Số 

TT 

Tên sách, tên tạp chí (chỉ ghi những sách, 

tạp chí xuất bản trong 5 năm trở lại đây) 

Nước xuất 

bản/Năm 

xuất bản 

SL 

bản 

sách 

Tên học phần 

sử dụng sách, 

tạp chí 

1.  Cẩm nang nghiên cứu khoa học - Từ ý 

tưởng đến công bố (tái bản 2020) 
2020 3 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

2.  Introduction to Linear Algebra, Fifth 

Edition 
2016 3 

Cơ sở toán cho 

tin học 

3.  Giáo trình đại số tuyến tính nâng cao 2018 2 
Cơ sở toán cho 

tin học 

4.  Artificial Intelligence: A Modern 

Approach, 4th 
2020 1 

Trí tuệ nhân tạo 

nâng cao 

5.  The Algorithm Design Manual 2020 2 

Phân tích thiết 

kế giải thuật 

nâng cao 

6.  Operating System Concepts, 10th edition 2018 3 

Hệ điều hành và 

lập trình hệ 

thống 

7.  Operating Systems: Internals and Design 

principles, 9th edition 
2017 2 

Hệ điều hành và 

lập trình hệ 

thống 

8.  UNIX and Linux System Administration 

Handbook 5th Edition 
2017 2 

Phần mềm tự do 

mã nguồn mở 

9.  

MongoDB: The Definitive Guide: 

Powerful and Scalable Data Storage 

MongoDB: The Definitive Guide: 

Powerful and Scalable Data Storage 

2019 1 
Cơ sở dữ liệu 

nâng cao 

10.  Modern Database Management, Global 

Edition 
2019 1 

Cơ sở dữ liệu 

nâng cao 

11.  Database Systems: Design, 

Implementation, & Management 
2018 1 

Cơ sở dữ liệu 

nâng cao 

12.  Machine Learning Engineering 2020 2 
Máy học nâng 

cao 

13.  Introduction to Machine Learning, fourth 

edition 
2020 1 

Máy học nâng 

cao 

14.  

Hands-On Machine Learning with Scikit-

Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, 

Tools, and Techniques to Build Intelligent 

Systems 

2019 2 
Máy học nâng 

cao 

15.  
Data Mining: Practical Machine Learning 

Tools and Techniques (Morgan Kaufmann 

Series in Data Management Systems) 

2016 2 

Khám phá tri 

thức và khai 

thác dữ liệu 
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Số 

TT 

Tên sách, tên tạp chí (chỉ ghi những sách, 

tạp chí xuất bản trong 5 năm trở lại đây) 

Nước xuất 

bản/Năm 

xuất bản 

SL 

bản 

sách 

Tên học phần 

sử dụng sách, 

tạp chí 

16.  Introduction to Data Mining (2nd Edition) 2018 1 

Khám phá tri 

thức và khai 

thác dữ liệu 

17.  
Practical Natural Language Processing: A 

Comprehensive Guide to Building Real-

World NLP Systems 

2020 2 

Xử lý ngôn ngữ 

tự nhiên nâng 

cao 

18.  Introduction to Natural Language 

Processing 
2019 1 

Xử lý ngôn ngữ 

tự nhiên nâng 

cao, Xử lý dữ 

liệu đa phương 

tiện 

19.  Information Retrieval: Implementing and 

Evaluating Search Engines 
2016 2 

Tìm kiếm thông 

tin 

20.  Deep Learning for Matching in Search and 

Recommendation 
2020 1 

Tìm kiếm thông 

tin 

21.  Mining of massive datasets, 3rd edition 2019 1 
Khai thác dữ 

liệu lớn 

22.  
Designing and Building Parallel Programs: 

Concepts and Tools for Parallel Software 

Engineering 

2019 2 
Tính toán hiệu 

năng cao 

23.  Deep Learning for Vision Systems 2020 1 

Xử lý dữ liệu đa 

phương tiện, 

Thị giác máy 

tính nâng cao 

24.  Computer Vision: Principles, Algorithms, 

Applications, Learning 
2017 2 

Xử lý dữ liệu đa 

phương tiện, 

Thị giác máy 

tính nâng cao 

25.  
Natural Language Processing in Action: 

Understanding, analyzing, and generating 

text with Python 

2019 1 

Xử lý dữ liệu đa 

phương tiện, 

Xử lý ngôn ngữ 

tự nhiên nâng 

cao 

26.  Information Visualization: Perception for 

Design (Interactive Technologies) 
2020 1 

Khai thác trực 

quan dữ liệu 

27.  Data Visualization (A Practical 

Introduction) 
2018 1 

Khai thác trực 

quan dữ liệu 

28.  Foundations of Data Visualization 20100 1 
Khai thác trực 

quan dữ liệu 
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Số 

TT 

Tên sách, tên tạp chí (chỉ ghi những sách, 

tạp chí xuất bản trong 5 năm trở lại đây) 

Nước xuất 

bản/Năm 

xuất bản 

SL 

bản 

sách 

Tên học phần 

sử dụng sách, 

tạp chí 

29.  
GIS Fundamentals: A First Text on 

Geographic Information Systems, 6th 

Edition 

2018 2 
Hệ thống thông 

tin địa lý 

30.  Recommender Systems: The Textbook 2016 1 
Hệ thống gợi ý 

nâng cao 

31.  Bảo mật hệ thống và an ninh mạng 2017 50 
Lý thuyết mật 

mã và ứng dụng 

32.  Social Network Analysis: Methods and 

Examples 
2016 2 

Phân tích mạng 

xã hội 

33.  Mathematics and Computation: A Theory 

Revolutionizing Technology and Science 
2019 1 

Lý thuyết tính 

toán 

34.  Architecture for blockchain applications 2019 1 
Công nghệ 

blockchain 

35.  

The Economics of Data, Analytics, and 

Digital Transformation: The theorems, 

laws, and empowerments to guide your 

organization's digital transformation 

2020 1 Chuyển đổi số 

36.  Digital Transformation: Survive and 

Thrive in an Era of Mass Extinction 
2019 2 Chuyển đổi số 

37.  E-business: Technology, Strategy and 

Management 1st Edition 
2019 1 

Công nghệ và 

quản lý kinh 

doanh điện tử 

38.  Information Technology Project 

Management 9th Edition 
2018 2 

Quản lý dự án 

công nghệ 

thông tin 

39.  Methods of IT Project Management: Third 

Edition 
2018 1 

Quản lý dự án 

công nghệ 

thông tin 

40.  Cybersecurity: Politics, Governance and 

Conflict in Cyberspace 
2019 1 

Chính sách và 

quản trị an ninh 

mạng 

41.  Cybersecurity For Dummies 1st Edition 2019 1 

Chính sách và 

quản trị an ninh 

mạng 

42.  Cybersecurity Essentials 2018 2 

Chính sách và 

quản trị an ninh 

mạng 
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2.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo 

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Trường 

Đại học Cần Thơ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển kinh tế xã hội vùng 

ĐBSCL và cả nước. Trường đã đẩy mạnh hợp tác NCKH với nhiều địa phương trong 

trong nước và quốc tế. Nhiều đề tài nghiên cứu đã được tuyển chọn chủ trì triển khai 

để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Bên cạnh đó, Trường đã đưa ra chính sách chiến 

lược nhằm khuyến cán bộ đẩy mạnh công tác xuất bản phẩm. Tạp chí đăng tải trực 

tuyến miễn phí toàn văn các bài báo được công bố trên Website của Trường, nhằm 

cung cấp kiến thức và thành tựu khoa học phục vụ đào tạo và NCKH. Tạp chí Đại học 

Cần Thơ đã phát triển nhanh cả về số lượng lẫn chất lượng, được các Hội đồng chức 

danh giáo sư ngành ghi nhận và cho điểm công trình. Từ năm 2015, Tạp chí Đại Cần 

Thơ được phép xuất bản bằng ngôn ngữ tiếng Anh. 

Khoa CNTT&TT luôn chú trọng đẩy mạnh hoạt động NCKH. Theo đó, hàng 

năm, các cán bộ của Khoa đã xuất bản gần 100 bài báo khoa học, cũng như thực hiện 

nhiều đề tài NCKH được tài trợ kinh phí từ nhiều cơ quan tổ chức khác nhau. Chủ đề 

NCKH xoay quanh lĩnh vực công nghệ thông tin, như: Artificial intelligence, IoT, Big 

data, Cloud computing, Data warehousing, Business intelligence, Machine learning, 

Data mining, Pattern recognition, Information retrieval, Computer vision, Geographic 

information system, Modeling, Simulation, Network and system security, Mobile 

communications.  

 

Hình 4. Thống kê bài báo và đề tài nghiên cứu khoa học 

Trong thập niên qua, Khoa CNTT&TT tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học  

và đào tạo có hiệu quả với nhiều tổ chức và trường đại học trong nước và quốc tế. Các 

đối tác nghiên cứu và đào tạo quan trọng của Khoa là Đại học Claude Bernard Lyon 

1, Đại học La Rochelle, Đại học Bretagne Occidentale, Đại học Nantes, Viện Nghiên 

cứu & Phát triển Pháp (IRD), Đại học Bournemouth, Viện Công nghệ Kyoto, Đại học 
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Chung-Ang. Qua đó, các dự án nghiên cứu khác nhau đã được thực hiện thành công. 

Hai trong số các dự án nổi bật mà Khoa CNTT&TT là thành viên là JEAI DREAM1  

và AniAge2. Nhiều nỗ lực đã được Khoa CNTT&TT thực hiện để tăng quy mô đào 

tạo, để cải thiện chất lượng của đội ngũ giảng viên, nâng cấp cơ sở vật chất và tìm 

kiếm thêm cơ hội hợp tác. Song song đó, hoạt động học thuật trong sinh viên cũng 

không ngừng được đẩy mạnh. Trong những năm gần đây, sinh viên của Khoa đã đạt 

được nhiều thành tích cao trong NCKH, cũng như trong các cuộc thi Olympic, qua đó 

góp phần làm tăng thương hiệu của trường ĐHCT trên bình diện quốc gia và quốc tế. 

Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học và bài báo khoa học do cán bộ Khoa 

CNTT&TT thực hiện, phục vụ cho hoạt động đào tạo ngành thạc sĩ Công nghệ thông 

tin, được liệt kê trong Bảng 6 và Bảng 7 như là những minh chứng. Chi tiết về danh 

mục các đề tài nghiên cứu khoa học và bài báo khoa học được liệt kê đầy đủ trên 

Website của Khoa CNTT&TT.  

Bảng 6. Danh mục đề tài NCKH phục vụ đào tạo 

STT Tên đề tài 
Chủ 

nhiệm 

Nghiệm 

thu 

Cấp đề 

tài 

1 

Nghiên cứu xây dựng các hệ thống thông tin hỗ trợ 

việc phòng chống dịch bệnh cây trồng và thuỷ sản 

cho vùng kinh tế trọng điểm 

Lê Quyết 

Thắng 
2010 

Nhà 

nước 

2 
Tối ưu hóa mạng giám sát rầy nâu dựa trên các bẫy 

đèn tự động tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 

Huỳnh 

Xuân Hiệp 
2018 Bộ 

3 

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin 

phục vụ phát triển nông nghiệp và công nghiệp 

nông thôn 

Huỳnh 

Xuân Hiệp 
2011 

Tỉnh, 

thành 

4 
Xây dựng hệ thống thông tin quản lý hành chính 

phục vụ lãnh đạo cấp huyện, xã 

Huỳnh 

Xuân Hiệp 
2011 

Tỉnh, 

thành 

5 
Xây dựng hệ thống thông tin địa lý về kết cấu hạ 

tầng của Tp. Cần Thơ 

Trần Cao 

Đệ 
2012 

Tỉnh, 

thành 

6 
Nghiên cứu thử nghiệm trục liên thông kết nối một 

số phần mềm tỉnh An Giang 

Ngô Bá 

Hùng 
2017 

Tỉnh, 

thành 

7 

Ứng dụng Công nghệ điện toán đám mây trên nền 

tảng mã nguồn mở phục vụ xây dựng mô hình triển 

khai các ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà 

nước của TPCT 

Ngô Bá 

Hùng 
2020 

Tỉnh, 

thành 

8 
Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông minh hỗ trợ, 

hỏi đáp thủ tục hành chính tại thành phố Cần Thơ” 

Đỗ Thanh 

Nghị 
2021 

Tỉnh, 

thành 

9 
Nghiên cứu xây dựng CSDL và hệ thống quản lý 

CSDL y tế cộng đồng tỉnh An Giang 

Trương 

Quốc 

Định 

2021 
Tỉnh, 

thành 

                                                 
1 http://www.vietnam.ird.fr/l-ird-au-vietnam/jeai/jeai-dream-umi-209-ummisco-2011-2014 
2 https://www.euh2020aniage.org/ 



Trang 24 

STT Tên đề tài 
Chủ 

nhiệm 

Nghiệm 

thu 

Cấp đề 

tài 

10 

Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống Nhà kho 

dữ liệu cho hệ thống thông tin Trường Đại học Cần 

thơ 

Nguyễn 

Hữu Hòa 
2014 

Tỉnh, 

thành 

11 Hệ thống hỗ trợ giữ xe thông minh 
 Nguyễn 

Thái Nghe 
2014 Cơ sở 

12 
Nghiên cứu mối quan hệ giữa tải và số lượng người 

tham gia thi trực tuyến trong hệ thống Moodle. 

Ngô Bá 

Hùng 
2014 Cơ sở 

13 
Xây dựng phần mềm phát hiện sao chép luận văn 

tại trường Đại học Cần Thơ  

Trần Cao 

Đệ 
2014 Cơ sở 

14 

Nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin quản lý 

phòng thực hành máy tính nhầm hỗ trợ công tác 

quản lý, giảng dạy và học tập 

Nguyễn 

Hữu Hòa 
2014 Cơ sở 

15 Hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học 
Nguyễn 

Thái Nghe 
2015 Cơ sở 

16 
Phát hiện các môn học quan trọng làm ảnh hưởng 

đến kết quả tốt nghiệp của sinh viên ngành CNTT 

Đỗ Thanh 

Nghị 
2015 Cơ sở 

17 
Xây dựng mô hình thu thập dữ liệu phục vụ nghiên 

cứu phát hiện tấn công drive-by-download 

Lê Văn 

Lâm 
2015 Cơ sở 

18 Xây dựng hệ thống nhận dạng ngôn ngữ dấu hiệu 

Phạm 

Nguyên 

Khang 

2015 Cơ sở 

19 
Hệ thống quản lý lịch thi cuối kỳ các các lớp học 

phần 

Trương 

Quốc 

Định 

2015 Cơ sở 

20 Hệ thống gợi ý hỗ trợ tra cứu tài liệu 

Trần 

Nguyễn 

Minh Thư 

2015 Cơ sở 

21 
Hệ thống hỗ trợ công tác cố vấn học tập trên thiết 

bị di động 

Trần Công 

Án 
2016 Cơ sở 

22 
Xây dựng mô hình mô phỏng dự báo phát triển đô 

thị 

Trần 

Nguyễn 

Minh Thư 

2016 Cơ sở 

23 

Nghiên cứu chế tạo máy dò tìm rò rỉ trên đường ống 

cấp nước sạch sử dụng phương pháp tương quan âm 

trên nền máy tính PC 

Trần Việt 

Châu 
2016 Cơ sở 

24 
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật theo dõi đối tượng 

xây dựng hệ thống camera giám sát thông minh 

Phạm 

Nguyên 

Khang 

2017 Cơ sở 

25 
Xây dựng hệ thống trạm cảm biến giám sát chất 

lượng nước của ao nuôi cá 

Trương 

Minh Thái 
2017 Cơ sở 

26 
Xây dựng phần mềm quản lý cho hệ thống mạng 

cảm biến giám sát chất lượng nước ao nuôi cá 

Phan Huy 

Cường 
2017 Cơ sở 
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STT Tên đề tài 
Chủ 

nhiệm 

Nghiệm 

thu 

Cấp đề 

tài 

27 

Cải tiến chất lượng synset, mối quan hệ ngữ nghĩa 

và xây dựng gloss cho synset trong WordNet tiếng 

Việt 

Lâm Nhựt 

Khang 
2018 Cơ sở 

28 
Nghiên cứu giải pháp thực hành an ninh mạng trong 

trường đại học, cao đẳng 

Phạm Hữu 

Tài 
2018 Cơ sở 

29 Xây dựng WordNet synset cho tiếng Việt 
Lâm Nhựt 

Khang 
2019 Cơ sở 

30 

Giải pháp chẩn đoán bệnh bằng kỹ thuật biểu diễn 

dữ liệu đa chiều trên ảnh 2 chiều kết hợp với giải 

thuật học sâu  

Nguyễn 

Thanh Hải 
2020 Cơ sở 

31 
Mô hình dự báo mực nước sông Mekong dựa vào 

dữ liệu quan trắc thượng nguồn 

Trần 

Nguyễn 

Minh Thư 

2020 Cơ sở 

32 
Hệ thống phát hiện tấn công và xâm nhập mạng cho 

các hệ sinh thái IoT áp dụng phương pháp máy học 

Thái Minh 

Tuấn 
2020 Cơ sở 

33 
Hệ thống cảnh báo hạn mặn thời gian thực dựa trên 

mô hình đa tác tử kết hợp dữ liệu cảm biến 

Huỳnh 

Quang 

Nghi 

2020 Cơ sở 

34 
Xây dựng Hệ hỗ trợ Chẩn đoán Bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính 

Nguyễn 

Nhị Gia 

Vinh 

2020 Cơ sở 

   

 

Bảng 7. Danh mục bài báo khoa học phục vụ đào tạo 

1. PhuocHung Vo, Đỗ Thanh Nghị , VanThanh Huynh, ThaiSon Nguyen A high-

capacity invertible steganography method for stereo image. Digital Media 

Steganography Principles, Algorithms, and Advances (Vol 1), 2020, pp 99-122. 

2. Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Thanh Hải Forecasting Sensor Data Using Multivariate 

Time Series Deep Learning. Communications in Computer and Information Science 

(Vol Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung), 2020, pp 

215-229. Q3 

3. Trần Công Án, M. Fukuzawa Ontology-Based Shrimp and Fish Diseases Diagnosis. 

Communications in Computer and Information Science (Vol Tai M. Chung), 2020, 

pp 151-165. Q3 

4. Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thanh Hải , Huỳnh Bá Mẫn , Trần Thị Hòa A Data 

Conversion Approach Between GAMA and DIGIPLANT Simulating Rice Plant 

Growth Under Brown Planthopper Infestation. Computational Data and Social 

Networks (LNCS 12575) (Vol S. Chellappan et al. (Eds.)), 2020, pp 1-13. Q2 

5. Phạm Thế Phi , Trần Minh Tân, Đỗ Thanh Nghị , Trần Nguyễn Minh Thư Combining 

Support Vector Machines for Classifying Fingerprint Images. Future Data and 
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Security Engineering (Vol Tran Khanh DangJosef KüngMakoto TakizawaTai M. 

Chung), 2020, pp 399-410. Q2 

6. Trần Công Án , Nghia DuongTrung , Trần Công Nghị Recognition and Quantity 

Estimation of Pastry Images Using Pre-training Deep Convolutional Networks. 

Communications in Computer and Information Science (Vol Tai M. Chung), 2020, 

pp 200-214. Q3 

7. Lâm Nhựt Khang , Truong Thanh Lam, Jugal Kalita Using Topic Models to Label 

Documents for Classification. Future Data and Security Engineering. Big Data, 

Security and Privacy, Smart City and Industry 4.0 Applications (Vol Tran Khanh 

DangJosef KüngMakoto TakizawaTai M. Chung), 2020, pp 443-451. Q3 

8. Nguyễn Thanh Hải , Phan Tấn Tài , Tạ Đặng Vĩnh Phúc, Pham Huynh Ngoc, Phan 

Nguyen Minh Thao, Dao Cong Tinh, Nguyễn Thị Ngọc Châm, Effective Disease 

Prediction on Gene Family Abundance Using Feature Selection and Binning 

Approach. IT Convergence and Security, Lecture Notes in Electrical Engineering 

(Vol 712), 2020, pp 19-28. Q3 

9. Triệu Thanh Ngoan , Phan Thượng Cang , Phan Anh Cang An Efficient Approach for 

Improving Recursive Joins Based on Three-Way Joins in Spark. Communications in 

Computer and Information Science (Vol In Advances in Computational Collective 

Intelligence, 12th International Conference, ICCCI 2020), 2020, pp 566-578. Q3 

10. Phan Anh Cang , Phan Thượng Cang , Triệu Thanh Ngoan , Cao Hùng Phi Detection 

and Classification of Brain Hemorrhage Using Hounsfield Unit and Deep Learning 

Techniques. Communications in Computer and Information Science (Vol In Future 

Data and Security Engineering. Big Data, Security and Privacy, Smart City and 

Industry 4.0 Applications), 2020, pp 281-293. Q3 

11. Phan Thượng Cang , Triệu Thanh Ngoan , Phan Anh Cang Real-time Opinion 

Extraction and Classification for Vietnamese Posts on Social Networks. The 2020 

12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), 2020, 

pp 19-24. 

12. Nguyễn Thái Nghe , Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng A Forecasting Model for 

Monitoring Water Quality in Aquaculture and Fisheries IoT Systems. The 

International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP), 

2020, pp 165-169. 

13. Trần Công Án ,   Phùng Kim Thoa, Nguyễn Thị Như Ý, Nghia DuongTrung, Trần 

Công Nghị Real-time Recognition of Medicinal Plant Leaves Using Bounding-box 

Based Models. The International Conference on Advanced Computing and 

Applications 2019, 2020, pp 34-41. 

14. Cù Vĩnh Lộc, Trần Cao Đệ, JeanChristophe Burie, JeanMarc Ogier Content Region 

Detection and Feature Adjustment for Securing Genuine Documents. The 2020 12th 

International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), tổ chức từ 

ngày 12 - 14/11/2020 tại Đại học Cần Thơ, 2020, pp . 
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15. Trần Thanh Điện , Nguyễn Thái Nghe , Nguyễn Thanh Hải Deep Learning Approach 

for Automatic Topic Classification in an Online Submission System. Advances in 

Science, Technology and Engineering Systems Journal (Vol 5), 2020, pp 700-709. 

Q3 

16. Trần Thanh Điện , Nguyễn Thái Nghe , Lưu Hoài Sang, Nguyễn Thanh Hải Deep 

Learning with Data Transformation and Factor Analysis for Student Performance 

Prediction. International Journal of Advanced Computer Science and Applications 

(Vol 11), 2020, pp 711-721. Q4 

17. Phạm Thị Xuân Diễm , Damminda Alahakoon, Su Nguyen, Binh Tran Swarm-Based 

Machine Learning Algorithm for Building Interpretable Classifiers. IEEE Access 

(Vol 8), 2020, pp 228136 - 228150. Q1 

18. Đỗ Thanh Nghị Automatic Learning Algorithms for Local Support Vector Machines. 

SN Computer Science (Vol 1), 2020, pp 1-11. 

19. Huỳnh Phước Hải , Đỗ Thanh Nghị , Nguyễn Văn Hòa Improvements in the Large p, 

Small n Classification Issue. SN Computer Science (Vol 1), 2020, pp 1-19. 

20. Trần Thanh Điện ,   Nguyễn Thái Nghe ,   Lưu Hoài Sang,   Nguyễn Thanh Hải Course 

Recommendation with Deep Learning Approach. Communications in Computer and 

Information Science book series (Vol Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto 

Takizawa, Tai M. Chung), 2020, pp 63-77. Q3 

21. Cù Vĩnh Lộc, JeanChristophe Burie, Trac Nguyen, JeanMarc Ogier A robust 

watermarking approach for security issue of binary documents using fully 

convolutional networks. International Journal on Document Analysis and 

Recognition (IJDAR) (Vol 23), 2020, pp 219–239. Q2 

22. Đỗ Thanh Nghị, Bùi Lê Diễm. Parallel learning algorithms of local support vector 

regression for dealing with large datasets. The LNCS Journal Transactions on Large-

Scale Data- and Knowledge-Centered Systems (Số 41), 2019, Pp 59-77 

23. Huỳnh Phước Hải, Đỗ Thanh Nghị, Nguyễn Văn Hòa. A Combined Enhancing and 

Feature Extraction Algorithm to Improve Learning Accuracy for Gene Expression 

Classification. Intl Conf. on Future Data and Security Engineering 2019 (FDSE 2019) 

(Số 6), 2019, Pp 255–273 

24. Trần Thanh Điện , Nguyễn Thái Nghe , Bui Huu Loc. Article classification using 

natural language processing and machine learning. The International Conference on 

Advanced COMPuting and Applications (ACOMP), 2019, Pp 78-84 

25. Nguyễn Công Danh. A Case Study of Applying Scrum in Teaching Computer 

Programming. New Issues in Educational Sciences: Inter-Disciplinary and Cross-

Disciplinary Approaches, University of Education (VNU-UED) - Vietnam National 

University, Hanoi, Vietnam, June 20th, 2019, 2019, Pp 225-236 

26. Trần Công Án , Phạm Thị Xuân Diễm , Lâm Dương Quốc Bình , Trần Văn Tới , Lê 

Thị Thu Lan. Building a Product Origins Tracking System Based on Blockchain and 
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PoA Consensus Protocol. The International Conference on Advanced Computing and 

Applications 2019, 2019, Pp 27-33 

27. Lâm Nhựt Khang , Tran Tri Thong, To Huynh Tuan, Jugal Kalita. Improving 

Vietnamese WordNet using word embedding. International Conference on Natural 

Language Processing and Information Retrieval, Tokushima, Japan, June 28-30, 

2019, 2019, Pp 110-114 
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2.4. Hoạt động quan hệ hợp tác phục vụ đào tạo 

Trường Đại học Cần Thơ đặc biệt chú trọng đẩy mạnh các chương trình hợp tác 

quốc tế nhằm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng cán bộ và nâng cấp 

cơ sở vật chất. Qua đó, thương hiệu và uy tín của Trường ngày càng được khẳng định 

trên bình diện quốc tế.  

Trong các năm qua, Khoa đã đẩy mạnh quan hệ hợp tác với nhiều đối tác truyền 

thống từ Pháp và Canada, đồng thời tăng cường mở rộng hợp tác với các đối tác mới 

từ Anh, Mỹ, Úc và Châu Á. Bên cạnh đó, Khoa đã chủ động tìm kiếm, triển khai và 

thực hiện tốt 2 dự án quốc tế, qua đó nhiều giảng viên và sinh viên có cơ hội đi học 

tập/nghiên cứu ở nước ngoài.  

Khoa CNTT&TT hợp tác với nhiều đối tác công nghiệp CNTT để đào tạo các 

kỹ năng chuyên môn về CNTT cho sinh viên và phát triển các sản phẩm CNTT. Các 

đối tác công nghiệp quan trọng gồm có DEK Technology, Axon Active, Techbase, 

Vitop Media, FPT Software, Harvey Nash, IVS, Mekongdata, Renesas, TMA 

Solutions, BE Solutions, VNPT, Viettel . Khoa cũng hợp tác sâu rộng với nhiều tỉnh, 

thành phố ở Việt Nam trong việc ứng dụng CNTT vào sản xuất và đời sống hàng ngày, 

và chuyển giao công nghệ CNTT. Các thế mạnh nghiên cứu của Khoa CNTT&TT bao 

gồm giáo dục điện tử và giáo dục từ xa, hệ thống thông tin địa lý (GIS), khai thác dữ 

liệu và nhận dạng mẫu, mô hình hóa và mô phỏng, dữ liệu lớn và điện toán đám mây, 

bảo mật mạng và hệ thống, truyền thông di động, Internet Vạn Vật (IoT), hệ thống 

thông minh. 

Các hoạt động hợp tác với đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước được đẩy 

mạnh và mở rộng, đặc biệt là thông qua hai sự kiện thường niên “Ngày hội việc làm 

CNTT”. Khoa đã ký kết MoU với hơn 30 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Định kỳ 

hàng năm, Khoa triển khai rà soát và đánh giá các MoU đã ký kết để đưa ra kế hoạch 

cụ thể, nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác với các đối tác. Qua đó, tạo cầu nối 

hiệu quả giữa nhà trường và doanh nghiệp, góp phần nâng cao thương hiệu của Khoa. 



 

 

 

Thông  qua các hoạt  động này,  Khoa  nhận được nhiều  tài trợ  của các công  ty,  từ học

bổng cho sinh viên cho đến các thiết bị nghiên cứu.

2.5. Kiểm định chất lượng

Ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học đã được kiểm định ngoài (theo tiêu chuẩn 
AUN - QA) năm  2018, mã  chứng  nhận AP322CTUMAY18,  có  hiệu  lực  từ  ngày 
27/8/2018 đến ngày 26/8/2023. MMinh chứng kiểm định chất lượng thể hiện ở phụ lục 

07.6b (trang 421).
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PHẦN 3. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

3.1. Thông tin chung 

3.1.1. Thông tin chung về chương trình đào tạo 

Tên ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Mã số: 8 48 02 01 

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

3.1.2. Căn cứ pháp lý xây dựng chương trình 

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17/02/2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và 

phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước có 

nội dung “Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ thành trường đại học trọng điểm quốc 

gia theo hướng phát triển đa ngành”; 

Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ 

tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình 

độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ; 

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ tại Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 

15/05/2014 về quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực 

mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục 

đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 

học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 

ban hành Khung trình độ Quốc gia Việt Nam, qui định chuẩn đầu ra đối với từng bậc 

trình độ, trong đó có qui định về trình độ thạc sĩ; 

Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành 

đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào 

tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;  

Thực hiện kết luận số 28-KL/TW ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị 

về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, 

quốc phòng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 xác định: “Xây dựng 

Trường Đại học Cần Thơ thành trường đại học xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và chuyển giao công nghệ; có chức năng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực”. 
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 Căn cứ biên bản số 335/BB-ĐHCT-HĐKHĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của 

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ về việc mở ngành đào tạo 

trình độ thạc sĩ CNTT. 

Căn cứ trên số lượng sinh viên đã tốt nghiệp các ngành thuộc lĩnh vực CNTT 

bậc đại học được đào tạo tại Trường Đại học Cần Thơ, cũng như các cở sở đào tạo 

khác trong vùng và Việt Nam; 

Căn cứ nguồn nhân lực và cơ sở vật chất đã được trang bị tại Khoa CNTT& TT 

và các đơn vị khác của Trường Đại học Cần Thơ đủ để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và 

hỗ trợ cho học viên tích lũy kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp; 

Nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ cao của vùng ĐBSCL trong lĩnh vực CNTT, 

đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Đồng thời, việc mở ngành thạc sĩ 

ngành CNTT là nhiệm vụ cơ bản của Trường Đại học Cần Thơ trong sự nghiệp giáo 

dục và đào tạo tiếp nối cho các thế hệ sinh viên đã qua đào tạo đại học tại Trường, 

cũng như các thế hệ sinh viên của các trường đại học khác có chuyên ngành phù hợp 

về CNTT. 

3.2. Mục tiêu 

Chương trình Công nghệ thông tin trình (CNTT) độ thạc sĩ đào tạo học viên 

những kiến thức chuyên sâu, trang bị kịp thời các tri thức công nghệ mới về CNTT 

tập trung vào các lĩnh vực: chuyển đổi số, quản lý dự án CNTT, công nghệ và quản lý 

kinh doanh điện tử, chính sách và quản trị an ninh mạng. Bên cạnh kiến thức chuyên 

môn, học viên còn được rèn luyện các kỹ năng cần thiết để thích ứng với sự thay đổi 

của công nghệ mới, có năng lực làm việc nhóm, làm việc hợp tác, có năng lực tự học, 

tự nghiên cứu, phản biện các vấn đề chuyên sâu thuộc lĩnh vực CNTT. Học viên sau 

khi tốt nghiệp sẽ có đủ kiến thức để học lên tiến sĩ hoặc trở thành giảng viên; nghiên 

cứu viên; chuyên gia tư vấn, hỗ trợ, chuyển giao, chủ trì, thực hiện các đề tài nghiên 

cứu trong lĩnh vực máy tính và CNTT. 

3.3. Chuẩn đầu ra 

Học viên tốt nghiệp thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất đạo đức và 

các khả năng sau: 

3.3.1. Kiến thức 

 Vận dụng được thế giới quan, phương pháp luận triết học vào việc nhận thức 

và giải quyết vấn đề đặt ra trong học tập và nghiên cứu khoa học chuyên ngành. 

 Tổng hợp và vận dụng thành thạo kiến thức nâng cao về toán cho máy tính, 

phân tích thiết kế giải thuật, kiến trúc máy tính, hệ điều hành, lập trình hệ thống 

và trí tuệ nhân tạo. 



 Nắm vững phương pháp luận nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong việc giải 

quyết các vấn đề cụ thể trong CNTT. 

 Thành thạo về các lĩnh vực liên quan đến CNTT như lưu trữ, xử lý, tìm kiếm và 

đảm bảo an toàn thông tin. 

 Phân tích, đánh giá và đề ra giải pháp cho các vấn chuyên sâu như chuyển đổi 

số, các kỹ thuật cũng như kỹ năng thiết kế, quản lý các dự án công nghệ thông 

tin và các hệ thống kinh doanh điện tử. 

3.2.2. Kỹ năng 

 Tham gia tư vấn, đề xuất, chủ trì, triển khai các dự án ứng dụng CNTT phục vụ 

công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của vùng, quốc gia và quốc tế. 

 Thành thạo một ngoại ngữ. 

 Có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng thuyết trình và làm việc 

theo nhóm. 

3.2.3. Khả năng tự chủ và chịu trách nhiệm 

Thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp, tuân thủ đạo đức và trách nhiệm nghề 

nghiệp và hình thành thói quen học tập suốt đời. 

3.3. Yêu cầu đối với người dự tuyển 

Đối tượng tuyển sinh là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có 

đủ điều kiện sau: 

 Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành, các ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự 

thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Có đủ sức khỏe để học tập. 

 Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn quy định của cơ sở đào tạo. 

3.4. Điều kiện tốt nghiệp 

Học viên được công nhận tốt nghiệp khi: 

 Đã học xong và đạt yêu cầu các môn học trong chương trình đào tạo; 

 Bảo vệ luận văn tốt nghiệp đạt yêu cầu; 

 Đã đóng học phí đầy đủ; 

 Không đang trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc đang 

trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

 Không bị khiếu nại, tố cáo về nội dung khoa học trong luận văn; 
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 Trình độ ngoại ngữ: đạt được mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của 

Khung Châu Âu theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 về Ban 

hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. 

3.6. Chương trình đào tạo tổng thể 

Tổng số tín chỉ: 60 TC 

Thời gian đào tạo: 24 tháng 

1 Tên ngành đào tạo 
(Tiếng Việt và Anh) 

Công nghệ thông tin  

Information Technology 

2 Mã ngành 8480201 

3 Đơn vị quản lý 
(ghi Bộ môn và Khoa) 

Bộ môn Công nghệ thông tin, Khoa CNTT&TT 

4 Các ngành dự thi  

4.1 Ngành đúng, phù 

hợp (không học bổ 

sung kiến thức) 

Công nghệ thông tin  

 

4.2 Ngành gần (học bổ 

sung kiến thức) 
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật phần mềm; Hệ 

thống thông tin; Khoa học máy tính; Công nghệ kỹ thuật máy tính; 

An toàn thông tin; Kỹ thuật máy tính. 

5 Mục tiêu  

Cụ thể hoá yêu cầu 

của TT 

07/2015/BGDĐT 

 

- Mục tiêu chung: 

Chương trình Công nghệ thông tin trình (CNTT) độ thạc sĩ đào 

tạo học viên những kiến thức chuyên sâu, trang bị kịp thời các tri 

thức công nghệ mới về CNTT tập trung vào các lĩnh vực: chuyển 

đổi số, quản lý dự án CNTT, công nghệ và quản lý kinh doanh điện 

tử, chính sách và quản trị an ninh mạng. Bên cạnh kiến thức chuyên 

môn, học viên còn được rèn luyện các kỹ năng cần thiết để thích 

ứng với sự thay đổi của công nghệ mới, có năng lực làm việc nhóm, 

làm việc hợp tác, có năng lực tự học, tự nghiên cứu, phản biện các 

vấn đề chuyên sâu thuộc lĩnh vực CNTT. Học viên sau khi tốt 

nghiệp sẽ có đủ kiến thức để học lên tiến sĩ hoặc trở thành giảng 

viên; nghiên cứu viên; chuyên gia tư vấn, hỗ trợ, chuyển giao, chủ 

trì, thực hiện các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực máy tính và 

CNTT.  

- Mục tiêu cụ thể: 

Chương trình đào tạo ngành CNTT trình độ thạc sĩ được thiết kế 

theo định hướng nghiên cứu với mục tiêu giúp người học: 

a. Nắm vững những nguyên lý cơ bản và phương pháp luận khoa 

học của chủ nghĩa Mác – Lênin; nâng cao kiến thức và kỹ năng 

ngoại ngữ; trui rèn tư cách đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, 

phong cách làm việc chuyên nghiệp. 

b. Hiểu và vận dụng kiến thức nâng cao về tư duy thuật toán, toán 

cho máy tính, khả năng tính toán của máy tính, lưu trữ, xử lý, 

tìm kiếm và đảm bảo an toàn thông tin để giải quyết các vấn đề 

cụ thể trong CNTT. 

c. Phân tích, đánh giá và đề ra giải pháp chuyên sâu về CNTT, tập 

trung vào các lĩnh vực chuyển đổi số, các kỹ thuật cũng như kỹ 
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năng thiết kế, quản lý các dự án công nghệ thông tin và các hệ 

thống kinh doanh điện tử. 

d. Hình thành tư duy, phương pháp luận và năng lực nghiên cứu 

các vấn đề trong chuyên ngành CNTT. 

e. Phát triển năng lực tiếp cận được xu hướng phát triển hiện đại 

của lĩnh vực máy tính; năng lực tham gia tư vấn, đề xuất, chủ 

trì, triển khai các thành tựu của CNTT vào thực tiễn; năng lực 

ứng dụng được các thành tựu của ngành CNTT vào việc phát 

triển kinh tế – xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. 

6 Chuẩn đầu ra  Sau khi tốt nghiệp học viên sẽ có những kiến thức và kỹ năng sau: 

6.1 Kiến thức 6.1.1 Phần kiến thức chung  

a. Vận dụng được thế giới quan, phương pháp luận triết học vào 

việc nhận thức và giải quyết vấn đề đặt ra trong học tập và 

nghiên cứu khoa học chuyên ngành. 

6.1.2 Phần kiến thức cơ sở  

a. Tổng hợp và vận dụng thành thạo kiến thức nâng cao về toán 

cho máy tính, phân tích thiết kế giải thuật, kiến trúc máy tính, 

hệ điều hành, lập trình hệ thống và trí tuệ nhân tạo. 

b. Nắm vững phương pháp luận nghiên cứu khoa học và ứng dụng 

trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể trong CNTT. 

6.1.3 Phần kiến thức chuyên ngành 

a. Thành thạo về các lĩnh vực liên quan đến CNTT như lưu trữ, xử 

lý, tìm kiếm và đảm bảo an toàn thông tin. 

b. Phân tích, đánh giá và đề ra giải pháp cho các vấn chuyên sâu 

như chuyển đổi số, các kỹ thuật cũng như kỹ năng thiết kế, quản 

lý các dự án công nghệ thông tin và các hệ thống kinh doanh 

điện tử. 

6.2 Kỹ năng 6.2.1 Kỹ năng cứng 

a. Tham gia tư vấn, đề xuất, chủ trì, triển khai các dự án ứng dụng 

CNTT phục vụ công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của vùng, 

quốc gia và quốc tế. 

6.2.2 Kỹ năng mềm 

a. Thành thạo một ngoại ngữ. 

b. Có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng thuyết trình 

và làm việc theo nhóm. 

6.3 Thái độ/Mức độ tự 

chủ và trách nhiệm 

cá nhân 

a. Thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp, tuân thủ đạo đức 

và trách nhiệm nghề nghiệp và hình thành thói quen học tập suốt 

đời. 

6.4 Ngoại ngữ trước 

khi  bảo vệ luận 

văn  

Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương  

7 Cấu trúc chương 

trình đào tạo  

- Triết học (3 tín chỉ) + Ngoại ngữ 

- Kiến thức cơ sở: 12 tín chỉ  

- Kiến thức chuyên ngành: 30 tín chỉ 

- Luận văn tốt nghiệp: 15 tín chỉ  

8 Đã tham khảo 

CTĐT của trường 

- Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh, chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

(https://www.uit.edu.vn/dao-tao-thac-si-cong-nghe-thong-tin) 



Trang 37 

- Đại học Carnegie Mellon - Master of Science in Information 

Technology 

(https://www.heinz.cmu.edu/programs/information-technology-

master/)  

- Đại học Purdue - Master of Science in Information Technology 

 (https://www.purdueglobal.edu/degree-programs/information-

technology/master-information-technology/) 

- Đại học Walden - Master of Science in Information Technology  

(https://www.waldenu.edu/online-masters-programs/ms-in-

information-technology) 

9 Học phần bổ sung 

kiến thức cho các 

ngành gần và 

ngành khác 

- Số học phần: 2; tổng tín chỉ: 6 TC 

- Tên các học phần (tên, mã số HP, số tín chỉ) 

   1. Lập trình hướng đối tượng, CT176, 3 TC 

   2. Phân tích thiết kế thuật toán, CT174, 3 TC 

- Học bổ sung trước khi thi tuyển sinh. 

- Các ngành khác do Hội đồng tuyển sinh quyết định 

10 Môn thi tuyển 

sinh 

   1. Toán rời rạc 

   2. Tin học cơ sở 

   3. Ngoại ngữ 

3.7. Chương trình đào tạo chi tiết 

Tổng số tín chỉ: 60 TC 

Thời gian đào tạo: 24 tháng 

TT Mã số HP Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

HP 

tiên 

quyết 

HK 

thực 

hiện 

Phần kiến thức chung – 3 TC 

1 ML605 Triết học 3 x  45 0  I,II 

2  Ngoại ngữ: Học viên có thể chọn 1 trong 3 cách sau: 

- Nộp chứng chỉ B1 do các cơ sở được Bộ GD&ĐT cho phép; 

- Nộp văn bằng ngoại ngữ được quy định trong Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ 

GD&ĐT; 

- Tham gia học phần ngoại ngữ do Trường tổ chức riêng cho học viên cao học 

theo quy định.  

Cộng: 3 TC (Bắt buộc 3 TC; Tự chọn: 0 TC) 

Phần kiến thức cơ sở - 12 TC 

3 CT634 
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 

2 x  15 30  I,II 

4 CT635 Sinh hoạt học thuật 1 x   30  I,II 

5 CTK601 Cơ sở toán cho tin học 3 x  30 30  I,II 

6 CT608 Trí tuệ nhân tạo nâng cao 3 x  30 30  I,II 

7 CT611 
Phân tích và thiết kế giải 

thuật nâng cao 
3  x 30 30  I,II 

8 CTK615 
Hệ điều hành và lập trình hệ 

thống 
3  x 30 30   

9 CTK610 Kiến trúc máy tính nâng cao 3  x 45 0  I,II 

10 CT636 
Phần mềm tự do mã nguồn 

mở 
3  x 30 30  I,II 

Cộng: 12 TC (Bắt buộc 9 TC; Tự chọn: 3 TC) 
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TT Mã số HP Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

HP 

tiên 

quyết 

HK 

thực 

hiện 

Phần kiến thức chuyên ngành – 30 TC 

11 
CTC600 

Quản lý dự án công nghệ 

thông tin 
3 x  30 30  I,II 

12 
CTC601 

Công nghệ và quản lý kinh 

doanh điện tử 
3 x  30 30  I,II 

13 
CTC602 

Chính sách và quản trị an 

ninh mạng 
3 x  30 30  I,II 

14 CTC603 Chuyển đổi số 3 x  30 30  I,II 

15 CTH612 Cơ sở dữ liệu nâng cao  3  x 30 30  I,II 

16 CTK616 Máy học nâng cao 3  x 30 30  I,II 

17 CTK618 Xử lý dữ liệu đa phương tiện 3  x 30 30  I,II 

18 CT624 Tìm kiếm thông tin 3  x 30 30  I,II 

19 CTK617 Thị giác máy tính nâng cao 3  x 30 30  I,II 

20 CTK604 Khám phá tri thức và khai 

thác dữ liệu 
3  x 30 30  I,II 

21 CTK609 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng 

cao 
3  x 30 30  I,II 

22 CTK619 Khai thác dữ liệu lớn 3  x 30 30   

23 CTK605 Khai thác trực quan dữ liệu 3  x 30 30  I,II 

24 CTK613 Cơ sở dữ liệu đa phương tiện 3  x 30 30  I,II 

25 CT617 Hệ thống thông tin địa lý 3  x 30 30  I,II 

26 CTK607 Hệ thống gợi ý nâng cao 3  x 30 30  I,II 

27 CTK614 Lý thuyết tính toán 3  x 30 30  I,II 

28 CTK612 Tính toán hiệu năng cao 3  x 30 30  I,II 

29 
CTK611 

Lý thuyết mật mã và ứng 

dụng 
3  x 30 30  I,II 

30 CT632 Phân tích mạng xã hội 3  x 30 30  I,II 

31 CTH614 Công nghệ blockchain 3  x 30 30  I,II 

Cộng: 30 TC (Bắt buộc: 12 TC; Tự chọn: 18 TC) 

Phần luận văn tốt nghiệp 

32 CTC000 Luận văn tốt nghiệp 15 x      

  Tổng cộng 60 39 21     

3.7.1. Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu đào tạo với chuẩn đầu ra 

 

Mục 

tiêu 

đào tạo  

(5) 

Chuẩn đầu ra (6) 

Kiến thức (6.1) Kỹ năng (6.2) 
Thái 

độ 

(6.3) 

Ng 

ngữ 
Kiến 

thức 

chung 

Kiến thức cơ 

sở 

Kiến thức 

chuyên ngành 

Kỹ 

năng 

cứng 

Kỹ năng mềm 

a a b a b a a b a   

a x           x x x x 
 

b   x   x              
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c         x           
 

 

d     x         x     
 

 

e           x   x     
 

 

 

3.7.2. Ma trận mối quan hệ giữa các học phần với chuẩn đầu ra 

Học phần 

Chuẩn đầu ra (6) 

Kiến thức (6.1) Kỹ năng (6.2) 

Thái 

độ 

(6.3) 

Ng ngữ 
Kiến thức 

chung 

(6.1.1) 

 

Kiến 

thức cơ 

sở 

(6.1.2) 

Kiến thức 

chuyên 

ngành 

(6.1.3) 

Kỹ 

năng 

cứng 

(6.2.1) 

Kỹ năng 

mềm 

(6.2.2) 

  a a b a b a a b a   

Kiến thức chung 

1 ML605 Triết học x                   

2   Ngoại ngữ             x     x 

Kiến thức cơ sở 

3 CT634 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học  

    x     x   x x   

4 CT635 
Sinh hoạt học 

thuật 
    x     x   x x x 

5 CTK601 
Cơ sở toán cho tin 

học 
  x             x    

6 CT608 
Trí tuệ nhân tạo 

nâng cao 
  x             x    

7 CT611 
Phân tích thiết kế 

giải thuật nâng cao 
  x           x  x    

8 CTK615 
Hệ điều hành và 

lập trình hệ thống 
  x              x   

9 CTK610 
Kiến trúc máy tính 

nâng cao 
  x  x           x    

10 CT636 
Phần mềm tự do 

mã nguồn mở 
  x  x            x   

Kiến thức chuyên ngành 

11 CTC600 

Quản lý dự án 

công nghệ thông 

tin 

        x x   x x   



Trang 40 

Học phần 

Chuẩn đầu ra (6) 

Kiến thức (6.1) Kỹ năng (6.2) 

Thái 

độ 

(6.3) 

Ng ngữ 
Kiến thức 

chung 

(6.1.1) 

 

Kiến 

thức cơ 

sở 

(6.1.2) 

Kiến thức 

chuyên 

ngành 

(6.1.3) 

Kỹ 

năng 

cứng 

(6.2.1) 

Kỹ năng 

mềm 

(6.2.2) 

12 CTC601 

Công nghệ và 

quản lý kinh 

doanh điện tử 

        x x   x x   

13 CTC602 

Chính sách và 

quản trị an ninh 

mạng 

      x x x   x x   

14 CTC603 Chuyển đổi số         x x   x x   

15 CTH612 
Cơ sở dữ liệu nâng 

cao  
      x   x   x x   

16 CTK616 Máy học nâng cao   x   x   x   x x   

17 CTK617 
Thị giác máy tính 

nâng cao 
      x   x   x x   

18 CTK604 

Khám phá tri thức 

và khai thác dữ 

liệu 
      x   x   x x   

19 CTK609 
Xử lý ngôn ngữ tự 

nhiên nâng cao 
      x   x   x     

20 CT624 
Tìm kiếm thông 

tin 
      x   x x x x   

21 CTK618 
Xử lý dữ liệu đa 

phương tiện 
      x   x     x   

22 CTK619 
Khai thác dữ liệu 

lớn 
      x   x     x   

23 CTK605 
Khai thác trực 

quan dữ liệu 
      x   x   x x   

24 CTK613 
Cơ sở dữ liệu đa 

phương tiện 
      x   x     x   

25 CT617 
Hệ thống thông tin 

địa lý 
      x   x   x x   

26 CTK607 
Hệ thống gợi ý 

nâng cao 
      x   x   x x   

27 CTK614 
Lý thuyết tính 

toán 
      x   x   x x   
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Học phần 

Chuẩn đầu ra (6) 

Kiến thức (6.1) Kỹ năng (6.2) 

Thái 

độ 

(6.3) 

Ng ngữ 
Kiến thức 

chung 

(6.1.1) 

 

Kiến 

thức cơ 

sở 

(6.1.2) 

Kiến thức 

chuyên 

ngành 

(6.1.3) 

Kỹ 

năng 

cứng 

(6.2.1) 

Kỹ năng 

mềm 

(6.2.2) 

28 CTK612 
Tính toán hiệu 

năng cao 
      x   x   x x   

29 CTK611 
Lý thuyết mật mã 

và ứng dụng 
      x   x   x x   

30 CT632 
Phân tích mạng xã 

hội 
      x   x     x   

31 CTH614 
Công nghệ 

blockchain 
      x   x   x x   

32 CTC000 
Luận văn tốt 

nghiệp 
      x x x x x x x 
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3.8.  Đề cương  chi tiết  các  học phần  (đính kèm  Phụ lục 9)

(Xem Phụ lục 9)

3.9.  Dự  kiến kế hoạch đào tạo

  Kế  hoạch  đào  tạo  dự  kiến  được  thực  hiện  trong  năm  2022  với  2  đợt  tuyển

sinh/năm vào tháng 2 và tháng 8.

  Chương trình đào tào tập trung 2 năm, các môn chung,  cơ sở ngành và chuyên

ngành (bắt buộc và tự chọn) sẽ được giảng dạy trong 3 học kỳ (HK) đầu và luận văn

tốt nghiệp (15  TC) sẽ được tập trung thực hiện ở HK cuối.

  Học viên sẽ lựa chọn các chủ đề để thực hiện luận văn tốt nghiệp từ danh sách

đăng ký bởi cán bộ giảng dạy được công bố vào cuối HK 2 hoặc đầu HK 3, sau đó

học viên chuẩn bị đề cương và bảo vệ đề cương trong thời gian từ 1-2 tháng. Sau khi

kết thúc các học phần, học viên bắt đầu thực hiện đề tài.

  Bảo vệ luận văn tốt nghiệp được thực hiện 2 đợt/năm vào các thời điểm tháng 6,

(đối với lớp tuyển sinh vào tháng 2) và bảo vệ vào tháng 10 (đối với lớp học tuyển

sinh vào tháng 8).

3.10.  Đánh giá học phần

Đánh giá quá trình học tập, do giảng viên quyết định, bao gồm:

-  Thi giữa kỳ.

-  Bài tập/Bài tập nhóm/Đồ án môn học/Tiểu luận.

-  Thi cuối kỳ (không dưới 50% tổng số điểm học phần).

  Đối với học phần luận văn tốt nghiệp, điểm học phần là điểm trung bình của 5

thành viên  hội đồng dựa trên các tiêu chí chấm điểm như sau:

-  Hình thức của luận văn (Hình thức trình bày: in ấn, định dạng, hình ảnh..; Cách

  hành văn; Đúng chính tả.): 2 điểm

-  Nội dung luận văn (Tính khoa học của đề tài; Nội dung của đề tài phù hợp với

  mục tiêu, phạm  vi và tên đề tài; Bố cục luận văn hợp lý, đầy đủ nội dung yêu cầu

của một luận văn Thạc sĩ.): 5 điểm

-  Báo cáo trước hội đồng (Bài báo cáo: hình thức, cấu trúc..; Tác phong trình bày:

  tự tin, rõ ràng, mạch lạc..; Trả lời câu hỏi của Hội đồng.): 2 điểm

-  Điểm thành tích nghiên cứu khoa học (có bài báo được công bố là tác giả chính

  hoặc đồng tác giả): 0.5-1 điểm.
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3.11. Kế hoạch tuyển sinh 

Phương án tuyển sinh 

Trường dự kiến sẽ tuyển sinh thạc sĩ CNTT bắt đầu từ năm 2022. Kế hoạch 

tuyển sinh từ năm 2022 đến năm 2025 được đề xuất ở Bảng sau: 

Năm 2021 2022 2023 2024 2025 

Số lượng tuyển 

sinh 

20 20 25 25 30 

 

Đối tượng tuyển sinh 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05 2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối tượng tuyển sinh là công dân nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam có đủ điều kiện sau: 

- Đã tốt nghiệp đại học với các chuyên ngành phù hợp với ngành hoặc chuyên 

ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ hay ngành gần, ngành khác. 

Ngành đúng: CNTT 

Ngành phù hợp: An toàn thông tin (7480202); Khoa học máy tính (7480101); 

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (7480102); Kỹ thuật phần mềm (7480103); 

Hệ thống thông tin (7480104) 

Môn thi tuyển sinh 

   1. Toán rời rạc 

   2. Tin học cơ sở 

   3. Ngoại ngữ 

Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành gần 

- Số học phần: 2; tổng tín chỉ: 6 TC 

- Tên các học phần (tên, mã số HP, số tín chỉ) 

   1. Lập trình hướng đối tượng, CT176, 3 TC 

   2. Phân tích thiết kế thuật toán, CT174, 3 TC 

- Học bổ sung trước khi thi tuyển sinh. 

- Các ngành khác do Hội đồng tuyển sinh quyết định 

Hình thức và thời gian đào tạo 

Hình thức đào tạo chính quy tập trung; thời gian đào tạo toàn khóa 2 năm (thời hạn tối đa là 

4 năm) 

 

 



 

 

PHẦN 

PHỤ LỤC 



DANH SÁCH CÁC PHỤ LỤC MINH CHỨNG 
 

Phụ lục/Minh chứng Các văn bản 

1 

Quyết nghị của Hội đồng trường (đối với cơ sở đào tạo công 

lập), Hội đồng quản trị (đối với cơ sở đào tạo ngoài công lập) 

về việc mở ngành hoặc chuyên ngành đăng ký đào tạo. 

Exh-01 – Biên bản số 

335/TTHĐKH&ĐT 

ngày 25/02/2019 của 

Hội đồng Khoa học và 

Đào tạo Trường đồng ý 

mở ngành CNTT, trình 

độ Thạc sĩ 

2 
Biên bản thông qua đề án của hội đồng khoa học và đào tạo của 

cơ sở đào tạo. 

Exh-02 – Biên bản số 

1229/BB-ĐHCT-

HĐKHĐT ngày 

22/06/2021 của Hội 

đồng KH&ĐT 

3 

Các biểu mẫu xác nhận các điều kiện thực tế về đội ngũ giảng 

viên cơ hữu, kỹ thuật viên, cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo 

trình, tài liệu phục vụ đào tạo (theo mẫu phụ lục IV); lý lịch 

khoa học của đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ cơ 

hữu đúng ngành, chuyên ngành hoặc thuộc ngành, chuyên 

ngành gần kèm theo (theo mẫu Phụ lục III) và các bằng tốt 

nghiệp kèm theo bảng điểm (nếu tốt nghiệp ở nước ngoài thì 

phải có chứng nhận tương đương văn bằng do Cục Khảo thí và 

Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp). 

Exh-03.A – Phụ lục III 

LLKH  

Exh-03.B – Phụ lục IV 

Điều kiện thực tế 

 

 

4 

Quyết định thành lập hội đồng biên soạn, hội đồng thẩm định 

chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực 

tế (có ghi rõ trình độ, chức danh, ngành/chuyên ngành, đơn vị 

công tác). 

Exh-04a – QĐ số 

2357/QĐ-ĐHCT ngày 

27/06/2019 về việc 

thành lập Tổ soạn thảo 

đề án mở ngành CNTT 

trình độ thạc sĩ 

Exh-04b – QĐ số 

1792/QĐ-ĐHCT về việc 

thành lập Hội đồng thẩm 

định CTĐT và các điều 

kiện đảm bảo chất lượng 

thực tế trình độ thạc sĩ 



5 

Biên bản thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm 

bảo chất lượng thực tế (đội ngũ giảng viên cơ hữu, cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, thư viện); có kết luận: đáp ứng yêu cầu đảm 

bảo chất lượng của ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ 

thạc sĩ, tiến sĩ của hội đồng thẩm định. 

Exh-05 – Biên bản họp 

thẩm định chương trình 

đào tạo và các điều kiện 

đảm bảo chất lượng thực 

tế 

 

 

6 

Văn bản giải trình việc tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định 

chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực 

tế (nếu có). 

Exh-06 – Tờ trình về việc 

điều chỉnh theo góp ý của 

Hội đồng thẩm định 

CTĐT và các điều kiện 

đảm bảo chất lượng thực 

tế 

7 

Minh chứng về các nội dung tại khoản 1 Điều 2; điểm c, d, đ, e, 

g, h khoản 4 Điều 2 và điểm a, b, c khoản 4 Điều 3 của Thông 

tư 09. 

 

a. Báo cáo khảo sát nhu cầu; 

Exh-07.1 – Báo cáo kết 

quả khảo sát nhu cầu dự 

kiến ngành CNTT trình 

độ thạc sĩ 

Exh-07.2 – Biên bản hội 

thảo lấy ý kiến về CTĐT 

ngành CNTT trình độ 

thạc sĩ 

b. Danh sách ngành mở có trong Kế hoạch phát triển của 

Trường; 

Exh-01 bên trên 

 

Nếu ngành chưa có danh mục thì cung cấp luận cứ khoa học, 

dự báo nhu cầu của xã hội về ngành đào tạo này trên cơ sở kết 

quả điều tra, khảo sát, nghiên cứu nhu cầu (trong đó có ít nhất 

02 ý kiến về sự cần thiết đào tạo của 02 cơ quan, tổ chức có nhu 

cầu sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo). Và 02 chương trình 

đào tạo trình độ thạc sĩ tham khảo của cơ sở đào tạo nước ngoài 

đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận về chất lượng hoặc 

cho phép thực hiện, cấp văn bằng; 

Ngành đã có danh mục 

cấp IV (8480201) 

c. MC đã công bố chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của 

các ngành, các trình độ đang đào tạo, trong đó chuẩn 

 

Exh-07.3a – Mô tả CTĐT 

Exh-07.3b So sánh 



đầu ra tối thiểu trình độ thạc sĩ phải đạt bậc 7 theo 

Khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

CTĐT các ngành gần. 

d. MC có hợp tác với các trường đại học trên thế giới trong 

hoạt động đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ; 

Exh-07.4 – MoU với các 

Khoa, Trường Đại học 

ngoài nước 

e. MC Có phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao 

động trong hoạt động đào tạo và hoạt động khoa học 

công nghệ liên quan đến ngành đăng ký đào tạo nếu 

chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng; 

Exh-07.5 – MoU với các 

công ty, doanh nghiệp. 

f. MC đã đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục đại học 

hoặc được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục 

theo quy định hiện hành và theo kế hoạch kiểm định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Exh-07.6a – Chứng nhận 

Trường ĐH Cần Thơ đạt 

chuẩn kiểm định chất 

lượng cơ sở giáo dục 

 

Exh-07.6b – Chứng nhận 

đạt chuẩn AUN-QA của 

ngành CNTT trình độ 

Đại học 

g. MC có đơn vị quản lý chuyên trách đáp ứng yêu cầu 

chuyên môn nghiệp vụ quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ 

(QĐ thành lập Khoa SĐH); Quyết định ban hành Quy 

định đào tạo trình độ thạc sĩ. 

Exh-07.7a – Quyết định 

thành lập Khoa Sau đại 

học 

Exh-07.7b-QĐ 

3619/QĐ-ĐHCT 

h. Không vi phạm các quy định hiện hành về điều kiện mở 

ngành đào tạo, tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo ở 

các ngành đang đào tạo và các quy định liên quan đến 

giáo dục đại học trong thời hạn 3 năm, tính đến ngày đề 

nghị mở ngành. 

Không vi phạm 

8 Phiếu tự đánh giá thực hiện điều kiện mở ngành hoặc chuyên 

ngành của cơ sở đào tạo (theo mẫu Phụ lục II). 

Exh-08 – Văn bản tự 

đánh giá theo phụ lục II 

9 Đề cương chi tiết học phần 
Exh-09 – Đề cương chi 

tiết các học phần phần 

10 

Minh chứng về giao quyền tự chủ và quy chế làm việc, quy chế 

tự chủ tài chính của Hội đồng trường; 

 

Exh-10 – QĐ số 

3765/QĐ-BGDĐT ngày 

18/11/202 của Bộ 

GD&ĐT; Nghị quyết 09 

và 15 của Hội đồng 

Trường ĐH Cần Thơ 
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             BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                

Cần Thơ, ngày       tháng      năm 

 

XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

 

1. GIẢNG VIÊN   

Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu tham gia đào tạo các học phần trong chương trình đào 

tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ thạc sĩ của trường đại học Cần Thơ. 

 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Tham gia 

đào tạo 

SĐH (năm, 

CSĐT) 

Thành tích 

khoa học 

(số lượng 

đề tài, các 

bài báo) 

Tham gia 

giảng dạy 

học phần 

Ghi 

chú 

 1 

Phạm Thế 

Phi, 

1975, 

Trưởng 

Bộ môn 

 

 
Tiến sĩ, 

Bỉ, 2012 
Tin học  

6 đề tài, 

12 bài báo 

Quản lý 

dự án 

CNTT, Xử 

lý ngôn 

ngữ tự 

nhiên nâng 

cao, Chính 

sách và 

quản trị an 

ninh 

mạng, Xử 

lý dữ liệu 

đa phương 

tiện 

 

2  Trần Công 

Án, 1978, 

Phó 

Trưởng 

Bộ môn 

 

Tiến sĩ, 

New 

Zealand, 

2013 

Tin học  
02 đề tài, 

06 bài báo 

Công nghệ 

blockchain

, Chuyển 

đổi số 

 

3 

Thái Minh 

Tuấn, 

1982 

 

Tiến sĩ, 

Đài Loan, 

2018 

Tin học  
1 đề tài, 7 

bài báo 

Phần mềm 

tự do mã 

nguồn mở, 

Công nghệ 

và quản lý 

 

Trang 174 



 

 

 

 

kinh 

doanh điện 

tử 

4 

Lâm Nhựt 

Khang, 

1982 

 

Tiến sĩ, 

USA, 

2015 

Tin học  
2 đề tài, 6 

bài báo 

Xử lý 

ngôn ngữ 

tự nhiên 

nâng cao, 

Chính 

sách và 

quản trị an 

ninh mạng 

 

5 

Bùi Võ 

Quốc Bảo, 

1989 

 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2020 

Khoa 

học 

máy 

tính 

(Comp

uter 

Science

) 

 
1 đề tài, 7 

bài báo 

Kiến trúc 

máy tính 

nâng cao, 

Chuyển 

đổi số, 

Công nghệ 

blockchain

, Phần 

mềm tự do 

mã nguồn 

mở 

 

6 

Nguyễn 

Hữu Hòa, 

1973 

 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2013 

Tin học 

(Inform

atics) 

 
3 đề tài, 

17 bài báo 

Sinh hoạt 

học thuật, 

Lý thuyết 

mật mã và 

ứng dụng, 

Chính 

sách và 

quản trị an 

ninh mạng 

 

7 

Nguyễn 

Nhị Gia 

Vinh, 

1974 

 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2013 

Tin học 

(Inform

atics) 

 
5 đề tài, 

11 bài báo 

Xử lý dữ 

liệu đa 

phương 

tiện, Cơ sở 

dữ liệu đa 

phương 

tiện 

 

8 

Đỗ Thanh 

Nghị, 

1974 

PGS, 

2016, 

CNTT 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2004 

Tin học 

(Inform

atics) 

 

6 đề tài, 

108 bài 

báo 

Máy học, 

khai thác 

trực quan 

dữ liệu, 

Phương 

pháp 

nghiên 

cứu khoa 
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học, Hệ 

điều hành 

và lập 

trình hệ 

thống, 

Khám phá 

tri thức và 

khai thác 

dữ liệu 

9 
Phan 

Thượng 

Cang, 

1975 

 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2015 

Tin học 

(Inform

atics) 

 
3 đề tài, 

20 bài báo 

Khai thác 

dữ liệu 

lớn, Tính 

toán hiệu 

năng cao 

 

10 

Phạm 

Nguyên 

Khang, 

1977 

PGS, 

2018, 

CNTT 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2010 

Tin học 

(Inform

atics) 

 
5 đề tài, 

50 bài báo 

Cơ sở toán 

cho tin 

học, 

Lý thuyết 

tính toán, 

Thị giác 

máy tính 

nâng cao, 

Máy học 

nâng cao, 

Trí tuệ 

nhân tạo 

nâng cao 

 

11 

Trần 

Nguyễn 

Minh Thư, 

1980 

 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2012 

Tin học 

(Inform

atics) 

 
3 đề tài, 

12 bài báo 

Máy học 

nâng cao, 

Thị giác 

máy tính 

nâng cao, 

Hệ thống 

gợi ý nâng 

cao 

 

12 

Trần Việt 

Châu, 

1982 

 
Tiến sĩ, 

Nga, 2012 

Phân 

tích hệ 

thống, 

điều 

khiển 

và xử 

lý 

thông 

tin 

 
1 đề tài, 

10 bài báo 

Sinh hoạt 

học thuật, 

Kiến trúc 

máy tính 

nâng cao 
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13 

Lâm Hoài 

Bảo, 1979 
 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2018 

Tin học 

(Inform

atics) 

 8 bài báo 

Phân tích 

và thiết kế 

giải thuật 

nâng cao, 

Phần mềm 

tự do mã 

nguồn mở 

 

14 

Phan 

Phương 

Lan, 1975 

 
Tiến sĩ, 

VN, 2020 

Khoa 

học 

máy 

tính 

 
5 đề tài, 

19 bài báo 

Phân tích 

và thiết kế 

giải thuật 

nâng cao, 

Quản lý 

dự án 

công nghệ 

thông tin 

 

15 

Nguyễn 

Thái 

Nghe, 

1976 

PGS, 

2016 

Tiến sĩ, 

Đức , 

2012 

CNTT 

(IT) 
 

4 đề tài, 

30 bài báo 

Phương 

pháp 

nghiên 

cứu khoa 

học, Sinh 

hoạt học 

thuật, Hệ 

thống gợi 

ý nâng 

cao, Phân 

tích mạng 

xã hội 

 

16 

Phạm Thị 

Ngọc 

Diễm, 

1976 

 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2011 

Tin học 

(Inform

atics) 

 12 bài báo 

Cơ sở dữ 

liệu nâng 

cao, Cơ sở 

dữ liệu đa 

phương 

tiện, Phân 

tích mạng 

xã hội 

 

17 

Trương 

Quốc 

Định, 

1978 

 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2008 

Tin học 

(Inform

atics) 

 
5 đề tài, 

23 bài báo 

Phân tích 

mạng xã 

hội, tìm 

kiếm 

thông tin, 

Hệ thống 

thông tin 

địa lý 

 

18 
Trần 

Thanh 
 

Tiến sĩ, 

Bồ Đào 

Khoa 

học và 

CNTT 

 
1 đề tài, 

11 bài báo 

Chính 

sách và 

quản trị an 
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Điền, 

1976 
Nha, 

2014 

ninh 

mạng, 

Phần mềm 

tự do mã 

nguồn mở 

19 

Phạm 

Trương 

Hồng 

Ngân, 

1986 

 

Tiến sĩ, 

Nhật, 

2020 

Engine

ering 

Design 

 4 bài báo 

Sinh hoạt 

học thuật, 

Quản lý 

dự án 

công nghệ 

thông tin, 

Hệ điều 

hành và 

lập trình 

hệ thống 

 

20 

Trần Ngân 

Bình, 

1975 

 

Tiến sĩ, 

New 

Zealand, 

2018 

CNTT 

(IT) 
 

2 đề tài, 

12 bài báo 

Máy học 

nâng cao, 

Trí tuệ 

nhân tạo 

nâng cao, 

Cơ sở dữ 

liệu nâng 

cao  

 

21 

Lê Văn 

Lâm, 1977 
 

Tiến sĩ, 

New 

Zealand, 

2013 

Khoa 

học 

máy 

tính 

(Comp

uter 

Science

) 

 
1 đề tài, 

05 bài báo 

Lý thuyết 

mật mã và 

ứng dụng, 

Chính 

sách và 

quản trị an 

ninh mạng 

 

22 

Ngô Bá 

Hùng, 

1973 

 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2009 

Tin học  

05 bài báo 

04 giáo 

trình 

01 sách 

04 đề tài 

Phần mềm 

tự do mã 

nguồn mở 

 

 

Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu đứng tên mở ngành 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ 

hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Tham gia 

đào tạo 

SĐH 

(năm, 

CSĐT) 

Thành tích 

khoa học 

(số lượng 

đề tài, các 

bài báo) 

Ghi chú 

1 
Đỗ Thanh 

Nghị, 1974 

PGS, 

2016,  

Tiến sĩ, 

Pháp, 2004 
CNTT  

6 đề tài, 108 

bài báo 
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 2 Phạm Thế Phi, 

1975, Trưởng 

Bộ môn 

 

 
Tiến sĩ, Bỉ, 

2012 
Tin học  

6 đề tài, 12 

bài báo 

 

3  
Nguyễn Hữu 

Hòa, 1973 
 

Tiến sĩ, 

Pháp, 2013 

Tin học 

(Informat

ics) 

 
3 đề tài, 17 

bài báo 

 

4 

Ngô Bá Hùng, 

1973 
 

Tiến sĩ, 

Pháp, 2009 
Tin học  

05 bài báo 

04 giáo 

trình 

01 sách 

04 đề tài 

 

5 
Phan Thượng 

Cang, 1975 
 

Tiến sĩ, 

Pháp, 2015 

Tin học 

(Informat

ics) 

 
3 đề tài, 20 

bài báo 

 

 

Danh sách cán bộ quản lý phụ trách ngành đào tạo 

Số 

TT 

Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Trình độ đào tạo, 

năm tốt nghiệp 

Ngành/ 

Chuyên ngành 

Ghi chú 

1 
Phạm Thế Phi, 1975, 

Trưởng bộ môn 
Tiến sĩ, 2012 Tin học 

 

2 
Trần Công Án, 1978, 

Phó trưởng bộ môn 
Tiến sĩ, 2013 Tin học 

 

 

Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu 

 

Số 

TT 

Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Trình độ đào tạo, 

năm tốt nghiệp 

Ngành/ 

Chuyên ngành  
Ghi chú 

1 
Phạm Thị Trúc Phương, 

1975, Trưởng phòng 
Thạc sĩ Hệ thống thông tin 

 

2 
Bùi Minh Quân, 1980, 

nhân viên 
Thạc sĩ Hệ thống thông tin 

 

3 
Huỳnh Tuấn Hảo, 1980, 

nhân viên 
Thạc sĩ Hệ thống thông tin 

 

4 
Đặng Hoàng Tuấn, 

1975, nhân viên 
Kỹ sư Tin học 

 

                        

 

TRƯỞNG PHÒNG TCCB                             TRƯỞNG KHOA 

                                                                                                         

                                                                       Nguyễn Hữu Hòa 

Trang 179 



 

 

 

 

2. CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, THƯ VIỆN PHỤC VỤ CHO THỰC HIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

2.1. Trang thiết bị phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo 

2.1.1 Phòng học và trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

Số 

TT 

Loại phòng học 

(Phòng học, giảng 

đường, phòng học 

đa phương tiện, 

phòng học chuyên 

dụng) 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ giảng dạy 

Tên thiết bị 

Số 

lượn

g 

Phục vụ học phần 

1 

Phòng học lý 

thuyết 

(Sức chứa 40SV) 

04 57 

Smart Tivi LG  

60 Inch 
04 

Giảng dạy lý 

thuyết, thảo luận 

nhóm, Bảo vệ luận 

văn TN, Giảng 

day CLC 

Wifi, 02 

Máy điều hòa nhiệt độ 2HP treo 

tường 

(02 bộ /phòng) 

04 

2 

Phòng học học 

trực tuyến (Phòng 

Họp 2) 

(Sức chứa 42SV) 

01 72 

Máy tính xách tay Dell  

Inspiron N5559 

(Đầu tư năm 2016: P20) 

CPU core i5, Ram 4GB, HDD 

500, 15 Inch); 

41 

Giảng dạy lý 

thuyết, báo cáo 

chuyên đề, luận 

văn, đồ án, thảo 

luận nhóm, Giảng 

dạy trực tuyến, CT 

CLC 

Smart Tivi SamSung  

65 Inch 
01 

Wifi, hệ thống âm thanh 01 

Webcam  01 

Máy điều hòa nhiệt độ LG 4.0HP 01 

3 

Hội trường khoa 

(Sức chứa 150 chỗ 

ngồi) 

01 216 

Máy chiếu  

Màn chiếu điện treo tường 300” 
01 

Hội thảo, hội nghị 
Máy điều hòa nhiệt độ 4.5HP tủ 

đứng Carrier 
04 

Âm thanh hiện đại 01 

Wifi đáp ứng truy cập đồng thời 

100 user 
01 
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2.1.2 Phòng thực hành và thí nghiệm 

Số 

TT 

Tên phòng thí 

nghiệm, xưởng, 

trạm trại, cơ sở 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 

Tên thiết bị 

Số 

lượn

g 

Phục vụ 

học phần 

1 

Phòng thí 

nghiệm Mạng 

Thông tin di 

động: 

(Gồm có:  

+ 2 tiểu phòng 

P07 và P18-

Mỗi tiểu phòng 

72m2 có sức 

chứa 41máy 

tính 

+ Phòng Đồ án 

- Luận văn 

P19A- Sức 

chứa 15 ghế) 

 

180 

Máy điều hòa 2.5HP Mitsubitshi 01 

Phòng Đồ 

án - Luận 

văn 

Server Dell  PowerEdge R640 (Ram 2x16G, 

HDD 2x600G, CPU Intel Xeon Silver 2.1G) 
03 

Máy vi tính Apple iMac 21.5" Core i5 

ME086ZP/A 
03 

Máy tính để bàn Dell Optiplex Core i5/Ram 

4GB/HDD 500GB 
13 

Notebook Apple MacbookPro 13.3" 

MGX72ZP/A 
02 

Máy tính bảng iOS ipad mini Retina 16Gb 

wifi Apple A7 
02 

Máy tính bảng Asus Fonepad FE170GC 02 

Điện thoại di động Asus Zenfone 5 08 

Robot tự hành 01 

Máy tính Việt Nam lắp ráp (Đầu tư năm 

2016: P18) 

CPU Core i5 4460/ 

H81M-S2PV/ Ram 4GB 1600/ HDD 500GB 

SG/ LCD 18.5” Dell E1916HV 

41 

Tất cả các 

học phần 

có thực 

hành 

Máy tính Việt Nam lắp ráp (Đầu tư năm 

2012: P07)   

CPU Core i3 3.1GHZ/ 

 Main DH61WWB3/ RAM 2 GB, HDD 

250GB, LCD 18.5” 

41 

Máy điều hòa nhiệt độ  

LG 4.0 HP 
02 

Cisco Interface WIC-2A/S-2port 08 

CISCO 1841 Modular Router W/2x 08 

Switch Cisco WS-C2950-24 Port 04 

Switch CISCO WS-29506-24-EI 04 

Switch CISCO WS-C3508G-XL-EN 01 

Switch 32 port Repotec 01 

Rack moun t46U; 01 

Mạng Internet, Wifi tốc độ cao 01 
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2 

Phòng thí 

nghiệm Thị 

giác máy tính 

và Xử lý ảnh  

(Gồm 2 tiều 

phòng P04 và 

P05 - Mỗi tiểu 

phòng 72m2 có 

sức chứa 41 

ghế) 

144 

Máy tính Lenovo 

(Đầu tư năm 2013: P04, P05) 

CPU Pentium 2.9GHz,  Ram  2GB, HDD 

250GB Sata, DVD RW, Mouse+Key USB,  

LCD 18.5" Lenovo 

82 

Thị giác 

máy tính 

nâng cao 

 

Xử lý dữ 

liệu đa 

phương 

tiện 
Máy điều hòa nhiệt độ 

LG 4.0 HP 
02 

3 

Phòng thí 

nghiệm Hệ 

thống Thông 

tin Tích hợp 

 (Gồm có  

2 tiểu phòng 

P23 và P24 

diện tích 96m2 

sức chứa 61 

máy 

tính/phòng) 

192 

Bộ máy tính Dell OptiPlex 5060    

 (Đầu tư năm 2018 - DA ODA: P23, P24 ) 

CPU Intel Core i7-8700 , Intel Ram 16GB 

(2x8GB) 2666MHz DDR4, I/O ports: SD 

4.0 memory card reader,  Monitor Dell 23" 

P2319H, Ubuntu Linux 16.04 

120 

Tất cả các 

học phần 

có thực 

hành 

Server Dell EMC PowerEdge R740  

(Đầu tư năm 2018 - DA ODA) 

 Processors: 2xIntel Xeon Silver 4114 2.2G , 

Chipset: Intel C620 series, Memory: 

18x16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank , 

Internal Storage: 2x600GB 10K RPM SAS 

12Gbps; 6x1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 

03 
Tất cả các 

học phần 

có thực 

hành 
Smart tivi 65Inch LG 02 

Hệ thống camera giám sát 02 

Máy điều hòa Toshiba 3.0 HP  04 

4 

Phòng Thực 

hành Máy tính:  

Cơ sở, chuyên 

ngành, Ứng 

dụng , Chất 

lượng cao  

(Gồm có các 

tiểu phòng P01, 

P02, P03, P06, 

P08, P09, P10, 

P11, P14, P19, 

P20, P21, P22, 

P25, có diện 

tích sàn 72m2, 

sức chứa 41 

máy /phòng. 

1008 

Máy Tính AiO HP ProOne 400 G3 20Inch 

(Đầu tư năm 2017: P25)  

CPU core i5 2.7GHz, Ram 8GB, HDD 1TB, 

LCD 20 Inch  

41 

Tất cả các 

học phần 

có thực 

hành 

Máy tính Việt Nam lắp ráp (Đầu tư năm 

2016: P14) 

CPU Core i5 4460/ 

H81M-S2PV/ Ram 8GB 1600/ HDD 500GB 

SG/ LCD 18.5” Dell E1916HV 

41 

Tất cả các 

học phần 

có thực 

hành 

Máy tính Việt Nam lắp ráp (Đầu tư năm 

2020: P01) 

CPU Core i3 9100/ Ram 8Gb/ HDD 1TB/ 

LCD 19.5” 

41 

Tất cả các 

học phần 

có thực 

hành 

Máy tính Việt Nam lắp ráp (Đầu tư năm 

2015: P11) 

CPU Core i3 4160/ Ram 4Gb/ HDD 500GB/ 

LCD 18.5” 

41 

Tất cả các 

học phần 

có thực 

hành 

Máy tính Viêt Nam lắp ráp 

(Đầu tư năm 2011: P06, P09) 
82 

Tất cả các 

học phần 
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CPU Core i3 3,1GHz, Ram 2GB/1333, 

HDD 250GB sata, LCD 19" Dell 

có thực 

hành 

Máy tính Việt Nam lắp ráp 

 (Đầu tư năm 2014->2019: 

P03, P08, P10) 

CPU Core i3 3240/ Ram 4Gb/ HDD 250GB/ 

LCD 18.5” 

30 

Tất cả các 

học phần 

có thực 

hành 

Máy tính Việt Nam lắp ráp 

 (Đầu tư năm 2021: 

Máy dự phòng) 

CPU Core i3/ Ram 8b/ HDD 1TB/ LCD 

18.5”,  

08 

Máy tính để bàn ACer 

(Đầu tư năm 2012: P03) 

CPU Pentium G630, 2.7GHz, Ram 

2GB/1333, HDD 500GB LCD 18.5" Acer 

36 

Máy tính để bàn Dell  

(Đầu tư năm 2010: P08) 

CPU Core™2 Duo 3GHz, HDD 160GB 

Sata, RAM  2x1GB, LCD Dell E1910H 18.5 

26 

Máy tính để bàn Dell  

(Đầu tư năm 2010: P02) 

CPU Core™2 Duo 3GHz, HDD 160GB 

Sata, RAM  2x1GB, LCD 21.5” 

26 

Máy tính MeKong Venus E7200,17"L: 

(Đầu tư năm 2008: P02, P10) 

CPU Core2Duo, 2.53GHz, , HDD 80GB, 

Ram DDR2 2x1Gb, DVD-ROM 16X , LCD 

18.5” 

45 

Máy điều hòa nhiệt độ  

LG 4.0 HP  
14 

Mạng Internet 14 

Máy Tính AiO HP ProOne 400 G3 20Inch 

(Đầu tư năm 2017: P19)  

CPU core i5 2.7GHz, Ram 8GB, HDD 1TB, 

LCD 20 Inch, 

41 

Tất cả các 

học phần 

có thực 

hành Máy tính xách tay Dell  

Inspiron N5559 

(Đầu tư năm 2016: P20) 

CPU core i5, Ram 4GB, HDD 500, 15 Inch); 

41 
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Máy tính FPT Elead 

 (Đầu tư năm 2020: P21,P22) 

CPU Core i5/Ram 8GB / HDD 1TB/ LCD 

21.5” AOC 

82 

Hệ thống âm thanh, 

micro không dây 
04 

Wifi tốc độ cao 04 

Smart tivi Samsung 65 inch 01 

Smart tivi Samsung 70 inch 03 

5 

Phòng Thực 

hành máy tính:  

Phòng học đa 

phương tiện  

(09 phòng 

thuộc đề án 

Ngoại ngữ 

2020  

Gồm có: 

+ 05 tiểu phòng 

72m2 với sức 

chứa 41 máy: 

P12, P13, P15, 

P16, P17; 

+ 03 phòng 31 

máy: Lab 1, 

Lab2, Lab 3; 

+ 01 phòng 37 

máy: Lab 6) 

595 

Máy tính để bàn Dell Vostro 3670 (Đầu tư 

năm 2020) 

CPU Core i5, Ram 4GB, HDD 1TB, LCD 

Dell 18.5” 

345 

Tất cả các 

học phần 

có thực 

hành 

Máy chiếu gần Acer S1386WH 09 

Màn chiếu điện 09 

Hệ thống âm thanh (Ampli Bosh. Loa cột, 

Mic không dây) 
09 

Switch 48Port Cisco 10 

Switch 24Port Cisco 01 

Ổn áp Lioa DRI-2000II 04 

Tivi LG 55 Inch  01 

Bình chữa cháy  36 

Thiết bị an ninh cầm tay 09 

Webcam 335 

Tay nghe kèm micro 335 

Camera an ninh 24 

Tủ Rack 6u 09 

Máy điều hòa Panasonic 2 HP 15 

Máy điều hòa nhiệt độ 

LG 4.0 HP 
04 
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2.2. Thư viện 

Danh mục sách và tạp chí 

Số 

TT 

Tên sách, tên tạp chí (chỉ ghi 

những sách, tạp chí xuất bản 

trong 5 năm trở lại đây) 

Nước 

xuất 

bản/Năm 

xuất bản 

SL bản 

sách 
Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí 
Ghi 

chú 

1.  

Cẩm nang nghiên cứu khoa học 

- Từ ý tưởng đến công bố (tái 

bản 2020) 

Việt 

Nam/2020 
3 

Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

 

2.  
Introduction to Linear Algebra, 

Fifth Edition 
USA/2016 3 Cơ sở toán cho tin học 

 

3.  
Giáo trình đại số tuyến tính 

nâng cao 

Việt 

Nam/2018 
2 Cơ sở toán cho tin học 

 

4.  
Artificial Intelligence: A 

Modern Approach, 4th 
UK/2020 1 

Trí tuệ nhân tạo nâng 

cao 

 

5.  The Algorithm Design Manual 
Germany/

2020 
2 

Phân tích thiết kế giải 

thuật nâng cao 

 

6.  
Operating System Concepts, 

10th edition 
USA/2018 3 

Hệ điều hành và lập 

trình hệ thống 

 

7.  

Operating Systems: Internals 

and Design principles, 9th 

edition 

USA/2017 2 
Hệ điều hành và lập 

trình hệ thống 

 

8.  

UNIX and Linux System 

Administration Handbook 5th 

Edition 

USA/2017 2 
Phần mềm tự do mã 

nguồn mở 

 

9.  

MongoDB: The Definitive 

Guide: Powerful and Scalable 

Data Storage 

USA/2019 1 Cơ sở dữ liệu nâng cao 

 

10.  

Modern Database 

Management, Global Edition 

 

UK/2019 1 Cơ sở dữ liệu nâng cao 

 

11.  

Database Systems: Design, 

Implementation, & 

Management 

USA/2018 1 Cơ sở dữ liệu nâng cao 

 

12.  Machine Learning Engineering India/2020 2 Máy học nâng cao  

13.  
Introduction to Machine 

Learning, fourth edition 
USA/2020 1 Máy học nâng cao 

 

14.  

Hands-On Machine Learning 

with Scikit-Learn, Keras, and 

TensorFlow: Concepts, Tools, 

and Techniques to Build 

Intelligent Systems 

USA/2019 2 Máy học nâng cao 

 

15.  
Data Mining: Practical 

Machine Learning Tools and 
USA/2016 2 

Khám phá tri thức và 

khai thác dữ liệu 
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Techniques (Morgan 

Kaufmann Series in Data 

Management Systems) 

16.  

Introduction to Data Mining 

(2nd Edition) 

 

UK/2018 1 
Khám phá tri thức và 

khai thác dữ liệu 

 

17.  

Practical Natural Language 

Processing: A Comprehensive 

Guide to Building Real-World 

NLP Systems 

USA/2020 2 
Xử lý ngôn ngữ tự 

nhiên nâng cao 

 

18.  
Introduction to Natural 

Language Processing 
USA/2019 1 

Xử lý ngôn ngữ tự 

nhiên nâng cao, Xử lý 

dữ liệu đa phương tiện 

 

19.  

Information Retrieval: 

Implementing and Evaluating 

Search Engines 

USA/2016 2 Tìm kiếm thông tin 

 

20.  
Deep Learning for Matching in 

Search and Recommendation 

Netherlan

ds /2020 
1 Tìm kiếm thông tin 

 

21.  
Mining of massive datasets, 

3rd edition 
UK/2019 1 Khai thác dữ liệu lớn 

 

22.  

Designing and Building 

Parallel Programs: Concepts 

and Tools for Parallel Software 

Engineering 

UK/2019 2 Tính toán hiệu năng cao 

 

23.  
Deep Learning for Vision 

Systems 
USA/2020 1 

Xử lý dữ liệu đa 

phương tiện, Thị giác 

máy tính nâng cao 

 

24.  

Computer Vision: Principles, 

Algorithms, Applications, 

Learning 

USA/2017 2 

Xử lý dữ liệu đa 

phương tiện, Thị giác 

máy tính nâng cao 

 

25.  

Natural Language Processing 

in Action: Understanding, 

analyzing, and generating text 

with Python 

USA/2019 1 

Xử lý dữ liệu đa 

phương tiện, Xử lý 

ngôn ngữ tự nhiên nâng 

cao 

 

26.  

Information Visualization: 

Perception for Design 

(Interactive Technologies) 

USA/2020 1 
Khai thác trực quan dữ 

liệu 

 

27.  

Data Visualization (A Practical 

Introduction) 

 

USA/2018 1 
Khai thác trực quan dữ 

liệu 

 

28.  

Foundations of Data 

Visualization 

 

Germany/

2010 
1 

Khai thác trực quan dữ 

liệu 

 

29.  
GIS Fundamentals: A First 

Text on Geographic 
USA/2018 2 

Hệ thống thông tin địa 

lý 
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Information Systems, 6th 

Edition 

30.  
Recommender Systems: The 

Textbook 

Germany/

2016 
1 

Hệ thống gợi ý nâng 

cao 

 

31.  
Bảo mật hệ thống và an ninh 

mạng 

Việt 

Nam/2017 
50 

Lý thuyết mật mã và 

ứng dụng 

 

32.  
Social Network Analysis: 

Methods and Examples 
USA/2016 2 Phân tích mạng xã hội 

 

33.  

Mathematics and Computation: 

A Theory Revolutionizing 

Technology and Science 

USA/2019 1 Lý thuyết tính toán 

 

34.  
Architecture for blockchain 

applications 

Germany/

2019 
1 Công nghệ blockchain 

 

35.  

The Economics of Data, 

Analytics, and Digital 

Transformation: The theorems, 

laws, and empowerments to 

guide your organization's 

digital transformation 

UK/2020 1 Chuyển đổi số 

 

36.  

Digital Transformation: 

Survive and Thrive in an Era of 

Mass Extinction 

USA/2019 2 Chuyển đổi số 

 

37.  

E-business: Technology, 

Strategy and Management 1st 

Edition 

UK/2019 1 
Công nghệ và quản lý 

kinh doanh điện tử 

 

38.  

Information Technology 

Project Management 9th 

Edition 

USA/2018 2 
Quản lý dự án công 

nghệ thông tin 

 

39.  
Methods of IT Project 

Management: Third Edition 
USA/2018 1 

Quản lý dự án công 

nghệ thông tin 

 

40.  

Cybersecurity: Politics, 

Governance and Conflict in 

Cyberspace 

USA/2019 1 
Chính sách và quản trị 

an ninh mạng 

 

41.  
Cybersecurity For Dummies 

1st Edition 
USA/2019 1 

Chính sách và quản trị 

an ninh mạng 

 

42.  Cybersecurity Essentials USA/2018 2 
Chính sách và quản trị 

an ninh mạng 
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3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐỀ TÀI LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 

3.1 Các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành Công 

nghệ thông tin thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm 

thu) 

Số 

TT 
Tên đề tài 

Cấp 

quyết 

định, 

mã số 

Số QĐ, ngày 

tháng năm/ 

ngày nghiệm 

thu 

Kết quả 

nghiệm 

thu 
Ghi chú 

1 
Nghiên cứu xây dựng các hệ thống thông tin 

hỗ trợ việc phòng chống dịch bệnh cây trồng 

và thuỷ sản cho vùng kinh tế trọng điểm 

Nhà 

nước 
2010 

Trung 

bình 

Lê Quyết 

Thắng 

2 
Tối ưu hóa mạng giám sát rầy nâu dựa trên 

các bẫy đèn tự động tại khu vực Đồng bằng 

sông Cửu Long 

Bộ 2018 Khá 

Huỳnh 

Xuân 

Hiệp 

3 
Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ 

thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp và 

công nghiệp nông thôn 

Tỉnh, 

thành 
2011 Khá 

Huỳnh 

Xuân 

Hiệp 

4 Xây dựng hệ thống thông tin quản lý hành 

chính phục vụ lãnh đạo cấp huyện, xã 

Tỉnh, 

thành 
2011 Khá 

Huỳnh 

Xuân 

Hiệp 

5 Xây dựng hệ thống thông tin địa lý về kết 

cấu hạ tầng của Tp. Cần Thơ 

Tỉnh, 

thành 
2012 

Trung 

bình 

Trần Cao 

Đệ 

6 Nghiên cứu thử nghiệm trục liên thông kết 

nối một số phần mềm tỉnh An Giang 

Tỉnh, 

thành 
2017 Khá 

Ngô Bá 

Hùng 

7 

Ứng dụng Công nghệ điện toán đám mây 

trên nền tảng mã nguồn mở phục vụ xây 

dựng mô hình triển khai các ứng dụng CNTT 

trong các cơ quan nhà nước của TPCT 

Tỉnh, 

thành 
2020 Khá 

Ngô Bá 

Hùng 

8 Nghiên cứu xây dựng CSDL và hệ thống 

quản lý CSDL y tế cộng đồng tỉnh An Giang 

Tỉnh, 

thành 
2018 Khá 

Trương 

Quốc 

Định 

9 
Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống Nhà 

kho dữ liệu cho hệ thống thông tin Trường 

Đại học Cần thơ 

Tỉnh, 

thành 
2014 Khá 

Nguyễn 

Hữu Hòa 

10 Hệ thống hỗ trợ giữ xe thông minh Cơ sở 2014 Tốt 

 Nguyễn 

Thái 

Nghe 

11 
Nghiên cứu mối quan hệ giữa tải và số lượng 

người tham gia thi trực tuyến trong hệ thống 

Moodle. 

Cơ sở 2014 Khá 
Ngô Bá 

Hùng 

12 Xây dựng phần mềm phát hiện sao chép luận 

văn tại trường Đại học Cần Thơ  
Cơ sở 2014 Khá 

Trần Cao 

Đệ 
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13 
Nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin 

quản lý phòng thực hành máy tính nhầm hỗ 

trợ công tác quản lý, giảng dạy và học tập 

Cơ sở 2014 Tốt 
Nguyễn 

Hữu Hòa 

14 Hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học Cơ sở 2015 Tốt 

Nguyễn 

Thái 

Nghe 

15 
Phát hiện các môn học quan trọng làm ảnh 

hưởng đến kết quả tốt nghiệp của sinh viên 

ngành CNTT 

Cơ sở 2015 Tốt 

Đỗ 

Thanh 

Nghị 

16 
Xây dựng mô hình thu thập dữ liệu phục vụ 

nghiên cứu phát hiện tấn công drive-by-

download 

Cơ sở 2015 Tốt 
Lê Văn 

Lâm 

17 Xây dựng hệ thống nhận dạng ngôn ngữ dấu 

hiệu 
Cơ sở 2015 Tốt 

Phạm 

Nguyên 

Khang 

18 Hệ thống quản lý lịch thi cuối kỳ các các lớp 

học phần 
Cơ sở 2015 Xuất sắc 

Trương 

Quốc 

Định 

19 Hệ thống gợi ý hỗ trợ tra cứu tài liệu Cơ sở 2015 Tốt 

Trần 

Nguyễn 

Minh 

Thư 

20 Hệ thống hỗ trợ công tác cố vấn học tập trên 

thiết bị di động 
Cơ sở 2016 Tốt 

Trần 

Công Án 

21 Xây dựng mô hình mô phỏng dự báo phát 

triển đô thị 
Cơ sở 2016 Tốt 

Trần 

Nguyễn 

Minh 

Thư 

22 
Nghiên cứu chế tạo máy dò tìm rò rỉ trên 

đường ống cấp nước sạch sử dụng phương 

pháp tương quan âm trên nền máy tính PC 

Cơ sở 2016 Khá 

Trần 

Việt 

Châu 

23 
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật theo dõi đối 

tượng xây dựng hệ thống camera giám sát 

thông minh 

Cơ sở 2017 Tốt 

Phạm 

Nguyên 

Khang 

24 Xây dựng hệ thống trạm cảm biến giám sát 

chất lượng nước của ao nuôi cá 
Cơ sở 2017 Tốt 

Trương 

Minh 

Thái 

25 
Xây dựng phần mềm quản lý cho hệ thống 

mạng cảm biến giám sát chất lượng nước ao 

nuôi cá 

Cơ sở 2017 Tốt 

Phan 

Huy 

Cường 

26 
Cải tiến chất lượng synset, mối quan hệ ngữ 

nghĩa và xây dựng gloss cho synset trong 

WordNet tiếng Việt 

Cơ sở 2018 Xuất sắc 

Lâm 

Nhựt 

Khang 
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27 Nghiên cứu giải pháp thực hành an ninh 

mạng trong trường đại học, cao đẳng 
Cơ sở 2018 Khá 

Phạm 

Hữu Tài 

28 Xây dựng WordNet synset cho tiếng Việt Cơ sở 2019 Xuất sắc 

Lâm 

Nhựt 

Khang 

29 
Giải pháp chẩn đoán bệnh bằng kỹ thuật biểu 

diễn dữ liệu đa chiều trên ảnh 2 chiều kết hợp 

với giải thuật học sâu  

Cơ sở 2020 Xuất sắc 

Nguyễn 

Thanh 

Hải 

30 Mô hình dự báo mực nước sông Mekong dựa 

vào dữ liệu quan trắc thượng nguồn 
Cơ sở 2020 

Đang gia 

hạn  

Trần 

Nguyễn 

Minh 

Thư 

31 
Hệ thống phát hiện tấn công và xâm nhập 

mạng cho các hệ sinh thái IoT áp dụng 

phương pháp máy học 

Cơ sở 2020 
Đang gia 

hạn  

Thái 

Minh 

Tuấn 

32 Hệ thống dự báo năng lực học tập và hỗ trợ sinh 

viên lựa chọn môn học, cấp trường ĐHCT 
Cơ sở 2013 Tốt 

Nguyễn 

Thái 

Nghe 

33 Xây dựng Hệ hỗ trợ Chẩn đoán Bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính 
Cơ sở 2020 Tốt 

Nguyễn 

Nhị Gia 

Vinh 

34 
Sử dụng phương pháp Binning để nâng cao  hiệu 

quả chẩn đoán bệnh của các mô hình máy học 

trên dữ liệu Metagenomic 
Cơ sở 2020 Tốt 

Nguyễn 

Thanh 

Hải 

35 Phương pháp xây dựng tài nguyên từ điển song 

ngữ cho các ngôn ngữ nguy cấp 
Cơ sở 2016 Tốt 

Lâm 

Nhựt 

Khang 

36 Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống phát hiện sao 

chép niên luận, luận văn 
Cơ sở 2012 Tốt 

Trương 

Quốc 

Định 

37 Ứng dụng logic mô tả để nhận diện các hành vi 

bất thường trong smart homes 
Cơ sở 2015 Tốt 

Trần 

Công Án 
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  3.2 Các công trình công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu thuộc ngành Công nghệ thông 

tin trong 5 năm trở lại đây (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, 

trang đầu và trang cuối của công trình công bố) 

Số 

TT 
Tên công trình Tên tác giả Năm và nguồn công bố 

Ghi 

chú 

1.  A high-capacity 

invertible steganography 

method for stereo image 

PhuocHung Vo, Đỗ 

Thanh Nghị , 

VanThanh Huynh, 

ThaiSon Nguyen 

Digital Media Steganography 

Principles, Algorithms, and 

Advances (Vol 1), 2020, pp 

99-122. 

 

2.  Forecasting Sensor Data 

Using Multivariate Time 

Series Deep Learning 

Nguyễn Thái Nghe, 

Nguyễn Thanh Hải 

Communications in Computer 

and Information Science (Vol 

Tran Khanh Dang, Josef Küng, 

Makoto Takizawa, Tai M. 

Chung), 2020, pp 215-229. Q3 

 

3.  Ontology-Based Shrimp 

and Fish Diseases 

Diagnosis 

Trần Công Án, M. 

Fukuzawa 

Communications in Computer 

and Information Science (Vol 

Tai M. Chung), 2020, pp 151-

165. Q3 

 

4.  A Data Conversion 

Approach Between 

GAMA and 

DIGIPLANT Simulating 

Rice Plant Growth Under 

Brown Planthopper 

Infestation 

Huỳnh Xuân Hiệp, 

Nguyễn Thanh Hải , 

Huỳnh Bá Mẫn , 

Trần Thị Hòa 

Computational Data and Social 

Networks (LNCS 12575) (Vol 

S. Chellappan et al. (Eds.), 

2020, pp 1-13. Q2 

 

5.  Combining Support 

Vector Machines for 

Classifying Fingerprint 

Images 

Phạm Thế Phi , Trần 

Minh Tân, Đỗ Thanh 

Nghị , Trần Nguyễn 

Minh Thư 

Future Data and Security 

Engineering (Vol Tran Khanh 

DangJosef KüngMakoto 

TakizawaTai M. Chung), 2020, 

pp 399-410. Q2 

 

6.  Recognition and 

Quantity Estimation of 

Pastry Images Using Pre-

training Deep 

Convolutional Networks 

Trần Công Án, 

Nghia DuongTrung, 

Trần Công Nghị 

Communications in Computer 

and Information Science (Vol 

Tai M. Chung), 2020, pp 200-

214. Q3 

 

7.  Jugal Kalita Using Topic 

Models to Label 

Documents for 

Classification 

Lâm Nhựt Khang, 

Truong Thanh Lam 

Future Data and Security 

Engineering. Big Data, 

Security and Privacy, Smart 

City and Industry 4.0 

Applications (Vol Tran Khanh 

DangJosef KüngMakoto 
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TakizawaTai M. Chung), 2020, 

pp 443-451. Q3 

 

8.  Effective Disease 

Prediction on Gene 

Family Abundance Using 

Feature Selection and 

Binning Approach 

Nguyễn Thanh Hải, 

Phan Tấn Tài, Tạ 

Đặng Vĩnh Phúc, 

Pham Huynh Ngoc, 

Phan Nguyen Minh 

Thao, Dao Cong 

Tinh, Nguyễn Thị 

Ngọc Châm 

IT Convergence and Security, 

Lecture Notes in Electrical 

Engineering (Vol 712), 2020, 

pp 19-28. Q3 

 

9.  An Efficient Approach 

for Improving Recursive 

Joins Based on Three-

Way Joins in Spark 

Triệu Thanh Ngoan , 

Phan Thượng Cang , 

Phan Anh Cang 

Communications in Computer 

and Information Science (Vol 

In Advances in Computational 

Collective Intelligence, 12th 

International Conference, 

ICCCI 2020), 2020, pp 566-

578. Q3 

 

10.  Detection and 

Classification of Brain 

Hemorrhage Using 

Hounsfield Unit and 

Deep Learning 

Techniques 

Phan Anh Cang, 

Phan Thượng Cang, 

Triệu Thanh Ngoan, 

Cao Hùng Phi 

Communications in Computer 

and Information Science (Vol 

In Future Data and Security 

Engineering. Big Data, 

Security and Privacy, Smart 

City and Industry 4.0 

Applications), 2020, pp 281-

293. Q3 

 

11.  Real-time Opinion 

Extraction and 

Classification for 

Vietnamese Posts on 

Social Networks 

Phan Thượng Cang , 

Triệu Thanh Ngoan , 

Phan Anh Cang 

The 2020 12th International 

Conference on Knowledge and 

Systems Engineering (KSE), 

2020, pp 19-24. 

 

12.  A Forecasting Model for 

Monitoring Water 

Quality in Aquaculture 

and Fisheries IoT 

Systems 

Nguyễn Thái Nghe , 

Nguyễn Chí Ngôn, 

Trần Thanh Hùng 

The International Conference 

on Advanced COMPuting and 

Applications (ACOMP), 2020, 

pp 165-169. 

 

13.  Real-time Recognition of 

Medicinal Plant Leaves 

Using Bounding-box 

Based Models 

Trần Công Án, 

Phùng Kim Thoa, 

Nguyễn Thị Như Ý, 

Nghia DuongTrung, 

Trần Công Nghị 

The International Conference 

on Advanced Computing and 

Applications 2019, 2020, pp 

34-41. 

 

Trang 192 



 

 

 

 

14.  JeanChristophe Burie, 

JeanMarc Ogier Content 

Region Detection and 

Feature Adjustment for 

Securing Genuine 

Documents 

Cù Vĩnh Lộc, Trần 

Cao Đệ 

The 2020 12th International 

Conference on Knowledge and 

Systems Engineering (KSE), tổ 

chức từ ngày 12 - 14/11/2020 

tại Đại học Cần Thơ, 2020. 

 

15.  Deep Learning Approach 

for Automatic Topic 

Classification in an 

Online Submission 

System 

Trần Thanh Điện , 

Nguyễn Thái Nghe , 

Nguyễn Thanh Hải 

Advances in Science, 

Technology and Engineering 

Systems Journal (Vol 5), 2020, 

pp 700-709. Q3 

 

16.  Deep Learning with Data 

Transformation and 

Factor Analysis for 

Student Performance 

Prediction 

Trần Thanh Điện , 

Nguyễn Thái Nghe , 

Lưu Hoài Sang, 

Nguyễn Thanh Hải 

International Journal of 

Advanced Computer Science 

and Applications (Vol 11), 

2020, pp 711-721. Q4 

 

17.  Swarm-Based Machine 

Learning Algorithm for 

Building Interpretable 

Classifiers 

Phạm Thị Xuân 

Diễm, Damminda 

Alahakoon, Su 

Nguyen, Binh Tran 

IEEE Access (Vol 8), 2020, pp 

228136 - 228150. Q1 

 

18.  Automatic Learning 

Algorithms for Local 

Support Vector Machines 

Đỗ Thanh Nghị SN Computer Science (Vol 1), 

2020, pp 1-11. 

 

19.  Improvements in the 

Large p, Small n 

Classification Issue 

Huỳnh Phước Hải , 

Đỗ Thanh Nghị , 

Nguyễn Văn Hòa 

SN Computer Science (Vol 1), 

2020, pp 1-19. 

 

20.  Course Recommendation 

with Deep Learning 

Approach 

Trần Thanh Điện ,   

Nguyễn Thái Nghe ,   

Lưu Hoài Sang,   

Nguyễn Thanh Hải 

Communications in Computer 

and Information Science book 

series (Vol Tran Khanh Dang, 

Josef Küng, Makoto Takizawa, 

Tai M. Chung), 2020, pp 63-

77. Q3 

 

21.  A robust watermarking 

approach for security 

issue of binary 

documents using fully 

convolutional networks 

Cù Vĩnh Lộc, 

JeanChristophe 

Burie, Trac Nguyen, 

JeanMarc Ogier 

International Journal on 

Document Analysis and 

Recognition (IJDAR) (Vol 23), 

2020, pp 219–239. Q2 

 

22.  Parallel learning 

algorithms of local 

support vector regression 

for dealing with large 

datasets 

Đỗ Thanh Nghị, Bùi 

Lê Diễm 

The LNCS Journal 

Transactions on Large-Scale 

Data- and Knowledge-

Centered Systems (Số 41), 

2019, Pp 59-77 
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23.  A Combined Enhancing 

and Feature Extraction 

Algorithm to Improve 

Learning Accuracy for 

Gene Expression 

Classification 

Huỳnh Phước Hải, 

Đỗ Thanh Nghị, 

Nguyễn Văn Hòa 

Intl Conf. on Future Data and 

Security Engineering 2019 

(FDSE 2019) (Số 6), 2019, Pp 

255–273 

 

24.  Article classification 

using natural language 

processing and machine 

learning 

Trần Thanh Điện , 

Nguyễn Thái Nghe, 

Bui Huu Loc 

The International Conference 

on Advanced COMPuting and 

Applications (ACOMP), 2019, 

Pp 78-84 

 

 

25.  A Case Study of 

Applying Scrum in 

Teaching Computer 

Programming 

Nguyễn Công Danh New Issues in Educational 

Sciences: Inter-Disciplinary 

and Cross-Disciplinary 

Approaches, University of 

Education (VNU-UED) - 

Vietnam National University, 

Hanoi, Vietnam, June 20th, 

2019, 2019, Pp 225-236 

 

26.  Building a Product 

Origins Tracking System 

Based on Blockchain and 

PoA Consensus Protocol 

Trần Công Án, Phạm 

Thị Xuân Diễm, 

Lâm Dương Quốc 

Bình, Trần Văn Tới, 

Lê Thị Thu Lan 

The International Conference 

on Advanced Computing and 

Applications 2019, 2019, Pp 

27-33 

 

27.  Jugal Kalita. Improving 

Vietnamese WordNet 

using word embedding 

Lâm Nhựt Khang, 

Tran Tri Thong, To 

Huynh Tuan 

International Conference on 

Natural Language Processing 

and Information Retrieval, 

Tokushima, Japan, June 28-30, 

2019, 2019, Pp 110-114 

 

28.  Range Query Processing 

for Monitoring 

Applications over 

Untrustworthy Clouds 

Trần Văn Hoàng, 

Amr El Abbadi, 

Tristan Allard, 

Laurent D’Orazio 

22nd International Conference 

on Extending Database 

Technology (EDBT) (Số 82), 

2019, Pp 666-669 

 

29.  Human Gait Patterns 

Classification based on 

MEMS Data using 

Unsupervised and 

Supervised Learning 

Algorithms 

Nguyễn Ngọc Mỹ , 

Nguyễn Thanh Hải , 

John KarKin Zao. 

The 11th International 

Conference on Knowledge and 

Systems Engineering (KSE 

2019) --- October 24-26, 2019 | 

Da Nang, Vietnam, 2019, Pp 

405-409 

 

30.  Deep Learning for Rice 

Quality Classification 

Nguyễn Hồng Sơn, 

Nguyễn Thái Nghe. 

The International Conference 

on Advanced COMPuting and 
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Applications (ACOMP), 2019, 

Pp 92-96 

31.  An Automatic Extraction 

Tool for Ethnic 

Vietnamese Thai Dances 

Concepts 

TruongThanh Ma, 

Phạm Nguyên 

Khang , Đỗ Thanh 

Nghị, Karim Tabia, 

Zied Bouraoui, 

Salem Benferhat 

IEEE International Conference 

On Machine Learning And 

Applications, 2019, Pp 1527-

1530 

 

32.  Stacking of SVMs for 

Classifying Intangible 

Cultural Heritage Images 

Đỗ Thanh Nghị, 

Phạm Thế Phi , 

Phạm Nguyên 

Khang, Nguyễn Hữu 

Hòa , Karim Tabia, 

Salem Benferhat 

International Conference on 

Computer Science, Applied 

Mathematics and Applications, 

2019, Pp 186-196 

 

33.  Secure and Robust 

Watermarking Scheme in 

Frequency Domain 

Using Chaotic Logistic 

Map Encoding 

PhuocHung Vo, Đỗ 

Thanh Nghị, ThanhC 

Vo, VanThanh 

Huynh, ThaiSon 

Nguyen 

International Conference on 

Computer Science, Applied 

Mathematics and Applications, 

2019, Pp 346-357 

 

34.  Improved collaborative 

filtering 

recommendations using 

quantitative implication 

rules mining in 

implication field.  

Nguyễn Tấn Hoàng, 

Phan Phương Lan, 

Huỳnh Xuân Hiệp, 

Huỳnh Hữu Hưng 

Proceedings of the 3rd 

International Conference on 

Machine Learning and Soft 

Computing (Số ISBN: 978-1-

4503-6612-0), 2019, Pp 110-

116 

 

35.  Counting Brown 

Planthoppers in Light-

Trap Images Using 

Morphological 

Operations. 

Trần Công Án , 

Huỳnh Xuân Hiệp, 

Nguyễn Hữu Vân 

Long,Trần Công 

Nghị 

EAI Endorsed Transactions on 

Context-aware Systems and 

Applications (Số 17), 2019, Pp 

1-8 

 

36.  Efficient Processing of 

Recursive Joins on 

Large-Scale Datasets in 

Spark 

Phan Thượng Cang, 

Triệu Thanh Ngoan, 

Phan Anh Cang , 

Tran Thi To Quyen 

Advanced Computational 

Methods for Knowledge 

Engineering (Số In 

Proceedings of the 6th 

International Conference on 

Computer Science, Applied 

Mathematics and Applications, 

ICCSAMA 2019), 2019, Pp 

391-402 

 

37.  Face Recognition Using 

Gabor Wavelet in 

MapReduce and Spark  

Phan Anh Cang , 

Phan Thượng Cang, 

Cao Hùng Phi 

Advances in Intelligent 

Systems and Computing (Số 

991), 2019, Pp 769-778 

 

Trang 195 



 

 

 

 

38.  Decision trees using local 

support vector regression 

models for large datasets 

Trần Nguyễn Minh 

Thư, Đỗ Thanh 

Nghị, Bùi Lê Diễm 

Journal of Information & 

Telecommunication (Số 3(4)), 

2019, Pp 1-19 

 

39.  Novel hybrid DCNN–

SVM model for 

classifying RNA-

sequencing gene 

expression data 

Huỳnh Phuớc Hải, 

Đỗ Thanh Nghị, 

Nguyễn Văn Hòa 

Journal of Information & 

Telecommunication (Số 3(4)), 

2019, Pp 533-547 

 

40.  A Model for Real-Time 

Traffic Signs 

Recognition Based on the 

YOLO Algorithm – A 

Case Study Using 

Vietnamese Traffic Signs 

Trần Công Án, 

Huỳnh Xuân Hiệp, 

Nguyễn Hữu Vân 

Long, Duong Lu 

Dien, Trần Công 

Nghị 

Future Data and Security 

Engineering (Số Son Ha Bui), 

2019, Pp 104-116 

 

41.  Workload and Capacity 

Optimization for Cloud-

Edge Computing 

Systems with Vertical 

and Horizontal 

Offloading 

Thái Minh Tuấn , 

HsuTung Chien, 

YuanCheng Lai, 

YingDar Lin 

IEEE Transactions on Network 

and Service Management (Số 

Issue - 2019), 2019, Pp 

 

42.  Enhancing Gene 

Expression Classification 

of Support Vector 

Machines with 

Generative Adversarial 

Networks 

Huỳnh Phước Hải , 

Đỗ Thanh Nghị, 

Nguyễn Văn Hòa 

Journal of information and 

communication convergence 

engineering (Số 17), 2019, Pp 

14-20 

 

43.  Bag-svm-sgd for dealing 

with large-scale multi-

class datasets.  

Đỗ Thanh Nghị, 

Phạm Thế Phi , 

Nguyễn Hữu Hòa 

Hội nghị quốc gia lần thứ xii 

về nghiên cứu cơ bản và ứng 

dụng công nghệ thông tin 

(fair), 2019, pp 41-48 

 

44.  Chatbot cho sinh viên 

công nghệ thông tin 

Đỗ thanh Nghị, 

Hoàng Tùng 

Hội nghị quốc gia lần thứ xii 

về nghiên cứu cơ bản và ứng 

dụng công nghệ thông tin 

(fair), 2019, pp 85-92 

 

45.  Thực nghiệm tóm tắt rút 

trích văn bản tiếng việt 

Lâm Nhựt Khang, 

Tran Bao Ngoc, 

Phan Chi Khang 

Hội nghị khoa học Quốc gia 

Nghiên cứu cơ bản về ứng 

dụng công nghệ thông tin 

(FAIR), Đại học Huế, 7-

8/6/2019, 2019, Pp 468-475 

 

46.  Kết hợp kỹ thuật gom 

nhóm và phản hồi tương 

đồng trong tìm kiếm ảnh 

Nguyễn Tí Hon, 

Phạm Thế Phi , Hà 

Thị Phương Anh 

FAIR, 2019, Pp 225-233  
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47.  Dự báo mực nước sông 

mekong sử dụng LSTM 

và dữ liệu quan trắc 

thượng nguồn 

Trần Nguyễn Minh 

Thư, Phạm Trường 

An, Nguyễn Hồng 

Hải 

Hội nghị nghiên cứu cơ bản và 

ứng dụng công nghệ thông tin, 

Huế, 6/2019, 2019, Pp 119-126 

 

48.  Một thuật toán thủy vân 

ảnh số mạnh dựa trên 

DWT, DCT, SVD VÀ 

ĐẶC TRƯNG SIFT 

Võ Thành C, Đỗ 

Thanh Nghị, Trầm 

Hoàng Nam, Võ 

Phước Hưng, 

Nguyễn Thái Sơn 

Hội nghị Quốc gia lần thứ XII 

về Nghiên cứu cơ bản và ứng 

dụng Công Nghệ thông tin 

(FAIR), 2019, Pp 322-329 

 

49.  Giấu tin thuận nghịch 

cho ảnh stereo dựa trên 

phương pháp dịch 

chuyển histogram và 

EMD 

Hùynh Văn Thanh, 

Đỗ Thanh Nghị, 

Trầm Hoàng Nam, 

Võ Phước Hưng , 

Nguyễn Thái Sơn 

Hội nghị Quốc gia lần thứ XII 

về Nghiên cứu cơ bản và ứng 

dụng Công Nghệ thông tin 

(FAIR), 2019, Pp 191-198 

 

50.  An Approach for 

Plagiarism Detection in 

Learning Resources  

Trần Thanh Điện, 

Nguyễn Thái Nghe , 

Huynh Ngoc Han 

Lecture Notes in Computer 

Science (Số 11814), 2019, Pp 

722-730 

 

                     TRƯỞNG PHÒNG QLKH                             TRƯỞNG KHOA/VIỆN                                                     

                                                                                                     

                                                                                             Nguyễn Hữu Hòa 
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3.3 Các hướng nghiên cứu đề tài luận văn, luận án và số lượng học viên có thể tiếp nhận 

Số 

TT 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực 

nghiên cứu có thể nhận hướng 

dẫn học viên cao học 

Họ tên, học vị, học hàm người 

người có thể hướng dẫn học viên 

cao học 

Số lượng 

học viên cao 

học có thể 

tiếp nhận 

1 Quản lý dự án CNTT 
Phạm Thế Phi, Tiến sĩ 2 

Lâm Nhựt Khang, Tiến sĩ 1 

2 
Chiến lượng và công nghệ kinh 

doanh điện tử 
Trần Công Án, Tiến sĩ 

2 

3 An ninh mạng, an ninh thông tin 

Thái Minh Tuấn, Tiến sĩ 3 

Nguyễn Hữu Hòa, Tiến sĩ 3 

Trần Thanh Điền, Tiến sĩ 3 

Lê Văn Lâm, Tiến sĩ 3 

4 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên Lâm Nhựt Khang, Tiến sĩ 2 

5 Dữ liệu lớn 
Bùi Võ Quốc Bảo, Tiến sĩ 3 

Phan Thượng Cang, Tiến sĩ 3 

6 Xử lý dữ liệu đa phương tiên 

Đỗ Thanh Nghị, PGS, Tiến sĩ 2 

Phạm Thế Phi, Tiến sĩ 1 

Phạm Nguyên Khang, PGS, Tiến sĩ 3 

Trần Việt Châu, Tiến sĩ 3 

Phạm Trương Hồng Ngân, Tiến sĩ 3 

7 Học máy, học sâu 

Đỗ Thanh Nghị, PGS, Tiến sĩ 3 

Phạm Nguyên Khang, PGS, Tiến sĩ 2 

Nguyễn Nhị Gia Vinh, Tiến sĩ 3 

Trần Ngân Bình, Tiến sĩ 3 

8 Hệ thống gợi ý 

Trần Nguyễn Minh Thư, Tiến sĩ 3 

Nguyễn Thái Nghe, PGS, Tiến sĩ  

Phan Phương Lan, Tiến sĩ 3 

9 Mô phỏng Lâm Hoài Bảo, Tiến sĩ 3 

10 Tìm kiếm thông tin 
Phạm Thị Ngọc Diễm, Tiến sĩ 3 

Trương Quốc Định, Tiến sĩ 3 

 

TRƯỞNG KHOA/VIỆN 

(Ký tên xác nhận) 

 

Nguyễn Hữu Hòa 

HIỆU TRƯỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 04
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP
HỘI ĐỒNG XÂY DỰNG 
CTĐT, HỘI ĐỒNG THẨM 
ĐỊNH ĐỀ ÁN & ĐIỀU KIỆN 
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

 





 

 TS. Phan Anh Cang 
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PHỤ LỤC 05 

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG 

THẨM ĐỊNH CTĐT VÀ 

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM 

BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO 

TẠO THỰC TẾ 



  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

BIÊN BẢN HỌP THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC 

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THỰC TẾ 

 
 

Quyết định thành lập Hội đồng số 1792 ngày 18 tháng 06  năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Cần Thơ. 

Thời gian tổ chức: 15h ngày 19/6/2021 

Địa điểm: Khoa CNTT&TT, trường Đại học Cần Thơ 

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin. Mã số: 8 48 02 01 

Số thành viên Hội đồng có mặt: 07, gồm có: 

PGS. TS. Nguyễn Thái Sơn          Chủ tịch 

TS. Dương Minh Đức                    Phản biện 

TS. Phan Anh Cang                        Phản biện 

TS. Lê Thanh Vân                          Ủy viên 

TS. Nguyễn Văn Hòa                     Ủy viên 

Ths. Trần Minh Hùng                    Ủy viên 

PGS. TS. Nguyễn Thái Nghe        Thư ký 

Số vắng mặt: 0, gồm có:- 

 

1. Trình bày nội dung đề án 

Ban soạn thảo trình bày các căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo; mục tiêu của 

chương trình đào tạo; cấu trúc chương trình đào tạo; thời lượng của chương trình đào 

tạo; nội dung của chương trình đào tạo; đề cương chi tiết học phần và các điều kiện đảm 

bảo thực hiện chương trình đào tạo. 
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2. Các thành viên Hội đồng nhận xét và đặt câu hỏi:   

PGS. TS. Nguyễn Thái Sơn: 

- Nên xem xét cô đọng lại các chuẩn đầu ra 

- Các căn cứ: Nên đối sánh với CTĐT của 1 trường khác trong nước 

- Mục Bổ sung kiến thức: Bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển sinh 

- Môn tự chọn khá nhiều sẽ khó giảng dạy và đăng ký học của học viên 

Phản hồi của tổ soạn thảo: 

- Trường ĐHCT quy định số tín chỉ của luận văn là 15TC cho các ngành 

- Các ý kiến khác tổ sẽ xem xét điều chỉnh. 

 

TS. Dương Minh Đức: 

- Mục 1: Nên bổ sung thêm các thông tư hướng dẫn mở ngành 

- Mục 2: Nên bổ sung ý “CTĐT đủ kiến thức để học lên bậc Tiến sĩ” 

- Mục 4: Sửa “2 năm” thành “24 tháng”. 

- Mục chuẩn đầu ra: Xem xét bổ sung ma trận chuẩn đầu ra 

- Xem xét điều chỉnh luận văn theo hướng nghiên cứu hay ứng dụng  

- Tên môn học: Nên kèm theo tên tiếng Anh 

- Xem xét việc so sánh cấu trúc CTĐT với CTĐT của một nơi khác trong và ngoài 

nước 

- Cần bổ sung ý: Sau bao lâu sẽ kiểm định CTĐT này. 

Phản hồi của tổ soạn thảo: 

- Ma trận CĐR và đề cương chi tiết đã được xây dựng 

- Trường ĐHCT theo định hướng nghiên cứu cho tất cả các ngành 

- Những ý kiến khác: tổ soạn thảo sẽ xem xét điều chỉnh, bổ sung. 

 

TS. Phan Anh Cang:  

- Cần xác định rõ CTĐT theo hướng nghiên cứu hay ứng dụng?  

- Học kỳ III chưa thấy bố trí môn học 

- Số học phần tự chọn còn khá nhiều 

Trang 202 



- Chuẩn đầu ra: Nên bổ sung năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm của học viên 

Phản hồi của tổ soạn thảo: Sẽ điều chỉnh, bổ sung. 

 

TS. Lê Thanh Vân: 

- Nên xem xét cho học viên thực hiện đồ án tiền luận văn 

- Kiến thức bổ sung cho học viên ngành gần là kiến thức gì? Xem lại câu từ trong 

mục này. 

- Một số môn có khả năng trùng lắp nội dung như Khai thác dữ liệu, Khai thác dữ 

liệu lớn,.. 

Phản hồi của tổ soạn thảo:  

- Buổi sinh hoạt đầu khóa sẽ gợi ý chương trình mẫu, sẽ định hướng cụ thể cho học 

viên nên chọn môn học nào. 

- Các ý khác tổ sẽ điều chỉnh, bổ sung. 

 

TS. Nguyễn Văn Hòa:  

- Mục căn cứ: nên bổ sung khung trình độ năng lực quốc gia để có thể đối chiếu 

với chuẩn đầu ra. 

Phản hồi của tổ soạn thảo:  Sẽ điều chỉnh, bổ sung. 

 

Ths. Trần Minh Hùng:  

- Chuẩn đầu ra còn nhiều mục, nếu được thì nên thu gọn lại 

Phản hồi của tổ soạn thảo:  Sẽ xem xét điều chỉnh. 

 

PGS. TS. Nguyễn Thái Nghe: 

- Mục 4.2: Ngành gần nên mở rộng cho các đối tượng khác. Có thể bổ sung câu “Các 

ngành khác do hội đồng tuyển sinh quyết định” 

- Mục 6: chuẩn đầu ra nên viết theo từ khóa Bloom sẽ tốt hơn (mức cao như Phân tích, 

Đánh giá,..) 

Phản hồi của tổ soạn thảo:  Sẽ xem xét điều chỉnh. 
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3. Đánh giá 
 Trưởng ban kiểm phiếu: PGS. TS. Nguyễn Thái Sơn 

 Thành viên 1: TS. Phan Anh Cang 

 Thành viên 2: PGS. TS. Nguyễn Thái Nghe 

 Tổng số phiếu phát ra: 7 

 Tổng số phiếu thu vào: 7 

 Số phiếu hợp lệ: 7 

 Số phiếu không hợp lệ: 0 

 Kết quả kiểm phiếu: Đạt 7/7 

4. Kết luận của Hội đồng thẩm định 

- Đề án mở ngành Thạc sĩ Công nghệ thông tin của Trường Đại học Cần Thơ đạt 

yêu cầu, đáp ứng đầy đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng của chương trình đào 

tạo theo quy định hiện hành. 

- Cơ sở đào tạo đảm bảo đầy đủ yêu cầu về điều kiện mở ngành đào tạo trình độ 

thạc sĩ CNTT theo quy định hiện hành như: nhân sự, cơ sở vật chất, thiết bị, thư 

viện, giáo trình, chương trình đào tạo và một số điều kiện khác để thực hiện 

chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu đào tạo ngành CNTT ở trình độ thạc sĩ. 

Chủ tịch Hội đồng     Thư ký Hội đồng 
         (Ký tên, họ tên)                                                       (Ký tên, họ tên) 

          

                                      

PGS. TS. Nguyễn Thái Sơn        PGS. TS. Nguyễn Thái Nghe  

Xác nhận của cơ sở đào tạo 
HIỆU TRƯỞNG 
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PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ 

 
 

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: Nguyễn Thái Sơn 
Chức danh trong Hội đồng thẩm định: Chủ tịch 
Tên đơn vị đào tạo đề nghị thông qua chương trình đào tạo: Trường ĐH Cần 
Thơ 
Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: CNTT. Mã số: 8 48 02 01 
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

TT Nội dung thẩm định Nhận xét của thành viên Hội đồng 
Kết luận  

(đạt yêu cầu hay không 
đạt yêu cầu) 

1  

Căn cứ để xây dựng chương trình 
đào tạo 

Phù hợp với các quy định hiện hành 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông 

tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 

tháng 5 năm 14 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Nghị định số 

99/2019/NĐ-CP của Chính phủ v/v 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giáo dục 

đại học. 

Đạt yêu cầu 

2  
Mục tiêu của chương trình đào tạo Phù hợp với chương trình đào tạo 

thạc sĩ. 

Đạt yêu cầu 

3  
Cấu trúc của chương trình đào tạo  Chương trình được thiết kế rất khoa 

học, đáp ứng yêu cầu  

Đạt yêu cầu 

4  Thời lượng của chương trình đào tạo 2 năm với 60 tín chỉ Đạt yêu cầu 
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5  

Nội dung của chương trình đào tạo 
(đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ 
đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính 
hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát 
triển kinh tế – xã hội đất nước) 

- Phù hợp mới mục tiêu, chuẩn đầu ra, 

nhu cầu thị trường lao động về lĩnh 

vực Kỹ thuật phần mềm. 

Đạt yêu cầu 

6  

Đề cương chi tiết của học phần/môn 
học (mục tiêu, nội dung, phương 
pháp giảng dạy, phương pháp đánh 
giá, tài liệu tham khảo) 

Đề cương phù hợp yêu cầu  Đạt yêu cầu 

Những ý kiến khác: 

- Nên xem xét cô đọng lại các chuẩn đầu ra 

- Các căn cứ: Nên đối sánh với CTĐT của 1 trường khác trong nước 

- Mục Bổ sung kiến thức: Nên nêu rõ việc bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển 

sinh 

Kết luận chung (cần khẳng định đạt yêu cầu hay chưa, những nội dung cần bổ sung 

chỉnh sửa): Đạt yêu cầu. 

 
               Thành viên Hội đồng thẩm định 

                                                                      (Ký tên, họ tên) 
 
 
 
 
    

                                                                                       
Nguyễn Thái Sơn 
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PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ 

 
 

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: PGS.TS. Nguyễn Thái Nghe 
Chức danh trong Hội đồng thẩm định: Thư ký 
Tên đơn vị đào tạo đề nghị thông qua chương trình đào tạo: Trường ĐH Cần 
Thơ 
Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: CNTT. Mã số: 8 48 02 01 
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

TT Nội dung thẩm định Nhận xét của thành viên Hội đồng 
Kết luận  

(đạt yêu cầu hay không 
đạt yêu cầu) 

1  Căn cứ để xây dựng chương trình 
đào tạo 

Phù hợp Đạt 

2  
Mục tiêu của chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra nên viết theo từ khóa 

Bloom sẽ tốt hơn 

Đạt 

3  Cấu trúc của chương trình đào tạo  Môn tự chọn khá nhiều Đạt 

4  Thời lượng của chương trình đào tạo Phù hợp Đạt 

5  

Nội dung của chương trình đào tạo 
(đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ 
đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính 
hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát 
triển kinh tế – xã hội đất nước) 

Đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ 

đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính 

hội nhập và phù hợp với yêu cầu 

phát triển kinh tế – xã hội đất nước 

Đạt 

6  

Đề cương chi tiết của học phần/môn 
học (mục tiêu, nội dung, phương 
pháp giảng dạy, phương pháp đánh 
giá, tài liệu tham khảo) 

Chi tiết, đầy đủ Đạt 
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Những ý kiến khác: Không có 

Kết luận chung (cần khẳng định đạt yêu cầu hay chưa, những nội dung cần bổ sung 

chỉnh sửa): Chương trình đào tạo đạt yêu cầu. 

 
                Thành viên Hội đồng thẩm định 

                                                                      (Ký tên, họ tên) 
                                      

PGS.TS. Nguyễn Thái Nghe 
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PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ 

 
 

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: Dương Minh Đức  

Chức danh trong Hội đồng thẩm định: Phản biện  

Tên đơn vị đào tạo đề nghị thông qua chương trình đào tạo: Trường ĐH Cần Thơ 

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: CNTT. Mã số: 8 48 02 01 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

TT Nội dung thẩm định Nhận xét của thành viên Hội đồng 
Kết luận  

(đạt yêu cầu hay 
không đạt yêu cầu) 

1  Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo 

- Có các căn cứ cần thiết 
Đạt 

2  

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo 

- Mục tiêu rõ ràng, sát với nhu cầu của 

thực tế nhằm thúc đẩy hoạt động đào 

tạo nguồn nhân lực CNTT. 

- Bổ sung ý “có kiến thức để tiếp tục 

học ở bậc đào tạo tiến sĩ”.  

Đạt 

3  

Cấu trúc của chương trình đào 
tạo  

Hợp lý và phù hợp với cho chương 

trình đào tạo thạc sỹ CNTT hiện nay 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

Đạt 

4  Thời lượng của chương trình 
đào tạo 

24 tháng (2 năm) 
Đạt 

5  

Nội dung của chương trình đào 
tạo (đáp ứng mục tiêu, phù hợp 
trình độ đào tạo, đảm bảo tính 
hiện đại, tính hội nhập và phù 

Đáp ứng mục tiêu, phù hợp với trình độ 

đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và 

phù hợp với yêu cầu phát triển công nghệ 

thông tin 

Đạt 
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hợp với yêu cầu phát triển kinh 
tế – xã hội đất nước) 

6  

Đề cương chi tiết của học 
phần/môn học (mục tiêu, nội 
dung, phương pháp giảng dạy, 
phương pháp đánh giá, tài liệu 
tham khảo) 

Đáp ứng yêu cầu  

Đạt 

 

Những ý kiến khác: xem xét định hướng luận văn tốt nghiệp theo hướng nghiên cứu và 

ứng dụng. 

Kết luận chung (cần khẳng định đạt yêu cầu hay chưa, những nội dung cần bổ sung chỉnh 

sửa): Đạt yêu cầu.  

  Ngày 19  tháng 6 năm 2021 
               Thành viên Hội đồng thẩm định 

                                                            (Ký tên, họ tên) 
 

  

  Dương Minh Đức 
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PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TR NH Đ   TẠ  
TR NH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ 

 
 

                                         PHAN ANH CANG 
C                                   P ả  b ệ  1 
T                                qu    ư      ì            T ườ   Đ  Cầ  
T   
N       ặ    uy                  CNTT. Mã số:  8 48 02 01 
T ì               T    sĩ 

TT Nội dung thẩm định Nhận   t c   th nh  i n Hội đ ng 
Kết luận  

(đạt y u cầu h y không 
đạt y u cầu) 

1  C           y        ư      ì           

Đáp     y u  ầu Đ   y u  ầu 

2  M      u       ư      ì           Đáp     y u  ầu Đ   y u  ầu 

3  

C u            ư      ì            C u      CTĐT   ì   b y        e  
P   l   V ban hành kèm theo Thông 
 ư 09/2017     BGDĐT    ,  ả  bả  
 ầy    5      u       yếu. 

Đ   y u  ầu 

4  
T ờ  lư          ư      ì           Đáp     y u  ầu quy            ông 

 ư 07/2015     BGDĐT  60 TC. 

Đ   y u  ầu 

5  

N    u         ư      ì           
  áp            u  p     p   ì      
          ả  bả         ệ            
       p    p     p     y u  ầu p á  
            ế –  ã          ư    

N    u    hư ng trình           áp 
           u  p     p   ì          
      ả  bả         ệ                
   p    p     p     y u  ầu p á  
            ế –  ã          ư   

Đ   y u  ầu 

6  

Đ   ư          ế          p ầ /    
            u       u    p ư    
p áp   ả     y  p ư    p áp  á   
  á      l ệu        ả   

Đáp     y u  ầu Đ   y u  ầu 
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Nh ng   kiến kh c ………………………………………………………………. 

Kết luận chung                                                                  

  ỉ    ử ):  

- Đ  á   ở       T    sĩ C       ệ               T ườ   Đ  Cầ  T       y u  ầu  

 áp      ầy    các    u   ệ   ả  bả       lư          ư ng trình           e  quy 

       ệ      .  

- C  sở          ả  bả   ầy    y u  ầu       u   ệ   ở ngành           ì           sĩ 

CNTT   e  quy        ệ         ư       s   c  sở              ế  b     ư   ệ     á  

trình, chư ng trình                số    u   ệ    á            ệ    ư ng trình   o 

   ,  áp     y u  ầu               CNTT ở   ì           sĩ. 

 
               Th nh  i n Hội đ ng thẩm định 

                                                                      
                                                                               

 
                                                                   TS. PHAN ANH CANG 
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PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ 
 

 

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: TS. Lê Thanh Vân. 

Chức danh trong Hội đồng thẩm định: Uỷ viên. 

Tên đơn vị đào tạo đề nghị thông qua chương trình đào tạo: Trường ĐH Cần 

Thơ 

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: CNTT. Mã số: 8 48 02 01 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

TT Nội dung thẩm định Nhận xét của thành viên Hội đồng 
Kết luận  

(đạt yêu cầu hay không 
đạt yêu cầu) 

1  Căn cứ để xây dựng chương trình 
đào tạo 

Đề án có căn cứ rõ ràng và có tìm 
hiểu nhu cầu nhân lực về CNTT 

Đạt 

2  Mục tiêu của chương trình đào tạo Mục tiêu phù hợp, đáp ứng yêu cầu 
thực tiễn 

Đạt 

3  Cấu trúc của chương trình đào tạo  Cấu trúc chương trình rõ ràng, khoa 
học 

Đạt 

4  Thời lượng của chương trình đào tạo 24 tháng, phù hợp thời gian đào tạo 
chương trình cao học. 

Đạt 

5  

Nội dung của chương trình đào tạo 
(đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ 
đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính 
hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát 
triển kinh tế – xã hội đất nước) 

Nội dung đào tạo đáp ứng mục tiêu, 
đáp ứng nhu cầu thực tiễn về thị 
trường lao động CNTT trong và 
ngoài nước, đảm bảo tính hiện đại, 
tính hội nhập 

Đạt 

6  

Đề cương chi tiết của học phần/môn 
học (mục tiêu, nội dung, phương 
pháp giảng dạy, phương pháp đánh 
giá, tài liệu tham khảo) 

Có sự chuẩn bị đầy đủ, nội dung đề 
cương phù hợp với chương trình đào 
tạo. 

Đạt 
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Những ý kiến khác:  

- Mô tả khối kiến thức bổ sung và điều kiện đối với người dự tuyển thuộc ngành 

gần đúng.  

- Xem xét khả năng chương trình đào tạo cho cả hai hướng nghiên cứu và ứng 

dụng. 

Kết luận chung (cần khẳng định đạt yêu cầu hay chưa, những nội dung cần bổ sung 

chỉnh sửa): Đề án đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo nhân lực chuyên ngành 

CNTT. 

 

         Thành viên Hội đồng thẩm định 
 
 
 
 
           
          Lê Thanh Vân 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TR NH Đ   TẠ  
TR NH ĐỘ THẠC SĨ 

 
T                                                                         C    
   ệ T          ủa T  ờ   Đ    ọ  Cầ  T  ,  á     á: 
5 Đ   

□  C  a     
  
 
           Người đánh giá 
           

  
  TS. PHAN ANH CANG 
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------------------------------------------                   -------------------------------------- 
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

 
Thành viên Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công 
nghệ Thông tin của Trường Đại học Cần Thơ, đánh giá: 
:  Đạt 
□  Chưa đạt 
  
 
           Người đánh giá 
           

       Nguyễn Thái Nghe 
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------------------------------------------                   -------------------------------------- 
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

 
Thành viên Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công 
nghệ Thông tin của Trường Đại học Cần Thơ, đánh giá: 

x  Đạt 
¨ Chưa đạt 

  
 
            Người đánh giá 

                                                            (Ký tên, họ tên) 
 

  

  Dương Minh Đức 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

 

Thành viên Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công 
nghệ Thông tin của Trường Đại học Cần Thơ, đánh giá: 
�  Đạt 

□  Chưa đạt 

  

 

           Người đánh giá 

 

   

          

         Lê Thanh Vân 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

 
Thành viên Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công 
nghệ Thông tin của Trường Đại học Cần Thơ, đánh giá: 
■  Đạt 
□  Chưa đạt 
  
 

    Người đánh giá 
                                                                   

                                                                      Nguyễn Thái Sơn 
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BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

 
Ban Kiểm phiếu đánh giá chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ 
Thông tin của Trường Đại học Cần Thơ bao gồm: 
1. PGS. TS. Nguyễn Thái Sơn  Trưởng ban 
2. TS. Phan Anh Cang   Uỷ viên 
3. PGS. TS. Nguyễn Thái Nghe  Thư ký 
đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả như sau: 
07 phiếu đạt 
00 phiếu chưa đạt 
 Kết luận: có 07 phiếu đạt/7. 
       Cần Thơ, ngày 19 tháng  06 năm 2021 
            Thư ký                             Ủy viên                       Trưởng ban kiểm phiếu 
                                  

 PGS.TS. Nguyễn Thái Nghe      TS. Phan Anh Cang    PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn 
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PHỤ LỤC 06 

TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH 

CTĐT THEO GÓP Ý CỦA 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

CTĐT VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN 

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

ĐÀO TẠO THỰC TẾ 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

  Cần Thơ, ngày     tháng    năm 2021 

TỜ TRÌNH   
V/v điều chỉnh theo góp ý của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo  

đề án mở ngành trình độ tiến sĩ 

Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin 

Mã số: 8 48 02 01 

 

Kính gửi: Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo đề án mở ngành 
 

- Căn cứ quyết định số 1792 ngày 18/06/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học 

Cần Thơ về việc thành lập hội Hội đồng thẩm định chương trình đạo tạo trình độ Thạc 

sĩ ngành Công nghệ Thông tin của trường Đại học Cần Thơ; 

- Căn cứ biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành 

Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Cần Thơ ngày 19/06/2021; 

Kính trình Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo đề án mở ngành các nội 

dung đã điều chỉnh trong đề án đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thông của 

Trường Đại học Cần Thơ theo góp ý của hội đồng như sau: 

Nội dung góp ý Nội dung đã điều chỉnh Ghi chú 

Phản biện 1: Phan Anh Cang 

- Cần xác định rõ CTĐT 

theo hướng nghiên cứu 

hay ứng dụng?  

- Học kỳ III chưa thấy bố 

trí môn học 

- Số học phần tự chọn còn 

khá nhiều 

 

- Chuẩn đầu ra: Nên bổ 

sung năng lực tự chủ và 

chịu trách nhiệm của học 

viên 

-CTĐT được xác định là định hướng 

nghiên cứu 

 

-Học kỳ I, II là theo năm học, nên 

không có dạng HK III 

-Số học phần tự chọ nhiều nhằm giúp 

người học có nhiều lựa chọn cho 

định hướng chuyên sâu. 

-Đã bổ sung 

 

Phản biện 2: Dương Minh Đức 
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- Mục 1: Nên bổ sung thêm 

các thông tư hướng dẫn 

mở ngành 

- Mục 2: Nên bổ sung ý 

“CTĐT đủ kiến thức để 

học lên bậc Tiến sĩ” 

- Mục 4: Sửa “2 năm” 

thành “24 tháng”. 

- Mục chuẩn đầu ra: Xem 

xét bổ sung ma trận chuẩn 

đầu ra 

- Xem xét điều chỉnh luận 

văn theo hướng nghiên 

cứu hay ứng dụng  

- Tên môn học: Nên kèm 

theo tên tiếng Anh 

- Xem xét việc so sánh cấu 

trúc CTĐT với CTĐT của 

một nơi khác trong và 

ngoài nước 

- Cần bổ sung ý: Sau bao 

lâu sẽ kiểm định CTĐT 

này. 

- Mục 1: Đã thêm. 

 

 

- Mục 2: Đã chỉnh sửa. 

 

 

- Mục 4: Đã chỉnh sửa. 

 

- Chuẩn đầu ra: Đã có ma trận 

chuẩn đầu ra. 

 

- Luận văn đã được xác định là 

theo hướng nghiên cứu. 

 

- Sẽ bổ sung khi mở ngành. 

 

- Đã có tham khảo thêm 01 

CTĐT Thạc sĩ CNTT trong 

nước. 

 

- Sẽ làm theo hướng dẫn của 

Nhà trường. 

 

 

Ủy viên: Lê Thanh Vân 

- Nên xem xét cho học viên 

thực hiện đồ án tiền luận 

văn 

- Kiến thức bổ sung cho 

học viên ngành gần là 

kiến thức gì? Xem lại câu 

từ trong mục này. 

- Một số môn có khả năng 

- Sẽ thảo luận thêm với Nhà 

trường. 

 

- Đã công bố trong CTĐT. 

 

 

 

- Sẽ có định hướng làm kế 
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trùng lắp nội dung như 

Khai thác dữ liệu, Khai 

thác dữ liệu lớn, … 

hoạch học tập so học viên. 

Ủy viên: Nguyễn Văn Hòa 

- Mục căn cứ: nên bổ sung 

khung trình độ năng lực 

quốc gia để có thể đối 

chiếu với chuẩn đầu ra. 

- Đã bổ sung.  

Ủy viên: Trần Minh Hùng 

Chuẩn đầu ra còn nhiều mục, 

nếu được thì nên thu gọn lại 

Đã rút gọn lại số CĐR từ 15 xuống 9  

Thư ký: Nguyễn Thái Nghe 

- Mục 4.2: Ngành gần nên mở 

rộng cho các đối tượng khác. 

Có thể bổ sung câu “Các 

ngành khác do hội đồng 

tuyển sinh quyết định” 

- Mục 6: chuẩn đầu ra nên viết 

theo từ khóa Bloom sẽ tốt 

hơn (mức cao như Phân tích, 

Đánh giá, ...) 

- Đã bổ sung. 

 

 

 

 

- Đã viết lại theo yêu cầu. 

 

Chủ tịch: Nguyễn Thái Sơn 

- Nên xem xét cô đọng lại 

các chuẩn đầu ra 

- Các căn cứ: Nên đối sánh 

với CTĐT của 1 trường 

khác trong nước 

- Mục Bổ sung kiến thức: 

Bổ sung kiến thức trước 

khi thi tuyển sinh 

- Môn tự chọn khá nhiều sẽ 

khó giảng dạy và đăng ký 

- Đã cô đọng. 

 

- Đã có đối sánh với 01 trường 

trong nước. 

 

- Đã bổ sung. 

 

 

- Sẽ có bước hướng dẫn lập kế 

hoạch học tập cho học viên. 
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học của học viên  

Chủ tịch:  

Kết luận của Hội đồng: 

- Đề án mở ngành Thạc sĩ Công nghệ thông tin của Trường Đại học Cần Thơ 

đạt yêu cầu, đáp ứng đầy đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng của chương 

trình đào tạo theo quy định hiện hành. 

- Cơ sở đào tạo đảm bảo đầy đủ yêu cầu về điều kiện mở ngành đào tạo trình 

độ thạc sĩ CNTT theo quy định hiện hành như: nhân sự, cơ sở vật chất, thiết 

bị, thư viện, giáo trình, chương trình đào tạo và một số điều kiện khác để thực 

hiện chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu đào tạo ngành CNTT ở trình độ 

thạc sĩ. 

 

  

 THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

THƯ KÝ CHỦ TỊCH 

                                                      

       Nguyễn Thái Nghe                                                 Nguyễn Thái Sơn 

 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ THẨM ĐỊNH  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
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PHỤ LỤC 07 

BÁO CÁO KHẢO SÁT NHU 

CẦU XÃ HỘI, BIÊN BẢN 

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN 

CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ 

CTĐT, QĐ BAN HÀNH 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 



 

 

PHỤ LỤC 07.1 

BÁO CÁO KHẢO SÁT NHU 

CẦU XÃ HỘI VỀ NGÀNH 

CNTT TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 
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PHỤ LỤC 07.2 

BIÊN BẢN HỘI THẢO LẤY 

Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN 

QUAN VỀ CTĐT THẠC SĨ 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 



Trang 249 



Trang 250 



Trang 251 



Trang 252 



Trang 253 



 

 

PHỤ LỤC 07.3A 

MÔ TẢ CTĐT THẠC SĨ 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  



e0 crAo DUC vA DAo rAo
TRUoNG DAr Hec cAN rno

ceNG HoA xA HgI cHu Ncnia vIET NAM
DQc lfp - Tg do - Hgnh phfc

s6:/8]4/QD-DHCT Cin Tho, ngdy l5 thdng [, ndm 2021

QUYET DINH
V6 viQc ban hinh chutrng trinh tlho t4o trinh tIQ th4c si

HrEU TRTI0NG TRTIONG DAr HQC CAN THO

Cdn c* LuQt Gido duc dqi hqc ngdy t8 thdng 6 ndm 2012 vd Luqt sua diii, bii
,( -.;sung mQt so diAu cila LuQt Gido dqc dgi hoc ngdy 19 thdng I I ndm 2018;

CdncthThdngtu s6 15/2014/TT-BGDDT, ngdy I5 thdng 5 ndm 2014 cila B0 Gido
dvc vd Ddo tqo ban hdnh Quy chii ddo tso trinh dQ thsc s7;

Cdn cu Th6ng tu 07/2015/TT-BGDDT ngdy 16 thdng 4 ndm 2015 cua BQ Gtdo
dqtc vd Edo tqo qtry dinhvi tltAi luo.ng kidn th*c tdt thidu, yAu cdu vi ndng lqc md ngudi hpc
dgt du-oc sau khi tiit nghiQp dih vAt mdt finh do ddo tgo cila gido dqc dqi hpc vd quy trinh
xay dwng, thiim dinh, ban hdnh chuong trinh ddo tgo trinh d0 dqi hec, thqc s7, tidn sT;

Cdn cic Quy dinh ddo tso trinh dQ thqc sT ban hdnh kim theo Quyiit dinh s6
3619/QD-DHCT ngdy 01 thdng I0 ndm 2015 cila Hi€u trudng Trudng Dqi hpc Cdn Tho;

Cdn cilr BiAn bdn sii |ZZS.SA-DHCT-HDKHDT phiOn hep ngdy 22 ttuing 6 ndm
202I cila HAi dins Khoa hpc vd Ddo tqo Trudng Eqi hoc Cdn Tho;

Theo di nghi cila Trudng Khoa Sau dqi h7c.

QUYET D[NH:

Di6u 1. Nay ban hdnh chuong trinh ddo t4o nginh C6ng nghQ th6ng tin trinh d0 thac
si, mE sO 8480201.

(D{nh kdm chuong trinh ddo tqo)

Didu 2. Chuong trinh tldo t4o fiinh d0 thac si ndy du-o. c 6p dUng tai Truong DAi hqc Can

Tho sau khi HOi ddng Truong c6 nghi quytit cho phdp md nganh.

Di6u 3. C6c 6ng (be) Trucmg Khoa Sau d4i hgc, Tru&ng Khoa COng ngh6 Th6ng tin
vd TruyAn th6ng, thri truong ciic don vi vd circ cir nhdn c6 li6n quan chiu triich nhiQm thi
hdnh quyiSt dinh ndy k0 tt ngdy ki./. ,,Q

,-1'

Noi nhQn:
- Nhu Di€u 3;
- Luu: VT, KSDH

Hrpu rRuoNG

CAN THO

G

o c
*

TR

OA

Hd Thanh Tolrn
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TRTJONG DAI HOC CAN THo CQNG HOA XA HQt CUU NCsin vIpT NAM

KHOA CNTT VA TRUYNN TUONC -T do-H nh hric

cHU'oNG TRiNH DAO TAO TRiNH DQ THAC Si
Dinh hu'6'ng nghiOn cf'u

TGn nghnh: Cdng nghe thdng tin
Min irnh:8480201

C6ng nghQ thdng tin
I, rmulion Tec:hnolo(7'ii, I'iAl vi ;l

T6n nginh dAo

848020 I2 nhMf,
86 m6n C6ng nghQ th6ng tin, Khoa CNTT&TTDon vi qufln l;f

nton vd K'
J

A+ thiCfc nhd
C6ng ngh6 th6ng tin4.1

,\ 1il1 kiin t

Ngrinh clfing, pht
hg'p (khing h<tc' bo

M?ng
th6ng th6ng tin; Khoa hoc m6y tinh; Cdng nghQ k! thu4t mdy tinh;

trn K rh tinh.t rn6

n-r6y tinh vd tnr th6ng dir lieu; K! thuAt

An todrn th6

r194.2
sung kien thti'c)

Nghnh (hoc bii

Mr;c ti6u
('u thA hod y?tr:,
cou cuI I I
()7/201 5/BGDDT

- MLrc tictr chung:
Cl-rucmg trinh C6ng. nghO thOng tin trinh (CNTT) dQ th4c si diro

t4o hgc vi6n lhin1g ki6rr thilc chr.ryQn sdu, trang bi kip thcvi cac tri

thuc c6ng nghQ m6i ve CNft tqp tiung viro c6c lTnh vurc: chury6n d6i

s6, quAn ly dlr 6n CNTT. cOng nghO va quan lli kinh, doanh di€n t[r,

chfnh s6ch vd cluan tr[ atr nitlh t].lallg. B€n cqnh ki€n thirc chuy€rr

m6r]. hqc vi6n con duo-c ren luy€n c6c k! nang cdn thi€t d€ tlifch ung

voi sr,r thay d6i cfra c6rrg nghQ nrtri, c6 n6ng ltLc litm vifc nh6m, lan't

viQc hqp t6c, c6 nang lyi tr,ihgc, tr'r nghi€n c[ru, phdn biQn c6c vin dA

chuy6n sAu thuQc linh vu'c CNTT. I{gc vi6n sau khi t6t lghiQp sE co

dtr ki6n thrjrc d6 hoc l0n rien si l]odc tro'thdnh gi6ng vien; nghi6n ciru

r,i0n; chLryen gia tu v6n, h5 trqr. chuy6r-r giao, chu tri, tlruc hiqn cdc dd

tdi nghi6n cfru trong linh vtrc nr6y tinh vd CN'l-'f.
- Mpc ti6r-r cu th6:

Chtrcrng trh-rh ddo tao ngdrnh CNTT trinh cl6 thac sT duoc thi6t k€

theo clinh htrcnig nghi6n cr1u voi r-nr,rc ti0u giirp nguoi hgc:

a. Ndrtr vit'ng nhftng ngtry0rl ly ccr ban vii phu<rng ph6p lr-rAn khoa

hoc c[ra ch[r nghia Mdc - L0nin; nAng cao ki6n thfLc vir. ki n[ng

ngoai rrgir'; tlri re1 ttr c6ch dao dfrc. triich lhiOpr pgh€ pghi€p.

phong cdch liur vi€c chuy0n nghiQp.

b. Hi6ur vd vAn dr*rng ki$n thiLc nitrg cao vC ttt dr"t1, thLrit todn. todn

cho mdy tinl-r, khzi rtdng tir-rh toiln cr'ta tnay tinh, luu trir. *.r' lY.'

tim ki6nr vd dam bho an toirn tlidng tin cl€ giai quyOt c6c vf,n dC

cLr th6 trong CNTT.
c. phA. tich. aann gia vd c16 ra giAi phdp ch,y6rr sA* vd CNTI', t6p

trung viro cdc lTnh vttc chuy0n dfri s6. cdc k! thudt cfrng nhu k!
ndng thi6t k6, qr.rdn ly cdc dr,r 6rr c6ng ngli0 th6ng tin vdr cdc hq

th6ng kinh doanh di6n tir.
d. Hinh thanh tu' clur'. phLLortg phdp luAn 'r'ii nang llrc ngl,i6n c[Lu

cac vAn dC trong chuyOn ngtinh CNTT.
e. Irhdt tri6n ndng ltrc tiep ctn clLrcrc xu hLLring ph6t trien hi€n dai

cua linlt vu.c pi6v tilh; pdng lrrc tham gia tir r,6n, d6 xr"rat. cl-ril

I tri, trifrr lihli circ tlitinh ttru cttit CNTT vao thtrc tiCn; nang lrrc

ttLtt Lla ng et h CN -tT
ao vrec phatLl'11 d l1 ducrc CtIC ha(I r,l ()

h

hlt C n

tr k lt IIcl1 r6 x a a dAt l1 TIOC h6 l1 L l() toiT h c

5

D6c lap
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h[rc
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6

6.r

K! nang

Th6i dQ/M(tc c16 tr,r

ch0 vd tr6ch nhi€ni
c6 nl-rdn

Ngoai ngfr'trucrc
khi b6o van

6.3

6 -+

Sau klii nghi€p hoc vi0n sE c6 nhii'rlg ki0n tlific vir k! ndrrg sau

(', I n

a

I th trc c h ung
Llllg LI(.IC h0 ()

5 ol cl p.h LIong phapLI Llal-l n
tro

e hq il()

lioc tap a

call d d all
vl9 han [rc VA q u et il l1 d (l il rilC ll th (, a v I1 ()e

nghidn cfru khoa hc2c chuy0n ngirnh.

6.1.2 Phffn ki6n thri'c co'sti'
a. T619 hop va vdp dung thiurl-r th4o ki6n thirc ndng cao vd toan

cno may-tiuh, phAn tich thit5t kd giai tliuflt, ki6n trirc m6y tinh,

hQ cli6u hdrrh. lQp trinh hQ th6ng vA tri tu€ nhdn t4o.

b. Nf,nr vimg phrrong.ph6p lu6rr rrghi6n c0'u khoa-h91ra irng dung

trong viQc giai qu1'€t c6c vin dd ctr thd trong CNTT.

6.1.3 PhAn ki6n thrlc chuyOn nginh
a. Thdnh th+o v€ cdc lTnh vtrc li6n qr.ran cl€n CNTT nhur luu trir,

xrJr ly, tim ki6nt vi danr bio an toitn th6ng tin.

b. PhAl t(ch. cldnh giri va d6 ra gi6i phdp cho c6c van chuyen sAu

nhr-r cliuryen cloi so. cdc k! thufft cirng nlru' k! ning thi6t k0.

quArr ly c6c clr.L iin copg nghc thorlg tirr vai cac h0 th6pg kiph

doanh cli n trl
6.2.1 Ky nirng cri'ng

a. Tham gia ttr r[n. ae xr,at, cl.,[, tri, tri6n khai c6c du 6n irng dtlng

CNTT phlrc vu c6ng cr-rQc ph6t triCrr kinh t€-x6 hQi crJra vung.

qr.rdc gia vi qu6c tc.

6.2.2Ki ning nr0m
a. Thar-rh thao nr6t ngoai ngir.

b. Co ning llrc ldni viQc dQc lqrp, sang tao; c6 kh6 ndng thuy6t

trinh vt\ [l\rrt vi theo nh6nt

a. Tlie hi6n tirc phong lam vi6c chuy0n nghi6p. ttrAn tli[r dao c1[Lc

va trach rrhi0nt ngh0 nghi0p vd hinh thanh thoi clr"ren hoc t4p

su6t doi
,' i iii:i, i ii ii ai, 

- 

s I I b a i j/ ii t- r ii i-k i,, i i- ; i ;i i i:;I-{oc vian tr hec dqt
n 6 cliln c'ho Viet Llunt

- Tri hoc (3 tin chi) t Ngor:ri ngir
- Ki0n th[rc ccr scr: l2 tirt clii
- Kialn thirc chrryCn trge\trh: 30 tin chi

-L v[n t6t n I 5 tirr chi

7 u trric churrng
trinh tl:io tito
C

- Truong Dai hoc C0ng ngh0 thOng tin - Dai

pnO UO Chi Minh, chuong trinh Thac sT C6ng nghQ th6ng tin
(https ://www. u i t.ed r.r. vn/dao-tao-thac-si -cottg-nghe-thong-tin)
- D4i hgc Carncgie l\4ellorr - Master of Science in Information

Technology (https://n,i,r'r,v.lteinz.cpttt.eclu/prograrls/infbrmation-

techno lo 91, -rlaster/)
- Dai hqc Purdrle - Master of Sciepce i1 lnlblrration Techlology
(https ://www. purdue global.edu/degree-pro grams/i nfbrmation-

tec h r.r o I o gy/nr aste r- i n fb rrrt at i o n - tech n o I o gy /)
- Dai hoc Walclen - Master of Science in Irrfbrrration Tecliriology

( https : //wwu'. rva I cl e n u. ed u/o n I i ne- nr ast ers- p to gram s/nr s- i tr -

c gia Tharrhhoc q

i n lbnnation-te-cltno I

8 Dii tham khiio
CTDT ctia
tru'irrrg

-S,
-T

I

2

- Iloc b6 sung trtroc l<hi thi ttry0n sinh
etLI nl-r

()

iCt

) ('n ll hc (r To h illlhQc p
Ito I'H .t (t1anh a t)tuC )cll ACc (,hrr p

-t-
1 1-J Crl0 C (t,ntri hh rr6n (I

E)!Il'OII(,L0p
C1 _)toan C'I' 7iul[) Ii thclt li Irc rrat

-Cion nh hhdc do I I 6n sinhi d6n ttt

()

sung ki6n thri'c
cho citc nghnh;..
gan \':l nganlr
khric

c II bTI 0 p

To6n roi rac

Tin hoc co scr

I

2

-) N LTlll

l0 N{On thi tu5'

sinh

I.

I
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Chuo'ng trinh.diro t4o chi ti6t:
T6ng s6 tin chi: 60 TC
Thoi gian dho t}o: 24 th6ng

TT ua sii uP TGn hgc phfln
S6
tin
chi

Bit
buQc

Trr
chgn

S6
ti5t
LT

S6
ti6t
TH

HP
ti6n

qrv6t

HK
thqc
hi6n

PhAn kiOn thfc chung - 3 TC
1 ML6O5 'I'ri6t hoc 1

-) x 45 0 I,I I
2 Ngo4i ngft: H7c viAn cd thA chgn I trong 3 cdch sau:

- N|p chang.chi Bl do cdc co so daqc B0 GD&DT cho phdp;
- N\p vdn bdng ngogi ngir duqc quy clinh trong Quy chA ddo tao thac si cua

86 GD&DT,,
- Tham gia h7c phdn ngogi ngft do Trwdng to chwc riAng cho hoc viAn cao

hpc theo quy dinh.
CAng: 3 TC (Bat bu1c 3 TC; Tu'chon: 0 TC)

Phin ki6n thric co s& - 12TC

J CT634
Phucrng ph6p nghiCn ciu
khoa hoc

2 X l5 30 I,I I

4 CT635 Sinh hoat hoc thudt 1 x 30 I.II
5 CTK6Ol Co so to6n cho tin hoc 1J x 30 30 I.I I

6 CT6O8 Tri tu0 nhAn tao n6ng cao J x 30 30 I,I I

7 CT6I I
Phdn tich vd thier k6 gi6i
thu4t nAng cao

J x 30 30 I II

8 CTK615
HE di6u hdnh vd l6p trinh hQ

th6ng
J X 30 30

9 CTK61O Ki6n tnic m6y tinh n6ng cao -) x 45 0 I.I I
l0 CT636 PhAn m6m tu do md ngu6n mo 1

-) x 30 30 I,I I
(:, I2 TC: buAc 9 TC, 3

Phin ki6n thric chuy6n ngdrnh

ll
CTC600 Quin l1i du 6n c6ng ngh€

th6ng tin
J x 30 30 I,II

t2
CTC6OI

C6ng nghQ vd qudn llf kinh
doanh di6n tu

3 X 30 30 I.II

l3
CTC6O2

Chinh s6ch vd quan tri an
ninh mang

3 X 30 30 I II

t4 CTC603 Chuy6n d6i s6 -) x 30 30 I,I I
l5 CTH612 Ccy so dir liQu ndng cao a

J x 30 30 I,I I
16 CTK616 M6y hoc ndng cao a

J x 30 30 I,I I

17 CTK618 Xir li dir li0u da phuong ti6n a
J x 30 30 I,I I

18 CT624 Tim ki6m th6ng tin -) x 30 30 I,I I

19 CTK6I 7 Thi ei6c m6y tinh nAng cao J X 30 30 I.II
20 CTK6O4 Kh6m ph6 tri thric vd khai

th6c dir li6u
J x 30 30 I,II

21 CTK6O9 Xu li ng6n ngir tu nhi€n ndng
cao

J x 30 30 I,I I

22 CTK6I 9 Khai thdc dir liQu lcm 1
J x 30 30

23 CTK6O5 Khai th6c truc quan dir liQu J x 30 30 I.II
24 CTK6I3 Co s0 dir lieu da phucrng ti€n 1J x 30 30 I, II
25 CT617 HQ th6ng th6ng tin dia llf J X 30 30 I.I I
26 CTK6O7 HQ th6ng goi j ning cao J X 30 30 I,II
27 CTK6I4 Lj, thuy6t tinh toiin a

J x 30 30 I,I I
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30 c'f632 I)han tich nr.urg xd hdi -) x 30 30 I.II
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PHỤ LỤC 07.3B 

MỐI LIÊN QUAN GIỮA 

KIẾN THỨC NGÀNH CNTT 

VÀ CÁC NGÀNH GẦN  



MINH CHỨNG MỐI LIÊN QUAN VỀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC 

GIỮA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CÁC NGÀNH GẦN 

 

- Danh sách các ngành gần: Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật phần 

mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính. 

- Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin bao gồm 156 tín chỉ, trong đó 56 tín 

chỉ khối kiến thức đại cương và 46 tín chỉ khối kiến thức cơ sở ngành được thiết kế 

giống như trong chương trình đào tạo các ngành gần nêu trên. 

- Tỉ lệ tương đồng về kiến thức = (56+46)/156 = 65.4% 

- Mô tả chi tiết về chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và các ngành gần 

được đính kèm. 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 
 
 
 

BẢN MÔ TẢ 
 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

 
 

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (46) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cần Thơ, tháng 01 năm 2021
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 
I. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-ĐHCT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, Chương trình 
đào tạo ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ thông tin được mô tả như sau: 

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo 

Tên chương trình (tiếng Việt) Công nghệ thông tin 

Tên chương trình (tiếng Anh) Information Technology 

Mã số ngành đào tạo 7480201 

Trường cấp bằng Trường Đại học Cần Thơ 

Tên gọi văn bằng Bằng Kỹ sư Công nghệ thông tin 

Trình độ đào tạo Đại học 

Số tín chỉ yêu cầu 156 tín chỉ 

Hình thức đào tạo Chính quy 

Thời gian đào tạo 4,5 năm 

Đối tượng tuyển sinh Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc 
tương đương 

Thang điểm đánh giá Thang điểm 4  

Điều kiện tốt nghiệp - Tích lũy đủ các học phần và số tín chỉ quy định trong 
chương trình đào tạo; điểm trung bình chung tích lũy 
của toàn khóa học đạt từ 2,0 trở lên (theo thang điểm 4);  

- Hoàn thành các học phần điều kiện. Ngoài ra, điểm 
trung bình chung các học phần Giáo dục quốc phòng và 
An ninh phải đạt từ 5,0 trở lên (theo thang điểm 10); 

- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỹ 
luật ở mức đình chỉ học tập trong năm học cuối. 

Vị trí việc làm - Nhà tư vấn, giám sát, nhà lãnh đạo lĩnh vực công nghệ 
thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân. 

- Lập trình viên, kỹ thuật viên, quản trị viên hệ thống 
công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp hay 
cá nhân. 

- Cán bộ nghiên cứu, phân tích trong lĩnh vực công 
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nghệ thông tin tại các viện nghiên cứu hay các trường 
đại học. 

- Giảng viên giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, 
trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông. 

Khả năng học tập, nâng cao 
trình độ sau khi tốt nghiệp 

- Hình thành kỹ năng tự học, thói quen học tập suốt đời, 
có khả năng cập nhật kiến thức và sự thay đổi của công 
nghệ thông tin. 

- Khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các 
trường đào tạo trong và ngoài nước trong lĩnh vực 
CNTT. 

Tham khảo khi xây dựng 
chương trình đào tạo 

- Thông tư 07 Thông tư ban hành Quy định về khối 
lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 
học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào 
tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm 
định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, 
thạc sĩ, tiến sĩ.  

- Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học 
ngành Công nghệ thông tin của ACM (Curriculum 
Guidelines for Undergraduate Degree Programs in 
Information Technology) 
(https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/
curricula-recommendations/it2008-curriculum.pdf).  

- Chương trình Cử nhân Máy tính và Công nghệ thông 
tin của Đại học Purdue, Hoa Kỳ 
(https://polytechnic.purdue.edu/degrees/computer-and-
information-technology). 

- Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin của Đại 
học Walden, Hoa Kỳ 
(https://www.waldenu.edu/bachelors/bs-in-information-
technology).  

- Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin của Đại 
học Kansas, Hoa Kỳ 
(http://catalog.ku.edu/engineering/electrical-
engineering-computer-science/bs-information-
technology/).  

- Chương trình cử nhân Công nghệ thông tin của Đại 
học George Mason, Hoa Kỳ 
(http://ist.gmu.edu/programs/undergraduate-
programs/bsit/). 

Thông tin về đánh giá, kiểm 
định chương trình đào tạo 

- Trường Đại học Cần Thơ đã được chứng nhận đạt chất 
lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2018 – 2023. 

- Chứng nhận đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn của 
Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các cơ sở giáo dục đại 
học Đông Nam Á (AUN-QA) năm 2018 

Thời gian cập nhật bản mô tả Tháng 01 năm 2021 
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2. Mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo 

2.1. Mục tiêu chung 

Mục tiêu của ngành Công nghệ thông tin (CNTT) là đào tạo kỹ sư CNTT có sức khỏe, 
phẩm chất đạo đức, kiến thức vững chắc và kỹ năng thuần thục để có khả năng vận dụng các 
giải pháp và sản phẩm CNTT, đảm nhận vị trí nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT, thăng tiến 
đến vị trí lãnh đạo, tham gia nghiên cứu hoặc tiếp tục học cao hơn trong lĩnh vực này. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Chương trình kỹ sư CNTT định hướng người học sau khi tốt nghiệp có những kỹ năng và 
phẩm chất sau: 

a. Có được kiến thức nền tảng trong lĩnh vực công nghệ thông tin; 

b. Duy trì và phát huy các kiến thức, kỹ năng về kỹ thuật, tư duy, giải quyết vấn đề và 
các kỹ năng mềm khác thông qua hoạt động học tập suốt đời; 

c. Thực hành các chuẩn mực nghề nghiệp, chính trị, pháp luật, văn hoá và xã hội phù hợp 
với ngành công nghệ thông tin; 

d. Nhận định, phân tích, cài đặt và phát triển các giải pháp dựa trên công nghệ thông tin. 

3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Hoàn thành chương trình đào tạo người học đạt được kiến thức, kỹ năng, năng lực tự 

chủ và trách nhiệm như sau:  

3.1. Kiến thức 
3.1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương  

a. Khả năng áp dụng kiến thức về tính toán và toán học phù hợp với các vấn đề liên quan 
đến công nghệ thông tin; 

b. Hiểu biết về các chuẩn mực và trách nhiệm đối với nghề nghiệp, chính trị, đạo đức, 
pháp lý, văn hoá và xã hội; 

c. Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương 
trình độ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (B1 theo khung tham chiếu Châu 
Âu). 

3.1.2. Khối kiến thức cơ sở ngành  

a. Khả năng nhận định, phân tích vấn đề và xác định các yêu cầu tính toán phù hợp đối 
với các giải pháp cho vấn đề này; 

b. Khả năng thiết kế, cài đặt và đánh giá hệ thống, quy trình, thành phần hoặc chương 
trình dựa trên máy tính để đáp ứng các yêu cầu cụ thể; 

3.1.3. Khối kiến thức chuyên ngành 

a. Khả năng phân tích tác động cục bộ cũng như toàn cục của lĩnh vực máy tính đối với 
các cá nhân, tổ chức và xã hội; 

b. Khả năng sử dụng các công nghệ, kỹ năng và công cụ đương đại cần thiết cho thực 
hành tính toán; 

c. Khả năng sử dụng và áp dụng các khái niệm và kỹ thuật đương đại trong các công 
nghệ cốt lõi liên quan đến thông tin như: tương tác người - máy, quản lý thông tin, lập 
trình, mạng và các hệ thống và công nghệ Web; 
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d. Khả năng xác định và phân tích nhu cầu của người dùng, chú trọng đến người dùng và 
yêu cầu của người dùng  trong việc lựa chọn, tạo ra, đánh giá và quản trị các hệ thống 
dựa trên máy tính; 

3.2. Kỹ năng 

3.2.1. Kỹ năng cứng  

a. Hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy tắc thực hành tối ưu và cách ứng dụng chúng; 

b. Khả năng hỗ trợ hiệu quả trong việc lập kế hoạch cho dự án; 

c. Khả năng tích hợp hiệu quả các giải pháp dựa trên CNTT vào môi trường người dùng; 
3.2.2. Kỹ năng mềm  

a. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng; 

b. Kỹ năng làm việc theo nhóm một cách hiệu quả để hoàn thành mục tiêu chung; 

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

a. Nhận thức được sự cần thiết cũng như khả năng thực hành học tập và phát triển nghề 
nghiệp suốt đời; 

4. Tiêu chí tuyển sinh 

Căn cứ theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề án tuyển sinh hằng 

năm của Trường Đại học Cần Thơ. 
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5. Ma trận mối quan hệ mục tiêu, chuẩn đầu ra và học phần 

5.1. Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo  

Chuẩn đầu ra (3) 
Kiến thức (3.1) Kỹ năng (3.2) 

Khối kiến thức giáo 

dục đại cương (3.1.1) 

Khối kiến 

thức cơ sở 

ngành (3.1.2) 

Khối kiến thức chuyên ngành 

(3.1.3) 
Kỹ năng cứng (3.2.1) 

Kỹ năng mềm 

(3.2.2) 

Năng lực tự 
chủ và trách 
nhiệm (3.3) 

Mục tiêu 
đào tạo (2) 

a b c a b a b c d a b c a b a 

2.2a x     x x                     

2.2b x         x x x x x x x x x x 

2.2c   x x               x x x x   

2.2d       x x x x x x x x x       

 

5.2. Ma trận mối quan hệ giữa các học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

Chuẩn đầu ra (3) 

Kiến thức (3.1) Kỹ năng (3.2) 

Học phần 
Khối kiến thức giáo 

dục đại cương (3.1.1) 

Khối kiến 

thức cơ sở 

ngành (3.1.2) 

Khối kiến thức chuyên ngành 

(3.1.3) 
Kỹ năng cứng (3.2.1) 

Kỹ năng mềm 

(3.2.2) 

Năng 
lực tự 
chủ 
và 

trách 
nhiệm 
(3.3) 

TT MSHP Tên học phần a b c a b a b c d a b c a b a 

Khối kiến thức giáo dục đại cương  
1 QP010 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)   x                     x     
2 QP011 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)   x                     x     
3 QP012 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)   x                     x     
4 QP013 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)   x                     x     
5 TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)   x                           
6 XH023 Anh văn căn bản 1 (*)     x                   x     
7 XH024 Anh văn căn bản 2 (*)     x                   x     
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8 XH025 Anh văn căn bản 3 (*)     x                   x     
9 XH031 Anh văn tăng cường 1 (*)     x                   x     
10 XH032 Anh văn tăng cường 2 (*)     x                   x     
11 XH033 Anh văn tăng cường 3 (*)     x                   x     
12 FL001 Pháp văn căn bản 1 (*)     x                   x     
13 FL002 Pháp văn căn bản 2 (*)     x                   x     
14 FL003 Pháp văn căn bản 3 (*)     x                   x     
15 FL007 Pháp văn tăng cường 1 (*)     x                   x     
16 FL008 Pháp văn tăng cường 2 (*)     x                   x     
17 FL009 Pháp văn tăng cường 3 (*)     x                   x     
18 ML014 Triết học Mác - Lênin   x                           
19 ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin   x                           
20 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học   x                           
21 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam   x                           
22 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh                               
23 KL001 Pháp luật đại cương   x                           
24 ML007 Logic học đại cương   x                           
25 XH028 Xã hội học đại cương   x                     x     
26 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam   x                     x     
27 XH012 Tiếng Việt thực hành   x                     x     
28 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương   x                     x     
29 KN001 Kỹ năng mềm   x                     x x   
30 KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp   x                     x x   
31 TN001 Vi - Tích phân A1 x                             
32 TN002 Vi - Tích phân A2 x                             
33 TN010 Xác suất thống kê x                             
34 TN012 Đại số tuyến tính và Hình học x                             
35 CT100 Kỹ năng học đại học   x                     x x   
36 CT200 Nền tảng công nghệ thông tin x                             
Khối kiến thức cơ sở ngành 
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37 CT101 Lập trình căn bản A       x x         x           
38 CT177 Cấu trúc dữ liệu       x x         x           
39 CT174 Phân tích và thiết kế thuật toán       x x         x           
40 CT172 Toán rời rạc       x x         x           
41 CT175 Lý thuyết đồ thị       x x         x           
42 CT190 Nhập môn trí tuệ nhân tạo       x x         x           
43 CT180 Cơ sở dữ liệu       x x         x           
44 CT182 Ngôn ngữ mô hình hóa       x x         x           
45 CT296 Phân tích và thiết kế hệ thống       x x         x           
46 CT173 Kiến trúc máy tính       x x         x           
47 CT178 Nguyên lý hệ điều hành       x x         x           
48 CT112 Mạng máy tính       x x         x           
49 CT176 Lập trình hướng đối tượng       x x         x           
50 CT179 Quản trị hệ thống       x x         x           
51 CT188 Nhập môn lập trình web       x x         x           
Khối kiến thức chuyên ngành 
 
52 CT271 Niên luận cơ sở - CNTT             x x x x x x x x x 
53 CT273 Giao diện người -  máy           x x x x x   x x     
54 CT294 Máy học ứng dụng             x x   x           
55 CT467 Quản trị dữ liệu             x x   x           
56 CT293 Mạng và truyền thông dữ liệu             x x   x           
57 CT275 Công nghệ Web             x x   x           
58 CT300 Phát triển phần mềm           x x x x x x x x x   
59 CT223 Quản lý dự án phần mềm           x x x x x x x x x   
60 CT222 An toàn hệ thống            x x x   x           
61 CT211 An ninh mạng           x x x   x           
62 CT297 Pháp y máy tính           x x x   x           
63 CT449 Phát triển ứng dụng Web           x x x   x           

64 CT484  
Phát triển ứng dụng trên thiết bị di 
động           x x x   x           
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65 CT295 Nền tảng phần mềm nhúng và IoT           x x x   x           
66 CT279 Blockchain           x x x   x           
67 CT466 Niên luận - CNTT           x x x x x x x x x x 
68 CT471 Thực tập thực tế - CNTT           x x x x x x x x x x 
69 CT550 Luận văn tốt nghiệp - CNTT           x x x x x x x x x x 
70 CT501 Tiểu luận tốt nghiệp - CNTT           x x x x x x x x x x 
71 CT478 Trung tâm dữ liệu           x x x   x           
72 CT283 Hệ thống chịu lỗi           x x x   x           
73 CT233 Điện toán đám mây           x x x               
74 CT482 Xử lý dữ liệu lớn           x x x               
75 CT210 Thị giác máy tính           x x x               
76 CT219 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên           x x x               
77 CT312 Khai khoáng dữ liệu           x x x               
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II. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC  

 Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-ĐHCT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, Chương trình 
dạy học  ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ thông tin được mô tả như sau: 

1. Cấu trúc chương trình dạy học 

Khối lượng kiến thức toàn khóa : 156 tín chỉ 

Khối kiến thức giáo dục đại cương : 56 tín chỉ (Bắt buộc: 41 tín chỉ; Tự chọn: 15 tín chỉ) 

Khối kiến thức cơ sở ngành  : 46 tín chỉ (Bắt buộc: 46 tín chỉ; Tự chọn: 00 tín chỉ) 

Khối kiến thức chuyên ngành  : 54 tín chỉ (Bắt buộc: 33 tín chỉ; Tự chọn: 21 tín chỉ) 

2. Khung chương trình đào tạo  

TT 
Mã số  

học 
phần 

Tên học phần 
Số 
tín 
chỉ 

Bắt 
buộc 

Tự 
chọn 

Số  
tiết 
LT 

Số 
tiết 
TH 

Học phần  
tiên quyết 

Học 
phần  
song 
hành 

HK 
thực 
hiện 

Khối kiến thức Giáo dục đại cương 
1 QP010 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) 2 2  37 8 Bố trí theo nhóm ngành 
2 QP011 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) 2 2  22 8 Bố trí theo nhóm ngành 
3 QP012 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) 2   14 16 Bố trí theo nhóm ngành 
4 QP013 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) 2   4 56 Bố trí theo nhóm ngành 
5 TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) 1+1+1  3  90   I,II,III 
6 XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4  60    I,II,III 
7 XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3  45  XH023  I,II,III 
8 XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3  45  XH024  I,II,III 
9 XH031 Anh văn tăng cường 1 (*) 4  60  XH025  I,II,III 
10 XH032 Anh văn tăng cường 2 (*) 3  45  XH031  I,II,III 
11 XH033 Anh văn tăng cường 3 (*) 3  45  XH032  I,II,III 
12 FL001 Pháp văn căn bản 1 (*) 4  60    I,II,III 
13 FL002 Pháp văn căn bản 2 (*) 3  45  FL001  I,II,III 
14 FL003 Pháp văn căn bản 3 (*) 3  45  FL002  I,II,III 
15 FL007 Pháp văn tăng cường 1 (*) 4  60  FL003  I,II,III 
16 FL008 Pháp văn tăng cường 2 (*) 3  45  FL007  I,II,III 
17 FL009 Pháp văn tăng cường 3 (*) 3  

10TC 
nhóm 
AV 
hoặc 
nhóm 
PV 

45  FL008  I,II,III 
18 ML014 Triết học Mác - Lênin 3 3  45    I,II,III 
19 ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2  30  ML014  I,II,III 
20 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2  30  ML016  I,II,III 
21 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2  30  ML018  I,II,III 
22 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2  30  ML019  I,II,III 
23 KL001 Pháp luật đại cương 2 2  30    I,II,III 
24 ML007 Logic học đại cương 2  30    I,II,III 
25 XH028 Xã hội học đại cương 2  30    I,II,III 
26 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2  30    I,II,III 
27 XH012 Tiếng Việt thực hành 2  30    I,II,III 
28 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2  30    I,II,III 
29 KN001 Kỹ năng mềm 2  20 20   I,II,III 
30 KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2  

2 

20 20   I,II,III 
31 TN001 Vi - Tích phân A1 3 3  45    I,II,III 
32 TN002 Vi - Tích phân A2 4 4  60  TN001  I,II,III 
33 TN010 Xác suất thống kê 3 3  45    I,II,III 
34 TN012 Đại số tuyến tính và Hình học 4 4  60    I,II,III 
35 CT100 Kỹ năng học đại học 2 2  20 20   I,II,III 
36 CT200 Nền tảng công nghệ thông tin 4 4  45 30   I,II,III 

Cộng: 56 TC (Bắt buộc 41 TC; Tự chọn: 15 TC) 
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TT 
Mã số  

học 
phần 

Tên học phần 
Số 
tín 
chỉ 

Bắt 
buộc 

Tự 
chọn 

Số  
tiết 
LT 

Số 
tiết 
TH 

Học phần  
tiên quyết 

Học 
phần  
song 
hành 

HK 
thực 
hiện 

Khối kiến thức cơ sở ngành 
37 CT101 Lập trình căn bản A 4 4  30 60   I,II 
38 CT177 Cấu trúc dữ liệu 3 3  30 30 CT101  I,II 
39 CT174 Phân tích và thiết kế thuật toán 3 3  30 30 CT177  I,II 
40 CT172 Toán rời rạc 4 4  60    I,II 
41 CT175 Lý thuyết đồ thị 3 3  30 30 CT177  I,II 
42 CT190 Nhập môn trí tuệ nhân tạo 2 2  30    I,II 
43 CT180 Cơ sở dữ liệu 3 3  30 30 CT177  I,II 
44 CT182 Ngôn ngữ mô hình hóa 3 3  30 30 CT176 CT180 I,II 
45 CT296 Phân tích và thiết kế hệ thống 3 3  30 30 CT180  I,II 
46 CT173 Kiến trúc máy tính 3 3  45    I,II 
47 CT178 Nguyên lý hệ điều hành 3 3  30 30 CT173  I,II 
48 CT112 Mạng máy tính 3 3  30 30 CT178  I,II 
49 CT176 Lập trình hướng đối tượng 3 3  30 30 CT101  I,II 
50 CT179 Quản trị hệ thống 3 3  30 30   I,II 
51 CT188 Nhập môn lập trình web 3 3  30 30   I,II 

Cộng: 46 TC (Bắt buộc 46 TC; Tự chọn: 0 TC) 

Khối kiến thức chuyên ngành 
52 CT271 Niên luận cơ sở - CNTT 3 3   90 CT174, CT176  I,II 
53 CT273 Giao diện người - máy 3 3  30 30   I,II 
54 CT294 Máy học ứng dụng 3 3  30 30   I,II 
55 CT467 Quản trị dữ liệu 3 3  30 30 CT180  I,II 
56 CT293 Mạng và truyền thông dữ liệu 3 3  30 30 CT112   I,II 
57 CT275 Công nghệ Web 3 3  30 30  CT188  I,II 
58 CT300 Phát triển phần mềm 3 3  30 30  CT176  I,II 
59 CT223 Quản lý dự án phần mềm 3 3  30 30   I,II 
60 CT222 An toàn hệ thống 3 3   30 30   I,II 
61 CT211 An ninh mạng 3 30 30   I,II 
62 CT297 Pháp y máy tính 3 

CN1 
30 30   I,II 

63 CT449 Phát triển ứng dụng Web 3 30 30   I,II 
64 CT484  Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 3 

CN2 
30 30   I,II 

65 CT295 Nền tảng phần mềm nhúng và IoT 3 30 30   I,II 
66 CT279 Blockchain 3 

CN3 

6 TC 
CN1 
hoặc 
CN2 
hoặc 
CN3 30 30   I,II 

67 CT466 Niên luận - CNTT 3 3   90 ≥80TC  I,II 
68 CT471 Thực tập thực tế - CNTT 3 3   90 ≥120TC  III 
69 CT550 Luận văn tốt nghiệp - CNTT 15   450 ≥120TC  I,II 
70 CT501 Tiểu luận tốt nghiệp - CNTT 6   180 ≥120TC  I,II 
71 CT478 Trung tâm dữ liệu 3  30 30    I,II 
72 CT283 Hệ thống chịu lỗi 3  30 30    I,II 
73 CT233 Điện toán đám mây 3  30 30   I,II 
74 CT482 Xử lý dữ liệu lớn 3  30 30   I,II 
75 CT210 Thị giác máy tính 3  30 30   I,II 
76 CT219 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3  30 30   I,II 
77 CT312 Khai khoáng dữ liệu 3  

15 

30 30   I,II 
Cộng: 54 TC (Bắt buộc: 33 TC; Tự chọn: 21 TC) 

Tổng cộng: 156 TC (Bắt buộc: 120 TC; Tự chọn: 36 TC) 
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3. Kế hoạch dạy học  

TT 
Mã số  

HP 
Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Bắt 
buộc 

Tự 
chọn 

Số 
tiết 
LT 

Số 
tiết 
TH 

Học 
phần  
tiên 

quyết 

Học 
phần 
song 
hành 

Ghi chú 

Học kỳ 1 – Năm thứ 1 
1  QP010 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) 2 2  37 8   
2  QP011 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) 2 2  22 8   
3  QP012 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) 2   14 16   
4  QP013 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) 2   4 56   
5  TN010 Xác suất thống kê 3 3  45    
6  CT100 Kỹ năng học đại học 2 2  20 20   

SV học theo 

thời khóa biểu 

của Trường 

Cộng 13 13 0      

Học kỳ 2 – Năm thứ 1 
ML007 Logic học đại cương 2  30     

XH028 Xã hội học đại cương 2  30     

XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2  30     

XH012 Tiếng Việt thực hành 2  30     

XH014 Văn bản và lưu trữ đại cương 2  30     

KN001 Kỹ năng mềm 2  30     

1  

KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2  

2 

20 20    

2  ML014 Triết học Mác - Lênin 3 3  45     

3  CT101 Lập trình căn bản A 4 4  30 60    

4  TN001 Vi – Tích phân A1 3 3  45 60    

5  CT200 Nền tảng công nghệ thông tin 4 4  45 30    

XH023 Anh văn căn bản 1  (*) 4  60     
6  

FL001 Pháp văn căn bản 1  (*) 4  
4 

60     

Cộng 20 14 6      

Học kỳ 1 – Năm thứ 2 
1  CT172 Toán rời rạc 4 4  60     

2  CT173 Kiến trúc máy tính 3 3  45     

3  ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2  30  ML014   

4  TC100 Giáo dục thể chất 1 (*) 1  1  30    

5  TN002 Vi – Tích phân A2 4 4  60     

XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3  45  XH024   
6  

FL002 Pháp văn căn bản 2 (*) 3  
3 

45  FL001   

Cộng 17 13 4      

Học kỳ 2 – Năm thứ 2 
1  ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2  30  ML016   

2  TC100 Giáo dục thể chất 2 (tiếp theo) 1  1  30    

3  KL001 Pháp luật đại cương 2 2  30     

4  CT177 Cấu trúc dữ liệu 3 3  30 30 CT101   

5  CT178 Nguyên lý hệ điều hành 3 3  30 30 CT173   

XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3  45  XH024   6  
FL003 Pháp văn căn bản 3 (*) 3  

3 
45  FL002   

7  TN012 Đại số tuyến tính và Hình học 4 4  60     

Cộng 18 14 4      
Học kỳ 1 – Năm thứ 3 
1  ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2  30  ML018   

2  TC100 Giáo dục thể chất 3 (tiếp theo) 1  1  30    

3  CT175 Lý thuyết đồ thị 3 3  30 30 CT177   

4  CT174 Phân tích và thiết kế thuật toán 3 3  30 30 CT177   

5  CT180 Cơ sở dữ liệu 3 3  30 30 CT177   

6  CT112 Mạng máy tính 3 3  30 30 CT178   

7  CT176 Lập trình hướng đối tượng 3 3  30 30 CT101   

Cộng 18 17 1      
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Học kỳ 2 – Năm thứ 3 
1  ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2  30  ML019   

2  CT296 Phân tích và thiết kế hệ thống 3 3  30 30 CT180   

3  CT182 Ngôn ngữ mô hình hóa 3 3  30 30 CT176 CT180  

4  CT179 Quản trị hệ thống 3 3  30 30    

5  CT188 Nhập môn lập trình Web 3 3  30 30    

6  CT190 Nhập môn trí tuệ nhân tạo 2 2  30     

7  CT273 Giao diện người -  máy 3 3  30 30    

Cộng 19 19 0      

Học kỳ 1 – Năm thứ 4 

1  CT271 Niên luận cơ sở - CNTT 3 3    90 
CT174, 
CT176 

  

2  CT294 Máy học ứng dụng 3 3   30 30     

3  CT467 Quản trị dữ liệu 3 3   30 30 CT180   

4  CT293 Mạng và truyền thông dữ liệu 3 3   30 30 CT112    

5  CT275 Công nghệ Web 3 3   30 30  CT180   

6  CT300 Phát triển phần mềm 3 3   30 30  CT176   

Cộng 18 18 0      

Học kỳ 2 – Năm thứ 4 
1  CT223 Quản lý dự án phần mềm 3 3   30 30     

2  CT222 An toàn hệ thống  3 3   30 30     

3  CT211 An ninh mạng 3 30 30     

4  CT297 Pháp y máy tính 3 
CN1 

30 30     

5  CT449 Phát triển ứng dụng Web 3 30 30     

6  CT484 Phát triển ứng dụngtrên thiết bị di động 3 
CN2 

30 30     

7  CT295 Nền tảng phần mềm nhúng và IoT 3 30 30     

8  CT279 Blockchain  3 
CN3 

Chọn 
6 TC 

từ 
CN1 
hoặc 
CN2 
hoặc 
CN3 30 30     

9  CT466 Niên luận - CNTT 3 3   90 ≥80TC   

Cộng 15 9 6      

Học kỳ hè – Năm thứ 4 

1. CT471 Thực tập thực tế - CNTT 3 3   60 ≥120TC   

Cộng 3 3 0      

Học kỳ 1 – Năm thứ 5 

1  CT550 Luận văn tốt nghiệp – CNTT 15   450 ≥120TC   

2  CT501 Tiểu luận tốt nghiệp – CNTT 6   180 ≥120TC   

3  CT478 Trung tâm dữ liệu 3  30 30     

4  CT283 Hệ thống chịu lỗi 3  30 30     

5  CT233 Điện toán đám mây 3  30 30    

6  CT482 Xử lý dữ liệu lớn 3  30 30    

7  CT210 Thị giác máy tính 3  30 30    

8  CT219 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3  30 30    

9  CT312 Khai khoáng dữ liệu 3  

15 
 

30 30    

Cộng 15 0 15      

TỔNG CỘNG 156 120 36      
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4. Mô tả tóm tắt các học phần  

TT 
Mã số 

HP 
Tên 

học phần 
Số tín 

chỉ 
Mô tả tóm tắt học phần 

Đơn vị giảng 
dạy học 

phần 
1 QP010 Giáo dục 

quốc phòng 
và An ninh 1 

(*) 

2 Đề cập lý luận cơ bản của Đảng về đường lối quân sự, bao 
gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các 
quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực 
lượng vũ trang, nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; 
các quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội 
với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Dành thời 
lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử 
nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ. Xây dựng, bảo 
vệ chủ quyền biên giới, chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia 
và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 

Trung tâm 
Giáo dục 

Quốc phòng 
và An ninh 

2 QP011 Giáo dục 
quốc phòng 
và An ninh 

2 (*) 

2 Được lựa chọn những nội dung cơ bản nhiệm vụ công tác 
quốc phòng và an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình 
mới, bao gồm: xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, lực lượng 
dự bị động viên, tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật 
quốc phòng, đánh bại chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo 
loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt 
Nam. Học phần đề cập một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo và 
đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo 
chống phá cách mạng Việt Nam;  đấu tranh phòng chống tội 
phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng 
chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các mối đe 
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam. 

Trung tâm 
Giáo dục 

Quốc phòng 
và An ninh 

3 QP012 Giáo dục 
quốc phòng 
và An ninh 

3 (*) 

2 Lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học 
một số kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, nề nếp chính 
qui, kỹ năng cơ bản thực hành các động tác Điều lệnh đội 
ngũ và các kỹ năng quân sự cần thiết, hiểu biết kiến thức cơ 
bản về bản đồ, địa hình quân sự, phòng chống địch tiến công 
bằng vũ khí công nghệ cao, rèn luyện sức khỏe qua các nội 
dung quân sự 

Trung tâm 
Giáo dục 

Quốc phòng 
và An ninh 

4 
 

QP013 Giáo dục 
quốc phòng 
và An ninh 

4 (*) 

2 Lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học 
một số kỹ năng cơ bản thực hành kỹ thuật bắn súng tiểu liên 
AK, rèn luyện kỹ năng sử dụng lựu đạn trong chiến đấu, kỹ 
năng thực hành chiến đấu trong tiến công, phòng ngự và làm 
nhiệm vụ canh gác, cảnh giới. 

Trung tâm 
Giáo dục 

Quốc phòng 
và An ninh 

5 TC100 Giáo dục thể 
chất 1+2+3 

(*) 

3 Học phần Giáo dục Thể chất không chuyên 1+2+3 là học 
phần chung tượng trưng cho các học phần Giáo dục Thể chất 
sinh viên không chuyên ngành Giáo dục Thể chất phải học để 
hoàn thành chương trình đào tạo của ngành mình. Để thoàn 
thành học phần Giáo dục thể chất sinh viên không đăng kí 
học phần TC100 mà thay vào đó sinh viên phải đăng kí vào 
từng học phần cụ thể tùy theo khả năng và nhu cầu muốn học 
như: Học phần Taekwondo thì sinh viên đăng kí 03 học 
phần: Taekwondo 1(TC003), Taekwondo 2(TC004), 
Taekwondo 3,(TC019), các học phần Giáo dục Thể chất khác 
cũng tương tự…  

Bộ môn Giáo 
dục Thể chất 

6 XH023 Anh văn căn   
bản 1 (*) 

4 Chương trình môn Tiếng Anh căn bản 1 cung cấp cho sinh 
viên từ vựng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp căn bản, 
tập trung vào các mảng đề tài như giới thiệu về những thông 
tin cá nhân, gia đình, nơi ở, những vật dụng trong đời sống 
hàng ngày, các môn thể thao, các hoạt động trong thời gian 
rảnh và mua sắm cơ bản. Ngoài việc hướng tới phát triển khả 

Khoa Ngoại 
ngữ 
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TT 
Mã số 

HP 
Tên 

học phần 
Số tín 

chỉ 
Mô tả tóm tắt học phần 

Đơn vị giảng 
dạy học 

phần 
năng giao tiếp một số tình huống giao tiếp căn bản bằng tiếng 
Anh về các chủ đề này, chương trình giảng dạy còn hướng 
đến mục tiêu phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương 
đương bậc 3 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam). 

7 XH024 Anh văn căn   
bản 2 (*) 

3 Chương trình môn Tiếng Anh căn bản 2 cung cấp cho sinh 
viên từ vựng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp căn bản, 
tập trung vào các mảng đề tài như giới thiệu về miền quê, 
thành phố các em yêu thích, ẩm thực, du dịch, thời trang, tiền 
bạc. Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp một 
số tình huống giao tiếp căn bản bằng tiếng Anh về các chủ đề 
này, chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu phát 
triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 theo 
khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam). 

Khoa Ngoại 
ngữ 

8 XH025 Anh văn căn   
bản 3 (*) 

3 Chương trình môn Tiếng Anh căn bản 3 cung cấp cho sinh 
viên từ vựng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp căn bản, 
tập trung vào các mảng đề tài như giới thiệu về các thể loại 
phim ảnh, khoa học công nghệ, du lịch và môi trường tự 
nhiên. Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp một 
số tình huống giao tiếp căn bản bằng tiếng Anh về các chủ đề 
này, chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu phát 
triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 theo 
khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam). 

Khoa Ngoại 
ngữ 

9 XH031 Anh văn tăng 
cường 1 (*) 

4 Học phần Tiếng Anh tăng cường 1 (trong chương trình Tiếng 
Anh tăng cường 1-3) cung cấp cho sinh viên kiến thức tiếng 
Anh và cơ hội thực hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với 
yêu cầu về năng lực giao tiếp quốc tế với các tình huống 
thông dụng. Chương trình thể hiện các nguyên tắc và đặc 
điểm: (1) hướng đến phát triển năng lực đầu ra theo chuẩn 
(competency-based learning); (2) phương pháp kết hợp 
(integrated and blended learning); (3) thúc đẩy tự học 
(promoting learner independence in learning); (4) thông qua 
tương tác và thực hành (learning by interaction and by 
doing); (5) học tập có ý nghĩa (purposeful learning); và (6) 
tính mềm dẻo (flexibility). Ngoài việc hướng tới phát triển 
khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, chương trình giảng 
dạy còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh viên đạt trình độ 
năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại 
ngữ 6 bậc (VSTEP Việt Nam) 

Khoa Ngoại 
ngữ 

10 XH032 Anh văn tăng 
cường 2 (*) 

3 Học phần Tiếng Anh tăng cường 2 (trong chương trình Tiếng 
Anh tăng cường 1-3) cung cấp cho sinh viên kiến thức tiếng 
Anh và cơ hội thực hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với 
yêu cầu về năng lực giao tiếp quốc tế với các tình huống 
thông dụng. Chương trình thể hiện các nguyên tắc và đặc 
điểm: (1) hướng đến phát triển năng lực đầu ra theo chuẩn 
(competency-based learning); (2) phương pháp kết hợp 
(integrated and blended learning); (3) thúc đẩy tự học 
(promoting learner independence in learning); (4) thông qua 
tương tác và thực hành (learning by interaction and by 
doing); (5) học tập có ý nghĩa (purposeful learning); và (6) 
tính mềm dẻo (flexibility). Ngoài việc hướng tới phát triển 
khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, chương trình giảng 
dạy còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh viên đạt trình độ 
năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại 

Khoa Ngoại 
ngữ 
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TT 
Mã số 

HP 
Tên 

học phần 
Số tín 

chỉ 
Mô tả tóm tắt học phần 

Đơn vị giảng 
dạy học 

phần 
ngữ 6 bậc (VSTEP Việt Nam) 

11 XH033 Anh văn tăng 
cường 3 (*) 

3 Học phần Tiếng Anh tăng cường 3 (trong chương trình Tiếng 
Anh tăng cường 1-3) cung cấp cho sinh viên kiến thức tiếng 
Anh và cơ hội thực hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với 
yêu cầu về năng lực giao tiếp quốc tế với các tình huống 
thông dụng. Chương trình thể hiện các nguyên tắc và đặc 
điểm: (1) hướng đến phát triển năng lực đầu ra theo chuẩn 
(competency-based learning); (2) phương pháp kết hợp 
(integrated and blended learning); (3) thúc đẩy tự học 
(promoting learner independence in learning); (4) thông qua 
tương tác và thực hành (learning by interaction and by 
doing); (5) học tập có ý nghĩa (purposeful learning); và (6) 
tính mềm dẻo (flexibility). Ngoài việc hướng tới phát triển 
khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, chương trình giảng 
dạy còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh viên đạt trình độ 
năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại 
ngữ 6 bậc (VSTEP Việt Nam) 

Khoa Ngoại 
ngữ 

12 FL001 Pháp văn căn 
bản 1 (*) 

4 Chương trình môn Pháp văn căn bản 1 sẽ giúp cho sinh viên 
không chuyên ngành tiếng Pháp làm quen với cách phát âm, 
ngữ điệu, bản mẫu tự của tiếng Pháp. Chương trình này cho 
phép sinh viên học cách chia động từ nhóm I, nhóm II và một 
số động từ nhóm III ở thời hiện tại. Bên cạnh đó, sinh viên 
còn được học cách chào hỏi, hỏi và nói về giờ, giới thiệu bản 
thân, gia đình và nói về sở thích. Ngoài ra, sinh viên còn có 
thể vận dụng kiến thức đã học về ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm 
để viết một số câu đơn giản. Đồng thời, chương trình giảng 
dạy này cũng hướng đến mục tiêu phát triển năng lực ngoại 
ngữ của người học ở trình độ tương đương bậc 3 theo khung 
6 bậc (VSTEP Việt Nam). 

Khoa Ngoại 
ngữ 

13 FL002 Pháp văn căn 
bản 2 (*) 

3 Chương trình môn Pháp văn căn bản 2 sẽ trang bị cho sinh 
viên không chuyên ngành tiếng Pháp những kiến thức cơ bản 
về Ngữ pháp, Ngữ âm, Từ vựng của tiếng Pháp. Nội dung 
giảng dạy của chương trình này hướng đến mục tiêu là các 
tình huống giao tiếp trong đời sống hằng ngày như hỏi thông 
tin, giải thích, nhận hay từ chối lời mời và nói về ngày làm 
việc thông thường… Nội dung giảng dạy này sẽ cho phép 
sinh viên làm quen với cách đặt câu hỏi với các đại từ của 
tiếng Pháp và cách chia động từ nhóm I, nhóm II, một số 
động từ nhóm III ở thức mệnh lệnh, biết chỉ đường và định vị 
trong không gian.v.v.. Ngoài ra, chương trình giảng dạy này 
cũng hướng đến mục tiêu phát triển năng lực ngoại ngữ của 
người học ở trình độ tương đương bậc 3 theo khung 6 bậc 
(VSTEP Việt Nam). 

Khoa Ngoại 
ngữ 

14 FL003 Pháp văn căn 
bản 3 (*) 

3 Chương trình môn Pháp văn căn bản 3 sẽ cung cấp cho sinh 
viên không chuyên ngành tiếng Pháp những kiến thức về các 
tình huống giao tiếp trong đời sống hằng ngày như bàn về 
các ngày lễ tết, ẩm thực, miêu tả người, đồ vật, quần áo, diễn 
đạt sự lựa chọn, số lượng, kể lại một câu chuyện quá khứ và 
nói về những dự định trong tương lai. Trong chương trình 
này, sinh viên sẽ được làm quen với các bài đọc, các bài hội 
thoại dài hơn, viết các đoạn văn khoảng 100 từ và viết thư. 
Ngoài ra, sinh viên có thể vận dụng những kiến thức về ngữ 
pháp vào bài viết của mình như phối hợp giống số danh từ, 

Khoa Ngoại 
ngữ 
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phần 
tính từ, chia các động từ ở thời quá khứ và tương lai. Ngoài 
ra, chương trình môn Pháp văn căn bản 3 cũng hướng đến 
mục tiêu phát triển năng lực ngoại ngữ của người học ở trình 
độ tương đương bậc 3 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam). 

15 FL007 Pháp văn 
tăng cường 1 

(*) 

4 Chương trình Pháp văn tăng cường 1 sẽ cung cấp cho sinh 
viên không chuyên ngành tiếng Pháp những kiến thức và cơ 
hội thực hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu về 
năng lực giao tiếp quốc tế với các tình huống thông dụng liên 
quan đến đời sống hằng ngày về giới thiệu gia đình, miêu tả 
người, nhà ở, diễn đạt sở thích và diễn đạt cảm xúc/cảm nhận 
của cá nhân. Trong học phần này, sinh viên được làm quen 
với các bài đọc khoảng 200 từ, viết đoạn văn ngắn khoảng 
80-100 từ. Đặc biệt, ở cuối mỗi đơn vị bài học, sẽ có phần 
bài tập dành cho sinh viên ôn luyện, thúc đẩy tự học, hướng 
đến phát triển năng lực đầu ra theo chuẩn để thi Delf B1. 
Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp và sử 
dụng ngôn ngữ, chương trình giảng dạy còn hướng đến mục 
tiêu hỗ trợ sinh viên đạt trình độ năng lực ngoại ngữ tương 
đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP Việt 
Nam). 

Khoa Ngoại 
ngữ 

16 FL008 Pháp văn 
tăng cường 2 

(*) 

3  Chương trình Pháp văn tăng cường 2 sẽ cung cấp cho sinh 
viên không chuyên ngành tiếng Pháp những kiến thức và cơ 
hội thực hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu về 
năng lực giao tiếp quốc tế liên quan đến các tình huống trong 
đời sống hằng ngày về sức khỏe, công việc và thời gian 
rảnh… Trong chương trình này, sinh viên được làm quen với 
các bài đọc khoảng 250 từ, viết đoạn văn khoảng 100-140 từ. 
Đặc biệt, ở cuối mỗi đơn vị bài học, sẽ có phần bài tập dành 
cho sinh viên ôn luyện, thúc đẩy tự học, hướng đến phát triển 
năng lực đầu ra theo chuẩn để thi Delf B1. Ngoài việc hướng 
tới phát triển khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, 
chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh 
viên đạt trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 4 
khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP Việt Nam). 

Khoa Ngoại 
ngữ 

17 FL009 Pháp văn 
tăng cường 3 

(*) 

3 Chương trình Pháp văn tăng cường 3 sẽ cung cấp cho sinh 
viên không chuyên ngành tiếng Pháp những kiến thức và cơ 
hội thực hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu về 
năng lực giao tiếp quốc tế liên quan đến các tình huống trong 
đời sống hằng ngày về phương tiện truyền thông, giao tiếp 
trên mạng xã hội, du lịch khám phá và về những kỉ niệm… 
Trong học phần này, sinh viên được làm quen với các bài 
khoá khoảng 300 từ, viết đoạn văn khoảng 140-180 từ. Đặc 
biệt, ở cuối mỗi đơn vị bài học, sẽ có phần bài tập dành cho 
sinh viên ôn luyện, thúc đẩy tự học, hướng đến phát triển 
năng lực đầu ra theo chuẩn để thi Delf B1. Ngoài việc hướng 
tới phát triển khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, 
chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh 
viên đạt trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 4 
khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP Việt Nam).  

Khoa Ngoại 
ngữ 

18 ML014 Triết học 
Mác – Lênin 

3 Trong học phần này, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến 
thức cơ bản và chuyên sâu về triết học Mác – Lênin bao gồm: 
Triết học vào vai trò của triết học trong đời sống xã hội, Triết 
học Mác – Lênin và vai trò của Triết học Mác – Lênin trong 

Khoa  Khoa 
học Chính trị 
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đời sống xã hội; Chủ nghĩa duy vật biện chứng: vật chất và ý 
thức, phép biện chứng duy vật và lý luận nhận thức; Chủ 
nghĩa duy vật lịch sử: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, 
giai cấp và dân tộc, Nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã 
hội, triết học về con người. 

19 ML016 Kinh tế chính 
trị Mác - 

Lênin 

2 Trong học phần này, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến 
thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế chính trị Mác - Lênin 
bao gồm; Đối tượng, phương pháp ngiên cứu và chức năng 
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Hàng hoá, thị trường và 
vai trò của các chủ thể khi tham gia thị trường; Giá trị thặng 
dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền 
trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt nam. 

Khoa  Khoa 
học Chính trị 

20 ML018 Chủ nghĩa xã 
hội khoa học 

2 Trong học phần này sinh viên sẽ nghiên cứu những vấn đề lý 
luận chung về chủ nghĩa xã hội và thực tiễn trong công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Nội dung chủ 
yếu của học phần tập trung vào một số vấn đề như: sự ra đời 
và phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử 
của giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước 
xã hội chủ nghĩa; liên minh giai cấp, tầng lớp; vấn đề dân tộc, 
tôn giáo; vấn đề về gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. 

Khoa  Khoa 
học Chính trị 

21 ML019 Lịch sử Đảng 
Cộng sản 
Việt Nam 

2 Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, 
nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử 
Đảng và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra 
đời của Đảng (1920-1930); quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu 
tranh giành chính quyền (1930-1945); lãnh đạo hai cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, 
hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-
1975); lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến 
hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các 
thành công, nêu lên các hạn chế, tồng kết những kinh nghiệm 
về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng 
cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng 
kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Khoa  Khoa 
học Chính trị 

22 ML021 Tư tưởng         
Hồ Chí Minh 

2 

 

 

 

 

 

 

Cùng với môn học Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác-Lênin, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tạo lập những hiểu 
biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng 
và cách mạng nước ta, tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ 
bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, góp phần xây dựng nền tảng 
đạo đức con người mới. Ngoài chương mở đầu, nội dung 
môn học gồm 7 chương: chương 1 trình bày về cơ sở, quá 
trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ 
chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản Tư 
tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu môn học, cung cấp những 
hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn 
hóa Hồ Chí Minh. 

Khoa  Khoa 
học Chính trị 

23 KL001 Pháp luật đại 
cương 

2 Học phần này được thiết kế giảng dạy cho sinh viên không 
chuyên ngành Luật. Học phần giới thiệu những vấn đề lý 
luận cơ bản của học thuyết Mác-Lênin về nhà nước và pháp 
luật từ ngồn gốc, bản chất, hình thức, chức năng cũng như 

Khoa luật 
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phần 
các kiểu nhà nước và pháp luật đã hình thành, tồn tại và phát 
triển qua các hình thái kinh tế xã hội khác nhau trong lịch sử 
nhân loại. Thêm vào đó, học phần cũng bao gồm việc nghiên 
cứu vị trí của nhà nước trong hệ thống chính trị, cấu thành bộ 
máy nhà nước, các hệ thống cơ quan nhà nước. Khối lượng 
lớn kiến thức cơ bản thuộc các ngành luật thông dụng của 
Việt Nam cũng được giới thiệu như quyền và nghĩa vụ cơ 
bản của công dân, tội phạm, vi phạm pháp luật hành chính, 
quy định của pháp luật về kết hôn, ly hôn, thừa kế... 

24 ML007 Logic học 
đại cương 

2 

 

 

 

 

Học phần trang bị những tri thức của logic hình thức. Cung 
cấp những quy tắc và các yêu cầu của các quy luật cơ bản 
của tư duy như: Quy luật đồng nhất; Quy luật phi mâu thuẫn; 
Quy luật gạt bỏ cái thứ ba; Quy luật lý do đầy đủ. Và những 
hình thức cơ bản của tư duy như: Khái niệm; Phán đoán; Suy 
luận; Giả thuyết; Chứng minh; Bác bỏ và Ngụy biện. 

Khoa  Khoa 
học Chính trị 

25 XH028 Xã hội học 
đại cương 

2 

 

 

 

Môn học nghiên cứu qui luật, tính qui luật của sự hình thành, 
vận động biến đổi mối quan hệ, tương tác qua lại giữa con 
người và xã hội. Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học là các 
quan hệ xã hội, tương tác xã hội biểu hiện qua các hành vi 
giữa người với người trong các nhóm, các tổ chức, các hệ 
thống xã hội. 

Khoa  Khoa 
học Xã hội 

và Nhân văn 

26 XH011 Cơ sở văn 
hóa Việt 

Nam 

2 

 

 

 

 

Nội dung học phần bao gồm những kiến thức chung về văn 
hóa học và văn hóa Việt Nam, về hệ thống các thành tố, 
những đặc trưng và quy luật phát triển của văn hóa Việt 
Nam, các vùng văn hóa Việt Nam; phương pháp tiếp cận tìm 
hiểu và nghiên cứu những vấn đề của văn hóa Việt Nam; rèn 
kĩ năng vận dụng kiến thức văn hóa học vào phân tích ngôn 
ngữ và tác phẩm văn học. 

Khoa  Khoa 
học Xã hội 

và Nhân văn 

27 XH012 Tiếng Việt 
thực hành 

2 

 

 

Học phần được thiết kế thành 4 chương. Mỗi chương gồm 
hai phần chính được biên soạn đan xen vào nhau: giản yếu về 
lý thuyết và hệ thống bài tập thực hành. Chương 1 tập trung 
vào vấn đề về chữ viết và chính tả. Chương 2 tập trung rèn 
luyện kỹ năng dùng từ. Tương tự, nội dung Chương 3 là rèn 
luyện kỹ năng về câu. Chương 4 rèn luyện kỹ năng tạo lập và 
tiếp nhận văn bản. 

Khoa  Khoa 
học Xã hội 

và Nhân văn 

28 XH014 Văn bản và 
lưu  trữ học 
đại cương 

2 

 

 

 

 

 

 

Môn học Văn bản – Lưu trữ học nhằm trang bị kiến thức lý 
luận và thực tiễn về văn bản quản lý và tài liệu lưu trữ, giúp 
sinh viên nhận thức rõ vai trò của văn bản hành chính và tài 
liệu lưu trữ đối với công tác quản lý. Bên cạnh đó, môn học 
này còn giúp người học nắm vững phương pháp soạn thảo và 
quản lý khoa học các loại văn bản hành chính, biết cách lựa 
chọn, phân loại văn bản để lưu trữ; biết cách tra tìm, sử dụng 
tài liệu lưu trữ để có thể làm tốt công tác quản lý ở trường 
học cũng như ở các cơ quan nói chung. 

Khoa  Khoa 
học Xã hội 

và Nhân văn 

29 KN001 Kỹ năng 
mềm 

2 Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn reèn 
luyện các kỹ năng cần thiết cho người học: kỹ năng giao tiếp, 
các nguyên lý chung về giao tiếp; các kỹ năng lắng nghe, nói 
và thuyết trình hiệu quả; kỹ năng làm việc nhóm đảm bảo sự 
hợp tác tốt trong học tập và làm việc; kỹ năng tư duy sáng 
tạo; kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng quản lý cảm xúc. 

Trung tâm 
Tư vấn, Hỗ 
trợ và Khởi 
nghiệp sinh 

viên 

30 KN002 Đổi mới sáng 
tạo và khởi 

2 Nội dung của môn học tập trung vào những kiến thức tổng 
quan về sáng tạo, đổi mới và hình thành ý tưởng khởi nghiệp, 

Trung tâm 
Tư vấn, Hỗ 

Trang 278 
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chỉ 
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phần 
nghiệp lựa chọn loại hình sở hữu doanh nghiệp, hiểu biết cơ bản về 

quyền sở hữu trí tuệ. Thêm vào đó, sinh viên còn được cung 
cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về thị trường như đánh giá 
thế mạnh, cơ hội, đe dọa, rủi ro thương mại hóa sản phẩm từ 
ý tưởng kinh doanh, phát hiện tiềm năng kinh doanh và lập 
kế hoạch khởi nghiệp. Quan trọng hơn, sinh viên có cơ hội 
được chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp từ các doanh nhân 
thành đạt và/hoặc tham quan mô hình khởi nghiệp thành 
công. 

trợ và Khởi 
nghiệp sinh 

viên 

31 TN001 Vi - Tích 
phân A1 

3 Học phần gồm 4 chương. Chương 1 giới thiệu hàm số, giới 
hạn hàm số và tính liên tục của hàm số. Chương 2 trình bày 
các kiến thức cơ bản về phép tính vi phân hàm một biến và 
những ứng dụng của nó. Chương 3 trình bày các kiến thức cơ 
bản về phép tính tích phân hàm một biến số và ứng dụng của 
phép tính tích phân. Chương 4 trình bày các kiến thức về lý 
thuyết chuỗi. Cuối mỗi chương là bài tập áp dụng. 

Khoa Khoa 
học Tự nhiên 

32 TN002 Vi - Tích 
phân A2 

4 Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về Vi tích phân của 
hàm nhiều biến như khái niệm hàm nhiều biến, giới hạn, liên 
tục, phép vi phân của hàm nhiều biến, đường cong trong 
không gian, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt và 
phương trình vi phân. 

Khoa Khoa 
học Tự nhiên 

33 TN010 Xác suất 
thống kê 

3 Học phần gồm 5 chương:  
Chương 1: Xác suất và công thức tính xác suất: Định nghĩa 
và những công thức cơ bản của xác suất. Hiểu được xác suất 
là gì và vận dụng nó vào thực tế như thế nào. Chương này 
giúp người học phân tích vấn đề và tính được khả năng xảy 
ra của từng trường hợp trong vấn đề. 
Chương 2: Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất. Tính 
được các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên như trung 
bình, phương sai, độ lệch chuẩn, mode, v.v. 
Chương 3: Thống kê và dữ liệu. Chương này chính là phần 
thống kê mô tả. 
Chương 4: Ước lượng tham số. Phương pháp để ước lượng 
hay dự đoán các tham số của biến ngẫu nhiên như ước lượng 
trung bình, ước lượng tỉ lệ, ước lượng phương sai bằng hai 
bài toán ước lượng điểm và ước lượng khoảng. 

Chương 5: Kiểm định giả thiết thống kê. Đưa ra phương 
pháp để kiểm định các bài toán trong thực tế như kiểm định 
về trung bình (so sánh trung bình với một số, so sánh nhiều 
trung bình, v.v.) kiểm định về tỉ lệ (so sánh tỉ lệ với một số, 
so sánh nhiều tỉ lệ), kiểm định phương sai, v.v.  

Khoa Khoa 
học Tự nhiên 

34 TN012 Đại số 
tuyến tính 

và hình học 

4 Học phần cung cấp kiến thức toán học cơ bản về Đại số 
tuyến tính như: Hệ phương trình tuyến tính, ma trận, định 
thức, không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, giá trị riêng, vectơ 
riêng, dạng toàn phương và kiến thức cơ bản về đường bậc 
hai trong mặt phẳng, Mặt bậc hai trong không gian cho bởi 
phương trình chính tắc. Sau khi hoàn thành học phần, sinh 
viên có cơ sở học tiếp các học phần Toán học khác và các 
học phần chuyên ngành. Ngoài trang bị các vấn đề về lý 
thuyết, học phần cũng cung cấp một hệ thống các bài tập đa 
dạng, được sắp xếp từ dễ đến khó và các bài tập nhằm giúp 
nâng cao khả năng tư duy của sinh viên. 

Khoa Khoa 
học Tự nhiên 

35 CT100 Kỹ năng 2 Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức khái Khoa Công 
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học phần 
Số tín 

chỉ 
Mô tả tóm tắt học phần 

Đơn vị giảng 
dạy học 

phần 
học đại học quát về học tập ở bậc đại học, hiểu được bản chất của việc 

học, kỹ năng học tập cần thiết cũng như vận dụng kỹ năng 
học tập nhằm nâng cao hiệu quả học tập. Học phần còn giúp 
cho sinh viên nắm được những kiến thức hữu ích khác trong 
cuộc sống nhằm giúp họ thích nghi với môi trường học tập ở 
bậc đại học. 

nghệ thông 
tin và Truyền 

thông 

36 CT200 Nền tảng 
công nghệ 
thông tin 

4 Học  phần  này  cung  cấp  cho  sinh  viên  một  khối  lượng  
kiến  thức  tương  đối  hoàn chỉnh về nền tảng công nghệ 
thông tin. Các nội dung chính bao gồm: giới thiệu về máy 
tính, hệ thống máy tính, các thiết bị máy tính, hệ điều hành, 
truyền thông và mạng máy tính, hệ cơ sở dữ liệu, an toàn 
thông tin và các hệ thống tính toán chuyên dùng. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

37 CT101 Lập trình 
căn bản A 

4 Học phần cung cấp người học những khái niệm về Giáo dục 
so sánh; mục đích, nhiệm vụ và đối tượng của Giáo dục so 
sánh; nguyên tắc nghiên cứu Giáo dục so sánh; cách tiếp cận 
nghiên cứu so sánh giáo dục; kỹ thuật so sánh giáo dục; so 
sánh giáo dục Việt Nam với giáo dục một số nước trên thế 
giới. Khái niệm, mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, mô hình và 
chỉ tiêu phát triển bền vững; những mâu thuẫn, thách thức 
nảy sinh trong quá trình phát triển của thế giới hiện đại; kinh 
nghiệm quốc tế về xây dựng và thực hiện chiến lược phát 
triển bền vững; định hướng chiến lược phát triển bền vững ở 
Việt Nam; khái  niệm, mục tiêu, nội dung và phương pháp 
giáo dục bền vững. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

38 CT177 Cấu trúc dữ 
liệu 

3 Học phần cung cấp cái nhìn sâu sắc cho sinh viên về các cấu 
trúc dữ liệu truyền thống từ thiết kế, cài đặt đến tính toán 
hiệu suất; từ đó sinh viên có thể lựa chọn cũng như áp dụng 
chúng trong các bài toán thực tế. Bên cạnh đó, một số giải 
thuật cơ bản cũng như cách thức đo lường hiệu suất của 
chúng cũng được đề cập đến để phát triển tư duy lập trình 
của sinh viên. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

39 CT174 Phân tích và 
thiết kế 

thuật toán 

3 Học phần này cung cấp cho sinh viên một kiến thức tương 
đối hoàn chỉnh về cách phân tích và thiết kế các thuật toán 
lập trình cho máy tính. Các nội dung chủ yếu bao gồm: kỹ 
thuật phân tích đánh giá thuật toán thông qua việc tính độ 
phức tạp; các thuật toán sắp xếp; các kỹ thuật cơ bản để thiết 
kế thuật toán và vận dụng vào việc giải một số bài toán thực 
tế, bao gồm: thuật toán chia để trị, thuật toán tham ăn, thuật 
toán nhánh cận, thuật toán quy hoạch động, thuật toán tìm 
kiếm địa phương, v.v.; các cấu trúc dữ liệu để tổ chức tập tin 
và các thuật toán tìm, xen và xoá thông tin trong tập tin ở mô 
hình xử lý ngoài. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

40 CT172 Toán rời rạc 4 Học phần Toán rời rạc cung cấp cho sinh viên một phần kiến 
thức liên quan đến những đối tượng rời rạc trong toán học, 
như logic mệnh đề, vị từ, đại số tổ hợp, đại số boole. Học 
phần này cũng bao gồm những kiến thức về suy luận toán 
học, các phương pháp chứng minh và đại số Boole các hàm 
logic. Ngoài ra, các kiến thức về phép chia và quan hệ đồng 
dư trên tập hợp các số nguyên cũng được trình bày trong học 
phần này. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

41 CT175 Lý thuyết 
đồ thị 

3 Học phần lý thuyết đồ thị gồm 6 chương. Chương 1 giới 
thiệu các khái niệm cơ bản của đồ thị, trình bày cách biểu 
diễn đồ thị và cách phân loại các lớp đồ thị. Chương 2 tập 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
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Mã số 

HP 
Tên 

học phần 
Số tín 

chỉ 
Mô tả tóm tắt học phần 

Đơn vị giảng 
dạy học 

phần 
trung vào tính tiên thông của đồ thị, phép duyệt đồ thị và ứng 
dụng. Chương 3 dành để trình bày bài toán tìm đường đi 
ngắn nhất trên đồ thị và các thuật toán tìm đường đi ngắn 
nhất trên đồ thị. Chương 4 mô tả thứ tự topo của các đỉnh 
trong đồ thị, bài toán xếp hạng đồ thị và ứng dụng của nó 
trong bài toán quản lý dự án. Chương 5 trình bày khái niệm 
cây (một dạng đặc biệt của đồ thị), bài toán tìm cây khung có 
trong số nhỏ nhất và các thuật toán tìm cây khung có nhỏ 
nhất cho cả đồ thị vô hướng và có hướng. Chương 6 trình bày 
khái niệm luồng trong mạng và các thuật toán tìm luồng cực 
đại trong mạng. 

thông 

42 CT190 Nhập môn 
Trí tuệ nhân 

tạo 

2 Khóa học nhằm giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về “Trí 
tuệ nhân tạo”, và các lĩnh vực có liên quan đến “Trí tuệ nhân 
tạo”, trình bày cách phân tích bài toán, giới thiệu các nguyên 
tắc, giải thuật cơ bản dùng để giải quyết các bài toán “Trí tuệ 
nhân tạo”, khảo sát một số ứng dụng cụ thể trong các lĩnh 
vực liên quan đến “Trí tuệ nhân tạo”. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

43 CT180 Cơ sở dữ 
liệu 

3 Học phần gồm 3 phần: kiến thức lý thuyết cơ bản về thiết kế 
cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ và lập trình CSDL. Do mô 
hình quan hệ vẫn còn được sử dụng phổ biến và có liên quan 
mật thiết đến nhiều mô hình khác nên sẽ được trình bày như 
là mô hình nền xuyên suốt cho cả học phần.  

Phần A cung cấp kiến thức cơ bản, từ những khái niệm 
chung về CSDL, mô hình quan hệ của CSDL được mô tả chi 
tiết hơn, và được bổ sung bởi đại số quan hệ. Ngôn ngữ SQL 
để truy vấn cũng được mô tả rõ ngữ pháp và cách dùng từ 
mức cơ bản đến mức nâng cao, chủ yếu cho mô hình quan hệ 
của CSDL.  

Phần B trình bày lý thuyết về thiết kế CSDL quan hệ  qua các 
khái niệm phụ thuộc hàm và các qui tắc chuẩn hóa.  

Phần C giới thiệu chuyên sâu về lập trình trên CSDL. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

44 CT182 Ngôn ngữ 
mô hình 

hóa 

3 Nội dung của học phần gồm 4 chương. Chương 1 giới thiệu 
một cách tổng quan về ngôn ngữ mô hình hóa UML. Các 
chương từ chương 2 đến chương 4 lần lượt đi sâu vào các mô 
hình cơ bản trong UML là sơ đồ use case, sơ đồ lớp và sơ đồ 
tuần tự. Các ví dụ thường được xen vào sau từng mục khái 
niệm. Và tùy theo chương, có thể có ví dụ chung cho toàn 
chương, lấy từ các vấn đề hay gặp trong thực tế. Tương tự 
cho bài tập, giảng viên có thể cho sinh viên làm bài tập đơn 
giản ngay tại lớp sau một hoặc nhiều mục, hoặc bài tập toàn 
chương, đồng thời cũng cho bài báo nhóm làm xuyên suốt 
qua các mô hình để tạo thành một quyển báo cáo có giá trị 
thực tiễn. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

45 CT296 Phân tích và 
thiết kế hệ 

thống 

3 Các nội dung chính được giảng dạy trong học phần này là: 
các khái niệm cơ bản về hệ thống, hệ thống thông tin, các 
giai đoạn của quá trình xây dựng hệ thống thông tin; các yêu 
cầu và phương pháp phân tích yêu cầu; các thành phần dữ 
liệu (gồm mô hình dữ liệu mức quan niệm, mô hình dữ liệu 
mức luận lý và mô hình dữ liệu mức vật lý) và thành phần xử 
lý (gồm có lưu đồ dòng dữ liệu và mô hình chức năng) của 
một hệ thống thông tin. Hai công cụ có thể được sử dụng cho 
học phần này là WinDesign, Sybase Power Designer. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 
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46 CT173 Kiến trúc 
máy tính 

3 Học phần này cung cấp cho người học cái nhìn tổng quan về 
lịch sử phát triển của máy tính, thông tin và sự mã hóa thông 
tin được dùng trong hệ thống; giới thiệu các thành phần cơ 
bản của một hệ thống máy tính; giới thiệu nguyên lý thiết kế 
kiến trúc tập lệnh; cung cấp kiến thức về các bộ xử lý sử 
dụng kiến trúc tập lệnh RISC và CISC; giới thiệu vai trò của 
trình biên dịch trong các hệ thống máy tính; giới thiệu chi tiết 
về cấu trúc của bộ xử lý trung tâm bao gồm: tổ chức, chức 
năng và nguyên lý hoạt động của các bộ phận bên trong bộ 
xử lý; giới thiệu bộ xử lý tuần tự John Von Neumann; các bộ 
xử lý song song trên các mức: lệnh, luồng, dữ liệu và yêu 
cầu; giới thiệu kiến thức về chức năng và nguyên lý hoạt 
động cơ bản của các cấp bộ nhớ máy tính; hoạt động của bộ 
nhớ đệm và bộ nhớ ảo; các phương pháp và tiêu chí đánh giá 
hiệu năng máy tính qua bộ xử lý và bộ nhớ; giới thiệu một số 
thiết bị ngoại vi: các thành phần và hệ thống liên kết; phương 
pháp thiết lập an toàn dữ liệu trên thiết bị lưu trữ ngoài 
(RAID). 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

47 CT178 Nguyên lý 
hệ điều 
hành 

3 Học phần cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức 
tương đối hoàn chỉnh về hệ điều hành máy tính. Các nội dung 
chủ yếu bao gồm: các khái niệm liên quan đến hệ điều hành, 
cấu trúc của hệ điều hành, các khái niệm liên quan đến quản 
lý tiến trình, quản lý bộ nhớ, các thuật toán định thời CPU và 
deadlock. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

48 CT112 Mạng máy 
tính 

3 Học phần này cung cấp cho sinh viên các nguyên lý nền tảng 
về mạng máy tính. Sinh viên sẽ tìm thấy những vấn đề phát 
sinh cần phải quan tâm khi xây dựng một mạng máy tính từ 
gốc độ phần cứng, hệ điều hành mạng, phần mềm hệ thống 
và ứng dụng mạng. Các kiến thức trong giáo trình sẽ giúp 
sinh viên có thể lý giải được cách thức hoạt động và vận 
hành của một mạng máy tính hay một ứng dụng mạng. Đây 
là các cơ sở cần thiết để sinh viên có thể học tập và nghiên 
cứu những lĩnh vực khác nhau về mạng như thiết kế và cài 
đặt mạng máy tính, bảo mật mạng máy tính và xây dựng ứng 
dụng mạng. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

49 CT176 Lập trình 
hướng đối 

tượng 

3 Học phần cung cấp kiến thức nền tảng của phương pháp lập 
trình hướng đối tượng và dùng ngôn ngữ lập trình Java để cài 
đặt và minh họa cho phương pháp lập trình này. Trước tiên, 
học phần giới thiệu ý tưởng cơ bản của phương pháp lập 
trình hướng đối tượng và các khái niệm quan trọng của 
phương pháp lập trình này bao gồm: đối tượng (object), lớp 
(class), thuộc tính (attribute), phương thức (method), tính 
trừu tượng (abstraction), tính bao gói (encapsolation), tính đa 
hình (polymorphism) và tính kế thừa (inheritance). Sau đó, 
người học sẽ được giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java và dùng 
ngôn ngữ này để minh họa các khái niệm của lập trình hướng 
đối tượng. Người học cũng sẽ được làm quen với cách thức 
mô hình hoá một vấn đề và tiến hành lập trình theo tiếp cận 
hướng đối tượng. Ngoài ra, học phần còn cung cấp một số 
kiến thức khác của ngôn ngữ lập trình Java như xử lý ngoại 
lệ, xuất nhập, lập trình giao diện đồ họa với Swing, v.v. nhằm 
giúp người học có thể sử dụng thuần thục ngôn ngữ lập trình 
hướng đối tượng Java để xây dựng các ứng dụng thực tiễn. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 
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50 CT179 Quản trị hệ 
thống 

3 Việc quản trị các hệ thống công nghệ thông tin có hiệu quả, 
đáp ứng sự tăng lên không ngừng về số lượng thiết bị và dịch 
vụ trong hệ thống, đòi hỏi nhân viên quản trị cần được  trang  
bị các kiến thức nền tảng có liên quan và khả năng tự học 
không ngừng. Để đáp ứng nhu cầu nói trên, học phần Quản 
trị hệ thống sẽ giới thiệu cho sinh viên vai trò và vị trí của 
một nhân viên quản trị trong các hệ thống công nghệ thông 
tin. Tiếp theo, các thành phần có trong một hệ thống công 
nghệ thông tin như phần cứng, phần mềm, mạng, dịch vụ, 
người dùng, v.v. sẽ được đề cập. Dựa trên các kiến thức đó, 
học phần sẽ tiếp tục trao đổi về các yêu cầu an ninh và bảo 
mật cho hệ thống. Cuối cùng, việc lập tài liệu quản trị cho 
các hệ thống sẽ được thảo luận. Lưu ý, học phần này không 
đề cập các thao tác quản trị mạng, kiến thức an toàn mạng 
chuyên sâu, người học sẽ được giới thiệu những kiến thức đó 
ở các học phần khác. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

51 CT188 Nhập môn 
lập trình 

Web 

3 Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thiết kế và 
lập trình Web cơ bản. Sinh viên biết vận dụng các thư viện 
CSS và JavaScript để lập trình giao diện thân thiện với người 
dùng. Làm nền tảng cho sinh viên nghiên cứu về lập trình 
ứng dụng Web, phát triển các ứng dụng cho cá nhân và 
doanh nghiệp. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

52 CT271 Niên luận 
cơ sở - 
CNTT 

3 Nội dung chính của học phần này là sinh viên vận dụng các 
học phần của khối kiến thức cơ sở ngành xây dựng  hoặc 
triển khai giải pháp CNTT nhằm giải quyết vấn đề đặt ra. 
Các công việc chính bao gồm: phân tích vấn đề cần giải 
quyết, ứng dụng giải pháp phù hợp, thiết kế giải pháp, xây 
dựng giải pháp và viết báo cáo trình bày. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

53 CT273 Giao diện 
người - máy 

3 Học phần Giao diện người – máy nhằm giới thiệu các 
phương pháp đã được kiểm chứng (như Thăm dò ngữ cảnh, 
Tạo mẫu nhanh, Phân tích Heuristic, ...) để tạo ra các hệ 
thống dựa trên máy tính với diện mạo thẩm mỹ, dễ sử dụng 
và hiệu quả hơn cho mọi người.  Qua các bài thực hành, 
người học sẽ được rèn luyện khả năng phác thảo, tạo bản 
nguyên mẫu giao diện, đánh giá và cải thiện các bản nguyên 
mẫu.  

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

54 CT294 Máy học 
ứng dụng 

3 Học phần Máy học ứng dụng sẽ cung cấp cho người học kiến 
thức tổng quan về máy học và các lĩnh vực áp dụng của máy 
học. Để có kiến thức tổng quan này, học phần sẽ giới thiệu về 
các kỹ thuật máy học thông dụng như: k láng giềng gần nhất, 
Bayes thơ ngây, cây quyết định, phương pháp tập hợp mô 
hình, mạng nơ-ron nhân tạo, máy học vector hỗ trợ, các kỹ 
thuật gom nhóm dữ liệu. Học phần cũng giúp người học nắm 
vững nguyên tắc thiết lập môi trường, huấn luyện và kiểm 
thử các mô hình máy học đã nêu, từ đó rèn luyện kỹ năng sử 
dụng các công cụ, môi trường đương đại để thiết kế, cài đặt 
và kiểm thử các hệ thống thông liên quan đến máy học theo 
chuẩn mực của lĩnh vực máy học. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

55 CT467 Quản trị dữ 
liệu 

3 Học phần Quản trị dữ liệu cung cấp những kiến thức nền 
tảng trong việc thiết kế các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Học 
phần được thiết kế thành 6 chương. Chương 1 giới thiệu về 
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu bao gồm các khái niệm cơ bản 
trong môi trường CSDL, các ưu điểm của việc quản lý dữ 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 
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liệu bằng các hệ quản trị CSDL và các kiến trúc hệ QT 
CSDL. Chương 2 trình bày về các phương pháp lưu trữ dữ 
liệu vào các thiết bị lưu trữ và các chiến lược năng cao hiệu 
năng truy xuất dữ liệu như chỉ mục và băm. Chương 3 trình 
bày khái niệm giao dịch và việc quản lý giao dịch trong các 
hệ QT CSDL. Chương 4 trình bày khái niệm cạnh tranh và 
các giao thức điều khiển cạnh tranh giữa các giao dịch. 
Chương 5 trình bày các giải thuật phục hồi để đảm bảo tính 
nguyên tử và tính bền vững cho các giao dịch. Cuối cùng, 
chương 6 giới thiệu  phương pháp quản lý các loại dữ liệu 
lớn, không đồng nhất về mặt cấu trúc. 

56 CT293 Mạng và 
truyền 

thông dữ 
liệu 

3 Học phần bắt đầu bằng việc giới thiệu tổng quan kiến thức về 
mạng và truyền thông dữ liệu, và các vấn đề cần giải quyết 
để thực hiện việc giao tiếp trực tiếp giữa hai nút mạng, giao 
tiếp liên mạng, giao tiếp liên quá trình. Bên cạnh đó các loại 
ứng dụng và dịch vụ mạng phổ biến và phương pháp hoạt 
động của chúng cũng được trình bày cho sinh viên. Sau đó, 
học phần sẽ cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức 
tương đối hoàn chỉnh để có thể phân tích, thiết kế và cài đặt 
các hệ thống mạng LAN, Intranet, campus và enterprise cơ 
bản. Cuối cùng, các phương pháp và kỹ thuật lập trình mạng 
với ngôn ngữ Python sẽ được giới thiệu nhằm giúp sinh viên 
có thể xây dựng được các ứng dụng và dịch vụ mạng. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

57 CT275 Công nghệ 
Web 

3 Học phần Công nghệ web cung cấp cho sinh viên các kiến 
thức về các công nghệ nền tảng trong việc phát triển các ứng 
dụng web. Nội dung học phần được thiết kế bao gồm 6 
chương. Chương 1 trình bày các kiến thức cơ bản về lập trình 
web và các công nghệ cơ bản trong phát triển ứng dụng web. 
Chương 2 giới thiệu về Bootstrap, một trong những khung 
sườn kết hợp HTML, CSS và Javascript cho phép thiết kế các 
giao diện tùy biến phổ biến nhất. Chương 3 giới thiệu 
jQuery, một thư viện JS cho phép thao tác trên DOM, tạo các 
hiệu ứng, xử lý sự kiện và thao tác AJAX một cách dễ dàng 
và thuận tiện hơn. Chương 4 trình này phương pháp lập trình 
Hướng đối tượng trong PHP và phương pháp truy xuất 
MySQL trong PHP bằng PDO. Chương 5 giới thiệu mô hình 
MVC và phương pháp xây dựng 1 ứng dụng web với MVC. 
Cuối cùng, chương 8 giới thiệu về Web API và RESTful 
API. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

58 CT300 Phát triển 
phần mềm 

3 Học phần Phát triển phần mềm cung cấp các kiến thức nền 
tảng trong việc phát triển phần mềm. Nội dung học phần 
được thiết kế bao gồm 8 chương. Chương 1 trình bày những 
kiến thức nền tảng, các khái niệm cơ bản trong quy trình phát 
triển phần mềm. Chương 2 trình bày quy trình phát triển 
phần mềm, các hoạt động trong quy trình phát triển và 
phương pháp cải tiến quy trình. Chương 3 trình bày phương 
pháp và kỹ thuật phát triển phần mềm linh hoạt extreme 
programming. Chương 4 trình bày các kỹ thuật phân tích yêu 
cầu bao gồm quy trình phân tích yêu cầu và phương pháp xử 
lý với các thay đổi yêu cầu của khách hàng. Chương 5 trình 
bày phương pháp mô hình hóa hệ thống bao gồm các loại mô 
hình hệ thống và các công cụ để mô tả từng loại mô hình. 
Chương 6 trình bày phương pháp thiết kế kiến trúc của hệ 
thống bao gồm các góc nhìn khác nhau đối với kiến trúc của 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 
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hệ thống và các mẫu kiến trúc phổ biến. Chương 7 trình bày 
các phương pháp thiết kế và cài đặt phần mềm bao gồm 
phương pháp thiết kế hướng đối tượng, các mẫu thiết kế và 
các vấn đề trong bước cài đặt (implement) phần mềm. Cuối 
cùng, chương 8 trình bày các phương pháp kiểm thử phần 
mềm, bao gồm các loại kiểm thử, các phương pháp và công 
cụ cho từng loại kiểm thử. 

59 CT223 Quản lý dự 
án phần 

mềm 

3 Học phần Quản lý dự án phần mềm trang bị cho sinh viên 
kiến thức rộng về cách thức quản lý một dự án nói chung và 
cách thức quản lý một dự án phần mềm nói riêng. 

Những nội dung chính mà học phần này cung cấp bao gồm 
các nội dung tổng quan về quản lý dự án, tổ chức trong quản 
lý dự án, chu trình sống của dự án, tiến trình quản lý dự án. 
Các lĩnh vực quan trọng trong quản lý dự án cũng được đề 
cập một cách cơ bản như quản lý tích hợp, quản lý phạm vi, 
quản lý thời gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý 
nguồn nhân lực, quản lý truyền thông, quản lý rủi ro, quản lý 
mua sắm và quản lý các bên tham gia. Các đặc thù trong 
quản lý dự án phần mềm cũng được đề cập trên cơ sở khung 
kế hoạch quản lý dự án phần mềm. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

60 CT222 An toàn hệ 
thống 

3 Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến 
thức tương đối hoàn chỉnh về An toàn hệ thống máy tính. 
Các nội dung chủ yếu bao gồm: Các khái niệm cơ bản về an 
toàn thông tin và máy tính, An ninh hệ điều hành, Phần mềm 
độc hại, An ninh mạng, An ninh dịch vụ Web, Mã hóa dữ 
liệu, Các mô hình an ninh và an toàn thông tin. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

61 CT211 An ninh 
mạng 

3 Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến 
thức về phương pháp xây dựng một hệ thống an toàn cho 
máy tính và mạng máy tính. Sau khi học xong môn này, sinh 
viên có được những khả năng sau: 

+ Giải thích được thế nào là an ninh mạng 

+ Trình bày được những nguy cơ, các dạng tấn công và một 
số kỹ thuật xâm nhập hệ thống máy tính và mạng máy tính. 

+ Trình bày được các yêu cầu cơ bản cho một hệ thống mạng 
an toàn. 

+ Trình bày cách thức hoạt động của các phần mềm có hại 
một hệ thống máy tính, mạng máy tính từ đó vận dụng các kỹ 
thuật để phòng chống và gia cố hệ thống. 

+ Giải thích được các kiến thức nền tảng về bảo mật như: 
mật mã, các giải thuật dùng trong mã mật, khóa riêng và 
khóa chung, chữ ký điện tử, chứng chỉ số, các hệ thống xác 
thực. 

+ Trình bày và cài đặt được các cơ chế an toàn cho các thiết 
bị mạng. 

+ Xây dựng được các mô hình mạng an toàn. 

+ Vận dụng được các giải pháp an toàn cho dịch vụ Internet. 

+ Lựa chọn được một số kỹ thuật, giải pháp và công nghệ an 
ninh mạng phổ biến hiện nay như: xác thực, mã hóa, tường 
lửa, mạng riêng ảo, hệ thống phát hiện xâm nhập. 

+ Trình bày được cách quản lý và điều hành một hệ thống 
mạng an toàn. 
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nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 
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62 CT297 Pháp y máy 
tính 

3 Học phần bắt đầu bằng việc giới thiệu các kiến thức về tổng 
quan điều tra tội phạm máy tính và công nghệ cao. Sau đó, 
các phương pháp và kỹ thuật thu thập bằng chứng số sẽ được 
trình bày cho sinh viên. Tiếp theo, các kiến thức cần thiết, 
các công cụ phần cứng và phần mềm để thực hiện pháp y số 
trên các hệ điều hành Windows, Linux và Macintosh sẽ được 
thảo luận bởi học phần. Sinh viên cũng được hướng dẫn các 
kiến thức về phân tích và xác thực bằng chứng số như các 
định dạng dữ liệu cần thu thập và phân tích, các phương pháp 
xác thực dữ liệu, và các kỹ thuật phát hiện dữ liệu bị che dấu 
dữ liệu. Học phần cũng trình bày các kiến thức cần thiết để 
thực hiện điều tra tội phạm tấn công và xâm nhập mạng, dịch 
vụ email, lưu trữ đám mây và mạng xã hội cũng như các 
phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu trên thiết bị di 
động và IoT. Cuối cùng, học phần sẽ hướng dẫn cho sinh 
viên quy trình viết một báo cáo điều tra tội phạm máy tính và 
công nghệ cao. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

63 CT449 Phát triển 
ứng dụng 

Web 

3 Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về 
phát triển ứng dụng web với ngôn ngữ chủ đạo là Javascript. 
Các công nghệ được giới thiệu ở các chương xoay quanh bộ 
giải pháp MEAN Stack (MongoDB, Express, Angular, 
NodeJS) vốn được ưa chuộng bởi các ứng dụng web hiện đại. 
Bên cạnh đó còn có một số nội dung khác như định dạng dữ 
liệu JSON, REST API, tạo template với Handlebars và xác 
thực người dùng với OAuth2. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

64 CT484 Phát triển 
ứng dụng 

trên thiết bị 
di động 

3 Học phần Phát triển ứng dụng di động cung cấp cho sinh viên 
những kiến thức cơ bản cho việc phát triển các ứng dụng di 
động đa nền tảng dựa trên các công nghệ Web như HTML5, 
CSS, Javascript. Nội dung học phần được thiết kế bao gồm 9 
chương. Chương 1 trình bày tổng quan về phát triển ứng 
dụng di động, bao gồm các hệ sinh thái để phát triển các ƯD 
di động, khái niệm về ƯD gốc và ƯD lai, và các thành phần 
cơ bản của một hệ thống lai. Chương 2 giới thiệu về nền tảng 
Ionic, một nền tảng phổ biến để phát triển ƯD di động lai. 
Chương 3 trình bày các kiến thức cơ bản về Angular, một 
khung sườn dùng để phát triển ứng dụng web động phía 
front-end. Chương 4 và 5 trình bày các kiến thức cơ bản về 
Ionic bao gồm cấu trúc của một chương trình Ionic và các 
thành phần giao diện của Ionic. Chương 6 trình bày một số  
kỹ thuật nâng cao trong Ionic như SASS, xử lý các sự kiện, 
truy xuất bộ nhớ. Chương 7 trình bày phương pháp sử dụng 
các tính năng gốc của thiết bị như camera, geolocation,… 
dùng Cordova pluggin. Chương 8 trình bày phương pháp 
thực thi ứng dụng trong các bộ mô phỏng, gỡ rối ứng dụng và 
kiểm thử tự động. Cuối cùng, chương 9 trình bày một số vấn 
đề khi phương pháp build ứng dụng và đưa ứng dụng lên 
Google Play và AppStore. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

65 CT295 Nền tảng 
phần mềm 
nhúng và 

IoT 

3 Internet of Things (IoT) là công nghệ cho phép các thành 
phần phần cứng (cảm biến, thiết bị, máy tính) kết nối và 
tương tác dữ liệu lẫn nhau thông qua Internet, từ đó thực hiện 
điều khiển và giám sát từ xa cho một hệ thống nào đó. Học 
phần Nền tảng IoT trang bị cho sinh viên những kiến thức 
nền tảng trong lĩnh vực IoT, từ đó giúp sinh viên vận dụng 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 
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TT 
Mã số 

HP 
Tên 

học phần 
Số tín 

chỉ 
Mô tả tóm tắt học phần 

Đơn vị giảng 
dạy học 

phần 
những gì đã học vào các bài thực hành và các ứng dụng thực 
tế.  

Những nội dung chính của học phần này bao gồm các khái 
niệm cơ bản và kiến trúc của IoT, cảm biến và cơ cấu chấp 
hành, mạng truyền thông, việc phân tích và biểu diễn trực 
quan dữ liệu. 

66 CT279 Blockchain 3 Blockchain là công nghệ sử dụng cơ sở dữ liệu phân tán, là 
kỹ thuật nền tảng trong đồng tiền mã hóa Bitcoin. Học phần 
này giới thiệu kiến thức nền tảng về Blockchain cũng như cơ 
chế hoạt động của Bitcoin. Ngoài ra, hướng dẫn tạo mạng 
Blockchain với framework Ethereum và tạo hợp đồng thông 
minh bằng ngôn ngữ Solidity. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

67 CT466 Niên luận - 
CNTT 

3 Nội dung chính của học phần này là sinh viên vận dụng các 
học phần của khối kiến thức chuyên ngành để xây dựng xây 
dựng và phát triển giải pháp CNTT nhằm giải quyết vấn đề ở 
mức độ vừa phải. Các công việc chính bao gồm: Xác định và 
phân tích vấn đề cần giải quyết, tìm kiếm giải pháp phù hợp, 
thiết kế giải pháp, xây dựng và triển khai giải pháp, và viết 
báo cáo trình bày. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

68 CT471 Thực tập 
thực tế - 
CNTT 

3 Học phần này là cơ hội để sinh viên thực hành vận dụng 
những kiến thức (lý thuyết, thực hành) mà mình đã học tại 
trường vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin tại đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp. Sinh 
viên sẽ được rèn luyện kỹ năng thực hành, lập trình, kỹ năng 
giải quyết vấn đề, kỹ năng vận dụng các giải pháp CNTT phù 
hợp để giải quyết vấn đề thực tiễn. Ngoài ra, sinh viên còn 
được rèn luyện các kỹ năng mềm  như làm việc nhóm, kỹ 
năng giao tiếp và kỹ năng trình bày. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

69 CT550 Luận văn 
tốt nghiệp - 

CNTT 

15 Nội dung chính của học phần này là sinh viên vận dụng các 
học phần của khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để 
xây dựng xây dựng và phát triển giải pháp công nghệ thông 
tin (CNTT) nhằm giải quyết vấn đề trong nhiều lĩnh vực khác 
nhau. Các công việc chính bao gồm: Xác định và phân tích 
vấn đề cần giải quyết, tìm kiếm giải pháp phù hợp, thiết kế 
giải pháp, xây dựng và triển khai giải pháp (bao gồm kiểm 
thử) và viết báo cáo trình bày. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

70 CT501 Tiểu luận 
tốt nghiệp - 

CNTT 

6 Nội dung chính của học phần này là sinh viên vận dụng các 
học phần của khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để 
xây dựng xây dựng và phát triển giải pháp công nghệ thông 
tin (CNTT) nhằm giải quyết vấn đề trong nhiều lĩnh vực khác 
nhau. Các công việc chính bao gồm: Xác định và phân tích 
vấn đề cần giải quyết, tìm kiếm giải pháp phù hợp, thiết kế 
giải pháp, xây dựng và triển khai giải pháp (bao gồm kiểm 
thử) và viết báo cáo trình bày. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

71 CT478 Trung tâm 
dữ liệu 

3 Học phần bắt đầu bằng việc giới thiệu các khái niệm về trung 
tâm dữ liệu. Sau đó, các vấn đề phải giải quyết khi lập kế 
hoạch thiết kế, xây dựng và vận hành một trung tâm dữ liệu 
bao gồm lựa chọn vị trí, sử dụng năng lượng hiệu quả, tính 
bền vững, phân tích tài chính sẽ được trình bày cho sinh viên. 
Học phần cũng trình bày các vấn đề cần giải quyết khi thiết 
kế một trung tâm dữ liệu như thiết kế kiến trúc, cơ khí, điện, 
phòng cháy và an toàn lao động, hệ thống mạng và kiểm soát 
môi trường. Tiếp theo, các công nghệ được sử dụng bởi trung 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 
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TT 
Mã số 

HP 
Tên 

học phần 
Số tín 

chỉ 
Mô tả tóm tắt học phần 

Đơn vị giảng 
dạy học 

phần 
tâm dữ liệu như ảo hóa, điện toán đám mây, mạng định nghĩa 
bằng phần mềm (SDN), trung tâm dữ liệu định nghĩa bằng 
phần mềm (SDDC), bộ vi xử lý "xanh", máy chủ, các công 
nghệ làm mát và hệ thống UPS được thảo luận. Trong học 
phần sinh viên cũng sẽ được hướng dẫn về các yêu cầu và 
quy trình trong việc vận hành, quản lý và bảo trì trung tâm dữ 
liệu. Cuối cùng, sinh viên được trình bày các yêu cầu về 
phòng tránh thảm họa cho trung tâm dữ liệu, cũng như các 
vấn đề cần giải quyết để phục hồi sau thảm họa và duy trì 
hoạt động của trung tâm dữ liệu. 

72 CT283 Hệ thống 
chịu lỗi 

3 Học phần hệ thống chịu lỗi cung cấp cho sinh viên một khối 
lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về hệ thống chịu lỗi. 
Các nội dung chủ yếu bao gồm: giới thiệu các kiến thức nền 
tảng trong hệ thống chịu lỗi, các hệ thống chịu lỗi phần cứng, 
mạng chịu lỗi, dư thừa thông tin, các phần mềm chịu lỗi và 
điểm kiểm tra checkpointing. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

73 CT233 Điện toán 
đám mây 

3 Điện toán đám mây (Cloud computing) là một công nghệ 
giúp cho việc tổ chức và quản lý một lượng lớn các nguồn tài 
nguyên tính toán (gồm cả phần cứng và phần mềm) để việc 
cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin trở nên dễ dàng và 
hiệu quả hơn. Học phần này sẽ cung cấp cho người học một 
cái nhìn đầy đủ về hiệu quả, lợi ích cùng những thách thức 
mà công nghệ điện toán đám mây mang lại. Người học sẽ 
được tìm hiểu về lịch sử phát triển của công nghệ điện toán 
đám mây, cùng những kỹ thuật, cơ chế nền tảng giúp cho 
công nghệ này trở thành hiện thực. Ngoài ra, người học cũng 
được cung cấp đầy đủ về các khái niệm, mô hình và các kiến 
trúc có thể sử dụng để xây dựng nên các tính năng của một 
hệ thống điện toán đám mây. Người học sẽ được giới thiệu 
và làm quen với cách thức khai thác các nền tảng đám mây 
phổ biến trên thế giới. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

74 CT482 Xử lý dữ 
liệu lớn 

3 Sự phát triển của các phương tiện truyền thông kỹ thuật số và 
các phương thức kinh doanh, tiếp thị phi truyền thống (như 
mạng xã hội) đã tạo ra sự bùng nổ dữ liệu với khối lượng gia 
tăng mạnh mẽ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Bên cạnh sự gia 
tăng đáng kể về số lượng (tính bằng zettabyte), dữ liệu được 
sinh ra với nhiều chủng loại, định dạng, tốc độ khác nhau sẽ 
gây ra nhiều thách thức cho việc lưu trữ, xử lý, phân tích, 
biễu diễn bằng các phương thức truyền thống. Học phần này 
vì vậy sẽ cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về xử lý 
dữ liệu lớn (Big data), một đối tượng có tầm ảnh hưởng đến 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Trước hết, học 
phần sẽ giới thiệu tổng quan về dữ liệu lớn, đặc điểm và sự 
ảnh hưởng của dữ liệu lớn. Thêm vào đó, kiến trúc cho các 
hệ thống tri thức hướng dữ liệu lớn cũng sẽ được xem xét 
nhằm giúp cho người học hiểu rõ sự thích ứng của các hệ 
thống tiên tiến trong thời đại dữ liệu lớn. Trong phần tiếp 
theo, học phần sẽ cung cấp kiến thức về mô hình lưu trữ và 
xử lý dữ liệu lớn. Đặc biệt, nền tảng xử lý dữ liệu lớn phổ 
biến Apache Hadoop sẽ được xem xét chi tiết trong các khía 
cạnh như hệ sinh thái (ecosystem), kiến trúc tổng quan, và 
các thành phần quan trọng của Hadoop (HDFS và 
MapReduce). Các thuật toán MapReduce cho xử lý dữ liệu 
lớn sẽ được cung cấp để người học có thể phân tích, đánh 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 
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Mã số 

HP 
Tên 

học phần 
Số tín 

chỉ 
Mô tả tóm tắt học phần 

Đơn vị giảng 
dạy học 

phần 
giá, và vận dụng mô hình xử lý dữ liệu lớn vào việc giải 
quyết các vấn đề khác nhau trong thực tiễn. Trong phần cuối, 
học phần sẽ giới thiệu một số công cụ xử lý dữ liệu lớn phổ 
biến và phương thức kiểm thử ứng dụng dữ liệu lớn (Big data 
testing) nhằm giúp người học có cái nhìn toàn cảnh về Big 
data. 

75 CT210 Thị giác 
máy tính 

3 Thị giác máy tính là một nhánh của trí tuệ nhân tạo, bao gồm 
lý thuyết và các kỹ thuật liên quan nhằm mục đích tạo ra một 
hệ thống nhân tạo có thể nhận thông tin từ các hình ảnh. Hiểu 
một cách đơn giản, thị giác máy tính là khoa học và công 
nghệ làm cho máy tính có thể “nhìn” được. Học phần thị giác 
máy tính cung cấp các kiến thức nền tảng và các ứng dụng 
trong lĩnh vực thị giác máy tính bao gồm : cameras, các phép 
chiếu, tái hiện hình ảnh, các phương pháp xử lý hình ảnh 
mức thấp như bộ lọc, mức trung như phát hiện đường biên, 
các chủ đề nâng cao như phân đoạn, gom cụm và mức cao 
như nhận dạng vật thể, nhận dạng cảnh, nhận dạng mặt 
người. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

76 CT219 Xử lý ngôn 
ngữ tự 
nhiên 

3 Học phần xử lý ngôn ngữ tự nhiên cung cấp kiến thức nền 
tảng về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tập trung vào các ứng dụng 
trên ngôn ngữ của con người. Nội dung của học phần chỉ tập 
trung xử lý ngôn ngữ ở dạng văn bản mà không bàn đến xử 
lý ngôn ngữ ở dạng âm thanh (tiếng nói). Trong học phần, 
sinh viên cũng được cung cấp thông tin về tình hình xử lý 
ngôn ngữ tiếng Việt. Học phần này cũng trang bị kiến thức 
và kỹ năng cần thiết giúp người học có khả năng tự nghiên 
cứu, thích ứng với sự thay đổi của công nghệ, hướng phát 
triển trong tương lai của các mô hình xử lý ngôn ngữ tự 
nhiên. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

77 CT312 Khai 
khoáng dữ 

liệu 

3 Học phần khai khoáng dữ liệu cung cấp kiến thức về quy 
trình khai khoáng dữ liệu, các phương pháp biến đổi dữ liệu 
thô đã thu thập thành thông tin và tri thức hữu ích. Vận dụng  
các giải thuật khai khoáng dữ liệu phổ biến như: K láng 
giềng, Bayes thơ ngây, cây quyết định, rừng ngẫu nghiên, 
phương pháp tập hợp mô hình, giải thuật gom cụm, luật kết 
hợp để giải quyết các vấn đề cụ thể trong thực tế. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và Truyền 
thông 

 Đề cương chi tiết các học phần được đính kèm ở phần Phụ lục. 
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5. Phương pháp giảng dạy và học tập 

- Phương pháp giảng dạy và học tập được lựa chọn trên cơ sở đáp ứng chuẩn đầu ra của học 
phần, mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo nhằm phát triển khả năng khám phá 
kiến thức, khả năng nhận thức và khả năng kiến tạo ra kiến thức mới của người học. Tùy thuộc 
vào nội dung từng học phần, mà giảng viên sử dụng các hình thức dạy học và phương pháp 
dạy học khác nhau. Đối với hình thức tổ chức dạy học có thể gồm những hình thức như: dạy 
trực tiếp trên lớp học hay ngoài cộng đồng (tại những cơ sở sản xuất, kinh doanh, nông trại,...) 
hoặc dạy học trực tuyến. Đối với phương pháp dạy và học, giảng viên thường sử dụng độc lập 
hoặc kết hợp nhiều phương pháp dạy học đa dạng như sau: phương pháp quan sát, phương 
pháp trải nghiệm thực tế, phương pháp học qua dự án, phương pháp nghiên cứu trường hợp, 
phương pháp học qua tình huống, phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp thuyết trình, 
phương pháp tra cứu, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp diễn giảng, đàm thoại gợi 
mở, minh họa thực hành ... 

6. Phương pháp đánh giá 

- Phương pháp đánh giá lựa chọn phù hợp với nội dung học phần và phù hợp với phương pháp 
dạy và học đồng thời đảm bảo đo được chuẩn đầu ra mà chương trình đào tạo mong muốn 
người học đạt được. Có hai hình thức đánh giá người học được giảng viên sử dụng phổ biến 
trong quá trình đào tạo là đánh giá thường xuyên (đánh giá liên tục trong suốt tiến trình đào 
tạo) và đánh giá tổng hợp thực hiện định kỳ vào giữa và cuối các tiến trình học tập (ví dụ như 
đánh giá giữa học kỳ và đánh giá cuối học kỳ). Các phương pháp đánh giá trực tiếp và gián 
tiếp thông qua: trắc nghiệm, tự luận, bài kiểm tra ngắn, câu trả lời ngắn, ý kiến thảo luận, sản 
phẩm của nhóm, bài thuyết trình, kiểm tra thực hành, bài tập cá nhân, bài tập nhóm, vấn đáp, 
báo cáo, khóa luận tốt nghiệp.  

- Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi 
sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

 

 

Cần Thơ, ngày 15 tháng 01 năm 

2021 

TRƯỞNG BỘ MÔN 
 

 
 

Phạm Thế Phi 
 
  

Trang 290 



  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH 

 
 

 

 

 

 

BẢN MÔ TẢ 
 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

 

 
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH 

Áp dụng từ khóa 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cần Thơ, tháng 03 năm 2021
Trang 291 



2  

 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH 

 
I. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-ĐHCT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, chương trình 

đào tạo ngành Khoa học máy tính được mô tả như sau: 

Thông tin chung về chương trình đào tạo 

Tên chương trình (tiếng Việt) Khoa học máy tính 

Tên chương trình (tiếng Anh) Computer Science 

Mã số ngành đào tạo 7480101 

Trường cấp bằng Trường Đại học Cần Thơ 

Tên gọi văn bằng Kỹ sư 

Trình độ đào tạo Đại học 

Số tín chỉ yêu cầu 156 tín chỉ 

Hình thức đào tạo Chính quy 

Thời gian đào tạo 4,5 năm 

Đối tượng tuyển sinh Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc 
tương đương 

Thang điểm đánh giá Thang điểm 4  

Điều kiện tốt nghiệp - Tích lũy đủ các học phần và số tín chỉ quy định 

trong chương trình đào tạo; điểm trung bình chung tích 

lũy của toàn khóa học đạt từ 2,0 trở lên (theo thang 
điểm 4);  

- Hoàn thành các học phần điều kiện. Ngoài ra, 

điểm trung bình chung các học phần Giáo dục quốc 

phòng và An ninh phải đạt từ 5,0 trở lên (theo thang 

điểm 10); 

- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị 
kỹ luật ở mức đình chỉ học tập trong năm học cuối. 

Vị trí việc làm - Nhà tư vấn, giám sát, nhà lãnh đạo lĩnh vực công 

nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp hay cá 

nhân; quản trị viên hệ thống công nghệ thông tin cho 
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các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân. 

- Chuyên viên nghiên cứu và phát triển các công 

nghệ, đặc biệt là công nghệ tri thức, các sản phẩm mang 

tính thông minh hay các sản phẩm liên quan đến xử lý 
ngôn ngữ tự nhiên như: trợ lý ảo, từ điển, dịch tự 
động…; chuyên viên phát triển các công nghệ về xử lý 

hình ảnh, thị giác máy tính, thực tế ảo, thực tế ảo tăng 

cường, đồ hoạ, lập trình trò chơi, hoạt hình. 

- Cán bộ nghiên cứu, phân tích trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin tại các viện nghiên cứu hay các trường 
đại học. 

- Giảng viên giảng dạy các môn liên quan đến khoa 

học máy tính tại các trường cao đẳng, trung học chuyên 
nghiệp, trung học phổ thông. 

Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi tốt nghiệp 

- Hình thành kỹ năng tự học, thói quen học tập suốt 

đời, có khả năng cập nhật kiến thức và sự thay đổi của 
công nghệ thông tin. 

- Khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở bậc 

sau đại học tại các trường đào tạo trong và ngoài nước 

trong lĩnh vực CNTT.  

Tham khảo khi xây dựng 
chương trình đào tạo 

- Luật Giáo dục đại học; Khung Trình độ quốc gia 

Việt Nam; Khung Năng lực ngoại ngữ Việt Nam; yêu 

cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt 

nghiệp trình độ đại học (Thông tư 07/2015/TT-

BGDÐT); Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình 

đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (Thông tư 

04/2016/TT-BGDÐT); Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

cấp chương trình đào tạo của AUN-QA (phiên bản 
2015); 

- Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo bậc đại 

học ngành Khoa học máy tính (Curriculum Guidelines 

for Undergraduate Degree Programs in Computer 

Science, 2013), hiệp hội khoa học máy tính và tin học 

(Association for Computing Machinery) 

https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/

cs2013_web_final.pdf  Hướng dẫn viết chuẩn đầu ra 

(Guide to Learning Outcomes) của Trường Đại học 

Birmingham, Vương quốc Anh. 

- Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính 

của Stanford, 

https://exploredegrees.stanford.edu/schoolofengineering

/computerscience/?fbclid=IwAR2otoneWFnLqveaS0jQ

HiMFqVm22IRL0NUvdJMzCCVc6SehEXsHUVIre20

#bachelortext 

- CTĐT Khoa học máy tính, Trường Đại học Bách 

Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM 

Trang 293 



4  

http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/

chitietsv&path=59_62&tid=486 

Thông tin về đánh giá, kiểm 
định chương trình đào tạo 

- Trường Đại học Cần Thơ đã được chứng nhận đạt 
chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2018 – 2023. 

Thời gian cập nhật bản mô tả Tháng 01 năm 2021 

1. Mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình Khoa học máy tính trình độ đại học đào tạo những kỹ sư có kiến thức tổng 

quát về khoa học máy tính và kỹ năng phân tích, vận dụng chúng vào các vấn đề thực tiễn đáp 

ứng yêu cầu phục vụ và phát triển kinh tế - xã hội; có kiến thức về khoa học chính trị, xã hội, 

pháp luật, giáo dục thể chất, kiến thức về quốc phòng và an ninh và năng lực ngoại ngữ. Kỹ sư 

Khoa học máy tính có kiến thức cốt lõi ngành Khoa học máy tính và kiến thức chuyên sâu để 

trở thành những chuyên gia về khoa học dữ liệu: phân tích số liệu và khai thác dữ liệu; chuyên 

gia xử lý ảnh và thị giác máy tính; chuyên gia tư vấn thiết kế các giải pháp liên quan đến công 

nghệ thông tin nói chung. Ngoài ra, sinh viên sau khi ra trường có đủ kiến thức và kỹ năng cần 

thiết để thích ứng với sự thay đổi của công nghệ mới, có năng lực làm việc nhóm, làm việc hợp 

tác, có năng lực tự học, tự nghiên cứu, phản biện các vấn đề chuyên sâu thuộc lĩnh vực Công 

nghệ thông tin và ứng dụng liên quan cũng như có thể tiếp tục học tập ở bậc đào tạo sau đại 

học. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo:  

a. Rèn luyện cho sinh viên những phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân 

dân, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có trách nhiệm nghề nghiệp, 

trách nhiệm xã hội đáp ứng khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

b. Trang bị cho người học kiến thức căn bản về khoa học máy tính như toán ứng dụng 

trong khoa học máy tính, nền tảng công nghệ thông tin, hệ điều hành, mạng máy tính, tư duy 

lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, trí tuệ nhân tạo, an toàn và bảo mật thông tin. 

c. Trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu một trong các hướng chuyên ngành: 

Xử lý ảnh và thị giác máy tính (đồ hoạ, xử lý ảnh, thị giác máy tính, hoạt hình trên máy tính); 

khoa học dữ liệu (ứng dụng máy học, khai khoáng dữ liệu, hệ thống thông minh, phân tích trực 

quan dữ liệu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên) 

d. Rèn luyện cho sinh viên năng lực làm việc ở vị trí lập trình viên, chuyên viên phân 

tích, thiết kế phần mềm trong các công ty, chuyên viên máy học và phân tích số liệu, chuyên 

viên xử lý ảnh và thị giác máy tính, tư vấn thiết kế các giải pháp liên quan đến lĩnh vực công 

nghệ thông tin. 

e. Rèn luyện cho sinh viên tác phong chuyên nghiệp, có kỹ năng giao tiếp, tư duy phản 

biện, kỹ năng học tập suốt đời, nghiên cứu khoa học, kỹ năng giải quyết vấn đề bằng máy tính 

và các kỹ năng cần thiết cho cuộc cách mạng công nghệ 4.0. 

f. Đào tạo sinh viên KHMT có khả năng và kiến thức để làm việc tại các trường Cao 

đẳng, trung học, cũng như học tập nâng cao trình độ ở các bậc sau đại học. 
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2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Hoàn thành chương trình đào tạo Khoa học máy tính trình độ đại học, người học nắm 

vững các kiến thức, có những kỹ năng và thể hiện được mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân 

như sau: 

2.1. Kiến thức 
2.1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương  

a. Nắm được kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối, chính sách của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, có kiến thức cơ bản về giáo dục quốc phòng 

và an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

b. Có kiến thức cơ bản về pháp luật, về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự 

nhiên, phương pháp học đại học và ngoại ngữ (tiếng Anh/tiếng Pháp) để đáp ứng yêu cầu tiếp 

thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp; 

c. Nắm vững kiến thức khoa học cơ bản, nền tảng công nghệ thông tin và toán học phục 

vụ cho việc tiếp thu kiến thức ở các môn cơ sở ngành và chuyên ngành khoa học máy tính. 

2.1.2. Khối kiến thức cơ sở ngành  

a. Nắm vững kiến thức về toán ứng dụng trong khoa học máy tính; 

b. Nắm vững kiến thức căn bản về vai trò của Khoa học máy tính trong công nghệ 

thông tin, kiến thức về kiến trúc máy tính, hệ điều hành và mạng máy tính; 

c. Nắm vững kiến thức chuyên sâu về cấu trúc dữ liệu, giải thuật và các kỹ thuật lập 

trình như: lập trình cấu trúc, lập trình hướng đối tượng, lập trình web; 

d. Nắm vững và vận dụng được kiến thức về cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin vào phân 

tích thiết kế và xây dựng một hệ thống thông tin; 

2.1.3. Khối kiến thức chuyên ngành 

a. Nắm vững các kiến thức về lý thuyết tính toán như tin học lý thuyết, phương pháp 

tính, quy hoạch tuyến tính, lý thuyết xếp hàng, lý thuyết thông tin. 

b. Vận dụng thành thạo các kiến thức về trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence), ứng 

dụng máy học, các hệ thống thông minh, đồ hoạ máy tính, phát triển ứng dụng để giải quyết 

những bài toán thực tế. 

c. Nắm vững một trong những nhóm kiến thức sau: 

• Các kiến thức chuyên sâu về nguyên lý máy học, khai khoáng dữ liệu, phân 

tích dữ liệu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên. 

• Các kiến thức về đồ hoạ, xử lý ảnh, thị giác máy tính hoạt hình trên máy tính. 

2.2. Kỹ năng 
2.2.1. Kỹ năng cứng  

a. Vận dụng kiến thức về toán và khoa học cơ bản được sử dụng trong lĩnh vực khoa học máy 

tính; 

b. Hình thành tư duy lập trình, khả năng phát triển từ lý thuyết đến việc xây dựng các hệ 

thống thông minh, khả năng ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. 
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2.2.2. Kỹ năng mềm  

a. Đọc, viết các tài liệu kỹ thuật, báo cáo khoa học hay viết dự án và thuyết trình, tư duy phản 

biện. 

b. Làm việc nhóm, lãnh đạo nhóm làm việc, có kỹ năng đàm phán, sử dụng thành thạo những 

công cụ hỗ trợ cho việc hợp tác làm việc nhóm, kỹ năng đánh giá đóng góp của thành viên 

nhóm. 

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

a. Thể hiện sự tự tin, lòng nhiệt tình, niềm đam mê, khả năng thích nghi đối với sự thay 

đổi, khả năng làm việc độc lập lẫn làm việc nhóm. Xây dựng kế hoạch phát triển nghề 

nghiệp cho bản thân, luôn luôn cập nhật thông tin trong lĩnh vực chuyên ngành của 

mình để có thái độ ứng xử phù hợp, hiệu quả với những thay đổi. 

b. Tuân thủ các tiểu chuẩn và nguyên tắc về ứng xử và đạo đức nghề nghiệp; thể hiện 

hình ảnh chuyên nghiệp trong công việc. 

3. Tiêu chí tuyển sinh 

Căn cứ theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề án tuyển sinh hằng 

năm của Trường Đại học Cần Thơ. 
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4. Ma trận mối quan hệ mục tiêu, chuẩn đầu ra và học phần 

4.1. Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo  

Chuẩn đầu ra (2) 
Kiến thức (2.1) Kỹ năng (2.2) Mục tiêu đào tạo (1) 

Khối kiến thức  
giáo dục đại cương (2.1.1) 

Khối kiến thức 
cơ sở ngành (2.1.2) 

Khối kiến thức 
chuyên ngành (2.1.3) 

Kỹ năng cứng 
(2.2.1) 

Kỹ năng mềm 
(2.2.2) 

Thái độ/Năng lực 
tự chủ và trách 

nhiệm (2.3) 
 a b c a b c d a b c a b a b a b 

1.2a X X               
1.2b   X X X X X X X  X X     

1.2c          X X X     

1.2d  X X X X X X X X X X X X X X X 

1.2e         X X X X X X X X 

1.2f X X X X X X X X X X X X X X X X 

4.2. Ma trận mối quan hệ giữa các học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

Chuẩn đầu ra (2) 
Kiến thức (2.1) Kỹ năng (2.2) 

Học phần Khối kiến thức  
giáo dục đại cương 

(2.1.1) 

Khối kiến thức 
cơ sở ngành (2.1.2) 

Khối kiến thức 
chuyên ngành 

(2.1.3) 

Kỹ năng 
cứng (2.2.1) 

Kỹ năng 
mềm (2.2.2) 

Thái độ/Năng 
lực tự chủ và 
trách nhiệm 

(2.3) 
TT MSHP Tên học phần a b c a b c d a b c a b a b a b 
Khối kiến thức Giáo dục đại cương 

1 QP010 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1  X                

2 QP011 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2  X                

3 QP012 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3  X                

4 QP013 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4  X                

5 TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3  X                

6 XH023 Anh văn căn bản 1   X           X    

7 XH024 Anh văn căn bản 2   X           X    

8 XH025 Anh văn căn bản 3   X           X    

9 XH031 Anh văn tăng cường 1   X           X    

10 XH032 Anh văn tăng cường 2   X           X    
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Chuẩn đầu ra (2) 
Kiến thức (2.1) Kỹ năng (2.2) 

Học phần Khối kiến thức  
giáo dục đại cương 

(2.1.1) 

Khối kiến thức 
cơ sở ngành (2.1.2) 

Khối kiến thức 
chuyên ngành 

(2.1.3) 

Kỹ năng 
cứng (2.2.1) 

Kỹ năng 
mềm (2.2.2) 

Thái độ/Năng 
lực tự chủ và 
trách nhiệm 

(2.3) 
TT MSHP Tên học phần a b c a b c d a b c a b a b a b 

11 XH033 Anh văn tăng cường 3   X           X    

12 FL001 Pháp văn căn bản 1   X           X    

13 FL002 Pháp văn căn bản 2   X           X    

14 FL003 Pháp văn căn bản 3   X           X    

15 FL007 Pháp văn tăng cường 1   X           X    

16 FL008 Pháp văn tăng cường 2   X           X    

17 FL009 Pháp văn tăng cường 3   X           X    

18 ML014 Triết học Mác - Lênin X                

19 ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin X                

20 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học X                

21 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam X                

22 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh X                

23 KL001 Pháp luật đại cương X X              X 

24 ML007 Logic học đại cương  X           X    

25 XH028 Xã hội học đại cương  X            X   

26 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam  X            X   

27 XH012 Tiếng Việt thực hành  X           X    

28 XH014 Văn bản và lưu trữ đại cương  X           X    

29 KN001 Kỹ năng mềm  X           X X X  

30 KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp  X           X  X  

31 TN001 Vi – Tích phân A1  X X        X      

32 TN002 Vi – Tích phân A2  X X        X      

33 TN010 Xác suất thống kê   X X        X      

34 TN012 Đại số tuyến tính & Hình học  X X        X      
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Chuẩn đầu ra (2) 
Kiến thức (2.1) Kỹ năng (2.2) 

Học phần Khối kiến thức  
giáo dục đại cương 

(2.1.1) 

Khối kiến thức 
cơ sở ngành (2.1.2) 

Khối kiến thức 
chuyên ngành 

(2.1.3) 

Kỹ năng 
cứng (2.2.1) 

Kỹ năng 
mềm (2.2.2) 

Thái độ/Năng 
lực tự chủ và 
trách nhiệm 

(2.3) 
TT MSHP Tên học phần a b c a b c d a b c a b a b a b 
35 CT100 Kỹ năng học đại học  X           X X X  

36 CT200 Nền tảng công nghệ thông tin   X X          X    

Khối kiến thức cơ sở ngành 

37 CT172 Toán rời rạc    X       X      

38 CT101 Lập trình căn bản      X      X     

39 CT103 Cấu trúc dữ liệu      X      X     

40 CT174 Phân tích và thiết kế thuật toán      X      X     

41 CT175 Lý thuyết đồ thị    X       X X     

42 CT176 Lập trình hướng đối tượng      X      X     

43 CT173 Kiến trúc máy tính     X            

44 CT178 Nguyên lý hệ điều hành     X            

45 CT112 Mạng máy tính     X            

46 CT179 Quản trị hệ thống     X            

47 CT180 Cơ sở dữ liệu       X     X     

48 CT182 Ngôn ngữ mô hình hóa       X     X     

49 CT296 Phân tích và thiết kế hệ thống        X     X     

50 CT190 Nhập môn Trí tuệ nhân tạo     X       X     

51 CT188 Nhập môn lập trình Web      X      X     

Khối kiến thức chuyên ngành 

52 CT201 Niên luận cơ sở ngành KHMT         X   X X X X X 

53 CT199 Quy hoạch tuyến tính         X   X      

54 CT479 Phương pháp tính        X   X      

55 CT292 Lý thuyết thông tin        X   X      

56 CT121 Tin học lý thuyết        X         

57 CT332 Trí tuệ nhân tạo         X   X     
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Chuẩn đầu ra (2) 
Kiến thức (2.1) Kỹ năng (2.2) 

Học phần Khối kiến thức  
giáo dục đại cương 

(2.1.1) 

Khối kiến thức 
cơ sở ngành (2.1.2) 

Khối kiến thức 
chuyên ngành 

(2.1.3) 

Kỹ năng 
cứng (2.2.1) 

Kỹ năng 
mềm (2.2.2) 

Thái độ/Năng 
lực tự chủ và 
trách nhiệm 

(2.3) 
TT MSHP Tên học phần a b c a b c d a b c a b a b a b 
58 CT202 Nguyên lý máy học         X   X X X X  

59 CT467 Quản trị dữ liệu         X   X     

60 CT204 An toàn và bảo mật thông tin         X   X     

61 CT234 Phát triển phần mềm nhúng         X   X     

62 CT207 Phát triển phần mềm mã nguồn mở         X   X     

63 CT449 Phát triển ứng dụng web         X   X     

64 CT208 Niên luận ngành Khoa học máy tính         X   X X X X X 

65 CT316 Xử lý ảnh          X  X     

66 CT203 Đồ họa máy tính          X  X   X  

67 CT209 Đồ hoạ nâng cao          X  X     

68 CT220 Hoạt hình trên máy tính          X  X     

69 CT210 Thị giác máy tính          X  X X X X  

70 CT312 Khai khoáng dữ liệu          X  X     

71 CT294  Máy học ứng dụng          X  X X X X  

72 CT282 Deep Learning          X  X     

73 CT217 Phân tích dữ liệu trực quan          X  X     

74 CT219 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên          X  X     

75 CT473 Thực tập thực tế - KHMT         X X  X X X X X 

76 CT552 Luận văn tốt nghiệp - KHMT         X X  X X X X X 

77 CT504 Tiểu luận tốt nghiệp - KHMT         X X  X X X X X 

78 CT198 Anh văn chuyên ngành CNTT             X X   

79 CT216 Hệ cơ sở tri thức         X X  X     

80 CT221 Lập trình mạng         X   X     

81 CT222 An toàn hệ thống         X   X     
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Chuẩn đầu ra (2) 
Kiến thức (2.1) Kỹ năng (2.2) 

Học phần Khối kiến thức  
giáo dục đại cương 

(2.1.1) 

Khối kiến thức 
cơ sở ngành (2.1.2) 

Khối kiến thức 
chuyên ngành 

(2.1.3) 

Kỹ năng 
cứng (2.2.1) 

Kỹ năng 
mềm (2.2.2) 

Thái độ/Năng 
lực tự chủ và 
trách nhiệm 

(2.3) 
TT MSHP Tên học phần a b c a b c d a b c a b a b a b 
82 CT274 Lập trình cho thiết bị di động         X   X     

83 CT290 Lập trình trò chơi         X X  X     

84 CT284 Hệ thống hỏi đáp         X X  X     

85 CT189 Nhập môn mô phỏng         X   X     

86 CT295 Nền tảng phần mềm nhúng và IoT         X   X     

87 CT233 Điện toán đám mây         X   X     
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II. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC  

 Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-ĐHCT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, Chương trình dạy học 

ngành Khoa học máy tính được mô tả như sau: 

1. Cấu trúc chương trình dạy học 

Khối lượng kiến thức toàn khóa : 156 tín chỉ 

Khối kiến thức giáo dục đại cương : 56 tín chỉ (Bắt buộc: 41 tín chỉ; Tự chọn: 15 tín chỉ) 

Khối kiến thức cơ sở ngành  : 46 tín chỉ (Bắt buộc: 46 tín chỉ; Tự chọn: 0 tín chỉ) 

Khối kiến thức chuyên ngành  : 54 tín chỉ (Bắt buộc: 24 tín chỉ; Tự chọn: 30 tín chỉ) 

2. Khung chương trình đào tạo 
  

TT 
Mã số 

HP 
Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Bắt 
buộc 

Tự 
chọn 

Số  
tiết 
LT 

Số 
tiết 
TH 

HP  
tiên quyết 

HP  
song 
hành 

HK 
thực 
hiện 

Khối kiến thức Giáo dục đại cương 

1 QP010 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1  2 2  37 8 Bố trí theo nhóm ngành 

2 QP011 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2  2 2  22 8 Bố trí theo nhóm ngành 

3 QP012 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3  2 2  14 16 Bố trí theo nhóm ngành 

4 QP013 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4  2 2  4 56 Bố trí theo nhóm ngành 

5 TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3  1+1+1  3  90   I,II,III 

6 XH023 Anh văn căn bản 1  4  60    I,II,III 

7 XH024 Anh văn căn bản 2  3  45  XH023  I,II,III 

8 XH025 Anh văn căn bản 3  3  45  XH024  I,II,III 

9 XH031 Anh văn tăng cường 1  4  60  XH025  I,II,III 

10 XH032 Anh văn tăng cường 2  3  45  XH031  I,II,III 

11 XH033 Anh văn tăng cường 3  3  45  XH032  I,II,III 

12 FL001 Pháp văn căn bản 1  4  60    I,II,III 

13 FL002 Pháp văn căn bản 2  3  45  FL001  I,II,III 

14 FL003 Pháp văn căn bản 3  3  45  FL002  I,II,III 

15 FL007 Pháp văn tăng cường 1  4  60  FL003  I,II,III 

16 FL008 Pháp văn tăng cường 2  3  45  FL007  I,II,III 

17 FL009 Pháp văn tăng cường 3  3  

10 TC 
nhóm 

AV 

hoặc 
nhóm 

PV 

45  FL008  I,II,III 

18 ML014 Triết học Mác - Lênin 3 3  45    I,II,III 

19 ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2  30  ML014  I,II,III 

20 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2  30  ML016  I,II,III 

21 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2  30  ML018  I,II,III 

22 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2  30  ML019  I,II,III 

23 KL001 Pháp luật đại cương 2 2  30    I,II,III 

24 ML007 Logic học đại cương 2  30    I,II,III 

25 XH028 Xã hội học đại cương 2  30    I,II,III 

26 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2  30    I,II,III 

27 XH012 Tiếng Việt thực hành 2  30    I,II,III 

28 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2  30    I,II,III 

29 KN001 Kỹ năng mềm 2  20 20   I,II,III 

30 KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2  

2 

20 20   I,II,III 
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TT 
Mã số 

HP 
Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Bắt 
buộc 

Tự 
chọn 

Số  
tiết 
LT 

Số 
tiết 
TH 

HP  
tiên quyết 

HP  
song 
hành 

HK 
thực 
hiện 

31 TN001 Vi - Tích phân A1 3 3  45    I,II,III 

32 TN002 Vi - Tích phân A2 4 4  60  TN001  I,II,III 

33 TN010 Xác suất thống kê 3 3  45    I,II,III 

34 TN012 Đại số tuyến tính và hình học 4 4  60    I,II,III 

35 CT100 Kỹ năng học đại học 2 2  20 20   I,II 

36 CT200 Nền tảng công nghệ thông tin 4 4  45 30   I,II,III 

Cộng: 56 TC (Bắt buộc 41 TC; Tự chọn: 15 TC) 

Khối kiến thức cơ sở ngành 

37 CT172 Toán rời rạc 4 4  60    I,II 

38 CT101 Lập trình căn bản A 4 4  30 60   I,II 

39 CT177 Cấu trúc dữ liệu 3 3  30 30 CT101  I,II 

40 CT174 Phân tích và thiết kế thuật toán 3 3  30 30 CT177  I,II 

41 CT175 Lý thuyết đồ thị 3 3  30 30 CT177  I,II 

42 CT176 Lập trình hướng đối tượng 3 3  30 30 CT101  I,II 

43 CT173 Kiến trúc máy tính 3 3  45    I,II 

44 CT178 Nguyên lý hệ điều hành 3 3  30 30 CT173  I,II 

45 CT112 Mạng máy tính 3 3  30 30 CT178  I,II 

46 CT179 Quản trị hệ thống 3 3  30 30   I,II 

47 CT180 Cơ sở dữ liệu 3 3  30 30 CT177  I,II 

48 CT182 Ngôn ngữ mô hình hóa 3 3  30 30 CT176 CT180 I,II 

49 CT296 Phân tích và thiết kế hệ thống 3 3  30 30 CT180  I,II 

50 CT190 Nhập môn Trí tuệ nhân tạo 2 2  20 20   I,II 

51 CT188 Nhập môn lập trình Web 3 3  30 30   I,II 

Cộng: 46 TC (Bắt buộc 46 TC; Tự chọn: 0 TC) 

Khối kiến thức chuyên ngành 

52 CT201 Niên luận cơ sở ngành KHMT 3 3   90 CT174,  CT176  I,II 

53 CT199 Quy hoạch tuyến tính 3  30 30   I,II 

54 CT479 Phương pháp tính 3  30 30   I,II 

55 CT292 Lý thuyết thông tin 3  

3 

30 30   I,II 

56 CT121 Tin học lý thuyết 3 3  30 30   I,II 

57 CT332 Trí tuệ nhân tạo 3 3  30 30   I,II 

58 CT294 Máy học ứng dụng 3 3  30 30   I,II 

59 CT467 Quản trị dữ liệu 3 3  30 30 CT180  I,II 

60 CT204 An toàn và bảo mật thông tin 3 3  30 30   I,II 

61 CT234 Phát triển phần mềm nhúng 3  30 30   I,II 

62 CT207 Phát triển phần mềm mã nguồn mở 3  30 30 CT101  I,II 

63 CT449 Phát triển ứng dụng web 3  

3 

30 30   I,II 

64 CT208 Niên luận ngành Khoa học máy tính 3 3   90 CT176,  CT201  I,II 

65 CT316 Xử lý ảnh 3 30 30 CT176  I,II 

66 CT203 Đồ họa máy tính 3 30 30 CT176  I,II 

67 CT209 Đồ họa nâng cao 3 30 30 CT203  I,II 

68 CT220 Hoạt hình trên máy tính 3 30 30 CT203  I,II 

69 CT210 Thị giác máy tính 3 

CN1 

Chọn 

9TC 

CN1 

hoặc 

CN2 
30 30 CT316  I,II 
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TT 
Mã số 

HP 
Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Bắt 
buộc 

Tự 
chọn 

Số  
tiết 
LT 

Số 
tiết 
TH 

HP  
tiên quyết 

HP  
song 
hành 

HK 
thực 
hiện 

70 CT312 Khai khoáng dữ liệu 3 30 30   I,II 

71 CT202 Nguyên lý máy học 3 30 30   I,II 

72 CT282 Deep Learning 3 30 30   I,II 

73 CT217 Phân tích dữ liệu trực quan 3 30 30   I,II 

74 CT219 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3 

CN2 

30 30   I,II 

75 CT473 Thực tập thực tế - KHMT 3 3   90 ≥120 TC  III 

76 CT552 Luận văn tốt nghiệp - KHMT 15   450 ≥120 TC  I,II 

77 CT504 Tiểu luận tốt nghiệp - KHMT 6   180 ≥120 TC  I,II 

78 CT198 Anh văn chuyên ngành CNTT 3  45    I,II 

79 CT216 Hệ cơ sở tri thức 3  30 30 CT332  I,II 

80 CT221 Lập trình mạng 3  30 30 CT112,  CT176  I,II 

81 CT222 An toàn hệ thống 3  30 30   I,II 

82 CT274 Lập trình cho thiết bị di động 3  30 30 CT176  I,II 

83 CT290 Lập trình trò chơi 3  30 30   I,II 

84 CT284 Hệ thống hỏi đáp 3  30 30   I,II 

85 CT189 Nhập môn mô phỏng 3  30 30   I,II 

86 CT295 Nền tảng phần mềm nhúng và IoT 3  30 30   I,II 

87 CT233 Điện toán đám mây 3  

15 

30 30 CT112  I,II 

Cộng: 54 TC (Bắt buộc: 24 TC; Tự chọn: 30 TC) 

Tổng cộng: 156 TC (Bắt buộc: 111 TC; Tự chọn: 45 TC) 

 

3. Kế hoạch dạy học 

TT 
Mã số  

HP 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Bắt 
buộc 

Tự chọn
Số 

tiết 
LT 

Số 

tiết 
TH 

HP  
tiên 

quyết 

HP 
song 
hành 

Ghi 
chú 

Học kỳ 1 – Năm thứ 1 

1 QP010 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 2 2  37 8   

2 QP011 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 2 2  22 8   

3 QP012 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 2 2  14 16   

4 QP013 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 2 2  4 56   

5 TN010 Xác suất thống kê 3 3  45    

6 CT100 Kỹ năng học đại học  2 2  30    

SV học 

theo 

thời 

khóa 

biểu 

của 

Trường 

Cộng 13 13 0      

Học kỳ 2 – Năm thứ 1 

1 ML014 Triết học Mác - Lênin 3 3  45     

2 TC100 Giáo dục thể chất 1 1  1  30    

3 CT101 Lập trình căn bản A 4 4  30 60    

4 CT172 Toán rời rạc 4 4  60     

5 CT200 Nền tảng công nghệ thông tin 4 4  45 30    

6 XH023 Anh văn căn bản 1 4  4 60     
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FL001 Pháp văn căn bản 1 4  60     

Cộng 20 15 5      

Học kỳ 1 – Năm thứ 2 

ML007 Logic học đại cương 2  30     

XH028 Xã hội học đại cương 2  30     

XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2  30     

XH012 Tiếng Việt thực hành 2  30     

XH014 Văn bản và lưu trữ đại cương 2  30     

KN001 Kỹ năng mềm 2  20 20    

1 

KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2  

2 

20 20    

2 TN012 Đại số tuyến tính & Hình học 4 4  60     

3 TN001 Vi – Tích phân A1 3 3  45     

4 ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2  30  ML014   

5 CT190 Nhập môn Trí tuệ nhân tạo 2 2  20 20    

6 CT177 Cấu trúc dữ liệu 3 3  30 30 CT101   

XH024 Anh văn căn bản 2 3  45  XH023   
7 

FL002 Pháp văn căn bản 2 3  
3 

45  FL001   

Cộng 19 14 5      

Học kỳ 2 – Năm thứ 2 

1 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2  30  ML016   

2 TC100 Giáo dục thể chất 2 1  1  30    

3 CT188 Nhập môn lập trình Web 3 3  30 30    

4 CT174 Phân tích và thiết kế thuật toán 3 3  30 30 CT177   

5 CT173 Kiến trúc máy tính 3 3  45     

6 CT175 Lý thuyết đồ thị 3 3  30 30 CT177   

XH025 Anh văn căn bản 3  3  45  XH024   
7 

FL003 Pháp văn căn bản 3  3  
3 

45  FL002   

8 KL001 Pháp luật đại cương 2 2  30     

Cộng 20 16 4      

Học kỳ 1 – Năm thứ 3 

1 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2  30  ML018   

2 TC100 Giáo dục thể chất 3 1  1  30    

3 CT178 Nguyên lý hệ điều hành 3 3  30 30 CT173   

4 CT180 Cơ sở dữ liệu 3 3  30 30 CT177   

5 CT176 Lập trình hướng đối tượng 3 3  30 30 CT101   

6 CT332 Trí tuệ nhân tạo 3 3  30 30 CT190   

7 CT199 Quy hoạch tuyến tính  3  30 30    

8 CT479 Phương pháp tính 3  30 30    

9 CT292 Lý thuyết thông tin 3  

3 

30 30    

Cộng 18 14 4      

Học kỳ 2 – Năm thứ 3 

1 CT201 Niên luận cơ sở ngành KHMT 3 3   90 CT174,   
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CT176 

2 CT121 Tin học lý thuyết 3 3  30 30    

3 CT112 Mạng máy tính 3 3  30 30 CT178   

4 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2  30 30 ML019   

5  CT294 Máy học ứng dụng 3 3  30 30    

6 TN002 Vi – Tích phân A2 4 4  60  TN001   

Cộng 18 18 0      

Học kỳ 1 – Năm thứ 4 

CT316 Xử lý ảnh 3 30 30 CT176   

CT203 Đồ họa máy tính 3 
CN1 

30 30 CT176   

CT312 Khai khoáng dữ liệu 3 30 30    1 

CT202 Nguyên lý máy học 3 
CN2 

Chọn 

6TC từ 
CN1 

hoặc 

6TC từ 

CN2 
30 30    

2 CT182 Ngôn ngữ mô hình hóa 3 3  30 30 CT176 CT180  

3 CT467 Quản trị dữ liệu 3 3  30 30 CT180   

4 CT296 Phân tích và thiết kế hệ thống 3 3  30 30 CT180   

Cộng 15 9 6      

Học kỳ 2 – Năm thứ 4 

1 CT208 Niên luận ngành Khoa học máy tính 3 3   90 
CT176, 

CT201 
  

CT209 Đồ hoạ nâng cao 3 30 30 CT203   

CT220 Hoạt hình trên máy tính 3 30 30 CT203   

CT210 Thị giác máy tính 3 

CN1 

30 30 CT316   

CT282 Deep Learning 3 30 30    

CT219 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3 30 30    

2 

CT217 Phân tích dữ liệu trực quan 3 

CN2 

Chọn 

3TC  

CN1 

hoặc 

CN2 

30 30    

3 CT179 Quản trị hệ thống 3 3  30 30    

4 CT204 An toàn và bảo mật thông tin 3 3  30 30    

CT234 Phát triển phần mềm nhúng 3  30 30    

CT207 Phát triển phần mềm mã nguồn mở 3  30 30 CT101   5 

CT449 Phát triển ứng dụng web 3  

3 

30 30    

Cộng 15 9 6      

Học kỳ hè – Năm thứ 4 

1 CT473 Thực tập thực tế - KHMT 3 3   90 ≥120 TC  

Cộng 3 3 0      

Học kỳ 1 – Năm thứ 5 

CT552 Luận văn tốt nghiệp - KHMT 15   450 ≥120 TC   

CT504 Tiểu luận tốt nghiệp - KHMT 6   180 ≥120 TC   

CT198 Anh văn chuyên ngành CNTT 3  45     

CT216 Hệ cơ sở tri thức 3  30 30 CT332   

CT221 Lập trình mạng 3  30 30 
CT112, 
CT176 

  

1 

CT222 An toàn hệ thống 3  

15 

30 30    
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CT274 Lập trình cho thiết bị di động 3  30 30 CT176   

CT290 Lập trình trò chơi 3  30 30    

CT284 Hệ thống hỏi đáp 3  30 30    

CT189 Nhập môn mô phỏng 3  30 30    

CT295 Nền tảng phần mềm nhúng và Iot 3  30 30    

CT233 Điện toán đám mây 3  30 30 CT112   

Cộng 15 0 15      

TỔNG CỘNG 156 111 45      

4. Mô tả tóm tắt các học phần  

TT 
Mã số 

HP 
Tên HP 

Số tín 
chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần 
Đơn vị 

giảng dạy 
học phần 

1 QP010 Giáo 

dục 
quốc 

phòng 

và An 
ninh 1 

2 Đề cập lý luận cơ bản của Đảng về đường lối quân sự, 
bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ 
Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân 

dân, xây dựng lực lượng vũ trang, nền quốc phòng toàn 

dân, an ninh nhân dân; các quan điểm của Đảng về kết 

hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố 
quốc phòng, an ninh. Dành thời lượng nhất định giới 

thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân 

sự Việt Nam qua các thời kỳ. Xây dựng, bảo vệ chủ 
quyền biên giới, chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia và 

đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 

Trung tâm 

Giáo dục 
Quốc phòng 

và An ninh 

2 QP011 Giáo 

dục 
quốc 

phòng 

và An 
ninh 2 

2 Được lựa chọn những nội dung cơ bản nhiệm vụ công tác 
quốc phòng và an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình 

hình mới, bao gồm: xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, 
lực lượng dự bị động viên, tăng cường tiềm lực cơ sở vật 

chất, kỹ thuật quốc phòng, đánh bại chiến lược "diễn biến 

hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với 

cách mạng Việt Nam. Học phần đề cập một số vấn đề về 
dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng 

vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam;  

đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn 
xã hội, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật trên 

không gian mạng và các mối đe dọa an ninh phi truyền 

thống ở Việt Nam. 

Trung tâm 

Giáo dục 
Quốc phòng 

và An ninh 

3 QP012 Giáo 
dục 

quốc 

phòng 
và An 

ninh 3 

2 Lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người 
học một số kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, nề nếp 
chính qui, kỹ năng cơ bản thực hành các động tác Điều 

lệnh đội ngũ và các kỹ năng quân sự cần thiết, hiểu biết 

kiến thức cơ bản về bản đồ, địa hình quân sự, phòng 

chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao, rèn 
luyện sức khỏe qua các nội dung quân sự 

Trung tâm 
Giáo dục 

Quốc phòng 

và An ninh 

4 QP013 Giáo 

dục 
quốc 

phòng 

và An 

ninh 4 

2 Lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người 
học một số kỹ năng cơ bản thực hành kỹ thuật bắn súng 

tiểu liên AK, rèn luyện kỹ năng sử dụng lựu đạn trong 

chiến đấu, kỹ năng thực hành chiến đấu trong tiến công, 
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới. 

Trung tâm 

Giáo dục 
Quốc phòng 

và An ninh 

5 TC100 Giáo 

dục thể 

chất 

1+1+1 Học phần Giáo dục Thể chất không chuyên 1+2+3 là học 

phần chung tượng trưng cho các học phần Giáo dục Thể 
chất sinh viên không chuyên ngành Giáo dục Thể chất 

Bộ môn 

Giáo dục 

Thể chất 
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TT 
Mã số 

HP 
Tên HP 

Số tín 
chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần 
Đơn vị 

giảng dạy 
học phần 

1+2+3 phải học để hoàn thành chương trình đào tạo của ngành 

mình. Để thoàn thành học phần Giáo dục thể chất sinh 

viên không đăng kí học phần TC100 mà thay vào đó sinh 
viên phải đăng kí vào từng học phần cụ thể tùy theo khả 

năng và nhu cầu muốn học như: Học phần Taekwondo thì 

sinh viên đăng kí 03 học phần: Taekwondo 1(TC003), 
Taekwondo 2(TC004), Taekwondo 3,(TC019), các học 

phần Giáo dục Thể chất khác cũng tương tự…  

6 XH023 Anh văn 

căn bản 
1 

4 Chương trình môn Tiếng Anh căn bản 1 cung cấp cho 
sinh viên từ vựng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp 

căn bản, tập trung vào các mảng đề tài như giới thiệu về 
những thông tin cá nhân, gia đình, nơi ở, những vật dụng 

trong đời sống hàng ngày, các môn thể thao, các hoạt 

động trong thời gian rảnh và mua sắm cơ bản. Ngoài việc 

hướng tới phát triển khả năng giao tiếp một số tình huống 
giao tiếp căn bản bằng tiếng Anh về các chủ đề này, 

chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu phát 

triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 
theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam). 

Khoa Ngoại 

ngữ 

XH024 Anh văn 

căn bản 

2 

3 Chương trình môn Tiếng Anh căn bản 2 cung cấp cho 
sinh viên từ vựng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp 

căn bản, tập trung vào các mảng đề tài như giới thiệu về 

miền quê, thành phố các em yêu thích, ẩm thực, du dịch, 

thời trang, tiền bạc. Ngoài việc hướng tới phát triển khả 
năng giao tiếp một số tình huống giao tiếp căn bản bằng 

tiếng Anh về các chủ đề này, chương trình giảng dạy còn 

hướng đến mục tiêu phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình 
độ tương đương bậc 3 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt 

Nam). 

Khoa Ngoại 

ngữ 

XH025 Anh văn 

căn bản 
3 

3 Chương trình môn Tiếng Anh căn bản 3 cung cấp cho 
sinh viên từ vựng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp 

căn bản, tập trung vào các mảng đề tài như giới thiệu về 
các thể loại phim ảnh, khoa học công nghệ, du lịch và 

môi trường tự nhiên. Ngoài việc hướng tới phát triển khả 

năng giao tiếp một số tình huống giao tiếp căn bản bằng 

tiếng Anh về các chủ đề này, chương trình giảng dạy còn 
hướng đến mục tiêu phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình 

độ tương đương bậc 3 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt 

Nam). 

Khoa Ngoại 

ngữ 

XH031 Anh văn 

tăng 

cường 1 

4 Học phần Tiếng Anh tăng cường 1 (trong chương trình 

Tiếng Anh tăng cường 1-3) cung cấp cho sinh viên kiến 
thức tiếng Anh và cơ hội thực hành các kỹ năng cần thiết 

phù hợp với yêu cầu về năng lực giao tiếp quốc tế với các 

tình huống thông dụng. Chương trình thể hiện các nguyên 
tắc và đặc điểm: (1) hướng đến phát triển năng lực đầu ra 

theo chuẩn (competency-based learning); (2) phương 

pháp kết hợp (integrated and blended learning); (3) thúc 

đẩy tự học (promoting learner independence in learning); 
(4) thông qua tương tác và thực hành (learning by 

interaction and by doing); (5) học tập có ý nghĩa 

(purposeful learning); và (6) tính mềm dẻo (flexibility). 
Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp và sử 

dụng ngôn ngữ, chương trình giảng dạy còn hướng đến 

mục tiêu hỗ trợ sinh viên đạt trình độ năng lực ngoại ngữ 
tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

Khoa Ngoại 

ngữ 
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TT 
Mã số 

HP 
Tên HP 

Số tín 
chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần 
Đơn vị 

giảng dạy 
học phần 

(VSTEP Việt Nam) 

XH032 Anh văn 

tăng 
cường 2 

3 Học phần Tiếng Anh tăng cường 2 (trong chương trình 
Tiếng Anh tăng cường 1-3) cung cấp cho sinh viên kiến 

thức tiếng Anh và cơ hội thực hành các kỹ năng cần thiết 

phù hợp với yêu cầu về năng lực giao tiếp quốc tế với các 
tình huống thông dụng. Chương trình thể hiện các nguyên 

tắc và đặc điểm: (1) hướng đến phát triển năng lực đầu ra 

theo chuẩn (competency-based learning); (2) phương 
pháp kết hợp (integrated and blended learning); (3) thúc 

đẩy tự học (promoting learner independence in learning); 

(4) thông qua tương tác và thực hành (learning by 
interaction and by doing); (5) học tập có ý nghĩa 

(purposeful learning); và (6) tính mềm dẻo (flexibility). 

Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp và sử 

dụng ngôn ngữ, chương trình giảng dạy còn hướng đến 
mục tiêu hỗ trợ sinh viên đạt trình độ năng lực ngoại ngữ 

tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

(VSTEP Việt Nam) 

Khoa Ngoại 

ngữ 

XH033 Anh văn 

tăng 

cường 3 

3 Học phần Tiếng Anh tăng cường 3 (trong chương trình 

Tiếng Anh tăng cường 1-3) cung cấp cho sinh viên kiến 
thức tiếng Anh và cơ hội thực hành các kỹ năng cần thiết 

phù hợp với yêu cầu về năng lực giao tiếp quốc tế với các 

tình huống thông dụng. Chương trình thể hiện các nguyên 

tắc và đặc điểm: (1) hướng đến phát triển năng lực đầu ra 
theo chuẩn (competency-based learning); (2) phương 

pháp kết hợp (integrated and blended learning); (3) thúc 

đẩy tự học (promoting learner independence in learning); 
(4) thông qua tương tác và thực hành (learning by 

interaction and by doing); (5) học tập có ý nghĩa 

(purposeful learning); và (6) tính mềm dẻo (flexibility). 
Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp và sử 

dụng ngôn ngữ, chương trình giảng dạy còn hướng đến 

mục tiêu hỗ trợ sinh viên đạt trình độ năng lực ngoại ngữ 

tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 
(VSTEP Việt Nam) 

Khoa Ngoại 

ngữ 

FL001 Pháp 

văn căn 
bản 1 

4 Chương trình môn Pháp văn căn bản 1 sẽ giúp cho sinh 
viên không chuyên ngành tiếng Pháp làm quen với cách 

phát âm, ngữ điệu, bản mẫu tự của tiếng Pháp. Chương 

trình này cho phép sinh viên học cách chia động từ nhóm 
I, nhóm II và một số động từ nhóm III ở thời hiện tại. Bên 

cạnh đó, sinh viên còn được học cách chào hỏi, hỏi và nói 

về giờ, giới thiệu bản thân, gia đình và nói về sở thích. 
Ngoài ra, sinh viên còn có thể vận dụng kiến thức đã học 

về ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm để viết một số câu đơn 

giản. Đồng thời, chương trình giảng dạy này cũng hướng 

đến mục tiêu phát triển năng lực ngoại ngữ của người học 
ở trình độ tương đương bậc 3 theo khung 6 bậc (VSTEP 

Việt Nam). 

Khoa Ngoại 

ngữ 

FL002 Pháp 
văn căn 

bản 2 

3 Chương trình môn Pháp văn căn bản 2 sẽ trang bị cho 
sinh viên không chuyên ngành tiếng Pháp những kiến 

thức cơ bản về Ngữ pháp, Ngữ âm, Từ vựng của tiếng 
Pháp. Nội dung giảng dạy của chương trình này hướng 

đến mục tiêu là các tình huống giao tiếp trong đời sống 

hằng ngày như hỏi thông tin, giải thích, nhận hay từ chối 
lời mời và nói về ngày làm việc thông thường… Nội 

Khoa Ngoại 
ngữ 
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HP 
Tên HP 

Số tín 
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Mô tả tóm tắt học phần 
Đơn vị 

giảng dạy 
học phần 

dung giảng dạy này sẽ cho phép sinh viên làm quen với 

cách đặt câu hỏi với các đại từ của tiếng Pháp và cách 

chia động từ nhóm I, nhóm II, một số động từ nhóm III ở 
thức mệnh lệnh, biết chỉ đường và định vị trong không 

gian.v.v.. Ngoài ra, chương trình giảng dạy này cũng 

hướng đến mục tiêu phát triển năng lực ngoại ngữ của 
người học ở trình độ tương đương bậc 3 theo khung 6 bậc 

(VSTEP Việt Nam). 

7 FL003 Pháp 

văn căn 
bản 3 

3 Chương trình môn Pháp văn căn bản 3 sẽ cung cấp cho 
sinh viên không chuyên ngành tiếng Pháp những kiến 

thức về các tình huống giao tiếp trong đời sống hằng 
ngày như bàn về các ngày lễ tết, ẩm thực, miêu tả người, 

đồ vật, quần áo, diễn đạt sự lựa chọn, số lượng, kể lại một 

câu chuyện quá khứ và nói về những dự định trong tương 

lai. Trong chương trình này, sinh viên sẽ được làm quen 
với các bài đọc, các bài hội thoại dài hơn, viết các đoạn 

văn khoảng 100 từ và viết thư. Ngoài ra, sinh viên có thể 

vận dụng những kiến thức về ngữ pháp vào bài viết của 
mình như phối hợp giống số danh từ, tính từ, chia các 

động từ ở thời quá khứ và tương lai. Ngoài ra, chương 

trình môn Pháp văn căn bản 3 cũng hướng đến mục tiêu 

phát triển năng lực ngoại ngữ của người học ở trình độ 
tương đương bậc 3 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam). 

Khoa Ngoại 

ngữ 

FL007 Pháp 

văn tăng 
cường 1 

4 Chương trình Pháp văn tăng cường 1 sẽ cung cấp cho 
sinh viên không chuyên ngành tiếng Pháp những kiến 

thức và cơ hội thực hành các kỹ năng cần thiết phù hợp 

với yêu cầu về năng lực giao tiếp quốc tế với các tình 
huống thông dụng liên quan đến đời sống hằng ngày về 

giới thiệu gia đình, miêu tả người, nhà ở, diễn đạt sở 

thích và diễn đạt cảm xúc/cảm nhận của cá nhân. Trong 
học phần này, sinh viên được làm quen với các bài đọc 

khoảng 200 từ, viết đoạn văn ngắn khoảng 80-100 từ. 

Đặc biệt, ở cuối mỗi đơn vị bài học, sẽ có phần bài tập 

dành cho sinh viên ôn luyện, thúc đẩy tự học, hướng đến 
phát triển năng lực đầu ra theo chuẩn để thi Delf B1. 

Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp và sử 

dụng ngôn ngữ, chương trình giảng dạy còn hướng đến 
mục tiêu hỗ trợ sinh viên đạt trình độ năng lực ngoại ngữ 

tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

(VSTEP Việt Nam). 

Khoa Ngoại 

ngữ 

FL008 Pháp 
văn tăng 

cường 2 

3  Chương trình Pháp văn tăng cường 2 sẽ cung cấp cho 
sinh viên không chuyên ngành tiếng Pháp những kiến 
thức và cơ hội thực hành các kỹ năng cần thiết phù hợp 

với yêu cầu về năng lực giao tiếp quốc tế liên quan đến 

các tình huống trong đời sống hằng ngày về sức khỏe, 

công việc và thời gian rảnh… Trong chương trình này, 
sinh viên được làm quen với các bài đọc khoảng 250 từ, 

viết đoạn văn khoảng 100-140 từ. Đặc biệt, ở cuối mỗi 

đơn vị bài học, sẽ có phần bài tập dành cho sinh viên ôn 
luyện, thúc đẩy tự học, hướng đến phát triển năng lực đầu 

ra theo chuẩn để thi Delf B1. Ngoài việc hướng tới phát 

triển khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, chương 

trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh viên 
đạt trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 4 khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP Việt Nam). 

Khoa Ngoại 
ngữ 
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FL009 Pháp 

văn tăng 

cường 3 

3 Chương trình Pháp văn tăng cường 3 sẽ cung cấp cho 
sinh viên không chuyên ngành tiếng Pháp những kiến 

thức và cơ hội thực hành các kỹ năng cần thiết phù hợp 

với yêu cầu về năng lực giao tiếp quốc tế liên quan đến 
các tình huống trong đời sống hằng ngày về phương tiện 

truyền thông, giao tiếp trên mạng xã hội, du lịch khám 

phá và về những kỉ niệm… Trong học phần này, sinh 

viên được làm quen với các bài khoá khoảng 300 từ, viết 
đoạn văn khoảng 140-180 từ. Đặc biệt, ở cuối mỗi đơn vị 
bài học, sẽ có phần bài tập dành cho sinh viên ôn luyện, 

thúc đẩy tự học, hướng đến phát triển năng lực đầu ra 
theo chuẩn để thi Delf B1. Ngoài việc hướng tới phát 

triển khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, chương 

trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh viên 

đạt trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 4 khung 
năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP Việt Nam).  

Khoa Ngoại 

ngữ 

8 ML014 Triết học 

Mác - 
Lênin 

3 Đề cập lý luận cơ bản của Đảng về đường lối quân 

sự, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và 

bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh 

nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, nền quốc phòng 

toàn dân, an ninh nhân dân; các quan điểm của Đảng về 
kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố 

quốc phòng, an ninh. Dành thời lượng nhất định giới thiệu 

một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt 
Nam qua các thời kỳ. Xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên 

giới, chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia và đảm bảo trật 

tự an toàn xã hội. 

Trung tâm 

Giáo dục 
Quốc phòng 

và An ninh 

9 ML016 Kinh tế 
chính trị 
Mác - 

Lênin 

2 Được lựa chọn những nội dung cơ bản nhiệm vụ công tác 
quốc phòng và an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình 
hình mới, bao gồm: xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, 

lực lượng dự bị động viên, tăng cường tiềm lực cơ sở vật 

chất, kỹ thuật quốc phòng, đánh bại chiến lược "diễn biến 

hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với 
cách mạng Việt Nam. Học phần đề cập một số vấn đề về 

dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng 

vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam;  
đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn 

xã hội, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật trên 

không gian mạng và các mối đe dọa an ninh phi truyền 
thống ở Việt Nam. 

Trung tâm 
Giáo dục 

Quốc phòng 

và An ninh 

10 ML018 Chủ 

nghĩa xã 

hội khoa 
học 

2 Lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người 
học một số kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, nề nếp 

chính qui, kỹ năng cơ bản thực hành các động tác Điều 

lệnh đội ngũ và các kỹ năng quân sự cần thiết, hiểu biết 

kiến thức cơ bản về bản đồ, địa hình quân sự, phòng 
chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao, rèn 

luyện sức khỏe qua các nội dung quân sự 

Trung tâm 

Giáo dục 

Quốc phòng 
và An ninh 

11 ML019 Lịch sử 
Đảng 

Cộng 

sản Việt 

Nam 

2 Lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người 
học một số kỹ năng cơ bản thực hành kỹ thuật bắn súng 

tiểu liên AK, rèn luyện kỹ năng sử dụng lựu đạn trong 
chiến đấu, kỹ năng thực hành chiến đấu trong tiến công, 

phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới. 

Trung tâm 
Giáo dục 

Quốc phòng 

và An ninh 

12 ML021 Tư 

tưởng 

2 Học phần Giáo dục Thể chất không chuyên 1+2+3 là học 
phần chung tượng trưng cho các học phần Giáo dục Thể 

Bộ môn 

Giáo dục 
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học phần 

Hồ Chí 

Minh 

chất sinh viên không chuyên ngành Giáo dục Thể chất 

phải học để hoàn thành chương trình đào tạo của ngành 

mình. Để thoàn thành học phần Giáo dục thể chất sinh 
viên không đăng kí học phần TC100 mà thay vào đó sinh 

viên phải đăng kí vào từng học phần cụ thể tùy theo khả 

năng và nhu cầu muốn học như: Học phần Taekwondo thì 
sinh viên đăng kí 03 học phần: Taekwondo 1(TC003), 

Taekwondo 2(TC004), Taekwondo 3,(TC019), các học 

phần Giáo dục Thể chất khác cũng tương tự…  

Thể chất 

13 KL001 Pháp 
luật đại 

cương 

2 Học phần này được thiết kế giảng dạy cho sinh viên 
không chuyên ngành Luật. Học phần giới thiệu những 
vấn đề lý luận cơ bản của học thuyết Mác-Lênin về nhà 

nước và pháp luật từ ngồn gốc, bản chất, hình thức, chức 

năng cũng như các kiểu nhà nước và pháp luật đã hình 

thành, tồn tại và phát triển qua các hình thái kinh tế xã 
hội khác nhau trong lịch sử nhân loại. Thêm vào đó, học 

phần cũng bao gồm việc nghiên cứu vị trí của nhà nước 

trong hệ thống chính trị, cấu thành bộ máy nhà nước, các 
hệ thống cơ quan nhà nước. Khối lượng lớn kiến thức cơ 

bản thuộc các ngành luật thông dụng của Việt Nam cũng 

được giới thiệu như quyền và nghĩa vụ cơ bản của công 

dân, tội phạm, vi phạm pháp luật hành chính, quy định 
của pháp luật về kết hôn, ly hôn, thừa kế... 

Khoa luật 

14 ML007 Logic 

học đại 
cương 

2 Học phần trang bị những tri thức của logic hình thức. 
Cung cấp những quy tắc và các yêu cầu của các quy luật 

cơ bản của tư duy như: Quy luật đồng nhất; Quy luật phi 

mâu thuẫn; Quy luật gạt bỏ cái thứ ba; Quy luật lý do đầy 
đủ. Và những hình thức cơ bản của tư duy như: Khái 

niệm; Phán đoán; Suy luận; Giả thuyết; Chứng minh; Bác 

bỏ và Ngụy biện. 

Khoa  Khoa 

học Chính 
trị 

15 XH028 Xã hội 
học đại 

cương 

2 Môn học nghiên cứu qui luật, tính qui luật của sự hình 
thành, vận động biến đổi mối quan hệ, tương tác qua lại 
giữa con người và xã hội. Đối tượng nghiên cứu của Xã 

hội học là các quan hệ xã hội, tương tác xã hội biểu hiện 

qua các hành vi giữa người với người trong các nhóm, 

các tổ chức, các hệ thống xã hội. 

Khoa  Khoa 
học Xã hội 

và Nhân 

văn 

16 XH011 Cơ sở 

văn hóa 

Việt 
Nam 

2 Nội dung học phần bao gồm những kiến thức chung về 

văn hóa học và văn hóa Việt Nam, về hệ thống các thành 
tố, những đặc trưng và quy luật phát triển của văn hóa 

Việt Nam, các vùng văn hóa Việt Nam; phương pháp tiếp 

cận tìm hiểu và nghiên cứu những vấn đề của văn hóa 
Việt Nam; rèn kĩ năng vận dụng kiến thức văn hóa học 

vào phân tích ngôn ngữ và tác phẩm văn học. 

Khoa  Khoa 

học Xã hội 

và Nhân 
văn 

17 XH012 Tiếng 

Việt 
thực 

hành 

2 Học phần được thiết kế thành 4 chương. Mỗi chương 
gồm hai phần chính được biên soạn đan xen vào nhau: 

giản yếu về lý thuyết và hệ thống bài tập thực hành. 
Chương 1 tập trung vào vấn đề về chữ viết và chính tả. 

Chương 2 tập trung rèn luyện kỹ năng dùng từ. Tương tự, 

nội dung Chương 3 là rèn luyện kỹ năng về câu. Chương 

4 rèn luyện kỹ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản. 

Khoa  Khoa 

học Xã hội 
và Nhân 

văn 

18 XH014 Văn bản 

và lưu 

trữ học 
đại 

cương 

2 Môn học Văn bản – Lưu trữ học nhằm trang bị kiến thức 

lý luận và thực tiễn về văn bản quản lý và tài liệu lưu trữ, 
giúp sinh viên nhận thức rõ vai trò của văn bản hành 

chính và tài liệu lưu trữ đối với công tác quản lý. Bên 

cạnh đó, môn học này còn giúp người học nắm vững 

Khoa  Khoa 

học Xã hội 

và Nhân 
văn 
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Mã số 

HP 
Tên HP 

Số tín 
chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần 
Đơn vị 

giảng dạy 
học phần 

phương pháp soạn thảo và quản lý khoa học các loại văn 

bản hành chính, biết cách lựa chọn, phân loại văn bản để 

lưu trữ; biết cách tra tìm, sử dụng tài liệu lưu trữ để có thể 
làm tốt công tác quản lý ở trường học cũng như ở các cơ 

quan nói chung. 

19 KN001 Kỹ năng 
mềm 

2 Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn 
reèn luyện các kỹ năng cần thiết cho người học: kỹ năng 

giao tiếp, các nguyên lý chung về giao tiếp; các kỹ năng 
lắng nghe, nói và thuyết trình hiệu quả; kỹ năng làm việc 

nhóm đảm bảo sự hợp tác tốt trong học tập và làm việc; 

kỹ năng tư duy sáng tạo; kỹ năng quản lý thời gian và kỹ 
năng quản lý cảm xúc. 

Trung tâm 
Tư vấn, Hỗ 

trợ và Khởi 

nghiệp sinh 

viên 

20 KN002 Đổi mới 

sáng tạo 

và khởi 
nghiệp 

2 Nội dung của môn học tập trung vào những kiến thức 
tổng quan về sáng tạo, đổi mới và hình thành ý tưởng 

khởi nghiệp, lựa chọn loại hình sở hữu doanh nghiệp, 

hiểu biết cơ bản về quyền sở hữu trí tuệ. Thêm vào đó, 

sinh viên còn được cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản 
về thị trường như đánh giá thế mạnh, cơ hội, đe dọa, rủi 

ro thương mại hóa sản phẩm từ ý tưởng kinh doanh, phát 

hiện tiềm năng kinh doanh và lập kế hoạch khởi nghiệp. 
Quan trọng hơn, sinh viên có cơ hội được chia sẻ kinh 

nghiệm khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt và/hoặc 

tham quan mô hình khởi nghiệp thành công. 

Trung tâm 

Tư vấn, Hỗ 

trợ và Khởi 
nghiệp sinh 

viên 

21 TN001 Vi - 
Tích 

phân A1 

3 Học phần gồm 4 chương. Chương 1 giới thiệu hàm số, 
giới hạn hàm số và tính liên tục của hàm số. Chương 2 
trình bày các kiến thức cơ bản về phép tính vi phân hàm 

một biến và những ứng dụng của nó. Chương 3 trình bày 

các kiến thức cơ bản về phép tính tích phân hàm một biến 

số và ứng dụng của phép tính tích phân. Chương 4 trình 
bày các kiến thức về lý thuyết chuỗi. Cuối mỗi chương là 

bài tập áp dụng. 

Khoa Khoa 
học Tự 

nhiên 

22 TN002 Vi - 

Tích 
phân A2 

4 Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về Vi tích phân 
của hàm nhiều biến như khái niệm hàm nhiều biến, giới 

hạn, liên tục, phép vi phân của hàm nhiều biến, đường 
cong trong không gian, tích phân bội, tích phân đường, 

tích phân mặt và phương trình vi phân. 

Khoa Khoa 

học Tự 
nhiên 

23 TN010 Xác 

suất 
thống 

kê 

3 Học phần gồm 5 chương:  

Chương 1: Xác suất và công thức tính xác suất: Định 
nghĩa và những công thức cơ bản của xác suất. Hiểu được 

xác suất là gì và vận dụng nó vào thực tế như thế nào. 

Chương này giúp người học phân tích vấn đề và tính 
được khả năng xảy ra của từng trường hợp trong vấn đề. 

Chương 2: Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất. 
Tính được các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên như 

trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, mode, v.v. 

Chương 3: Thống kê và dữ liệu. Chương này chính là 
phần thống kê mô tả. 

Chương 4: Ước lượng tham số. Phương pháp để ước 
lượng hay dự đoán các tham số của biến ngẫu nhiên như 

ước lượng trung bình, ước lượng tỉ lệ, ước lượng phương 
sai bằng hai bài toán ước lượng điểm và ước lượng 

khoảng. 

Chương 5: Kiểm định giả thiết thống kê. Đưa ra 
phương pháp để kiểm định các bài toán trong thực tế như 

Khoa Khoa 

học Tự 
nhiên 
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24  

TT 
Mã số 

HP 
Tên HP 

Số tín 
chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần 
Đơn vị 

giảng dạy 
học phần 

kiểm định về trung bình (so sánh trung bình với một số, so 

sánh nhiều trung bình, v.v.) kiểm định về tỉ lệ (so sánh tỉ lệ 

với một số, so sánh nhiều tỉ lệ), kiểm định phương sai, v.v.  

24 TN012 Đại số 

tuyến 

tính và 
hình 

học 

4 Học phần cung cấp kiến thức toán học cơ bản về Đại số 

tuyến tính như: Hệ phương trình tuyến tính, ma trận, định 
thức, không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, giá trị riêng, 

vectơ riêng, dạng toàn phương và kiến thức cơ bản về 

đường bậc hai trong mặt phẳng, Mặt bậc hai trong không 
gian cho bởi phương trình chính tắc. Sau khi hoàn thành 

học phần, sinh viên có cơ sở học tiếp các học phần Toán 

học khác và các học phần chuyên ngành. Ngoài trang bị 
các vấn đề về lý thuyết, học phần cũng cung cấp một hệ 

thống các bài tập đa dạng, được sắp xếp từ dễ đến khó và 

các bài tập nhằm giúp nâng cao khả năng tư duy của sinh 

viên. 

Khoa Khoa 

học Tự 

nhiên 

25 CT100 Kỹ năng 

học đại 

học 

2 Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

khái quát về học tập ở bậc đại học, hiểu được bản chất 
của việc học, kỹ năng học tập cần thiết cũng như vận 

dụng kỹ năng học tập nhằm nâng cao hiệu quả học tập. 

Học phần còn giúp cho sinh viên nắm được những kiến 
thức hữu ích khác trong cuộc sống nhằm giúp họ thích 

nghi với môi trường học tập ở bậc đại học. 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin và 
Truyền 

thông 

26 CT200 Nền 

tảng 
công 

nghệ 

thông 
tin 

4 Học  phần  này  cung  cấp  cho  sinh  viên  một  khối  
lượng  kiến  thức  tương  đối  hoàn chỉnh về nền tảng 

công nghệ thông tin. Các nội dung chính bao gồm: giới 
thiệu về máy tính, hệ thống máy tính, các thiết bị máy 

tính, hệ điều hành, truyền thông và mạng máy tính, hệ cơ 

sở dữ liệu, an toàn thông tin và các hệ thống tính toán 

chuyên dùng. 

Khoa Công 

nghệ thông 
tin và 

Truyền 

thông 

27 CT172 Toán rời 

rạc 

4 Học phần Toán rời rạc cung cấp cho sinh viên một phần 

kiến thức liên quan đến những đối tượng rời rạc trong 
toán học, như logic mệnh đề, vị từ, đại số tổ hợp, đại số 

boole. Học phần này cũng bao gồm những kiến thức về 

suy luận toán học, các phương pháp chứng minh và đại số 
Boole các hàm logic. Ngoài ra, các kiến thức về phép 

chia và quan hệ đồng dư trên tập hợp các số nguyên cũng 

được trình bày trong học phần này. 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin và 

Truyền 
thông 

28 CT101 Lập 
trình 

căn bản 

A 

4 Học phần cung cấp người học những khái niệm về Giáo 
dục so sánh; mục đích, nhiệm vụ và đối tượng của Giáo 

dục so sánh; nguyên tắc nghiên cứu Giáo dục so sánh; 
cách tiếp cận nghiên cứu so sánh giáo dục; kỹ thuật so 

sánh giáo dục; so sánh giáo dục Việt Nam với giáo dục 

một số nước trên thế giới. Khái niệm, mục tiêu, nội dung, 
nguyên tắc, mô hình và chỉ tiêu phát triển bền vững; 

những mâu thuẫn, thách thức nảy sinh trong quá trình 

phát triển của thế giới hiện đại; kinh nghiệm quốc tế về 
xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển bền vững; 

định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam; 

khái  niệm, mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục 

bền vững. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 

Truyền 
thông 

29 CT177 Cấu trúc 

dữ liệu 

3 Học phần cung cấp cái nhìn sâu sắc cho sinh viên về các 

cấu trúc dữ liệu truyền thống từ thiết kế, cài đặt đến tính 
toán hiệu suất; từ đó sinh viên có thể lựa chọn cũng như 

áp dụng chúng trong các bài toán thực tế. Bên cạnh đó, 

một số giải thuật cơ bản cũng như cách thức đo lường 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin và 
Truyền 

thông 
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25  

TT 
Mã số 

HP 
Tên HP 

Số tín 
chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần 
Đơn vị 

giảng dạy 
học phần 

hiệu suất của chúng cũng được đề cập đến để phát triển tư 

duy lập trình của sinh viên. 

30 CT174 Phân 
tích và 

thiết kế 

thuật 
toán 

3 Học phần này cung cấp cho sinh viên một kiến thức 
tương đối hoàn chỉnh về cách phân tích và thiết kế các 

thuật toán lập trình cho máy tính. Các nội dung chủ yếu 
bao gồm: kỹ thuật phân tích đánh giá thuật toán thông 

qua việc tính độ phức tạp; các thuật toán sắp xếp; các kỹ 

thuật cơ bản để thiết kế thuật toán và vận dụng vào việc 
giải một số bài toán thực tế, bao gồm: thuật toán chia để 

trị, thuật toán tham ăn, thuật toán nhánh cận, thuật toán 

quy hoạch động, thuật toán tìm kiếm địa phương, v.v.; 
các cấu trúc dữ liệu để tổ chức tập tin và các thuật toán 

tìm, xen và xoá thông tin trong tập tin ở mô hình xử lý 

ngoài. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 

Truyền 
thông 

31 CT175 Lý 
thuyết 

đồ thị 

3 Học phần lý thuyết đồ thị gồm 6 chương. Chương 1 giới 
thiệu các khái niệm cơ bản của đồ thị, trình bày cách biểu 

diễn đồ thị và cách phân loại các lớp đồ thị. Chương 2 tập 
trung vào tính tiên thông của đồ thị, phép duyệt đồ thị và 

ứng dụng. Chương 3 dành để trình bày bài toán tìm 

đường đi ngắn nhất trên đồ thị và các thuật toán tìm 
đường đi ngắn nhất trên đồ thị. Chương 4 mô tả thứ tự 

topo của các đỉnh trong đồ thị, bài toán xếp hạng đồ thị 
và ứng dụng của nó trong bài toán quản lý dự án. Chương 

5 trình bày khái niệm cây (một dạng đặc biệt của đồ thị), 
bài toán tìm cây khung có trong số nhỏ nhất và các thuật 

toán tìm cây khung có nhỏ nhất cho cả đồ thị vô hướng 

và có hướng. Chương 6 trình bày khái niệm luồng trong 
mạng và các thuật toán tìm luồng cực đại trong mạng. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 

Truyền 
thông 

32 CT176 Lập 

trình 

hướng 
đối 

tượng 

3 Học phần cung cấp kiến thức nền tảng của phương pháp 
lập trình hướng đối tượng và dùng ngôn ngữ lập trình 

Java để cài đặt và minh họa cho phương pháp lập trình 

này. Trước tiên, học phần giới thiệu ý tưởng cơ bản của 
phương pháp lập trình hướng đối tượng và các khái niệm 

quan trọng của phương pháp lập trình này bao gồm: đối 

tượng (object), lớp (class), thuộc tính (attribute), phương 

thức (method), tính trừu tượng (abstraction), tính bao gói 
(encapsolation), tính đa hình (polymorphism) và tính kế 

thừa (inheritance). Sau đó, người học sẽ được giới thiệu 

ngôn ngữ lập trình Java và dùng ngôn ngữ này để minh 
họa các khái niệm của lập trình hướng đối tượng. Người 

học cũng sẽ được làm quen với cách thức mô hình hoá 

một vấn đề và tiến hành lập trình theo tiếp cận hướng đối 
tượng. Ngoài ra, học phần còn cung cấp một số kiến thức 

khác của ngôn ngữ lập trình Java như xử lý ngoại lệ, xuất 

nhập, lập trình giao diện đồ họa với Swing, v.v. nhằm 

giúp người học có thể sử dụng thuần thục ngôn ngữ lập 
trình hướng đối tượng Java để xây dựng các ứng dụng 

thực tiễn. 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin và 
Truyền 

thông 

33 CT173 Kiến 
trúc 

máy 

tính 

3 Học phần này cung cấp cho người học cái nhìn tổng quan 
về lịch sử phát triển của máy tính, thông tin và sự mã hóa 

thông tin được dùng trong hệ thống; giới thiệu các thành 
phần cơ bản của một hệ thống máy tính; giới thiệu 

nguyên lý thiết kế kiến trúc tập lệnh; cung cấp kiến thức 

về các bộ xử lý sử dụng kiến trúc tập lệnh RISC và CISC; 
giới thiệu vai trò của trình biên dịch trong các hệ thống 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 

Truyền 

thông 
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TT 
Mã số 

HP 
Tên HP 

Số tín 
chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần 
Đơn vị 

giảng dạy 
học phần 

máy tính; giới thiệu chi tiết về cấu trúc của bộ xử lý trung 

tâm bao gồm: tổ chức, chức năng và nguyên lý hoạt động 

của các bộ phận bên trong bộ xử lý; giới thiệu bộ xử lý 
tuần tự John Von Neumann; các bộ xử lý song song trên 

các mức: lệnh, luồng, dữ liệu và yêu cầu; giới thiệu kiến 

thức về chức năng và nguyên lý hoạt động cơ bản của các 
cấp bộ nhớ máy tính; hoạt động của bộ nhớ đệm và bộ 

nhớ ảo; các phương pháp và tiêu chí đánh giá hiệu năng 

máy tính qua bộ xử lý và bộ nhớ; giới thiệu một số thiết 
bị ngoại vi: các thành phần và hệ thống liên kết; phương 

pháp thiết lập an toàn dữ liệu trên thiết bị lưu trữ ngoài 

(RAID). 

34 CT178 Nguyên 
lý hệ 

điều 

hành 

3 Học phần cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến 
thức tương đối hoàn chỉnh về hệ điều hành máy tính. Các 

nội dung chủ yếu bao gồm: các khái niệm liên quan đến 
hệ điều hành, cấu trúc của hệ điều hành, các khái niệm 

liên quan đến quản lý tiến trình, quản lý bộ nhớ, các thuật 

toán định thời CPU và deadlock. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 

Truyền 
thông 

35 CT112 Mạng 

máy 

tính 

3 Học phần này cung cấp cho sinh viên các nguyên lý nền 

tảng về mạng máy tính. Sinh viên sẽ tìm thấy những vấn 
đề phát sinh cần phải quan tâm khi xây dựng một mạng 

máy tính từ gốc độ phần cứng, hệ điều hành mạng, phần 

mềm hệ thống và ứng dụng mạng. Các kiến thức trong 

giáo trình sẽ giúp sinh viên có thể lý giải được cách thức 
hoạt động và vận hành của một mạng máy tính hay một 

ứng dụng mạng. Đây là các cơ sở cần thiết để sinh viên 

có thể học tập và nghiên cứu những lĩnh vực khác nhau 
về mạng như thiết kế và cài đặt mạng máy tính, bảo mật 

mạng máy tính và xây dựng ứng dụng mạng. 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin và 

Truyền 
thông 

36 CT179 Quản trị 
hệ 

thống 

3 Việc quản trị các hệ thống công nghệ thông tin có hiệu 
quả, đáp ứng sự tăng lên không ngừng về số lượng thiết 

bị và dịch vụ trong hệ thống, đòi hỏi nhân viên quản trị 
cần được  trang  bị các kiến thức nền tảng có liên quan và 

khả năng tự học không ngừng. Để đáp ứng nhu cầu nói 

trên, học phần Quản trị hệ thống sẽ giới thiệu cho sinh 

viên vai trò và vị trí của một nhân viên quản trị trong các 
hệ thống công nghệ thông tin. Tiếp theo, các thành phần 

có trong một hệ thống công nghệ thông tin như phần 

cứng, phần mềm, mạng, dịch vụ, người dùng, v.v. sẽ 
được đề cập. Dựa trên các kiến thức đó, học phần sẽ tiếp 

tục trao đổi về các yêu cầu an ninh và bảo mật cho hệ 

thống. Cuối cùng, việc lập tài liệu quản trị cho các hệ 
thống sẽ được thảo luận. Lưu ý, học phần này không đề 

cập các thao tác quản trị mạng, kiến thức an toàn mạng 

chuyên sâu, người học sẽ được giới thiệu những kiến thức 

đó ở các học phần khác. 

Khoa Công 

nghệ thông 
tin và 

Truyền 

thông 

37 CT180 Cơ sở 

dữ liệu 

3 Học phần gồm 3 phần: kiến thức lý thuyết cơ bản về thiết 

kế cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ và lập trình CSDL. Do 
mô hình quan hệ vẫn còn được sử dụng phổ biến và có 

liên quan mật thiết đến nhiều mô hình khác nên sẽ được 

trình bày như là mô hình nền xuyên suốt cho cả học phần.  

Phần A cung cấp kiến thức cơ bản, từ những khái niệm 

chung về CSDL, mô hình quan hệ của CSDL được mô tả 
chi tiết hơn, và được bổ sung bởi đại số quan hệ. Ngôn 

ngữ SQL để truy vấn cũng được mô tả rõ ngữ pháp và 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin và 
Truyền 

thông 
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cách dùng từ mức cơ bản đến mức nâng cao, chủ yếu cho 

mô hình quan hệ của CSDL.  

Phần B trình bày lý thuyết về thiết kế CSDL quan hệ  qua 
các khái niệm phụ thuộc hàm và các qui tắc chuẩn hóa.  

Phần C giới thiệu chuyên sâu về lập trình trên CSDL. 

38 CT182 Ngôn 
ngữ mô 

hình 

hóa 

3 Nội dung của học phần gồm 4 chương. Chương 1 giới 
thiệu một cách tổng quan về ngôn ngữ mô hình hóa 

UML. Các chương từ chương 2 đến chương 4 lần lượt đi 
sâu vào các mô hình cơ bản trong UML là sơ đồ use case, 

sơ đồ lớp và sơ đồ tuần tự. Các ví dụ thường được xen 

vào sau từng mục khái niệm. Và tùy theo chương, có thể 
có ví dụ chung cho toàn chương, lấy từ các vấn đề hay 

gặp trong thực tế. Tương tự cho bài tập, giảng viên có thể 

cho sinh viên làm bài tập đơn giản ngay tại lớp sau một 

hoặc nhiều mục, hoặc bài tập toàn chương, đồng thời 
cũng cho bài báo nhóm làm xuyên suốt qua các mô hình 

để tạo thành một quyển báo cáo có giá trị thực tiễn. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 

Truyền 

thông 

39 CT296 Phân 
tích và 

thiết kế 

hệ 

thống 

3 Các nội dung chính được giảng dạy trong học phần này 
là: các khái niệm cơ bản về hệ thống, hệ thống thông tin, 

các giai đoạn của quá trình xây dựng hệ thống thông tin; 
các yêu cầu và phương pháp phân tích yêu cầu; các thành 

phần dữ liệu (gồm mô hình dữ liệu mức quan niệm, mô 

hình dữ liệu mức luận lý và mô hình dữ liệu mức vật lý) 

và thành phần xử lý (gồm có lưu đồ dòng dữ liệu và mô 
hình chức năng) của một hệ thống thông tin. Hai công cụ 

có thể được sử dụng cho học phần này là WinDesign, 

Sybase Power Designer. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 

Truyền 

thông 

40 CT190 Nhập 

môn Trí 

tuệ nhân 

tạo 

2 Khóa học nhằm giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về 

“Trí tuệ nhân tạo”, và các lĩnh vực có liên quan đến “Trí 
tuệ nhân tạo”, trình bày cách phân tích bài toán, giới thiệu 

các nguyên tắc, giải thuật cơ bản dùng để giải quyết các 

bài toán “Trí tuệ nhân tạo”, khảo sát một số ứng dụng cụ 
thể trong các lĩnh vực liên quan đến “Trí tuệ nhân tạo”. 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin và 

Truyền 
thông 

41 CT188 Nhập 

môn lập 

trình 
Web 

3 Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thiết 
kế và lập trình Web cơ bản. Sinh viên biết vận dụng các 

thư viện CSS và JavaScript để lập trình giao diện thân 

thiện với người dùng. Làm nền tảng cho sinh viên nghiên 

cứu về lập trình ứng dụng Web, phát triển các ứng dụng 
cho cá nhân và doanh nghiệp. 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin và 
Truyền 

thông 

42 CT201 Niên 

luận cơ 
sở 

ngành 

KHMT 

3 Cán bộ hướng dẫn sẽ mô tả các yêu cầu của đề tài. Sinh 
viên vận dụng các kiến thức cơ sở ngành để lựa chọn mô 

hình và các công cụ phụ hợp để phát triển ứng dụng cụ 

thể. Sinh viên phải lập kế hoạch cho các công việc sẽ 
thực hiện. Các công việc chính bao gồm: tìm hiểu yêu 

cầu (hiểu rõ yêu cầu của đề tài và các nghiên cứu liên 

quan đến đề tài), phân tích yêu cầu, thiết kế và phát triển 
ứng dụng. Sau cùng, sinh viên thực hiện viết một báo cáo 

khoa học và thuyết trình các kết quả đã thực hiện. 

Khoa Công 

nghệ thông 
tin và 

Truyền 

thông 

43 CT199 Quy 

hoạch 
tuyến 

tính 

3 Học phần quy hoạch tuyến tính gồm những nội dung cơ 
bản để mô hình hóa bài toán thực tế đến bài toán quy 

hoạch tuyến tính, các phương pháp tiếp cận giải bài toán 

quy hoạch tuyến tính như phương pháp đơn hình, phương 
pháp đơn hình đối ngẫu và trường hợp suy biến của bài 

toán. Đồng thời, các ứng dụng của quy hoạch tuyến tính 

Khoa Công 

nghệ thông 
tin và 

Truyền 

thông 
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như phương pháp giải bài toán trò chơi, bài toán vận tải 

cũng được trình bày trong học phần này. 

44 CT479 Phương 
pháp 

tính 

3 Học phần Phương pháp tính giới thiệu các phương pháp 
giải gần đúng phương trình và hệ phương trình tuyến 

tính, tính gần đúng giá trị của hàm số và xác định đa thức 
nội suy của hàm số. Nội dung đầu tiên trình bày về số gần 

đúng, các loại sai số, công thức tính sai số và bài toán 

ngược về sai số. Các phương pháp số trong giải tích giới 
thiệu cách giải gần đúng phương trình f(x) = 0, phương 

pháp giải đa thức và hai cách tính gần đúng giá trị hàm số 

gồm phương pháp chuỗi lũy thừa và phương pháp lặp. Lý 
thuyết nội suy giới thiệu đa thức nội suy tổng quát, công 

thức biểu diễn đa thức nội suy, hàm nội suy Sline, đa thức 

nội suy Hermite và nội suy đảo. Nội dung tiếp theo là đạo 

hàm và tích phân số, phần này giới thiệu các cách tính 
gần đúng đạo hàm và tích phân xác định bao gồm phương 

pháp đa thức nội suy Lagrange, trường hợp các mốc nội 

suy cách đều và hàm nội suy Spline bậc 3; các công thức 
tính gần đúng tích phân xác định, tính tích phân xác định 

chính xác đến ε>0 cho trước và công thức cầu phương. 

Nội dung cuối cùng của học phần là phương pháp số 

trong đại số tuyến tính, trong đó giới thiệu các phương 
pháp giải đúng và giải gần đúng hệ phương trình tuyến 

tính và cách tính định thức mà ma trận nghịch đảo. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 

Truyền 
thông 

45 CT292 Lý 
thuyết 

thông 

tin 

3 Học phần này giới thiệu tổng quan về cơ sở lý thuyết 
thông tin như các khái niệm entropy, lượng tin, các 

phương pháp sinh mã và các loại kênh truyền. Nội dung 
các khái niệm cơ bản bao gồm các tính chất của entropy 

và các phương pháp tính lượng tin. Trong vấn đề sinh mã 

tách được, các khái niệm về mã tách được, quan hệ giữa 
mã tách được và độ dài mã và tính tối ưu của độ dài mã 

được giới thiệu, trong đó điển hình hai phương pháp sinh 

mã Kraft và Hufman. Kênh truyền tin rời rạc không nhớ 

là một trong những nội dung quan trọng của học phần 
này, giới thiệu về các loại kênh truyền cũng như cách tính 

dung lượng của từng loại và phương pháp xây dựng lược 

đồ giải mã tối ưu cùng cách tính các loại xác suất truyền 
sai trên kênh truyền. Nội dung cuối cùng trong học phần 

giới thiệu vấn đề tự sửa lỗi của bảng mã, trong đó có mã 

kiểm tra chẵn lẻ, mã Hamming và mã xoay vòng. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 

Truyền 

thông 

46 CT121 Tin học 
lý 

thuyết 

3 Học phần bao gồm: kiến thức về ngôn ngữ, ngôn ngữ 
hình thức, phân lớp ngôn ngữ, ngôn ngữ chính quy và 
automata hữu hạn, ngôn ngữ phi ngữ cảnh và pushdown 

automata, máy Turing và mô hình máy tính Von 

Neumann 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 

Truyền 
thông 

47 CT332 Trí tuệ 
nhân tạo 

3 Học phần bao gồm: cài đặt và tìm giải pháp cho bài toán 
bằng phương pháp tìm kiếm mù và tìm kiếm có thông tin; 

cung cấp kiến thức cần thiết để giải quyết bài toán theo 
hướng tiếp cận lập kế hoạch; trình bày các phương pháp 

biểu diễn tri thức sử dụng logic vị từ bậc nhất, mạng ngữ 

nghĩa, hệ luật sinh và ứng dụng để giải quyết một số bài 
toán cụ thể. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 

Truyền 
thông 

48 CT294 Máy 

học ứng 

dụng 

3 Học phần Máy học ứng dụng sẽ cung cấp cho người học 
kiến thức tổng quan về máy học và các lĩnh vực áp dụng 

của máy học. Để có kiến thức tổng quan này, học phần sẽ 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin và 
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giới thiệu về các kỹ thuật máy học thông dụng như: k 

láng giềng gần nhất, Bayes thơ ngây, cây quyết định, 

phương pháp tập hợp mô hình, mạng nơ-ron nhân tạo, 
máy học véc-tơ hỗ trợ, các kỹ thuật gom nhóm dữ liệu. 

Học phần cũng giúp người học năm vững nguyên tắc 

thiết lập môi trường, huyaasn luyện và kiểm thử các mô 
hình máy học đã nêu, từ có rè luyện kỹ năng sử dụng các 

công cụ, môi trường đương đại để thiết kế, cài đặt và 

kiểm thử các hệ thống liên quan đến máy học theo chuẩn 
mực của lĩnh vực máy học. 

Truyền 

thông 

49 CT467 Quản trị 
dữ liệu 

3 Học phần Quản trị dữ liệu cung cấp những kiến thức nền 
tảng ctrong việc thiết kế các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. 

Học phần được thiết kế thành 6 chương. Chương 1 giới 

thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu bao gồm các khái niệm 

cơ bản trong môi trường CSDL. các ưu điểm của việc 
quản lý dữ liệu bằng các hệ quản trị CSDL và các kiến 

trúc của hệ quản trị CSDL. Chương 2 trình bày về các 

phương pháp lưu trữ dữ liệu vào các thiết bị lưu trữ và 
các chiến lươc nâng cao hiệu năng truy xuất dữ liệu như 

chỉ mục và băm. Chương 3 trình bày khái niệm giao dịch 

và việc quản lý giao dịch trong các hệ quản trị CSDL. 

Chương 4 trình bày khái niệm cạnh tranh vá các giao 
thức điểu khiển cạnh tranh giữa các giao dịch. Chương 5 

trình bày các giải thuật phục hồi để đảm bảo tính nguyên 

tử và tính bền vững cho các giao dịch. Cuối cùng, chương 
6 gới thiệu phương pháp quản lý các loại dữ liệu lớn, 

không đồng nhất về mặt cấu trúc. 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin và 
Truyền 

thông 

50 CT204 An toàn 

và bảo 
mật 

thông 

tin 

3 Học phần giới thiệu tổng quan về những nguy cơ dẫn đến 
mất an toàn thông tin tạo cơ hội cho những cuộc tấn công 

mạng diễn ra. Từ đó, những chính sách an ninh, kiểm tra 
an ninh và các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin được 

đề ra nhằm nâng cao độ tin cậy trong quá trình lưu trữ và 

trao đổi thông tin. Các giải pháp an toàn thông tin gồm có 

phương pháp tạo mật mã, các mô hình tin cậy, hạ tầng an 
toàn khóa công khai và giao thức mật cho các lớp mạng 

OSI. 

Khoa Công 

nghệ thông 
tin và 

Truyền 

thông 

51 CT234 Phát 
triển 

phần 

mềm 

nhúng 

3 Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng 
kiến thức về quy trình phát triển phần mềm nhúng cũng 

như các công cụ để phát triển phần mềm nhúng. Nội dung 
bao gồm: giới thiệu các thành phần của hệ thống nhúng; 

các thiết bị nhúng cơ bản; các hệ điều hành nhúng; các 

thiết bị nhúng thông minh; quy trình phá triên phần mềm 
nhúng. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 

Truyền 

thông 

52 CT207 Phát 

triển 

phần 
mềm 

mã 

nguồn 
mở 

3 Môn học này nhằm giới thiệu cho sinh viên những vấn đề 
sau: khái niệm phần mềm tự do, phần mềm mã nguồn 

mở, một số License phần mềm mã nguồn mở phổ biến, 

những lợi ích của việc sử dụng phần mềm mã nguồn mở; 

Lịch sử phát triển và kiến trúc của Linux (Unbuntu 
Desktop); hiểu biết về mô hình phát triển phần mềm mã 

nguồn mở và làm quen với các môi trường, tiện ích 

thường được dùng để phát triển phần mềm mã nguồn mở. 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin và 
Truyền 

thông 

53 CT449 Phát 

triển 

ứng 

dụng 

3 Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức 

về phát triển ứng dụng web với ngôn ngữ chủ đạo là 
Javascript. Các công nghệ được giới thiệu ở các chương 

xoay quanh bộ giải pháp MEAN Stack (MongoDB, 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin và 

Truyền 

Trang 319 



30  

TT 
Mã số 

HP 
Tên HP 

Số tín 
chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần 
Đơn vị 

giảng dạy 
học phần 

web Express, Angular, NodeJS) vốn được ưa chuộng bởi các 

ứng dụng web hiện đại. Bên cạnh đó còn có một số nội 

dung khác như định dạng dữ liệu JSON, REST API, tạo 
template với Handlebars và xác thực người dùng với 

OAuth2. 

thông 

54 CT208 Niên 
luận 

ngành 

Khoa 

học máy 
tính 

3 Giảng viên sẽ mô tả các yêu cầu cần có đề tài. Sinh viên 
vận dụng các kiến thức chuyên ngành để lựa chọn mô 

hình và các công cụ phụ hợp để phát triển ứng dụng hay 
đưa ra một giải pháp cho một vấn đề. Sinh viên phải lập 

kế hoạch cho các công việc sẽ thực hiện. Các công việc 

chính bao gồm: tìm hiểu yêu cầu (hiểu rõ yêu cầu của đề 
tài và các nghiên cứu liên quan đến đề tài), phân tích yêu 

cầu, thiết kế và phát triển ứng dụng. 

- Sau cùng, sinh viên thực hiện viết một báo cáo khoa học 
và thuyết trình các kết quả đã thực hiện 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 

Truyền 

thông 

55 CT316 Xử lý 

ảnh 

3 Học phần giới thiệu cho người học về phương pháp số 
hóa ảnh và các cấu trúc khác nhau khi biểu diễn một ảnh, 

từ đó có thể xác định các phương pháp xử lý ảnh cơ bản 
nhằm làm rõ ảnh, xác định thông tin trên ảnh, tách các 

đổi tượng quan trọng trên ảnh, và biểu diễn đường biên 

của chúng theo phương pháp mã hóa. 

Khoa Công 

nghệ thông 
tin và 

Truyền 

thông 

56 CT203 Đồ họa 
máy 

tính 

3 Học phần đồ họa máy tính cung cấp kiến thức tổng quan 
về đồ họa trên máy tính, các đối tượng đồ họa cơ sở, các 

phép biến đổi trong đồ họa 2 chiều, 3 chiều, quy trình 
hiển thị ảnh 2 chiều, 3 chiều, các thuật toán vẽ, thuật toán 

tô màu, các giải thuật cắt hình; kiến thức cơ bản về đồ 

họa 3 chiều.   

Khoa 
Công nghệ 

thông tin 

và Truyền 
thông 

57 CT209 Đồ họa 

nâng 

cao 

3 Trong học phần này sinh viên sẽ được bổ sung những 

kiến thức chuyên sâu về đồ họa trên máy tính, các thiết bị 
có sử dụng đồ họa: điện thoại thông minh, máy tính bảng 

và các hệ thống hỗ trợ chuyên nghiệp sử dụng đồ họa. 

Học phần cập nhật nhiều kiến thức, kỹ thuật phần cứng 
và phần mềm mới trong lãnh vực đồ họa máy tính và các 

lãnh vực giải trí như phim ảnh, trò chơi, các chương trình 
mô phỏng và giả lập khác. 

Học phần tập trung vào lý thuyết và thực hành giúp sinh 
viên tạo ra những hiệu ứng nâng cao, các hiệu ứng giả lập 

“như thật”, làm hài lòng người sử dụng và đạt được các 

mục tiêu của chương trình đồ họa bậc cao. 

Khoa 

Công nghệ 

thông tin 

và Truyền 
thông 

58 CT220 Hoạt 
hình 

trên 

máy 
tính 

3 Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên những khái niệm 
cơ bản về hoạt hình trên máy tính cũng như nắm rõ mục 
đích, ý nghĩa của việc truyền tải thông tin của đoạn họat 

hình đến người xem. Sinh viên sẽ được học về các bước 

trong quy trình thiết kế đồ họa hoạt hình máy tính. Sau đó 

sẽ được học về những kỹ thuật nền tảng dùng trong các 
quá trình tạo nên hoạt hình máy tính như : không gian và 

sự biến đổi trong không gian, các phép biến đổi cơ bản 

trông không gian 3 chiều, phép nội suy... Nội dung tiếp 
theo thì sinh viên sẽ vận dụng phép nội suy và các phép 

biến đổi trong không gian 3 chiều để làm cho nhân 

vật/vật thể chuyển động. Sau đó sinh viên sẽ được học về 
mô hình hoạt hình khung xương, hệ thống phân cấp 

chuyển động và một số kiến thức khác để sinh viên có thể 

tự mình xây dựng một đoạn hoạt hình ngắn hoàn chỉnh. 

Khoa 
Công nghệ 

thông tin 

và Truyền 
thông 
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59 CT210 Thị giác 

máy 

tính 

3 Thị giác máy tính là một nhánh của trí tuệ nhân tạo, bao 
gồm lý thuyết và các kỹ thuật liên quan nhằm mục đích 

tạo ra một hệ thống nhân tạo có thể nhận thông tin từ các 

hình ảnh. Hiểu một cách đơn giản, thị giác máy tính là 
khoa học và công nghệ làm cho máy tính có thể “nhìn” 

được. Học phần thị giác máy tính cung cấp các kiến thức 

nền tảng và các ứng dụng trong lĩnh vực thị giác máy tính 

bao gồm : cameras, các phép chiếu, tái hiện hình ảnh, các 
phương pháp xử lý hình ảnh mức thấp như bộ lọc, mức 

trung như phát hiện đường biên, các chủ đề nâng cao như 

phân đoạn, gom cụm và mức cao như nhận dạng vật thể, 
nhận dạng cảnh, nhận dạng mặt người. 

Khoa 

Công nghệ 

thông tin 
và Truyền 

thông 

60 CT312 Khai 

khoáng 

dữ liệu 

3 Học phần khai khoáng dữ liệu cung cấp kiến thức về quy 
trình khai khoáng dữ liệu, các phương pháp biến đổi dữ 

liệu thô đã thu thập thành thông tin và tri thức hữu ích. 

Vận dụng  các giải thuật khai khoáng dữ liệu phổ biến 
như: K láng giềng, Bayes thơ ngây, cây quyết định, rừng 

ngẫu nghiên, phương pháp tập hợp mô hình, giải thuật 

gom cụm, luật kết hợp để giải quyết các vấn đề cụ thể 

trong thực tế. 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin và 
Truyền 

thông 

61 CT202 Nguyên 

lý máy 

học 

3 Máy học là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh 

của khoa học máy tính, với các ứng dụng sâu rộng. Mục 
đích của học phần này là giới thiệu cơ sở lý thuyết của 

học máy và đi sâu phân tích nguyên lý của các mô hình 

thuật toán. Các lý thuyết về học máy như phương pháp 
giảm gradient, phương pháp hồi quy, giải thuật lan truyền 

ngược, mô hình xác suất và học tăng cường được đi sâu 

phân tích. Bên cạnh đó, sinh viên có khả năng vận dụng 

các kiến thức này để giải quyết những bài toán trong thực 
tiễn thông qua thực hành với những ví dụ nhỏ minh hoạ. 

Khoa 

Công nghệ 

thông tin 

và Truyền 
thông 

62 CT282 Deep 

Learnin
g 

3 Học phần deep learning gồm 4 chương. Chương 1 giới 
thiệu các khái niệm cơ bản về mạng nơ-ron và mô hình 

deep learning. Chương 2 tập trung vào các vấn đề cần 

phải quan tâm trong quá trình xây dựng một dự án deep 
learning, các kỹ thuật cải tiến mạng nơ-ron sâu. Chương 

3 dành để trình bày một mô hình học sâu tiêu biểu: mạng 

nơ-ron tích chập. Chương 4 mô tả các mô hình chuỗi 
dùng để xử lý dữ liệu tuần tự bao gồm mô hình nhúng từ 

và mô hình dịch chuỗi sang chuỗi. 

Khoa 

Công nghệ 
thông tin 

và Truyền 

thông 

63 CT217 Phân 

tích dữ 
liệu trực 

quan 

3 Học phần hiển thị dữ liệu cung cấp cho học viên kiến 
thức về phương pháp hiển thị dữ liệu thường dùng trong 

thống kê và phương pháp hiển thị dữ liệu đa chiều trong 

quá trình khám phá tri thức và khai thác dữ liệu. Ở bước 
tiền xử lý, hiển thị giúp người sử dụng hiểu sơ lược về dữ 

liệu. Bước khai thác dữ liệu, phương pháp hiển thị dữ 

liệu, công cụ tương tác, trực quan, hỗ trợ người sử dụng 
trong việc xây dựng mô hình tạo ra tri thức. Cuối cùng, 

hiển thị cũng hỗ trợ cho việc diễn dịch, giải thích kết quả 

sinh ra từ bước khai thác dữ liệu, giúp người sử dụng 
tránh rủi ro khi ra quyết định. 

Khoa Công 

nghệ thông 
tin và 

Truyền 

thông 

64 CT219 Xử lý 

ngôn 

ngữ tự 
nhiên 

3 Học phần xử lý ngôn ngữ tự nhiên cung cấp kiến thức 
nền tảng về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tập trung vào các 

ứng dụng trên ngôn ngữ của con người. Nội dung của học 

phần chỉ tập trung xử lý ngôn ngữ ở dạng văn bản mà 

không bàn đến xử lý ngôn ngữ ở dạng âm thanh (tiếng 

Khoa 

Công nghệ 

thông tin 
và Truyền 

thông 
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nói). Trong học phần, sinh viên cũng được cung cấp 

thông tin về tình hình xử lý ngôn ngữ tiếng Việt. Học 

phần này cũng trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết 
giúp người học có khả năng tự nghiên cứu, thích ứng với 

sự thay đổi của công nghệ, hướng phát triển trong tương 

lai của các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên. 

65 CT473 Thực 

tập thực 

tế - 

KHMT 

3 Sinh viên sẽ trải qua 8 tuần thực tập trong môi trường làm 

việc thực tế. Mục đích của đợt thực tập này là để giúp 
sinh viên: 

- củng cố kiến thức đã được trang bị trong nhà trường, 
vận dụng những kiến thức đó vào trong môi trường thực 

tế; 

- rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật lao động, thái độ 
giao tiếp với mọi người, phát huy tinh thần học hỏi, chủ 

động sáng tạo trong công việc. 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin và 

Truyền 
thông 

66 CT552 Luận 

văn tốt 

nghiệp - 
KHMT 

15 Mục đích chính của luận văn là để sinh viên chứng minh 

được khả năng giải quyết một vấn đề phức tạp trong khoa 
học máy tính hoặc các lĩnh vực ứng dụng một cách độc 

lập trong khoảng thời gian giới hạn (một học kỳ) bằng 

cách sử dụng các tiếp cận khoa học, kiến thức đã được 
cung cấp trong chương trình đào tạo. Sinh viên phải mô 
tả vấn đề, lịch sử giải quyết vấn đề, các khái niệm, giải 

pháp đề xuất, các bước thực hiện, các kết quả và đánh giá 
lợi ích, kết luận và các công việc tương lai vào một quyển 
báo cáo có tính khoa học.  

Kết quả sau cùng của sinh viên sẽ được đánh giá bởi Hội 
đồng dựa trên kế hoạch và nội dung công việc đã được 

thực hiện, quyển báo cáo, demo chương trình, bài thuyết 

tình và khả năng phản biện, bảo vệ quan điểm trước hội 
đồng. 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin và 
Truyền 

thông 

67 CT504 Tiểu 

luận tốt 
nghiệp - 

KHMT 

6 Tiểu luận tốt nghiệp là một phần quan trọng của chương 
trình ngành Khoa học máy tính. Nó mang lại cho sinh 

viên một cơ hội để áp dụng và thực hiện một loạt các kỹ 

năng, lý thuyết và khái niệm mà sinh viên đã được học 
trong nhiều học phần khác nhau. Sinh viên cũng khám 

phá ra cách thức mà những điều này được áp dụng vào 

thực tế để tạo ra các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của vấn 
đề đặt ra. Vì vậy, sinh viên được cung cấp cơ hội để kiểm 

tra kiến thức và kỹ năng của họ trước khi tốt nghiệp. Để 

thực hiện Tiểu luận tốt nghiệp, sinh viên phải học tập chủ 

động và trải nghiệm. Nó đòi hỏi sinh viên phải có nỗ lực 
đáng kể trong việc lập kế hoạch, phân tích, thiết kế và 

thực hiện, cũng như chuẩn bị một tài liệu báo cáo cuối 

cùng. 

Tiểu luận tốt nghiệp sẽ được sinh viên/nhóm sinh viên 

thực hiện trong vòng một học kỳ. Yêu cầu của đồ án 
được cung cấp bởi cán bộ hướng dẫn. Sinh viên phải lập 

kế hoạch dự án, đặc tả yêu cầu, phân tích, tìm hiểu tính 

khả thi, ứng dụng, và tối ưu của các thuật toán, dựa vào 
đó để thiết kế, phát triển, và viết tài liệu báo cáo đồ án. 

Khoa Công 

nghệ thông 
tin và 

Truyền 

thông 

68 CT198 Anh văn 

chuyên 

ngành 
CNTT 

3 
Học phần này cung cấp cho sinh viên khả năng sử dụng 
tiếng Anh ở mức độ cơ bản cho những tình huống giao 

tiếp ngắn và đơn giản trong môi trường làm việc thuộc 

lĩnh vực công nghệ thông tin. 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin và 
Truyền 

thông 

Trang 322 
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69 CT216 Hệ cơ 

sở tri 

thức 

3 Học phần bao gồm: cái nhìn bao quát về một hệ dựa trên 
tri thức, các thành phần của một hệ dựa trên tri thức (kỹ 

nghệ tri thức, cơ sở tri thức, động cơ suy diễn, giao diện 

người dùng) vai trò, nhiệm vụ của mỗi thành phần. Các 
phương pháp biểu diễn tri thức, ưu và nhược điểm của 

mỗi phương pháp. Các phương pháp suy diễn. Các vấn đề 

khi thiết kế động cơ suy diễn. Quy trình thiết kế một hệ 

chuyên gia. 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin và 
Truyền 

thông 

70 CT221 Lập 

trình 

mạng 

3 Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng 

kiến thức tương đối hoàn chỉnh về nguyên lý lập trình 
mạng và kỹ thuật lập trình mạng sẻ dụng ngôn ngứ lập 

trình Java. Các nội dung chủ yếu bao gồm: cơ chế giao 

tiếp liên quá trình, mô hình mạng TCP/IP, các kiểu kiến 
trúc chương trình, một số giao thức chuẩn trên Internet, 

cách thức xây dựng một giao thức cho một ứng dụng 

mạng, khái niệm cổng của ứng dụng mạng, khái niệm 
Socket, cách thức lập trình Socket theo cơ chế nối kết 

(TCP) và không nối kết (UDP) bằng ngôn ngữ Java, lập 

trình Multicast, nguyên lý hoạt động của có chế gọi hàm 

từ xa (RPC), xây dựng ứng dụng phân tán dùng kỹ thuật 
gọi hàm từ xa RMI của Java, một số gói Java hỗ trợ xây 

dựng các dịch vụ mạng. 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin và 
Truyền 

thông 

71 CT222 An toàn 

hệ 
thống 

3 Học  phần  này  cung  cấp  cho  sinh  viên  một  khối  
lượng  kiến  thức  tương  đối  hoàn chỉnh về An toàn hệ 

thống máy tính. Các nội dung chủ yếu bao gồm: các khái 
niệm cơ bản về an toàn thông tin và máy tính, an ninh hệ 

điều hành, phần mềm độc hại, an ninh mạng, an ninh dịch 

vụ Web, mã hóa dữ liệu, các mô hình an ninh và an toàn 

thông tin. 

Khoa Công 

nghệ thông 
tin và 

Truyền 

thông 

72 CT274 Lập 

trình 

cho 
thiết bị 
di động 

3 Học phần này cung cấp các khái niệm và kiến thức cơ 

bản về kỹ thuật, công nghệ di động và phần mềm di động 
hiện nay, cách cài đặt môi trường phát triển phần mềm và 

sử dụng các công cụ hỗ trợ để lập trình phát triển ứng 

dụng cho thiết bị di động trên các nền tảng dẫn đầu thị 
phần phần mềm di động toàn cầu như Android, iOS; giúp 

sinh viên biết các cài đặt môi trường phát triển phàn mềm 

cho thiết bị di dộng (chủ yếu là smart phone và tablet), 
thực hiệ quy trình phát triển ứng dụng, kiểm thử và phát 

hành trên các chợ ứng dụng; giúp sinh viên rèn luyện các 

kỹ năng lập trình giao diện người dùng, bắt và xử lý sự 

kiện tương tác của người dùng, lưu trữ dữ liệu, lập trình 
kết nối mạng, webserver, GPS và phát triển một số ứng 

dụng, trò chơi đơn giản trên nền tảng Android; giúp sinh 

viên có khả năng tự học để phát triển phần mềm ứng 
dụng trên các nền tảng khác. 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin và 
Truyền 

thông 

73 CT290 Lập 

trình trò 

chơi 

3 Học phần Lập trình trò chơi cung cấp cho sinh viên kiến 
thức về nhóm phần mềm trò chơi trên máy tính. Nội dung 

học phần bao gồm các kiến thức về đặc điểm, yêu cầu 

chung của phần mềm trò chơi; kỹ năng phân tích yêu cầu, 
lập kế hoạch, quy trình phát triển phần mềm trò chơi theo 

yêu cầu cho trước; lập trình, xây dựng phần mềm trò chơi 

và đánh giá. 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin và 
Truyền 

thông 

74 CT284 Hệ 
thống 

hỏi đáp 

3 Học phần hệ thống hỏi đáp cung cấp cho sinh viên kiến 
thức nền tảng về hệ thống hỏi đáp. Nội dung học phần 

bao gồm các khái niệm liên quan đến hệ thống hỏi đáp, 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 

Trang 323 



34  

TT 
Mã số 

HP 
Tên HP 

Số tín 
chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần 
Đơn vị 

giảng dạy 
học phần 

các hướng tiếp cận để xây dựng một hệ thống hỏi đáp, 

các phương pháp xây dựng cũng như cách đánh giá một 

hệ thống hỏi đáp. Học phần này cũng trang bị kiến thức 
và kỹ năng cần thiết giúp người học có khả năng tự 

nghiên cứu, thích ứng với sự thay đổi của công nghệ, 

hướng phát triển trong tương lai của hệ thống hỏi đáp. 

Truyền 

thông 

75 CT189 Nhập 

môn mô 

phỏng 

3 Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng 

kiến thức tương đối hoàn chỉnh về hệ đa tác tử và ứng 
dụng đa tác tử trong mô phỏng. Các nội dung chủ yếu bao 

gồm: Giới thiệu về tác tử và hệ đa tác tử. Tác tử thông 

minh. Tương tác trong hệ đa tác tử. Truyền thông trong 
hệ đa tác tử. Mô phỏng đa tác tử và ngôn ngữ lập trình 

mô phỏng GAML. 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin và 

Truyền 
thông 

76 CT295 Nền 

tảng 
phần 

mềm 

nhúng 
và IoT 

3 Internet of Things (IoT) là công nghệ cho phép các thành 
phần phần cứng (cảm biến, thiết bị, máy tính) kết nối và 

tương tác dữ liệu lẫn nhau thông qua Internet, từ đó thực 

hiện điều khiển và giám sát từ xa cho một hệ thống nào 
đó. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức nền tảng trong lĩnh vực IoT, từ đó giúp sinh viên vận 

dụng những gì đã học vào các bài thực hành và các ứng 
dụng thực tế. 

Những nội dung chính của học phần này bao gồm các 
khái niệm cơ bản,  kiến trúc của IoT, cảm biến và cơ cấu 

chấp hành, mạng truyền thông, việc phân tích và biểu 

diễn trực quan dữ liệu. 

Khoa Công 

nghệ thông 
tin và 

Truyền 

thông 

77 CT233 Điện 

toán 

đám 

mây 

3 Điện toán toán đám mây (Cloud computing) là một công 

nghệ giúp cho việc tổ chức và quản lý một lượng lớn các 
nguồn tài nguyên tính toán (gồm cả phần cứng và phần 

mềm) để việc cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin 

trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Học phần này sẽ cung 

cấp cho sinh viên một cái nhìn đầy đủ về hiệu quả, lợi ích 
cùng với những thách thức mà công nghệ điện toán đám 

mây mang lại. Sinh viên sẽ được tìm hiểu về lịch sử phát 

triển của công nghệ điện toán đám mây, cũng với những 
kỹ thuật, cơ chế nền tảng giúp cho công nghệ này trở 

thành hiện thực. Ngoài ra, sinh viên cũng được cung cấp 

đầy đủ về các khái niệm, mô hình và các kiến trúc có thể 
sử dụng để xây dựng nên các tính năng của một hệ thống 

điện toán đám mây. Người học sẽ được giới thiệu và làm 

quen với cách thức khai thác các nền tảng đám mây phổ 

biến trên thế giới. 

Khoa Công 

nghệ thông 

tin và 

Truyền 
thông 

 Đề cương chi tiết các học phần được đính kèm ở phần Phụ lục. 
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5. Phương pháp giảng dạy và học tập 

Phương pháp giảng dạy và học tập được lựa chọn trên cơ sở đáp ứng chuẩn đầu ra của học 

phần, mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo nhằm phát triển khả năng khám phá kiến 

thức, khả năng nhận thức và khả năng kiến tạo ra kiến thức mới của người học. Tùy thuộc vào đặc 

trưng của từng ngành học, nội dung từng học phần, mà giảng viên sử dụng các hình thức dạy học 

và phương pháp dạy học khác nhau. Đối với hình thức tổ chức dạy học có thể gồm những hình 

thức như: dạy trực tiếp trên lớp học hay ngoài cộng đồng (tại những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh...) hoặc dạy học trực tuyến. Đối với phương pháp dạy và học, giảng viên thường sử 

dụng độc lập hoặc kết hợp nhiều phương pháp dạy học đa dạng như sau: phương pháp quan sát, 

phương pháp trải nghiệm thực tế, phương pháp học qua dự án, phương pháp nghiên cứu trường 

hợp, phương pháp học qua tình huống, phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp thuyết trình, 

phương pháp tra cứu, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp diễn giảng, đàm thoại gợi mở, 

minh họa thực hành, trò chơi, tự học độc lập... 

6. Phương pháp đánh giá 

Phương pháp đánh giá lựa chọn phù hợp với nội dung học phần và phù hợp với phương 

pháp dạy và học đồng thời đảm bảo đo được chuẩn đầu ra mà chương trình đào tạo mong muốn 

người học đạt được. Có hai hình thức đánh giá người học được giảng viên sử dụng phổ biến trong 

quá trình đào tạo là đánh giá thường xuyên (đánh giá liên tục trong suốt tiến trình đào tạo) và 

đánh giá tổng hợp thực hiện định kỳ vào giữa và cuối các tiến trình học tập (ví dụ như đánh giá 

giữa học kỳ và đánh giá cuối học kỳ). Các phương pháp đánh giá trực tiếp và gián tiếp thông qua: 

trắc nghiệm, tự luận, bài kiểm tra ngắn, câu trả lời ngắn, ý kiến thảo luận, sản phẩm của nhóm, bài 

thuyết trình, hình vẽ, sơ đồ, bài viết, nhật ký học tập, kiểm tra thực hành, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, vấn đáp, báo cáo, khóa luận tốt nghiệp...  

Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 

đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.   
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM 

 
I. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-ĐHCT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, Chương trình 
đào tạo ngành Kỹ thuật Phần mềm được mô tả như sau: 

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo 

Tên chương trình (tiếng Việt) Kỹ thuật Phần mềm 

Tên chương trình (tiếng Anh) Biology Teacher Education  

Mã số ngành đào tạo 7480103 

Trường cấp bằng Trường Đại học Cần Thơ 

Tên gọi văn bằng Kỹ sư Kỹ thuật Phần mềm 

Trình độ đào tạo Đại học 

Số tín chỉ yêu cầu 156 tín chỉ 

Hình thức đào tạo Chính quy, giáo dục thường xuyên 

Thời gian đào tạo 4,5 năm 

Đối tượng tuyển sinh Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc 
tương đương 

Thang điểm đánh giá Thang điểm 4  

Điều kiện tốt nghiệp - Tích lũy đủ các học phần và số tín chỉ quy định trong 
chương trình đào tạo; điểm trung bình chung tích lũy 
của toàn khóa học đạt từ 2,0 trở lên (theo thang điểm 4);  

- Hoàn thành các học phần điều kiện. Ngoài ra, điểm 
trung bình chung các học phần Giáo dục quốc phòng và 
An ninh phải đạt từ 5,0 trở lên (theo thang điểm 10); 

- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ 
luật ở mức đình chỉ học tập trong năm học cuối. 

Vị trí việc làm - Kỹ sư phần mềm với các vai trò: phân tích viên, thiết 
kế viên, lập trình viên, kiểm thử viên, bảo trì viên, 
trưởng nhóm lập trình, trưởng dự án trong các công ty 
phần mềm, các công ty tư vấn – thiết kế giải pháp công 
nghệ thông tin (CNTT) cho doanh nghiệp, các bộ phận 
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vận hành và phát triển CNTT của các cơ quan, tổ chức. 

- Chủ doanh nghiệp sản xuất phần mềm. 

- Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng CNTT ở các viện 
nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực 
CNTT và các trường học. 

- Giảng viên CNTT ở trường đại học, cao đẳng, trung 
học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. 

Khả năng học tập, nâng cao 
trình độ sau khi tốt nghiệp 

 

 

- Hình thành thói quen học suốt đời, có khả năng cập 
nhật kiến thức, tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên 
sâu về Kỹ thuật phần mềm, có sáng tạo trong công việc. 

- Đáp ứng được với yêu cầu học tập ở các trình độ sau 
đại học trong lĩnh vực Kỹ thuật phần mềm. 

Tham khảo khi xây dựng 
chương trình đào tạo 

[1] M. Ardis, D. Budgen, G. W. Hislop, J. Offutt, M. 
Sebern and W. Visser, "SE 2014: Curriculum 
Guidelines for Undergraduate Degree Programs in 
Software Engineering," in Computer, vol. 48, no. 11, 
pp. 106-109, 2015. doi:10.1109/MC.2015.345 

[2] Pierre Bourque, Richard E. Fairley. 2014. Guide to the 
Software Engineering Body of Knowledge 
(Swebok(R)): Version 3.0 (3rd ed.). IEEE Computer 
Society Press, Los Alamitos, CA, USA 

[3] Đề cương môn Model checking của trường RWTH 
AACHEN, https://moves.rwth-aachen.de/teaching/ss-
15/introduction-to-model-checking/ 

[4] Chương trình đào tạo về IoT của Florida University 
(https://fiuonline.fiu.edu/programs/online-
undergraduate-degrees/bachelor-of-science-in-
internet-of-things.php) 

[5] CTĐT về IoT của SRM University 
(http://www.srmuniv.ac.in/sites/default/files/2017/cur
riculum-mtech-IOT-2017-2018.pdf) 

[6] CTĐT về quản lý quy trình nghiệp vụ của Eindhoven 
University of Technology 
(http://wwwis.win.tue.nl/~wvdaalst/old/courses/BPM
Scourse/business_process_management_systems.htm 

[7] CTĐT về Mô hình hóa và mô phỏng của Old 
Dominion University 
(https://www.odu.edu/academics/programs/undergrad
uate/modeling-simulation-engineering) 

Thông tin về đánh giá, kiểm 
định chương trình đào tạo 

- Trường Đại học Cần Thơ đã được chứng nhận đạt chất 
lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2018 – 2023. 

- Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Phần mềm đã 
được đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn của Mạng lưới 
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Đảm bảo chất lượng các cơ sở giáo dục đại học Đông 
Nam Á (AUN-QA) năm 2018. 

Thời gian cập nhật bản mô tả Tháng 11 năm 2020 

2. Mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo 

2.1. Mục tiêu chung 

Mục tiêu đào tạo của ngành Kỹ thuật phần mềm (KTPM) là đào tạo sinh viên trở thành 
kỹ sư KTMP chất lượng cao, có sức khỏe, đạo đức và trách nhiệm với xã hội, có kiến thức và 
kỹ năng chuyên môn để phát triển các hệ thống phần mềm và đề xuất các giải pháp để thực 
hiện các giai đoạn phát triển phần mềm, có thể đảm nhận vị trí nghề nghiệp trong lĩnh vực 
CNPM, có khả năng học tập suốt đời và khả năng làm việc trong lĩnh vực phần mềm trong và 
ngoài nước. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Mục tiêu cụ thể cho chương trình đào tạo là: 
a. Rèn luyện sinh viên có sức khỏe, đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm 

xã hội. 
b. Trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về cơ sở lý thuyết Toán, khoa học và công 

nghệ phù hợp với ngành Kỹ thuật phần mềm. 
c. Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững chắc để đáp ứng các 

công việc khác nhau liên quan tới phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử và bảo trì các hệ thống 
phần mềm, quản lý các dự án phần mềm và phát triển nghề nghiệp lên các vị trị cao, giữ vai trò 
lãnh đạo. 

d. Trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng và kỹ năng để phát triển hệ thống phần 
mềm nhúng & IoT, phần mềm nghiệp vụ, hoặc phần mềm mô phỏng. 

e. Rèn luyện sinh viên có tác phong chuyên nghiệp, có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm 
việc nhóm, kỹ năng học tập suốt đời, nghiên cứu khoa học, khả năng thích ứng và làm việc 
trong lĩnh vực công nghệ phần mềm trong và ngoài nước. 

3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Hoàn thành chương trình đào tạo người học đạt được kiến thức, kỹ năng, năng lực tự 

chủ và trách nhiệm như sau: 

3.1. Kiến thức 
3.1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương  

a. Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, khoa học xã hội và nhân văn; pháp 

luật; kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – an ninh; ý tưởng về đổi mới 

sáng tạo và khởi nghiệp. 

b. Nắm vững kiến thức cơ bản về Toán học và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức 

chuyên môn và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

c. Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương 

đương trình độ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (B1 theo khung tham chiếu 

Châu Âu).
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3.1.2. Khối kiến thức cơ sở ngành  

a. Nắm vững kiến thức cơ bản về lập trình, lập trình hướng đối tượng, lập trình Web, 

cấu trúc dữ liệu, phân tích và thiết kế thuật toán, lý thuyết đồ thị, trí tuệ nhân tạo. 

b. Nắm vững kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ mô hình hóa, phân tích và 

thiết kế hệ thống thông tin của các tổ chức và doanh nghiệp. 

c. Nắm vững kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính, hệ điều hành, quản trị hệ thống, 

mạng máy tính. 

3.1.3. Khối kiến thức chuyên ngành 

a. Nắm vững kiến thức chuyên sâu về phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử, đảm bảo 

chất lượng, bảo trì phần mềm và quản lý dự án phần mềm. 

b. Nắm vững kiến thức nền tảng để phát triển hoàn chỉnh các hệ thống phần mềm theo 

một trong ba hướng: phần mềm nhúng và IoT, phần mềm nghiệp vụ, hoặc phần mềm mô 

phỏng. 

3.2. Kỹ năng 

3.2.1. Kỹ năng cứng  

a. Thành thạo các kỹ năng nhận diện bài toán, phân tích, thiết kế và cài đặt, kiểm thử và 

đảm bảo chất lượng, quản lý dự án, và bảo trì một hệ thống phần mềm. 

b. Lập tài liệu kỹ thuật cho các giai đoạn trong quy trình phát triển và bảo trì phần mềm 

một cách chuẩn mực. 

c. Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ vào các giai đoạn trong quy trình phát triển và 

bảo trì phần mềm. 

3.2.2. Kỹ năng mềm  

a. Sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ở trình độ cơ bản  và sử dụng thành thạo các phần 

mềm tin học văn phòng thông dụng. 

b. Hình thành kỹ năng thích ứng với môi trường làm việc và kỹ năng tổ chức, quản lý 
và giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề trong môi trường làm việc nhóm; kỹ năng đổi mới 

sáng tạo và khời nghiệp. 

c. Giao tiếp một cách hiệu quả với các thành viên trong nhóm, với khách hàng và với 

người hướng dẫn..., thông qua lời nói hoặc văn bản. 

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

a Thể hiện được sự chuyên nghiệp trong công việc và khả năng tự học và học tập suốt 

đời; 

b. Thể hiện đúng đạo đức nghề nghiệp và có trách nhiệm với xã hội. 

4. Tiêu chí tuyển sinh 

Căn cứ theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề án tuyển sinh hằng 

năm của Trường Đại học Cần Thơ. 
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5. Ma trận mối quan hệ mục tiêu, chuẩn đầu ra và học phần 

5.1. Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo  

5.2. Ma trận mối quan hệ giữa các học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

 
Chuẩn đầu ra (3) 

Kiến thức Kỹ năng 

Khối kiến thức giáo 
dục đại cương 

(3.1.1) 

Khối kiến thức 
cơ sở ngành 3.1.2) 

Khối kiến 
thức chuyên 
ngành (3.1.3) 

Kỹ năng cứng (3.2.1) Kỹ năng mềm (3.2.2) 

Năng lực tự 
chủ và trách 
nhiệm (3.3) 

Học phần 

a b c a b c a b a b c a b c a b 

 Khối kiến thức giáo dục đại cương 

1 QP010 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) X            X X  X 

2 QP011 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) X            X X  X 

3 QP012 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) X            X X  X 

4 QP013 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) X            X X  X 

5 TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) X           X     

Chuẩn đầu ra (3) 
 

Kiến thức (3.1) 
Kỹ năng (3.2) 

Khối kiến thức giáo dục đại cương 
(3.1.1) Khối kiến thức 

cơ sở ngành 3.1.2) 
Khối kiến thức chuyên 

ngành (3.1.3) Kỹ năng cứng (3.2.1) Kỹ năng mềm (3.2.2) 

Năng lực tự chủ và 
trách nhiệm (3.3) 

Mục 
tiêu đào 

tạo 
(1) 

a b c a b c a b a b c a b c a b 

2.2a x  x            x x 

2.2b  x x x x x   x x x x x x x x 

2.2c       x x x x x x x x x x 

2.2d  x x x x x x x x x x x x x x x 

2.2e  x x x x x x x x x x x x x x x 
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Chuẩn đầu ra (3) 

Kiến thức Kỹ năng 

Khối kiến thức giáo 
dục đại cương 

(3.1.1) 

Khối kiến thức 
cơ sở ngành 3.1.2) 

Khối kiến 
thức chuyên 
ngành (3.1.3) 

Kỹ năng cứng (3.2.1) Kỹ năng mềm (3.2.2) 

Năng lực tự 
chủ và trách 
nhiệm (3.3) 

Học phần 

a b c a b c a b a b c a b c a b 

6 XH023 Anh văn căn bản 1 (*) X  X         X     

7 XH024 Anh văn căn bản 2 (*) X  X         X     

8 XH025 Anh văn căn bản 3 (*) X  X         X     

9 XH031 Anh văn tăng cường 1 (*) X  X         X     

10 XH032 Anh văn tăng cường 2 (*) X  X         X     

11 XH033 Anh văn tăng cường 3 (*) X  X         X     

12 FL001 Pháp văn căn bản 1 (*) X  X         X     

13 FL002 Pháp văn căn bản 2 (*) X  X         X     

14 FL003 Pháp văn căn bản 3 (*) X  X         X     

15 FL007 Pháp văn tăng cường 1 (*) X  X         X     

16 FL008 Pháp văn tăng cường 2 (*) X  X         X     

17 FL009 Pháp văn tăng cường 3 (*) X  X         X     

18 ML014 Triết học Mác – Lênin X               X 

19 ML016 Kinh tế chính trị Mác – Lênin X               X 
20 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học X               X 
21 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam X               X 
22 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh X               X 

23 KL001 Pháp luật đại cương X               X 

24 ML007 Logic học đại cương X X              X 

25 XH028 Xã hội học đại cương X               X 

26 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam X               X 

27 XH012 Tiếng Việt thực hành X                

28 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương X               X 

29 KN001 Kỹ năng mềm X  X         X X X X X 

30 KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp X  X         X X X X X 

31 TN001 Vi - Tích phân A1 X           X X X X X 
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Chuẩn đầu ra (3) 

Kiến thức Kỹ năng 

Khối kiến thức giáo 
dục đại cương 

(3.1.1) 

Khối kiến thức 
cơ sở ngành 3.1.2) 

Khối kiến 
thức chuyên 
ngành (3.1.3) 

Kỹ năng cứng (3.2.1) Kỹ năng mềm (3.2.2) 

Năng lực tự 
chủ và trách 
nhiệm (3.3) 

Học phần 

a b c a b c a b a b c a b c a b 

32 TN002 Vi - Tích phân A2  X X   X      X     

33 TN010 Xác suất thống kê  X               

34 TN012 Đại số tuyến tính và hình học  X               

35 CT100 Kỹ năng học đại học  X               

36 CT200 Nền tảng công nghệ thông tin  X               

 Khối kiến thức cơ sở ngành 

37 CT172 Toán rời rạc    X     X        

38 CT101 Lập trình căn bản A  X  X     X  X    X  

39 CT177 Cấu trúc dữ liệu    X     X      X  

40 CT175 Lý thuyết đồ thị    X     X        

41 CT174 Phân tích và thiết kế thuật toán  X  X     X  X    X  

42 CT180 Cơ sở dữ liệu     X    X  X      

43 CT173 Kiến trúc máy tính      X   X        

44 CT178 Nguyên lý hệ điều hành      X   X        

45 CT112 Mạng máy tính      X     X      

46 CT176 Lập trình hướng đối tượng    X     X  X      

47 CT296 Phân tích thiết kế hệ thống      X   X  X      

48 CT182 Ngôn ngữ mô hình hóa      X   X  X      

49 CT179 Quản trị hệ thống      X   X        

50 CT188 Nhập môn lập trình web    X     X        

51 CT190 Nhập môn trí tuệ nhân tạo    X     X        

 Khối kiến thức chuyên ngành 
52 CT189 Nhập môn mô phỏng       X  X X X  X X X X 

53 CT295 Nền tảng phần mềm nhúng và IoT      X  X     X X X  

54 CT460 Quản lý quy trình nghiệp vụ        X X X X  X X X X 

55 CT113 Nhập môn công nghệ phần mềm       X  X X   X X X  
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Chuẩn đầu ra (3) 

Kiến thức Kỹ năng 

Khối kiến thức giáo 
dục đại cương 

(3.1.1) 

Khối kiến thức 
cơ sở ngành 3.1.2) 

Khối kiến 
thức chuyên 
ngành (3.1.3) 

Kỹ năng cứng (3.2.1) Kỹ năng mềm (3.2.2) 

Năng lực tự 
chủ và trách 
nhiệm (3.3) 

Học phần 

a b c a b c a b a b c a b c a b 

56 CT239 Niên luận cơ sở ngành KTPM  X  X X X     X X   X  

57 CT240 Nguyên lý xây dựng phần mềm       X X     X X X  

58 CT241 Phân tích yêu cầu phần mềm       X X  X X X X X X  

59 CT242 Kiến trúc và Thiết kế phần mềm       X X  X X  X  X  

60 CT243 
Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử phần 
mềm 

      X  X X X  X X X X 

61 CT244 Bảo trì phần mềm       X  X X X  X X X  

62 CT223 Quản lý dự án phần mềm       X X X X X  X  X  

63 CT287 Kiểm chứng mô hình       X  X    X  X  

64 CT250 Niên luận ngành Kỹ thuật phần mềm       X X X X  X X X X X 

65 CT474 Thực tập thực tế - KTPM    X X X X X X X X X X X X X 

66 CT276 Lập trình Java    X   X  X    X X X X 

67 CT246 Lập trình .NET    X   X  X    X X X X 

68 CT449 Phát triển ứng dụng web    X    X   X X X X X  

69 CT483 Chuyên đề lập trình trên di động  X  X     X  X    X  

 Tự chọn tốt nghiệp (15TC) 
70 CT446 Ngôn ngữ lập trình mô phỏng       X  X X X  X X X X 

71 CT456 Phát triển phần mềm mô phỏng      X  X     X X X  

72 CT470 Thiết kế hệ thống nhúng và IoT       X X X X X X X  X X 

73 CT457 Phát triển phần mềm nhúng và IoT      X  X     X X X  

74 CT288 
Kiến trúc phần mềm theo mô hình Client-
Server 

       X X    X  X  

75 CT459 Phát triển ứng dụng nghiệp vụ        X X X X  X X X X 

76 CT199 Quy hoạch tuyến tính    X     X        

77 CT292 Lý thuyết thông tin    X     X        

78 CT202 Nguyên lý máy học    X   X  X        
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Chuẩn đầu ra (3) 

Kiến thức Kỹ năng 

Khối kiến thức giáo 
dục đại cương 

(3.1.1) 

Khối kiến thức 
cơ sở ngành 3.1.2) 

Khối kiến 
thức chuyên 
ngành (3.1.3) 

Kỹ năng cứng (3.2.1) Kỹ năng mềm (3.2.2) 

Năng lực tự 
chủ và trách 
nhiệm (3.3) 

Học phần 

a b c a b c a b a b c a b c a b 

79 CT211 An ninh mạng        X   X X X X X X 

80 CT222 An toàn hệ thống      X  X   X X X X X X 

81 CT233 Điện toán đám mây      X  X X        

82 CT258 Phát triển hệ thống thương mại điện tử     X  X X X        

83 CT205 Quản trị cơ sở dữ liệu      X  X   X    X  

84 CT255 Nghiệp vụ thông minh     X  X  X X X      

85 CT316 Xử lý ảnh      X  X X      X  

86 CT355 Thiết kế và cài đặt mạng      X  X X        

87 CT505 Tiểu luận tốt nghiệp – KTPM  X  X X X X X X X X X   X X 

88 CT553 Luận văn tốt nghiệp – KTPM  X  X X X X X X X X X X X X X 
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II. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC  

 Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-ĐHCT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, Chương trình 
dạy học ngành Kỹ thuật Phần mềm được mô tả như sau: 

1. Cấu trúc chương trình dạy học 

Khối lượng kiến thức toàn khóa : 156 tín chỉ 

Khối kiến thức giáo dục đại cương : 56 tín chỉ (Bắt buộc: 41 tín chỉ; Tự chọn: 15 tín chỉ) 

Khối kiến thức cơ sở ngành  : 46 tín chỉ (Bắt buộc: 46 tín chỉ; Tự chọn: 0 tín chỉ) 

Khối kiến thức chuyên ngành  : 54 tín chỉ (Bắt buộc: 33 tín chỉ; Tự chọn: 21 tín chỉ) 

2. Khung chương trình đào tạo 

TT 
Mã số  

học 
phần 

Tên học phần 

Số 
tín 
ch
ỉ 

Bắt 
buộc 

Tự 
chọn 

Số  
tiết 
LT 

Số 
tiết 
TH 

Học phần  
tiên quyết 

Học 
phần  
song 
hành 

HK 
thực 
hiện 

Khối kiến thức Giáo dục đại cương 
1 QP010 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) 2 2  37 8 Bố trí theo nhóm ngành 
2 QP011 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) 2 2  22 8 Bố trí theo nhóm ngành 
3 QP012 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) 2 2  14 16 Bố trí theo nhóm ngành 
4 QP013 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) 2 2  4 56 Bố trí theo nhóm ngành 
5 TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) 1+1+1  3  90   I,II,III 
6 XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4  60    I,II,III 
7 XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3  45  XH023  I,II,III 
8 XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3  45  XH024  I,II,III 
9 XH031 Anh văn tăng cường 1 (*) 4  60  XH025  I,II,III 
10 XH032 Anh văn tăng cường 2 (*) 3  45  XH031  I,II,III 
11 XH033 Anh văn tăng cường 3 (*) 3  45  XH032  I,II,III 
12 FL001 Pháp văn căn bản 1 (*) 4  60    I,II,III 
13 FL002 Pháp văn căn bản 2 (*) 3  45  FL001  I,II,III 
14 FL003 Pháp văn căn bản 3 (*) 3  45  FL002  I,II,III 
15 FL007 Pháp văn tăng cường 1 (*) 4  60  FL003  I,II,III 
16 FL008 Pháp văn tăng cường 2 (*) 3  45  FL007  I,II,III 
17 FL009 Pháp văn tăng cường 3 (*) 3  

10TC 
nhóm 
AV 
hoặc 
nhóm 
PV 

45  FL008  I,II,III 
18 ML014 Triết học Mác - Lênin 3 3  45    I,II,III 
19 ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2  30  ML014  I,II,III 
20 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2  30  ML016  I,II,III 
21 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2  30  ML018  I,II,III 
22 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2  30  ML019  I,II,III 
23 KL001 Pháp luật đại cương 2 2  30    I,II,III 
24 ML007 Logic học đại cương 2  30    I,II,III 
25 XH028 Xã hội học đại cương 2  30    I,II,III 
26 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2  30    I,II,III 
27 XH012 Tiếng Việt thực hành 2  30    I,II,III 
28 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2  30    I,II,III 
29 KN001 Kỹ năng mềm 2  20 20   I,II,III 
30 KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2  

2 

20 20   I,II,III 
31 TN001 Vi - Tích phân A1 3 3  45    I,II,III 
32 TN002 Vi - Tích phân A2 4 4  60  TN001  I,II,III 
33 TN010 Xác suất thống kê 3 3  45    I,II,III 
34 TN012 Đại số tuyến tính và hình học 4 4  60    I,II,III 
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TT 
Mã số  

học 
phần 

Tên học phần 

Số 
tín 
ch
ỉ 

Bắt 
buộc 

Tự 
chọn 

Số  
tiết 
LT 

Số 
tiết 
TH 

Học phần  
tiên quyết 

Học 
phần  
song 
hành 

HK 
thực 
hiện 

35 CT100 Kỹ năng học đại học 2 2  20 20   I,II,III 
36 CT200 Nền tảng công nghệ thông tin 4 4  45 30   I,II,III 

Cộng: 56 TC (Bắt buộc 41 TC; Tự chọn: 15 TC) 

Khối kiến thức cơ sở ngành 
37 CT172 Toán rời rạc 4 4  60    I,II 
38 CT101 Lập trình căn bản A 4 4  30 60   I,II 
39 CT177 Cấu trúc dữ liệu 3 3  30 30 CT101  I,II 
40 CT175 Lý thuyết đồ thị 3 3  30 30 CT177  I,II 
41 CT174 Phân tích và thiết kế thuật toán 3 3  30 30 CT177  I,II 
42 CT180 Cơ sở dữ liệu 3 3  30 30 CT177  I,II 
43 CT173 Kiến trúc máy tính 3 3  45    I,II 
44 CT178 Nguyên lý hệ điều hành 3 3  30 30 CT173  I,II 
45 CT112 Mạng máy tính 3 3  30 30 CT178  I,II 
46 CT176 Lập trình hướng đối tượng 3 3  30 30 CT101  I,II 
47 CT296 Phân tích và thiết kế hệ thống 3 3  30 30 CT180  I,II 

48 
CT182 

Ngôn ngữ mô hình hóa 3 3  30 30 CT176 
CT18
0 

I,II 

49 CT179 Quản trị hệ thống 3 3  30 30   I,II 
50 CT188 Nhập môn lập trình Web 3 3  30 30   I,II 
51 CT190 Nhập môn trí tuệ nhân tạo 2 2  30    I,II 

Cộng: 46 TC (Bắt buộc 46 TC; Tự chọn: 0 TC) 

Khối kiến thức chuyên ngành 
52 CT189 Nhập môn mô phỏng 3 CN1 30 30 CT176  I,II 
53 CT295 Nền tảng phần mềm nhúng và IoT 3 CN2 30 30 CT176  I,II 
54 CT460 Quản lý quy trình nghiệp vụ 3 CN3 

3 
30 30 CT176  I,II 

55 CT113 Nhập môn công nghệ phần mềm 2 2  20 20   I,II 
56 CT239 Niên luận cơ sở ngành KTPM 3 3   90 ≥ 90TC, CT174  I,II,III 

57 CT240 Nguyên lý xây dựng phần mềm 3 3  45  
CT113, CT176, 
CT182 

 I,II 

58 CT241 Phân tích yêu cầu phần mềm 3 3  30 30 CT113, CT182  I,II 
59 CT242 Kiến trúc và Thiết kế phần mềm 3 3  30 30 CT113  I,II 

60 CT243 
Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử phần 
mềm 

4 4  45 30 
CT113  

I,II 

61 CT244 Bảo trì phần mềm 3 3  30 30 CT113  I,II 
62 CT223 Quản lý dự án phần mềm 3 3  30 30   I,II 
63 CT287 Kiểm chứng mô hình 3 3  30 30 CT241  I,II 

64 CT250 Niên luận ngành Kỹ thuật phần mềm 3 3   90 
CT241, CT242, 
CT243, CT223 

 I,II,III 

65 CT474 Thực tập thực tế - KTPM 3 3   90 ≥120TC  III 
66 CT276 Lập trình Java 3  30 30 CT176  I,II 
67 CT246 Lập trình .NET 3  30 30 CT176  I,II 
68 CT449 Phát triển ứng dụng web 3  30 30   I,II 
69 CT483 Chuyên đề lập trình trên di động 3  

3 

30 30 CT176  I,II 
70 CT446 Ngôn ngữ lập trình mô phỏng 3  30 30 CT189  I,II 
71 CT456 Phát triển phần mềm mô phỏng 3  30 30 CT189  I,II 
72 CT470 Thiết kế hệ thống nhúng và IoT 3  30 30 CT295  I,II 
73 CT457 Phát triển phần mềm nhúng và IoT 3  30 30 CT295  I,II 

74 CT288 
Kiến trúc phần mềm theo mô hình Client-
Server 

3  30 30 CT460 CT459 I,II 

75 CT459 Phát triển ứng dụng nghiệp vụ 3  

15 

30 30 CT460 CT288 I,II 
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TT 
Mã số  

học 
phần 

Tên học phần 

Số 
tín 
ch
ỉ 

Bắt 
buộc 

Tự 
chọn 

Số  
tiết 
LT 

Số 
tiết 
TH 

Học phần  
tiên quyết 

Học 
phần  
song 
hành 

HK 
thực 
hiện 

76 CT199 Quy hoạch tuyến tính 3  30 30   I,II 
77 CT292 Lý thuyết thông tin 3  30 30   I,II 
78 CT202 Nguyên lý máy học 3  30 30   I,II 
79 CT211 An ninh mạng 3  30 30 CT112  I,II 
80 CT222 An toàn hệ thống 3  30 30   I,II 
81 CT233 Điện toán đám mây 3  30 30   I,II 
82 CT258 Phát triển hệ thống thương mại điện tử 3  30 30 CT296  I,II 
83 CT205 Quản trị cơ sở dữ liệu 3  30 30 CT180   I,II 
84 CT255 Nghiệp vụ thông minh 3  30 30 CT109  I,II 
85 CT316 Xử lý ảnh 3  30 30 CT176  I,II 
86 CT335 Thiết kế và cài đặt mạng 3  30 30 CT112  I,II 
87 CT505 Tiểu luận tốt nghiệp - KTPM 6   180 ≥120 TC  I,II,III 
88 CT553 Luận văn tốt nghiệp - KTPM 15   450 ≥120 TC  I,II 

Cộng: 54 TC (Bắt buộc: 33 TC; Tự chọn: 21 TC) 
Tổng cộng: 156 TC (Bắt buộc: 120 TC; Tự chọn: 36 TC) 

3. Kế hoạch dạy học 

TT 
Mã số  

HP 
Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Bắt 
Buộc 

Tự 
chọn 

Số 
tiết 
LT 

Số 
tiết 
TH 

Học 
phần  
tiên 

quyết 

Học 
phần 
song 
hành 

Ghi chú 

Học kỳ 1 – Năm thứ 1 
1 QP010 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) 2 2  37 8   
2 QP011 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) 2 2  22 8   
3 QP012 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) 2 2  14 16   
4 QP013 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) 2 2  4 56   

Bố trí theo 

nhóm ngành 

5 CT100 Kỹ năng học đại học 2 2  20 20   I,II,III 
6 CT200 Nền tảng công nghệ thông tin 4 4  45 30   I,II,III 

Cộng: 14 TC (14BB)  14       

Học kỳ 2 – Năm thứ 1 
1  TC100 Giáo dục thể chất 1 1  1 0 30   SV tự chọn 

2  ML014 Triết học Mác - Lênin 3 3  45    I,II,III 
3  CT101 Lập trình căn bản A 4 4  30 60   I,II 
4  CT172 Toán rời rạc 4 4  60    I,II 

 5 TN001 Vi - Tích phân A1 3 3  45    I,II,III 
XH023 Anh văn căn bản 1  (*)                   4  60    

6 
FL001 Pháp văn căn bản 1  (*) 4  

4 
60    

SV tự chọn 

Cộng:  19 TC (14BB+5TC)  14 5      

Học kỳ 1 – Năm thứ 2 
1  ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2  30  ML014  I,II,III 
2  TC100 Giáo dục thể chất 2  1  1 0 30   SV tự chọn 

3 CT177 Cấu trúc dữ liệu 3 3  30 30 CT101  I,II 
4 TN012 Đại số tuyến tính và hình học 4 4  60    I,II,III 
5 TN002 Vi - Tích phân A2 4 4  60  TN001  I,II,III 

ML007 Logic học đại cương 2  30    
XH028 Xã hội học đại cương 2  30    
XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2  30    
XH012 Tiếng Việt thực hành 2  30    

6 

XH014 Văn bản và lưu trữ đại cương 2  

2 

30    

SV tự chọn 
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KN001 Kỹ năng mềm 2  30    
KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2  30    
XH024 Anh văn căn bản 2  (*) 3  45  XH023  

7 
FL002 Pháp văn căn bản 2  (*) 3  

3 
45  FL001  

SV tự chọn 

Cộng: 19 TC (13BB + 6 TC)  13 6      

Học kỳ 2 – Năm thứ 2 
1 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2  30  ML016  I,II,III 
2 KL001 Pháp luật đại cương 2 2  30    I,II,III 
3 CT173 Kiến trúc máy tính 3 3  45    I,II 
4 CT175 Lý thuyết đồ thị 3 3  30 30 CT177  I,II 
5 CT176 Lập trình hướng đối tượng 3 3  30 30 CT101  I,II 
6 CT174 Phân tích và thiết kế thuật toán 3 3  30 30 CT177  I,II 
7 TC100 Giáo dục thể chất 3  1  1 0 30   SV tự chọn 

XH025 Anh văn căn bản 3  (*) 3  45  XH024  
8 

FL003 Pháp văn căn bản 3  (*) 3  
3 

45  FL002  
SV tự chọn 

Cộng: 20 TC (16BB + 4TC)  16 4      
Học kỳ 1 – Năm thứ 3 
1 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2  30  ML018  I,II,III 

2 CT239 Niên luận cơ sở ngành KTPM 3 3   90 
≥ 90TC, 
CT174 

 I,II,III 

3 CT113 Nhập môn công nghệ phần mềm 2 2  20 20   I,II 
4 CT180 Cơ sở dữ liệu 3 3  30 30 CT177  I,II 
5 CT182 Ngôn ngữ mô hình hóa 3 3  30 30 CT176 CT180 I,II 
6 CT246 Lập trình .NET 3  30 30 CT176  

CT276 Lập trình Java 3  30 30 CT176  
CT449 Phát triển ứng dụng web 3  30 30   7 
CT483 Chuyên đề lập trình trên di động 3  

3 

30 30 CT176  

I,II 

8 CT188 Nhập môn lập trình Web 3 3  30 30   I,II 
Cộng: 19 TC (14BB+3TC)  16 3      

Học kỳ 2 – Năm thứ 3 
1  ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2  30  ML019  I,II,III 
2  CT178 Nguyên lý hệ điều hành 3 3  30 30 CT173  I,II 

3  CT240 Nguyên lý xây dựng phần mềm 3 3  45  
CT113, 
CT176, 
CT182 

 I,II 

4  CT296 Phân tích và thiết kế hệ thống 3 3  30 30 CT180  I,II 
5  CT179 Quản trị hệ thống 3 3  30 30   I,II 

6  CT241 Phân tích yêu cầu phần mềm 3 3  30 30 
CT113, 
CT182 

 
I,II 

Cộng: 17 TC (17BB)  17       

Học kỳ 1 – Năm thứ 4 
1  CT223 Quản lý dự án phần mềm 3 3  30 30   I,II 
2  CT242 Kiến trúc và Thiết kế phần mềm 3 3  30 30 CT113  I,II 

3  CT243 
Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử 
phần mềm 

4 4  45 30 
CT113  

I,II 

4  CT112 Mạng máy tính 3 3  30 30 CT178  I,II 
5  CT190 Nhập môn trí tuệ nhân tạo 2 2  30    I,II 
6  TN010 Xác suất thống kê 3 3  45    I,II,III 

Cộng: 18 TC (18BB)  18       

Học kỳ 2 – Năm thứ 4 
1  CT244 Bảo trì phần mềm 3 3  30 30 CT113  I,II 

2  CT250 Niên luận ngành Kỹ thuật phần mềm 3 3   90 

CT241, 
CT242, 
CT243, 
CT223 

 I,II,III 
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4. Mô tả tóm tắt các học phần  

TT 
 Mã số 

HP 
Tên  

học phần 

 Số  
tín  
chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần 
Đơn vị 

giảng dạy 
học phần 

1 QP010 Giáo dục 
quốc phòng 
và An ninh 
1 (*) 

2 Đề cập lý luận cơ bản của Đảng về đường lối quân sự, bao gồm: 
những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan 
điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ 
trang, nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; các quan 
điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng 
cường củng cố quốc phòng, an ninh. Dành thời lượng nhất định 
giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự 
Việt Nam qua các thời kỳ. Xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên 
giới, chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an 
toàn xã hội. 

Trung tâm 
Giáo dục 

Quốc 
phòng và 
An ninh 

2 QP011 Giáo dục 
quốc phòng 
và An ninh 
2 (*) 

2 Được lựa chọn những nội dung cơ bản nhiệm vụ công tác quốc 
phòng và an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao 
gồm: xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, lực lượng dự bị động 
viên, tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật quốc phòng, 
đánh bại chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của 
các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Học phần đề 

Trung tâm 
Giáo dục 

Quốc 
phòng và 
An ninh 

3  CT287 Kiểm chứng mô hình 3 3  30 30 CT241  I,II 
4  CT189 Nhập môn mô phỏng 3 CN1 30 30 CT176  
5  CT295 Nền tảng phần mềm nhúng và IoT 3 CN2 30 30 CT176  
6  CT460 Quản lý quy trình nghiệp vụ 3 CN3 

3 
30 30 CT176  

I,II 

Cộng: 12 TC (9BB + 3TC)  9 3      

Học kỳ Hè – Năm thứ 4 

1 CT474 Thực tập thực tế - KTPM 3 3   90 ≥120TC  III 
Cộng: 3 TC (3BB)  3       

Học kỳ 1 – Năm thứ 5 

CT446 Ngôn ngữ lập trình mô phỏng 3 30 30 CT189  
1 

CT456 Phát triển phần mềm mô phỏng 3 
CN1 

30 30 CT189  
CT470 Thiết kế hệ thống nhúng và IoT 3 30 30 CT189  

2 
CT457 Phát triển phần mềm nhúng và IoT 3 

CN2 
30 30 CT189  

CT288 
Kiến trúc phần mềm theo mô hình 
Client-Server 

3 30 30 CT460 CT459 
3 

CT459 Phát triển ứng dụng nghiệp vụ 3 
CN3 

30 30 CT460 CT288 
4 CT199 Quy hoạch tuyến tính 3  30 30 CT189  
5 CT292 Lý thuyết thông tin 3      
6 CT202 Nguyên lý máy học 3      
7 CT211 An ninh mạng 3     CT112 
8 CT222 An toàn hệ thống 3      
9 CT233 Điện toán đám mây 3      

10 CT258 
Phát triển hệ thống thương mại điện 
tử 

3     CT296 

11 CT205 Quản trị cơ sở dữ liệu 3     CT180 
12 CT255 Nghiệp vụ thông minh 3  30 30 CT109  
13 CT316 Xử lý ảnh 3  30 30 CT176  
14 CT335 Thiết kế và cài đặt mạng 3  30 30 CT112  
15 CT505 Tiểu luận tốt nghiệp - KTPM 6   180 ≥ 120 TC  
16 CT553 Luận văn tốt nghiệp - KTPM 15  

15 

 450 ≥ 120 TC  

Làm luận 
văn  
 
HAY làm 
Tiểu luận 
TN + học 1 
trong 3 CN 
+ 3TC các 
môn còn lại  
 
HAY 
Chọn 1 
trong 3 CN 
+ học 9 TC 
các môn 
còn lại 
 

Cộng: 15 TC (15TC)   15      

TỔNG CỘNG: 156 TC (120BB + 36TC) 156 120 36      
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TT 
 Mã số 

HP 
Tên  

học phần 

 Số  
tín  
chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần 
Đơn vị 

giảng dạy 
học phần 

cập một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng 
chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách 
mạng Việt Nam;  đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn 
trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật 
trên không gian mạng và các mối đe dọa an ninh phi truyền 
thống ở Việt Nam. 

3 QP012 Giáo dục 
quốc phòng 
và An ninh 
3 (*) 

2 Lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học 
một số kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, nề nếp chính qui, 
kỹ năng cơ bản thực hành các động tác Điều lệnh đội ngũ và các 
kỹ năng quân sự cần thiết, hiểu biết kiến thức cơ bản về bản đồ, 
địa hình quân sự, phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công 
nghệ cao, rèn luyện sức khỏe qua các nội dung quân sự 

Trung tâm 
Giáo dục 

Quốc 
phòng và 
An ninh 

4 

 

QP013 Giáo dục 
quốc phòng 
và An ninh 
4 (*) 

1 Lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học 
một số kỹ năng cơ bản thực hành kỹ thuật bắn súng tiểu liên 
AK, rèn luyện kỹ năng sử dụng lựu đạn trong chiến đấu, kỹ 
năng thực hành chiến đấu trong tiến công, phòng ngự và làm 
nhiệm vụ canh gác, cảnh giới. 

Trung tâm 
Giáo dục 

Quốc 
phòng và 
An ninh 

5 TC100 Giáo dục 
thể chất 
1+2+3 (*) 

3 Học phần Giáo dục Thể chất không chuyên 1+2+3 là học phần 
chung tượng trưng cho các học phần Giáo dục Thể chất sinh 
viên không chuyên ngành Giáo dục Thể chất phải học để hoàn 
thành chương trình đào tạo của ngành mình. Để thoàn thành học 
phần Giáo dục thể chất sinh viên không đăng kí học phần 
TC100 mà thay vào đó sinh viên phải đăng kí vào từng học phần 
cụ thể tùy theo khả năng và nhu cầu muốn học như: Học phần 
Taekwondo thì sinh viên đăng kí 03 học phần: Taekwondo 
1(TC003), Taekwondo 2(TC004), Taekwondo 3,(TC019), các 
học phần Giáo dục Thể chất khác cũng tương tự…  

Bộ môn 
Giáo dục 
Thể chất 

6 XH023 Anh văn 
căn   bản 1 
(*) 

4 Chương trình môn Tiếng Anh căn bản 1 cung cấp cho sinh viên 
từ vựng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp căn bản, tập trung 
vào các mảng đề tài như giới thiệu về những thông tin cá nhân, 
gia đình, nơi ở, những vật dụng trong đời sống hàng ngày, các 
môn thể thao, các hoạt động trong thời gian rảnh và mua sắm cơ 
bản. Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp một số 
tình huống giao tiếp căn bản bằng tiếng Anh về các chủ đề này, 
chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu phát triển năng 
lực ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 theo khung 6 bậc 
(VSTEP Việt Nam). 

Khoa 
Ngoại ngữ 

7 XH024 Anh văn 
căn   bản 2 
(*) 

3 Chương trình môn Tiếng Anh căn bản 2 cung cấp cho sinh viên 
từ vựng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp căn bản, tập trung 
vào các mảng đề tài như giới thiệu về miền quê, thành phố các 
em yêu thích, ẩm thực, du dịch, thời trang, tiền bạc. Ngoài việc 
hướng tới phát triển khả năng giao tiếp một số tình huống giao 
tiếp căn bản bằng tiếng Anh về các chủ đề này, chương trình 
giảng dạy còn hướng đến mục tiêu phát triển năng lực ngoại ngữ 
ở trình độ tương đương bậc 3 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt 
Nam). 

Khoa 
Ngoại ngữ 

8 XH025   Anh văn 
căn   bản 3 
(*) 

3 Chương trình môn Tiếng Anh căn bản 3 cung cấp cho sinh viên 
từ vựng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp căn bản, tập trung 
vào các mảng đề tài như giới thiệu về các thể loại phim ảnh, 
khoa học công nghệ, du lịch và môi trường tự nhiên. Ngoài việc 
hướng tới phát triển khả năng giao tiếp một số tình huống giao 

Khoa 
Ngoại ngữ 
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tiếp căn bản bằng tiếng Anh về các chủ đề này, chương trình 
giảng dạy còn hướng đến mục tiêu phát triển năng lực ngoại ngữ 
ở trình độ tương đương bậc 3 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt 
Nam). 

9 XH031 Anh văn 
tăng cường 
1 (*) 

4 Học phần Tiếng Anh tăng cường 1 (trong chương trình Tiếng 
Anh tăng cường 1-3) cung cấp cho sinh viên kiến thức tiếng 
Anh và cơ hội thực hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu 
cầu về năng lực giao tiếp quốc tế với các tình huống thông dụng. 
Chương trình thể hiện các nguyên tắc và đặc điểm: (1) hướng 
đến phát triển năng lực đầu ra theo chuẩn (competency-based 
learning); (2) phương pháp kết hợp (integrated and blended 
learning); (3) thúc đẩy tự học (promoting learner independence 
in learning); (4) thông qua tương tác và thực hành (learning by 
interaction and by doing); (5) học tập có ý nghĩa (purposeful 
learning); và (6) tính mềm dẻo (flexibility). Ngoài việc hướng 
tới phát triển khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, chương 
trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh viên đạt 
trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 4 khung năng lực 
ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP Việt Nam) 

Khoa 
Ngoại ngữ 

10 XH032 Anh văn 
tăng cường 
2 (*) 

3 Học phần Tiếng Anh tăng cường 2 (trong chương trình Tiếng 
Anh tăng cường 1-3) cung cấp cho sinh viên kiến thức tiếng 
Anh và cơ hội thực hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu 
cầu về năng lực giao tiếp quốc tế với các tình huống thông dụng. 
Chương trình thể hiện các nguyên tắc và đặc điểm: (1) hướng 
đến phát triển năng lực đầu ra theo chuẩn (competency-based 
learning); (2) phương pháp kết hợp (integrated and blended 
learning); (3) thúc đẩy tự học (promoting learner independence 
in learning); (4) thông qua tương tác và thực hành (learning by 
interaction and by doing); (5) học tập có ý nghĩa (purposeful 
learning); và (6) tính mềm dẻo (flexibility). Ngoài việc hướng 
tới phát triển khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, chương 
trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh viên đạt 
trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 4 khung năng lực 
ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP Việt Nam) 

Khoa 
Ngoại ngữ 

11 XH033 Anh văn 
tăng cường 
3 (*) 

3 Học phần Tiếng Anh tăng cường 3 (trong chương trình Tiếng 
Anh tăng cường 1-3) cung cấp cho sinh viên kiến thức tiếng 
Anh và cơ hội thực hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu 
cầu về năng lực giao tiếp quốc tế với các tình huống thông dụng. 
Chương trình thể hiện các nguyên tắc và đặc điểm: (1) hướng 
đến phát triển năng lực đầu ra theo chuẩn (competency-based 
learning); (2) phương pháp kết hợp (integrated and blended 
learning); (3) thúc đẩy tự học (promoting learner independence 
in learning); (4) thông qua tương tác và thực hành (learning by 
interaction and by doing); (5) học tập có ý nghĩa (purposeful 
learning); và (6) tính mềm dẻo (flexibility). Ngoài việc hướng 
tới phát triển khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, chương 
trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh viên đạt 
trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 4 khung năng lực 
ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP Việt Nam) 

Khoa 
Ngoại ngữ 

12 FL001 Pháp văn 
căn bản 1 
(*) 

4 Chương trình môn Pháp văn căn bản 1 sẽ giúp cho sinh viên 
không chuyên ngành tiếng Pháp làm quen với cách phát âm, ngữ 
điệu, bản mẫu tự của tiếng Pháp. Chương trình này cho phép 

Khoa 
Ngoại ngữ 
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sinh viên học cách chia động từ nhóm I, nhóm II và một số động 
từ nhóm III ở thời hiện tại. Bên cạnh đó, sinh viên còn được học 
cách chào hỏi, hỏi và nói về giờ, giới thiệu bản thân, gia đình và 
nói về sở thích. Ngoài ra, sinh viên còn có thể vận dụng kiến 
thức đã học về ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm để viết một số câu 
đơn giản. Đồng thời, chương trình giảng dạy này cũng hướng 
đến mục tiêu phát triển năng lực ngoại ngữ của người học ở 
trình độ tương đương bậc 3 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt 
Nam). 

13 FL002 Pháp văn 
căn bản 2 
(*) 

3 Chương trình môn Pháp văn căn bản 2 sẽ trang bị cho sinh viên 
không chuyên ngành tiếng Pháp những kiến thức cơ bản về Ngữ 
pháp, Ngữ âm, Từ vựng của tiếng Pháp. Nội dung giảng dạy của 
chương trình này hướng đến mục tiêu là các tình huống giao tiếp 
trong đời sống hằng ngày như hỏi thông tin, giải thích, nhận hay 
từ chối lời mời và nói về ngày làm việc thông thường… Nội 
dung giảng dạy này sẽ cho phép sinh viên làm quen với cách đặt 
câu hỏi với các đại từ của tiếng Pháp và cách chia động từ nhóm 
I, nhóm II, một số động từ nhóm III ở thức mệnh lệnh, biết chỉ 
đường và định vị trong không gian.v.v.. Ngoài ra, chương trình 
giảng dạy này cũng hướng đến mục tiêu phát triển năng lực 
ngoại ngữ của người học ở trình độ tương đương bậc 3 theo 
khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam). 

Khoa 
Ngoại ngữ 

14 FL003 Pháp văn 
căn bản 3 
(*) 

3 Chương trình môn Pháp văn căn bản 3 sẽ cung cấp cho sinh 
viên không chuyên ngành tiếng Pháp những kiến thức về các 
tình huống giao tiếp trong đời sống hằng ngày như bàn về các 
ngày lễ tết, ẩm thực, miêu tả người, đồ vật, quần áo, diễn đạt sự 
lựa chọn, số lượng, kể lại một câu chuyện quá khứ và nói về 
những dự định trong tương lai. Trong chương trình này, sinh 
viên sẽ được làm quen với các bài đọc, các bài hội thoại dài hơn, 
viết các đoạn văn khoảng 100 từ và viết thư. Ngoài ra, sinh viên 
có thể vận dụng những kiến thức về ngữ pháp vào bài viết của 
mình như phối hợp giống số danh từ, tính từ, chia các động từ ở 
thời quá khứ và tương lai. Ngoài ra, chương trình môn Pháp văn 
căn bản 3 cũng hướng đến mục tiêu phát triển năng lực ngoại 
ngữ của người học ở trình độ tương đương bậc 3 theo khung 6 
bậc (VSTEP Việt Nam). 

Khoa 
Ngoại ngữ 

15 FL007 Pháp văn 
tăng cường 
1 (*) 

4 Chương trình Pháp văn tăng cường 1 sẽ cung cấp cho sinh viên 
không chuyên ngành tiếng Pháp những kiến thức và cơ hội thực 
hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu về năng lực 
giao tiếp quốc tế với các tình huống thông dụng liên quan đến 
đời sống hằng ngày về giới thiệu gia đình, miêu tả người, nhà ở, 
diễn đạt sở thích và diễn đạt cảm xúc/cảm nhận của cá nhân. 
Trong học phần này, sinh viên được làm quen với các bài đọc 
khoảng 200 từ, viết đoạn văn ngắn khoảng 80-100 từ. Đặc biệt, 
ở cuối mỗi đơn vị bài học, sẽ có phần bài tập dành cho sinh viên 
ôn luyện, thúc đẩy tự học, hướng đến phát triển năng lực đầu ra 
theo chuẩn để thi Delf B1. Ngoài việc hướng tới phát triển khả 
năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, chương trình giảng dạy còn 
hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh viên đạt trình độ năng lực ngoại 
ngữ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 
(VSTEP Việt Nam). 

Khoa 
Ngoại ngữ 

16 FL008 Pháp văn 3 Chương trình Pháp văn tăng cường 2 sẽ cung cấp cho sinh viên Khoa 
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tăng cường 
2 (*) 

không chuyên ngành tiếng Pháp những kiến thức và cơ hội thực 
hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu về năng lực 
giao tiếp quốc tế liên quan đến các tình huống trong đời sống 
hằng ngày về sức khỏe, công việc và thời gian rảnh… Trong 
chương trình này, sinh viên được làm quen với các bài đọc 
khoảng 250 từ, viết đoạn văn khoảng 100-140 từ. Đặc biệt, ở 
cuối mỗi đơn vị bài học, sẽ có phần bài tập dành cho sinh viên 
ôn luyện, thúc đẩy tự học, hướng đến phát triển năng lực đầu ra 
theo chuẩn để thi Delf B1. Ngoài việc hướng tới phát triển khả 
năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, chương trình giảng dạy còn 
hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh viên đạt trình độ năng lực ngoại 
ngữ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 
(VSTEP Việt Nam). 

Ngoại ngữ 

17 FL009 Pháp văn 
tăng cường 
3 (*) 

3 Chương trình Pháp văn tăng cường 3 sẽ cung cấp cho sinh viên 
không chuyên ngành tiếng Pháp những kiến thức và cơ hội thực 
hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu về năng lực 
giao tiếp quốc tế liên quan đến các tình huống trong đời sống 
hằng ngày về phương tiện truyền thông, giao tiếp trên mạng xã 
hội, du lịch khám phá và về những kỉ niệm… Trong học phần 
này, sinh viên được làm quen với các bài khoá khoảng 300 từ, 
viết đoạn văn khoảng 140-180 từ. Đặc biệt, ở cuối mỗi đơn vị 
bài học, sẽ có phần bài tập dành cho sinh viên ôn luyện, thúc 
đẩy tự học, hướng đến phát triển năng lực đầu ra theo chuẩn để 
thi Delf B1. Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp 
và sử dụng ngôn ngữ, chương trình giảng dạy còn hướng đến 
mục tiêu hỗ trợ sinh viên đạt trình độ năng lực ngoại ngữ tương 
đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP Việt 
Nam). 

Khoa 
Ngoại ngữ 

18 ML014 Triết học 
Mác – 
Lênin 

3 Trong học phần này, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến 
thức cơ bản và chuyên sâu về triết học Mác – Lênin bao gồm: 
Triết học vào vai trò của triết học trong đời sống xã hội, Triết 
học Mác – Lênin và vai trò của Triết học Mác – Lênin trong đời 
sống xã hội; Chủ nghĩa duy vật biện chứng: vật chất và ý thức, 
phép biện chứng duy vật và lý luận nhận thức; Chủ nghĩa duy 
vật lịch sử: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và dân 
tộc, Nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội, triết học về 
con người. 

Khoa  
Khoa học 
Chính trị 

19 ML016 Kinh tế 
chính trị 
Mác - Lênin 

2 Trong học phần này, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến 
thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế chính trị Mác - Lênin bao 
gồm; Đối tượng, phương pháp ngiên cứu và chức năng của Kinh 
tế chính trị Mác - Lênin; Hàng hoá, thị trường và vai trò của các 
chủ thể khi tham gia thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh 
tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị 
trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các 
quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt nam. 

Khoa  
Khoa học 
Chính trị 

20 ML018 Chủ nghĩa 
xã hội khoa 
học 

2 Trong học phần này sinh viên sẽ nghiên cứu những vấn đề lý 
luận chung về chủ nghĩa xã hội và thực tiễn trong công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Nội dung chủ yếu của 
học phần tập trung vào một số vấn đề như: sự ra đời và phát 
triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai 
cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; 

Khoa  
Khoa học 
Chính trị 

Trang 344 
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liên minh giai cấp, tầng lớp; vấn đề dân tộc, tôn giáo; vấn đề về 
gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

21 ML019 Lịch sử 
Đảng Cộng 
sản Việt 
Nam 

2 Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, 
nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng 
và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của 
Đảng (1920-1930); quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh 
giành chính quyền (1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải 
phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975); lãnh đạo cả 
nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi 
mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên 
các hạn chế, tồng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách 
mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin 
đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực 
tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa. 

Khoa  
Khoa học 
Chính trị 

22 ML021 

 

 

 

 

 

 

 

Tư tưởng         
Hồ Chí 
Minh 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Cùng với môn học Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác-Lênin, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tạo lập những hiểu biết 
về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và cách 
mạng nước ta, tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ 
nghĩa Mác-Lênin, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con 
người mới. Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 7 
chương: chương 1 trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và 
phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 
trình bày những nội dung cơ bản Tư tưởng Hồ Chí Minh theo 
mục tiêu môn học, cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về 
tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. 

Khoa  
Khoa học 
Chính trị 

23 KL001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pháp luật 
đại cương. 

 

 

 

 

 

2 Học phần này được thiết kế giảng dạy cho sinh viên không 
chuyên ngành Luật. Học phần giới thiệu những vấn đề lý luận 
cơ bản của học thuyết Mác-Lênin về nhà nước và pháp luật từ 
ngồn gốc, bản chất, hình thức, chức năng cũng như các kiểu nhà 
nước và pháp luật đã hình thành, tồn tại và phát triển qua các 
hình thái kinh tế xã hội khác nhau trong lịch sử nhân loại. Thêm 
vào đó, học phần cũng bao gồm việc nghiên cứu vị trí của nhà 
nước trong hệ thống chính trị, cấu thành bộ máy nhà nước, các 
hệ thống cơ quan nhà nước. Khối lượng lớn kiến thức cơ bản 
thuộc các ngành luật thông dụng của Việt Nam cũng được giới 
thiệu như quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tội phạm, vi 
phạm pháp luật hành chính, quy định của pháp luật về kết hôn, 
ly hôn, thừa kế... 

Khoa Luật 

24 ML007 

 

 

 

 

Logic học 
đại cương 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Học phần trang bị những tri thức của logic hình thức. Cung cấp 
những quy tắc và các yêu cầu của các quy luật cơ bản của tư duy 
như: Quy luật đồng nhất; Quy luật phi mâu thuẫn; Quy luật gạt 
bỏ cái thứ ba; Quy luật lý do đầy đủ. Và những hình thức cơ bản 
của tư duy như: Khái niệm; Phán đoán; Suy luận; Giả thuyết; 
Chứng minh; Bác bỏ và Ngụy biện. 

Khoa  
Khoa học 
Chính trị 

25 XH028 Xã hội học 
đại cương 

2 

 

 

 

Môn học nghiên cứu qui luật, tính qui luật của sự hình thành, 
vận động biến đổi mối quan hệ, tương tác qua lại giữa con người 
và xã hội. Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học là các quan hệ 
xã hội, tương tác xã hội biểu hiện qua các hành vi giữa người 
với người trong các nhóm, các tổ chức, các hệ thống xã hội. 

Khoa  
Khoa học 
Xã hội và 
Nhân văn 

Trang 345 
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26 XH011 Cơ sở văn 
hóa Việt 
Nam. 

2 

 

 

 

 

Nội dung học phần bao gồm những kiến thức chung về văn hóa 
học và văn hóa Việt Nam, về hệ thống các thành tố, những đặc 
trưng và quy luật phát triển của văn hóa Việt Nam, các vùng văn 
hóa Việt Nam; phương pháp tiếp cận tìm hiểu và nghiên cứu 
những vấn đề của văn hóa Việt Nam; rèn kĩ năng vận dụng kiến 
thức văn hóa học vào phân tích ngôn ngữ và tác phẩm văn học. 

Khoa  
Khoa học 
Xã hội và 
Nhân văn 

27 XH012 Tiếng Việt 
thực hành 

2 

 

 

Học phần được thiết kế thành 4 chương. Mỗi chương gồm hai 
phần chính được biên soạn đan xen vào nhau: giản yếu về lý 
thuyết và hệ thống bài tập thực hành. Chương 1 tập trung vào 
vấn đề về chữ viết và chính tả. Chương 2 tập trung rèn luyện kỹ 
năng dùng từ. Tương tự, nội dung Chương 3 là rèn luyện kỹ 
năng về câu. Chương 4 rèn luyện kỹ năng tạo lập và tiếp nhận 
văn bản. 

Khoa  
Khoa học 
Xã hội và 
Nhân văn 

28 XH014 Văn bản và 
lưu  trữ học 
đại cương. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Môn học Văn bản – Lưu trữ học nhằm trang bị kiến thức lý luận 
và thực tiễn về văn bản quản lý và tài liệu lưu trữ, giúp sinh viên 
nhận thức rõ vai trò của văn bản hành chính và tài liệu lưu trữ 
đối với công tác quản lý. Bên cạnh đó, môn học này còn giúp 
người học nắm vững phương pháp soạn thảo và quản lý khoa 
học các loại văn bản hành chính, biết cách lựa chọn, phân loại 
văn bản để lưu trữ; biết cách tra tìm, sử dụng tài liệu lưu trữ để 
có thể làm tốt công tác quản lý ở trường học cũng như ở các cơ 
quan nói chung. 

Khoa  
Khoa học 
Xã hội và 
Nhân văn 

29 KN001 Kỹ năng 
mềm 

2 Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn reèn 
luyện các kỹ năng cần thiết cho người học: kỹ năng giao tiếp, 
các nguyên lý chung về giao tiếp; các kỹ năng lắng nghe, nói và 
thuyết trình hiệu quả; kỹ năng làm việc nhóm đảm bảo sự hợp 
tác tốt trong học tập và làm việc; kỹ năng tư duy sáng tạo; kỹ 
năng quản lý thời gian và kỹ năng quản lý cảm xúc. 

Trung tâm 
Tư vấn, Hỗ 
trợ và Khởi 
nghiệp sinh 

viên 

30 KN002 Đổi mới 
sáng tạo và 
khởi nghiệp 

2 Nội dung của môn học tập trung vào những kiến thức tổng quan 
về sáng tạo, đổi mới và hình thành ý tưởng khởi nghiệp, lựa 
chọn loại hình sở hữu doanh nghiệp, hiểu biết cơ bản về quyền 
sở hữu trí tuệ. Thêm vào đó, sinh viên còn được cung cấp kiến 
thức và kỹ năng cơ bản về thị trường như đánh giá thế mạnh, cơ 
hội, đe dọa, rủi ro thương mại hóa sản phẩm từ ý tưởng kinh 
doanh, phát hiện tiềm năng kinh doanh và lập kế hoạch khởi 
nghiệp. Quan trọng hơn, sinh viên có cơ hội được chia sẻ kinh 
nghiệm khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt và/hoặc tham 
quan mô hình khởi nghiệp thành công. 

Trung tâm 
Tư vấn, Hỗ 
trợ và Khởi 
nghiệp sinh 

viên 

31 TN001 Vi Tích 
phân A1 

3 Học phần gồm 4 chương. Chương 1 giới thiệu hàm số, giới hạn 
hàm số và tính liên tục của hàm số. Chương 2 trình bày các kiến 
thức cơ bản về phép tính vi phân hàm một biến và những ứng 
dụng của nó. Chương 3 trình bày các kiến thức cơ bản về phép 
tính tích phân hàm một biến số và ứng dụng của phép tính tích 
phân. Chương 4 trình bày các kiến thức về lý thuyết chuỗi. Cuối 
mỗi chương là bài tập áp dụng. 

Khoa Khoa 
học Tự 
Nhiên 

32 TN002 Vi Tích 
phân A2 

4 Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về Vi tích phân của 
hàm nhiều biến như khái niệm hàm nhiều biến, giới hạn, liên 
tục, phép vi phân của hàm nhiều biến, đường cong trong không 
gian, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt và phương 
trình vi phân. 

Khoa Khoa 
học Tự 
nhiên 

33 TN010 Xác suất 3 Học phần gồm 5 chương:  Khoa Khoa 
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thống kê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 1: Xác suất và công thức tính xác suất: Định nghĩa và 
những công thức cơ bản của xác suất. Hiểu được xác suất là gì 
và vận dụng nó vào thực tế như thế nào. Chương này giúp người 
học phân tích vấn đề và tính được khả năng xảy ra của từng 
trường hợp trong vấn đề. 
Chương 2: Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất. Tính 
được các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên như trung bình, 
phương sai, độ lệch chuẩn, mode, v.v. 
Chương 3: Thống kê và dữ liệu. Chương này chính là phần 
thống kê mô tả. 
Chương 4: Ước lượng tham số. Phương pháp để ước lượng hay 
dự đoán các tham số của biến ngẫu nhiên như ước lượng trung 
bình, ước lượng tỉ lệ, ước lượng phương sai bằng hai bài toán 
ước lượng điểm và ước lượng khoảng. 
Chương 5: Kiểm định giả thiết thống kê. Đưa ra phương pháp 
để kiểm định các bài toán trong thực tế như kiểm định về trung 
bình (so sánh trung bình với một số, so sánh nhiều trung bình, 
v.v.) kiểm định về tỉ lệ (so sánh tỉ lệ với một số, so sánh nhiều tỉ 
lệ), kiểm định phương sai, v.v.  

học Tự 
nhiên 

34 TN012 

 

 

 

 

 

 

Đại số 
tuyến tính 
và hình học 

 

4 

 

 

 

Học phần cung cấp kiến thức toán học cơ bản về Đại số tuyến 
tính như: Hệ phương trình tuyến tính, ma trận, định thức, không 
gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, giá trị riêng, vectơ riêng, dạng 
toàn phương và kiến thức cơ bản về đường bậc hai trong mặt 
phẳng, Mặt bậc hai trong không gian cho bởi phương trình 
chính tắc. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có cơ sở học 
tiếp các học phần Toán học khác và các học phần chuyên ngành. 
Ngoài trang bị các vấn đề về lý thuyết, học phần cũng cung cấp 
một hệ thống các bài tập đa dạng, được sắp xếp từ dễ đến khó và 
các bài tập nhằm giúp nâng cao khả năng tư duy của sinh viên. 

Khoa Khoa 
học Tự 
nhiên 

35 CT100 

 

Kỹ năng 
học đại học 

 

 

2 

 

 

 

 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức khái quát 
về học tập ở bậc đại học, hiểu được bản chất của việc học, kỹ 
năng học tập cần thiết cũng như vận dụng kỹ năng học tập nhằm 
nâng cao hiệu quả học tập. Học phần còn giúp cho sinh viên 
nắm được những kiến thức hữu ích khác trong cuộc sống nhằm 
giúp họ thích nghi với môi trường học tập ở bậc đại học. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

36 CT200 Nền tảng 
công nghệ 
thông tin 

4 Học  phần  này  cung  cấp  cho  sinh  viên  một  khối  lượng  
kiến  thức  tương  đối  hoàn chỉnh về nền tảng công nghệ thông 
tin. Các nội dung chính bao gồm: giới thiệu về máy tính, hệ 
thống máy tính, các thiết bị máy tính, hệ điều hành, truyền thông 
và mạng máy tính, hệ cơ sở dữ liệu, an toàn thông tin và các hệ 
thống tính toán chuyên dùng. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

37 CT172 

 

 

 

 

Toán rời 
rạc 

 

4 

 

 

 

 

Học phần này cung cấp cho sinh viên một phần kiến thức liên 
quan đến những đối tượng rời rạc trong toán học, như logic 
mệnh đề, vị từ, đại số tổ hợp, đại số boole. Học phần này cũng 
bao gồm những kiến thức về suy luận toán học, các phương 
pháp chứng minh, đại số Boole và các hàm logic. Ngoài ra, các 
kiến thức về phép chia và quan hệ đồng dư trên tập hợp các số 
nguyên cũng được trình bày trong học phần này. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 
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38 CT101 

 

 

Lập trình 
căn bản A 

 

 

4 

 

 

 

Học phần cung cấp người học những khái niệm về Giáo dục so 
sánh; mục đích, nhiệm vụ và đối tượng của Giáo dục so sánh; 
nguyên tắc nghiên cứu Giáo dục so sánh; cách tiếp cận nghiên 
cứu so sánh giáo dục; kỹ thuật so sánh giáo dục; so sánh giáo 
dục Việt Nam với giáo dục một số nước trên thế giới. Khái 
niệm, mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, mô hình và chỉ tiêu phát 
triển bền vững; những mâu thuẫn, thách thức nảy sinh trong quá 
trình phát triển của thế giới hiện đại; kinh nghiệm quốc tế về 
xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển bền vững; định 
hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam; khái  niệm, 
mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục bền vững. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

39 CT177 Cấu trúc dữ 
liệu 

3 Học phần cung cấp cái nhìn sâu sắc cho sinh viên về các cấu 
trúc dữ liệu truyền thống từ thiết kế, cài đặt đến tính toán hiệu 
suất; từ đó sinh viên có thể lựa chọn cũng như áp dụng chúng 
trong các bài toán thực tế. Bên cạnh đó, một số giải thuật cơ bản 
cũng như cách thức đo lường hiệu suất của chúng cũng được đề 
cập đến để phát triển tư duy lập trình của sinh viên. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

40 CT175 Lý thuyết 
đồ thị 

3 Học phần lý thuyết đồ thị gồm 6 chương. Chương 1 giới thiệu 
các khái niệm cơ bản của đồ thị, trình bày cách biểu diễn đồ thị 
và cách phân loại các lớp đồ thị. Chương 2 tập trung vào tính 
liên thông của đồ thị, phép duyệt đồ thị và ứng dụng. Chương 3 
dành để trình bày bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị và 
các thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị. Chương 4 mô 
tả thứ tự topo của các đỉnh trong đồ thị, bài toán xếp hạng đồ thị 
và ứng dụng của nó trong bài toán quản lý dự án. Chương 5 
trình bày khái niệm cây (một dạng đặc biệt của đồ thị), bài toán 
tìm cây khung có trọng số nhỏ nhất và các thuật toán tìm cây 
khung có trọng số nhỏ nhất cho cả đồ thị vô hướng và có hướng. 
Chương 6 trình bày khái niệm luồng trong mạng và các thuật 
toán tìm luồng cực đại trong mạng. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

41 CT174 Phân tích và 
thiết kế 
thuật toán 

3 Học phần này cung cấp cho sinh viên một kiến thức tương đối 
hoàn chỉnh về cách phân tích và thiết kế các thuật toán lập trình 
cho máy tính. Các nội dung chủ yếu bao gồm: kỹ thuật phân tích 
đánh giá thuật toán thông qua việc tính độ phức tạp; các thuật 
toán sắp xếp; các kỹ thuật cơ bản để thiết kế thuật toán và vận 
dụng vào việc giải một số bài toán thực tế, bao gồm: thuật toán 
chia để trị, thuật toán tham ăn, thuật toán nhánh cận, thuật toán 
quy hoạch động, thuật toán tìm kiếm địa phương, v.v.; các cấu 
trúc dữ liệu để tổ chức tập tin và các thuật toán tìm, xen và xoá 
thông tin trong tập tin ở mô hình xử lý ngoài. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

42 CT180 Cơ sở dữ 
liệu 

3 Học phần gồm 3 phần: kiến thức lý thuyết cơ bản về thiết kế cơ 
sở dữ liệu (CSDL) quan hệ và lập trình CSDL. Do mô hình quan 
hệ vẫn còn được sử dụng phổ biến và có liên quan mật thiết đến 
nhiều mô hình khác nên sẽ được trình bày như là mô hình nền 
xuyên suốt cho cả học phần.  
Phần A cung cấp kiến thức cơ bản, từ những khái niệm chung 
về CSDL, mô hình quan hệ của CSDL được mô tả chi tiết hơn, 
và được bổ sung bởi đại số quan hệ. Ngôn ngữ SQL để truy vấn 
cũng được mô tả rõ ngữ pháp và cách dùng từ mức cơ bản đến 
mức nâng cao, chủ yếu cho mô hình quan hệ của CSDL.  
Phần B trình bày lý thuyết về thiết kế CSDL quan hệ  qua các 
khái niệm phụ thuộc hàm và các qui tắc chuẩn hóa.  
Phần C giới thiệu chuyên sâu về lập trình trên CSDL. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

Trang 348 
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43 CT173 

 

 

Kiến trúc 
máy tính 

3 

 

 

Học phần này cung cấp cho người học cái nhìn tổng quan về 
lịch sử phát triển của máy tính, thông tin và sự mã hóa thông tin 
được dùng trong hệ thống; giới thiệu các thành phần cơ bản của 
một hệ thống máy tính; giới thiệu nguyên lý thiết kế kiến trúc 
tập lệnh; cung cấp kiến thức về các bộ xử lý sử dụng kiến trúc 
tập lệnh RISC và CISC; giới thiệu vai trò của trình biên dịch 
trong các hệ thống máy tính; giới thiệu chi tiết về cấu trúc của 
bộ xử lý trung tâm bao gồm: tổ chức, chức năng và nguyên lý 
hoạt động của các bộ phận bên trong bộ xử lý; giới thiệu bộ xử 
lý tuần tự John Von Neumann; các bộ xử lý song song trên các 
mức: lệnh, luồng, dữ liệu và yêu cầu; giới thiệu kiến thức về 
chức năng và nguyên lý hoạt động cơ bản của các cấp bộ nhớ 
máy tính; hoạt động của bộ nhớ đệm và bộ nhớ ảo; các phương 
pháp và tiêu chí đánh giá hiệu năng máy tính qua bộ xử lý và bộ 
nhớ; giới thiệu một số thiết bị ngoại vi: các thành phần và hệ 
thống liên kết; phương pháp thiết lập an toàn dữ liệu trên thiết bị 
lưu trữ ngoài (RAID). 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

44 CT178 Nguyên lý 
hệ điều 
hành 

3 Học phần cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức 
tương đối hoàn chỉnh về hệ điều hành máy tính. Các nội dung 
chủ yếu bao gồm: các khái niệm liên quan đến hệ điều hành, cấu 
trúc của hệ điều hành, các khái niệm liên quan đến quản lý tiến 
trình, quản lý bộ nhớ, các thuật toán định thời CPU và deadlock. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông. 

45 CT112 

 

 

 

Mạng máy 
tính 

 

3 

 

 

 

 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các nguyên lý nền tảng về 
mạng máy tính. Sinh viên sẽ tìm thấy những vấn đề phát sinh 
cần phải quan tâm khi xây dựng một mạng máy tính từ gốc độ 
phần cứng, hệ điều hành mạng, phần mềm hệ thống và ứng dụng 
mạng. Các kiến thức trong giáo trình sẽ giúp sinh viên có thể lý 
giải được cách thức hoạt động và vận hành của một mạng máy 
tính hay một ứng dụng mạng. Đây là các cơ sở cần thiết để sinh 
viên có thể học tập và nghiên cứu những lĩnh vực khác nhau về 
mạng như thiết kế và cài đặt mạng máy tính, bảo mật mạng máy 
tính và xây dựng ứng dụng mạng. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

46 CT176 

 

 

 

 

Lập trình 
hướng đối 
tượng 

 

3 

 

 

 

 

Học phần cung cấp kiến thức nền tảng của phương pháp lập 
trình hướng đối tượng và dùng ngôn ngữ lập trình Java để cài 
đặt và minh họa cho phương pháp lập trình này. Trước tiên, học 
phần giới thiệu ý tưởng cơ bản của phương pháp lập trình hướng 
đối tượng và các khái niệm quan trọng của phương pháp lập 
trình này bao gồm: đối tượng (object), lớp (class), thuộc tính 
(attribute), phương thức (method), tính trừu tượng (abstraction), 
tính bao gói (encapsolation), tính đa hình (polymorphism) và 
tính kế thừa (inheritance). Sau đó, người học sẽ được giới thiệu 
ngôn ngữ lập trình Java và dùng ngôn ngữ này để minh họa các 
khái niệm của lập trình hướng đối tượng. Người học cũng sẽ 
được làm quen với cách thức mô hình hoá một vấn đề và tiến 
hành lập trình theo tiếp cận hướng đối tượng. Ngoài ra, học 
phần còn cung cấp một số kiến thức khác của ngôn ngữ lập trình 
Java như xử lý ngoại lệ, xuất nhập, lập trình giao diện đồ họa 
với Swing, v.v. nhằm giúp người học có thể sử dụng thuần thục 
ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java để xây dựng các ứng 
dụng thực tiễn. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

47 CT296 

 

Phân tích và 
thiết kế hệ 
thống.  

3 

 

Các nội dung chính được giảng dạy trong học phần này là: các 
khái niệm cơ bản về hệ thống, hệ thống thông tin, các giai đoạn 
của quá trình xây dựng hệ thống thông tin; các yêu cầu và 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 

Trang 349 
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phương pháp phân tích yêu cầu; các thành phần dữ liệu (gồm 
mô hình dữ liệu mức quan niệm, mô hình dữ liệu mức luận lý và 
mô hình dữ liệu mức vật lý) và thành phần xử lý (gồm có lưu đồ 
dòng dữ liệu và mô hình chức năng) của một hệ thống thông tin. 
Hai công cụ có thể được sử dụng cho học phần này là 
WinDesign, Sybase Power Designer. 

Truyền 
thông 

48 CT182 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngôn ngữ 
mô hình hóa 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung của học phần gồm 4 chương. Chương 1 giới thiệu một 
cách tổng quan về ngôn ngữ mô hình hóa UML. Các chương từ 
chương 2 đến chương 4 lần lượt đi sâu vào các mô hình cơ bản 
trong UML là sơ đồ use case, sơ đồ lớp và sơ đồ tuần tự. Các ví 
dụ thường được xen vào sau từng mục khái niệm. Và tùy theo 
chương, có thể có ví dụ chung cho toàn chương, lấy từ các vấn 
đề hay gặp trong thực tế. Tương tự cho bài tập, giảng viên có 
thể cho sinh viên làm bài tập đơn giản ngay tại lớp sau một hoặc 
nhiều mục, hoặc bài tập toàn chương, đồng thời cũng cho bài 
báo nhóm làm xuyên suốt qua các mô hình để tạo thành một 
quyển báo cáo có giá trị thực tiễn. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

49 CT179 

 

 

Quản trị hệ 
thống 

 

 

 

2 

 

 

 

Việc quản trị các hệ thống công nghệ thông tin có hiệu quả, đáp 
ứng sự tăng lên không ngừng về số lượng thiết bị và dịch vụ 
trong hệ thống, đòi hỏi nhân viên quản trị cần được  trang  bị 
các kiến thức nền tảng có liên quan và khả năng tự học không 
ngừng. Để đáp ứng nhu cầu nói trên, học phần Quản trị hệ thống 
sẽ giới thiệu cho sinh viên vai trò và vị trí của một nhân viên 
quản trị trong các hệ thống công nghệ thông tin. Tiếp theo, các 
thành phần có trong một hệ thống công nghệ thông tin như phần 
cứng, phần mềm, mạng, dịch vụ, người dùng, v.v. sẽ được đề 
cập. Dựa trên các kiến thức đó, học phần sẽ tiếp tục trao đổi về 
các yêu cầu an ninh và bảo mật cho hệ thống. Cuối cùng, việc 
lập tài liệu quản trị cho các hệ thống sẽ được thảo luận. Lưu ý, 
học phần này không đề cập các thao tác quản trị mạng, kiến thức 
an toàn mạng chuyên sâu, người học sẽ được giới thiệu những 
kiến thức đó ở các học phần khác. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

50 CT188 Nhập môn 
lập trình 
Web 

3 Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thiết kế và lập 
trình Web cơ bản. Sinh viên biết vận dụng các thư viện CSS và 
JavaScript để lập trình giao diện thân thiện với người dùng. Làm 
nền tảng cho sinh viên nghiên cứu về lập trình ứng dụng Web, 
phát triển các ứng dụng cho cá nhân và doanh nghiệp. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

51 CT190 Nhập môn 
trí tuệ nhân 
tạo  

3 Học phần này giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về Trí tuệ 
nhân tạo và các lĩnh vực có liên quan đến Trí tuệ nhân tạo (như 
máy học, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, robotics, v.v.), trình bày cách 
phân tích bài toán, giới thiệu các nguyên tắc, giải thuật cơ bản 
dùng để giải quyết các bài toán Trí tuệ nhân tạo,  khảo sát một 
số ứng dụng cụ thể trong các lĩnh vực liên quan đến Trí tuệ nhân 
tạo. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

52 CT189 

 

 

 

 

Nhập môn 
mô phỏng 

 

3 

 

 

 

 

Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức 
tương đối hoàn chỉnh về hệ đa tác tử và ứng dụng đa tác tử trong 
mô phỏng. Các nội dung chủ yếu bao gồm: Giới thiệu về tác tử 
và hệ đa tác tử. Tác tử thông minh. Tương tác trong hệ đa tác tử. 
Truyền thông trong hệ đa tác tử. Mô phỏng đa tác tử và ngôn 
ngữ lập trình mô phỏng GAML. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

53 CT295 Nền tảng 
phần mềm 

3 Internet of Things (IoT) là công nghệ cho phép các thành phần 
phần cứng (cảm biến, thiết bị, máy tính) kết nối và tương tác dữ 

Khoa Công 
nghệ thông 

Trang 350 
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nhúng và 
IoT 

liệu lẫn nhau thông qua Internet, từ đó thực hiện điều khiển và 
giám sát từ xa cho một hệ thống nào đó. Học phần này cung cấp 
cho sinh viên những kiến thức nền tảng trong lĩnh vực IoT, từ 
đó giúp sinh viên vận dụng những gì đã học vào các bài thực 
hành và các ứng dụng thực tế. 
Những nội dung chính của học phần này bao gồm các khái niệm 
cơ bản,  kiến trúc của IoT, cảm biến và cơ cấu chấp hành, mạng 
truyền thông, việc phân tích và biểu diễn trực quan dữ liệu. 

tin và 
Truyền 
thông 

54 CT460 Quản lý 

quy trình 
nghiệp vụ 

3 

 

 

Học phần này giới thiệu các nguyên tắc và các phương pháp 
chính của quản lý quy trình nghiệp vụ dọc theo toàn bộ vòng đời 
của các quy trình kinh doanh: từ xác định đến thiết kế lại, tự 
động hóa và giám sát. Học phần nhấn mạnh vai trò của các mô 
hình quy trình nghiệp vụ như một công cụ để hiểu và phân tích 
các hoạt động kinh doanh và để hướng tới việc thiết kế các giải 
pháp Công nghệ thông tin (CNTT) hỗ trợ cho việc thực hiện các 
quy trình kinh doanh. Học phần kết hợp các phương pháp kinh 
doanh và CNTT.  

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

55 CT113 Nhập môn 
công nghệ 
phần mềm 

 

2 

 

 

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức rộng về các 
nguyên tắc công nghệ, phương pháp tổ chức và tiến hành, công 
cụ trợ giúp và các chuẩn chất lượng để họ có thể vận dụng vào 
việc phát triển và bảo trì các hệ thống phần mềm cũng như biết 
cách quản lí những công việc này.  
Những nội dung chính mà học phần này cung cấp là qui trình 
phát triển phần mềm và các giai đoạn chính trong tiến trình phần 
mềm. Bên cạnh đó học phần cũng sẽ dành thời gian để trang bị 
kiến thức về quản trị như quản trị dự án, quản trị rủi ro, quản lý 
tổ chức và nhân sự, quản trị tiến trình phần mềm và đảm bảo 
chất lượng. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

56 CT239 Niên luận 
cơ sở 
nghành Kỹ 
thuật phần 
mềm 

3 Niên luận cơ sở ngành Kỹ thuật phần mềm sẽ giúp sinh viên 
nắm vững kiến thức và kỹ năng cơ sở cho ngành đào tạo Kỹ sư 
Kỹ thuật phần mềm. Niên luận cơ sở ngành Kỹ thuật phần mềm 
sẽ giúp sinh viên tiếp cận với việc giải quyết trọn vẹn một vấn 
đề có quy mô nhỏ bằng máy tính. Sinh viên sẽ được giao đề tài 
để phát triển một ứng dụng liên quan đến kiến thức các môn đã 
được học, viết báo cáo khoa học và thuyết trình. 
Trong quá trình thực hiện, sinh viên phải thường xuyên liên lạc 
với giảng viên hướng dẫn (qua email/gặp trực tiếp) để báo cáo 
tiến độ thực hiện, giải quyết những vấn đề vướng mắc (nếu có) 
và đánh giá kết quả thực hiện. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

57 CT240 Nguyên lý 
xây dựng 
phần mềm 

3 Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức 
tương đối hoàn chỉnh về các nguyên tắc chung và kỹ thuật để 
xây dựng phần mềm có kích thước vừa phải. Các nội dung bao 
gồm: thiết kế, nguyên tắc thiết kế và một số kỹ thuật thiết kế bản 
mẫu, thư viện và khung làm việc; các khái niệm lập trình hướng 
đối tượng; và các nguyên lý cơ bản của lập trình đa luồng và 
đồng thời. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

58 CT241 Phân tích 
yêu cầu 
phần mềm 

3 Học phần này cung cấp cho sinh viên một lượng kiến thức và 
các kỹ năng cần thiết khi thu thập yêu cầu cho một dự án phần 
mềm. Thông qua đó người học sẽ có cái nhìn chi tiết hơn về tầm 
quan trọng và sự phức tạp của việc thu thập yêu cầu. Các nội 
dung chủ yếu bao gồm: các khái niệm và thuật ngữ được sử 
dụng trong giai đoạn thu thập yêu cầu; các mô hình và các kỹ 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 
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thuật được sử dụng để hỗ trợ nhà phân tích yêu cầu; đặc tả và 
quản lý các yêu cầu. 

59 CT242 Kiến trúc và 
Thiết kế 
phần mềm 

3 Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức rộng về cách 
thức thiết kế một phần mềm nói chung và cách thức thiết kế một 
phần mềm theo hướng mẫu, web hoặc dịch vụ nói riêng. Những 
nội dung chính mà học phần này cung cấp bao gồm các nội 
dung tổng quan về thiết kế phần mềm, thiết kế dữ liệu/lớp, thiết 
kế kiến trúc, thiết kế giao diện, thiết kế mức thành phần. Một số 
hướng thiết kế quan trọng hiện nay cũng được đề cập đến như 
thiết kế hướng mẫu, thiết kế hướng web và thiết kế hướng dịch 
vụ. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

60 CT243 Đảm bảo 
chất lượng 
và Kiểm 
thử phần 
mềm 

4 Học phần này cung cấp các khái niệm, tiêu chuẩn, độ đo, các 
phương pháp, kỹ thuật và công cụ trong đảm bảo chất lượng và 
kiểm thử phần mềm. Học phần giới thiệu các thành phần của hệ 
thống đảm bảo chất lượng phần mềm trước và trong vòng đời 
dự án phần mềm. Nó cung cấp một khung để đảm bảo chất 
lượng phần mềm và thảo luận chi tiết các thành phần riêng lẻ 
trong khung như lập kế hoạch, đánh giá, kiểm tra, kiểm thử, 
quản lý cấu hình, v.v. Nó cũng giới thiệu các tiêu chuẩn và độ 
đo cho chất lượng phần mềm như một sản phẩm và trong qui 
trình. Sinh viên sẽ thực hiện lập kế hoạch, thanh tra, kiểm thử tự 
động và kiểm tra thủ công để đảm bảo chất lượng phần mềm. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

61 CT244 Bảo trì phần 
mềm 

3 Học phần này không những cung cấp cho sinh viên kiến thức 
tổng quan về hoạt động bảo trì phần mềm mà còn cung cấp cho 
họ những kiến thức chuyên sâu về các phương pháp, kỹ thuật và 
công cụ dùng để giải quyết các vấn đề trong bảo trì phần mềm. 
Học phần được tổ chức thành 5 phần. Phần 1 giới thiệu các khái 
niệm cơ bản và khung làm việc của bảo trì phần mềm. Phần 2 
trình bày một số mô hình bảo trì phần mềm phổ biến, đặc biệt là 
quy trình bảo trì quốc tế được hợp nhất bởi 3 tổ chức ISO, IEC 
và  IEEE. Ngoài ra, chương này còn trình bày những hoạt động 
đặc trưng và chỉ có tại giai đoạn bảo trì cũng như những hoạt 
động hỗ trợ cho công tác bảo trì phần mềm. Phần 3 thảo luận về 
các vần đề then chốt trong bảo trì phần mềm. Đó là những vấn 
đề về kỹ thuật, sự quản lý, sự ước lượng chi phí và những phép 
đo bảo trì phần mềm. Phần 4 trình bày các kỹ thuật được sử 
dụng rộng rãi trong bảo trì như kỹ thuật hiểu chương trình, kỹ 
thuật đảo ngược và kỹ thuật tái kiến tạo. Đây là những kỹ thuật 
tạo điều kiện thuận lợi cho bảo trì viên trong việc thực hiện sự 
thay đổi. Phần cuối cùng tập trung vào các công cụ dùng trong 
bảo trì phần mềm qua những nội dung chính như những tiêu chí 
chọn công cụ bảo trì và các loại công cụ theo các nhóm hoạt 
động bảo trì. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

62 CT223 Quản lý dự 
án phần 
mềm 

3 Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức rộng về cách thức 
quản lý một dự án nói chung và cách thức quản lý một dự án 
phần mềm nói riêng.  
Những nội dung chính mà học phần này cung cấp bao gồm các 
nội dung tổng quan về quản lý dự án, tổ chức trong quản lý dự 
án, chu trình sống của dự án, tiến trình quản lý dự án. Các lĩnh 
vực tri thức quan trọng trong quản lý dự án cũng được đề cập 
một cách cơ bản như quản lý tích hợp, quản lý phạm vi, quản lý 
thời gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý nguồn 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 
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nhân lực, quản lý truyền thông, quản lý rủi ro, quản lý mua sắm 
và quản lý các bên tham gia. Các đặc thù trong quản lý dự án 
phần mềm cũng được đề cập trên cơ sở khung kế hoạch quản lý 
dự án phần mềm. 

63 CT287 Kiểm chứng 
mô hình 

3 Học phần này nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về kiểm chứng 
các yêu cầu và đặc tả của các hệ thống nhúng và các hệ thống 
đồng thời. Sau khi hoàn tất học phần, người học sẽ có một cái 
nhìn tổng quan kiểm chứng mô hình, một kỹ thuật kiểm chứng 
hình thức các chức năng của các hệ thống thông tin và giao tiếp 
(information and communication systems). Đây là kỹ thuật tự 
động kiểm tra hệ thống không có lỗi và chúng được áp dụng 
trong xác minh phần cứng (hardware verification) và công nghệ 
phần mềm. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

64 CT250 Niên luận 
ngành Kỹ 
thuật phần 
mềm 

3 Niên luận ngành Kỹ thuật phần mềm sẽ giúp sinh viên đạt được 
hầu hết các kỹ năng chính cần có của ngành đào tạo Kỹ sư Kỹ 
thuật phần mềm. Nhóm sinh viên sẽ được giao phát triển một dự 
án, viết tài liệu đầy đủ, thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm 
thử, bảo trì và quản lý cấu hình.   
Cán bộ hướng dẫn sẽ mô tả các yêu cầu cần có của một hệ thống 
phần mềm cần được phát triển cho một công ty/tổ chức. Nhóm 
sinh viên theo sự hướng dẫn của cán bộ hướng dẫn, tự nghiên 
cứu và lựa chọn mô hình thích hợp để thực hiện dự án. Nhóm 
sinh viên được xem như là nhóm dự án của một công ty phần 
mềm. Điều này có nghĩa là nhóm sinh viên phải báo cáo tiến độ 
thực hiện và kết quả đạt được cho cả hai thành phần: (1)Người 
quản lý của đơn vị/tổ chức đã đặt hàng xây dựng hệ thống phần 
mềm; (2) Người phát triển của công ty phần mềm đang thực 
hiện xây dựng hệ thống phần mềm. 
Trong quá trình thực hiện, sinh viên phải thường xuyên liên lạc 
với cán bộ hướng dẫn (qua email/gặp trực tiếp) để cán bộ hướng 
dẫn kiểm tra tiến độ thực hiện, giải quyết những vấn đề vướng 
mắc (nếu có) và đánh giá kết quả thực hiện. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

65 CT474 Thực tập 
thực tế - Kỹ 
thuật phần 
mềm 

3 Sinh viên sẽ trải qua 8 tuần thực tập trong môi trường làm việc 
thực tế. Mục đích của đợt thực tập này là để giúp sinh viên: (1) 
củng cố kiến thức đã được trang bị trong nhà trường, vận dụng 
những kiến thức đó và kết hợp với kiến thức mới vào việc phát 
triển phần mềm thực tế, (2) rèn luyện kỹ năng thực hành kỹ 
thuật phần mềm, tích lũy kinh nghiệm làm việc thông qua việc 
thực hiện các công việc thực tiễn mà cơ quan/công ty tiếp nhận 
sinh viên thực tập giao cho, (3) rèn luyện ý thức chấp hành kỷ 
luật lao động, thái độ giao tiếp với mọi người, phát huy tinh thần 
học hỏi, chủ động sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề của 
thực tiễn, lao động và cuộc sống. Kết quả thực tập sẽ được đánh 
giá phù hợp với các mục tiêu của chương trình đào tạo ngành 
Kỹ thuật phần mềm. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

66 CT276 Lập trình 
Java 

3 Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức 
tương đối hoàn chỉnh về Java. Các nội dung chủ yếu bao gồm: 
các kiểu dữ liệu cơ sở, hằng, biến, lệnh và khối lệnh, mảng; lập 
trình hướng đối tượng trong Java; lập trình Applet; lập trình 
giao diện với AWT và JFC; lập trình Java với cơ sở dữ liệu; lập 
trình Java trên mạng; JSP; các vấn đề bảo mật trong Java. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 
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67 CT246 Lập trình 
.NET 

3 Học phần này cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về lập 
trình .NET thông qua Visual Basic.NET (C#.NET). Sau khi 
hoàn tất học phần, người học có thể vận dụng Visual Basic.NET 
(C#.NET) để xây dựng các ứng dụng nói chung (cơ sở dữ liệu, 
hệ thống, v.v.). 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

68 CT449 Phát triển 
ứng dụng 
web 

3 Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về 
phát triển ứng dụng web với ngôn ngữ chủ đạo là Javascript. 
Các công nghệ được giới thiệu ở các chương xoay quanh bộ giải 
pháp MEAN Stack (MongoDB, Express, Angular, NodeJS) vốn 
được ưa chuộng bởi các ứng dụng web hiện đại. Bên cạnh đó 
còn có một số nội dung khác như định dạng dữ liệu JSON, 
REST API, tạo template với Handlebars và xác thực người dùng 
với OAuth2. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

69 CT483 Chuyên đề 
lập trình 
trên di động 

3 Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 
lập trình cho thiết bị di động (hệ điều hành Android) thông qua 
ngôn ngữ lập trình Kotlin. Nắm vững ngôn ngữ Kotlin là cơ sở 
để phát triển các ứng dụng trên hệ điều hành Android. Các nội 
dung chủ yếu của học phần gồm: khái niệm về ngôn ngữ lập 
trình di động; khái niệm về kiểu dữ liệu và kiểu dữ liệu có cấu 
trúc; khái niệm về giải thuật và ngôn ngữ biểu diễn giải thuật; 
tổng quan về ngôn ngữ lập trình Kotlin; các kiểu dữ liệu trong 
Kotlin; các lệnh có cấu trúc; cách thiết kế và sử dụng các hàm 
trong Kotlin; và một số cấu trúc dữ liệu trong Kotlin. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

70 CT446 Ngôn ngữ 
lập trình mô 
phỏng 

3 Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về lập trình trong mô 
phỏng thông qua ngôn ngữ GAML trong hệ nền GAMA. Học 
phần giúp sinh viên có kỹ năng phát triển các ứng dụng mô 
phỏng. Đây cũng là học phần hỗ trợ cho học phần Nhập môn mô 
phỏng (CT189). 
Các nội dung chủ yếu gồm: khái niệm về mô phỏng và lập trình 
mô phỏng; tổng quan về GAMA, GAML; các thành phần cơ bản 
của GAML; các câu lệnh trong GAML; định nghĩa môi trường 
mô phỏng và tác tử; xử lý kết quả mô phỏng. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

71 CT456 Phát triển 
phần mềm 
mô phỏng 

3 Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức tương đối hoàn 
chỉnh về kỹ thuật phát triển phần mềm mô phỏng trong mô 
phỏng các lĩnh vực đời sống. Các nội dung chủ yếu bao gồm: 
giới thiệu về phần mềm hướng tác tử, bản thể học mô phỏng, 
phương pháp luận phát triển bản thể học và công nghệ phần 
mềm hướng tác tử. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

72 CT470 Thiết kế hệ 
thống nhúng 
và IoT 

3 Học phần này hướng dẫn sinh viên cách thiết kế các hệ thống 
nhúng và IoT để đáp ứng các yêu cầu: an toàn, có thể tương tác, 
có thể sửa đổi và có thể mở rộng và có thể kiển thử được. Hơn 
nữa, sinh viên sẽ học cách áp dụng các phương pháp kiến trúc 
phần mềm tốt nhất để thiết kế các hệ thống IoT phục vụ cho các 
dạng yêu cầu ứng dụng ở các lĩnh vực khác nhau. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

73 CT457 Phát triển 
phần mềm 
nhúng và 
IoT 

3 Trong học phần này, sinh viên tìm hiểu và vận dụng các kỹ thuật, 
công cụ, nền tảng vào trong phát triển một hệ thống nhúng và IoT; 
tìm hiểu về các dạng bản mẫu phù hợp cho những nhu cầu phát triển 
hệ thống nhúng và IoT như ứng dụng theo thời gian thực, điều khiển 
từ xa, v.v.; sinh viên được thực hiện dự án phát triển phần mềm 
nhúng và IoT theo nhóm và đánh giá hệ thống mức độ phù hợp của 
hệ thống sau phát triển. Ngoài ra, sinh viên được giảng viên giảng 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 
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dạy và hướng dẫn trên nguồn tài liệu tiếng Anh để tăng cường khả 
năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, vốn từ vựng trong ngoại ngữ 
chuyên ngành. 

74 CT288 Kiến trúc 
phần mềm 
theo mô 
hình Client-
Server 

3 Nền tảng của một hệ thống thông tin là mô hình quan hệ của 
chúng, bên cạnh đặc tả của các quy tắc nghiệp vụ khi các quy 
tắc này không thể mô tả được bởi mô hình quan hệ đó. Trong 
giai đoạn thiết kế, một kiến trúc cơ sở dữ liệu được lựa chọn, 
trong đó việc lựa chọn này bị ảnh hưởng bởi nhu cầu là ứng 
dụng đơn người dùng hay ứng dụng đa người dùng. Sau khi 
hoàn tất học phần, sinh viên sẽ hiểu được các lựa chọn trên và 
có thể vận dụng được các kỹ thuật để có thể cài đặt được chúng 
với công cụ hiện đại.  

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

75 CT459 Phát triển 
ứng dụng 
nghiệp vụ 

3 Học phần này nhằm xâu chuỗi lại một cách có hệ thống các giai 
đoạn trong quy trình phát triển phần mềm cho hệ thống thông 
tin. Phân tích yêu cầu gồm hai giai đoạn: nghiên cứu khả thi và 
đặc tả yêu cầu. Thiết kế gồm các giai đoạn thiết kế: kiến trúc, cơ 
sở dữ liệu và giao diện. Bên cạnh đó, học phần sẽ cung cấp cho 
sinh viên cách xác định và trình bày các quy tắc nghiệp vụ và 
quy trình nghiệp vụ trong thực tế. Sinh viên có khả năng áp 
dụng chúng để phát triển phần mềm đáp ứng yêu cầu được đặt 
ra.   
Các nội dung chủ yếu bao gồm: quy trình xây dựng phần mềm 
cho hệ thống thông tin; phân tích yêu cầu; thiết kế kiến trúc, cơ 
sở dữ liệu và giao diện; cách xác định các quy tắc nghiệp vụ và 
quy trình nghiệp vụ. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

76 CT199 Quy hoạch 
tuyến tính 

3 Học phần này gồm những nội dung cơ bản để mô hình hóa bài 
toán thực tế và bài toán quy hoạch tuyến tính, các phương pháp 
tiếp cận giải bài toán quy hoạch tuyến tính như phương pháp 
đơn hình, phương pháp đơn hình đối ngẫu và trường hợp suy 
biến của bài toán. Đồng thời, các ứng dụng của quy hoạch tuyến 
tính như phương pháp giải bài toán trò chơi, bài toán vận tải 
cũng được trình bày trong học phần này. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

77 CT292 Lý thuyết 
thông tin 

3 Học phần này giới thiệu tổng quan về cơ sở lý thuyết thông tin 
như các khái niệm entropy, lượng tin, các phương pháp sinh mã 
và các loại kênh truyền. Nội dung các khái niệm cơ bản bao 
gồm các tính chất của entropy và các phương pháp tính lượng 
tin. Trong vấn đề sinh mã tách được, các khái niệm về mã tách 
được, quan hệ giữa mã tách được và độ dài mã và tính tối ưu 
của độ dài mã được giới thiệu, trong đó điển hình hai phương 
pháp sinh mã Kraft và Hufman. Kênh truyền tin rời rạc không 
nhớ là một trong những nội dung quan trọng của học phần này, 
giới thiệu về các loại kênh truyền cũng như cách tính dung 
lượng của từng loại và phương pháp xây dựng lược đồ giải mã 
tối ưu cùng cách tính các loại xác suất truyền sai trên kênh 
truyền. Nội dung cuối cùng trong học phần giới thiệu vấn đề tự 
sửa lỗi của bảng mã, trong đó có mã kiểm tra chẵn lẻ, mã 
Hamming và mã xoay vòng. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

78 CT202 Nguyên lý 
máy học 

3 Máy học là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh của khoa 
học máy tính, với các ứng dụng sâu rộng. Mục đích của học 
phần này là giới thiệu cơ sở lý thuyết của học máy và đi sâu 
phân tích nguyên lý của các mô hình thuật toán. Các lý thuyết 
về học máy như phương pháp giảm gradient, phương pháp hồi 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
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quy, giải thuật lan truyền ngược, mô hình xác suất và học tăng 
cường được đi sâu phân tích. Bên cạnh đó, sinh viên có khả 
năng vận dụng các kiến thức này để giải quyết những bài toán 
trong thực tiễn thông qua thực hành với những ví dụ minh họa. 

thông 

79 CT211 An ninh 
mạng 

3 Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức 
tương đối hoàn chỉnh về phương pháp xây dựng một hệ thống 
an toàn cho máy tính và mạng máy tính. Sau khi học xong học 
phần này, sinh viên đạt được những khả năng sau đây: 1) giải 
thích được thế nào là an ninh mạng; 2) trình bày được những 
nguy cơ, các dạng tấn công và một số kỹ thuật xâm nhập hệ 
thống máy tính và mạng máy tính; 3) trình bày được các yêu cầu 
cơ bản cho một hệ thống mạng an toàn; 4) trình bày được cách 
thức hoạt động của các phần mềm có hại một hệ thống máy tính 
và mạng máy tính, từ đó vận dụng các kỹ thuật để phòng chống 
và gia cố hệ thống; 5) giải thích được các kiến thức nền tảng về 
bảo mật như: mật mã, các giải thuật dùng trong mã mật, khóa 
riêng và khóa chung, chữ ký điện tử, chứng chỉ số, các hệ thống 
xác thực; 6) trình bày và cài đặt được các cơ chế an toàn cho các 
thiết bị mạng; 7) xây dựng được các mô hình mạng an toàn; 8) 
vận dụng được các giải pháp an toàn cho dịch vụ Internet; 9) lựa 
chọn được một số kỹ thuật, giải pháp và công nghệ an ninh 
mạng phổ biến hiện nay như: xác thực, mã hóa, tường lửa, mạng 
riêng ảo, hệ thống phát hiện xâm nhập; và 10) trình bày được 
cách quản lý và điều hành một hệ thống mạng an toàn. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

80 CT222 An toàn hệ 
thống 

3 Học  phần  này  cung  cấp  cho  sinh  viên  một  khối  lượng  
kiến  thức  tương  đối  hoàn chỉnh về An toàn hệ thống máy tính. 
Các nội dung chủ yếu bao gồm: các khái niệm cơ bản về an toàn 
thông tin và máy tính, an ninh hệ điều hành, phần mềm độc hại, 
an ninh mạng, an ninh dịch vụ Web, mã hóa dữ liệu, các mô 
hình an ninh và an toàn thông tin. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

81 CT233 Điện toán 
đám mây 

3 Điện toán toán đám mây (Cloud computing) là một công nghệ 
giúp cho việc tổ chức và quản lý một lượng lớn các nguồn tài 
nguyên tính toán (gồm cả phần cứng và phần mềm) để việc 
cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin trở nên dễ dàng và 
hiệu quả hơn. Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên một cái 
nhìn đầy đủ về hiệu quả, lợi ích cùng với những thách thức mà 
công nghệ điện toán đám mây mang lại. Sinh viên sẽ được tìm 
hiểu về lịch sử phát triển của công nghệ điện toán đám mây, 
cũng với những kỹ thuật, cơ chế nền tảng giúp cho công nghệ 
này trở thành hiện thực. Ngoài ra, sinh viên cũng được cung cấp 
đầy đủ về các khái niệm, mô hình và các kiến trúc có thể sử 
dụng để xây dựng nên các tính năng của một hệ thống điện toán 
đám mây. Người học sẽ được giới thiệu và làm quen với cách 
thức khai thác các nền tảng đám mây phổ biến trên thế giới. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

82 CT258 Phát triển 
hệ thống 
thương mại 
điện tử 

3 Học phần này giới thiệu đến sinh viên các khái niệm và công 
nghệ cần thiết cho vấn đề thiết kế, cài đặt và triển khai tích hợp 
hệ thống Thương mại điện tử (TMĐT) trong hệ thống thông tin 
tổng thể của doanh nghiệp. Học phần sẽ nhấn mạnh các yêu cầu 
quan trọng cần thiết của một hệ thống TMĐT từ đó có giải pháp 
thiết kế và cài đặt phù hợp. Sinh viên cũng sẽ được giới thiệu và 
làm quen với các kỹ thuật SEO (Search Engine Optimization) 
với mục đích quảng bá tốt hệ thống TMĐT của mình trên các 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 
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website tìm kiếm thông tin, một công cụ đưa hệ thống đến với 
người tiêu dùng. Sinh viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng nghề 
nghiệp cần thiết khi cùng tham gia phát triển một hệ thống 
TMĐT trong một nhóm phát triển phần mềm giả lập. 

83 CT205 Quản trị cơ 
sở dữ liệu 

3 Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có thể vận dụng được các 
kiến thức và các kỹ năng cơ bản để thiết kế và quản trị một 
CSDL quan hệ có phân quyền và bảo mật. Đồng thời, sinh viên 
có khả năng sử dụng ngôn ngữ lập trình để tương tác mạnh mẽ 
với CSDL thông qua việc thiết kế và sử dụng thủ tục, hàm và 
trigger. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

84 CT255 Nghiệp vụ 
thông minh 

3 Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có thể trình bày được các 
khái niệm chính như thành phần, kiến trúc của nghiệp vụ thông 
minh (Business intelligence hoặc BI); các công nghệ hỗ trợ BI 
như kho dữ liệu và OLAP; xây dựng các mô hình trong khai phá 
dữ liệu dùng trong BI như phân cụm (clustering), phân lớp 
(classification), dự đoán (prediction/regression) và dự báo 
(forecasting); từ đó đánh giá độ tin cậy của các mô hình này. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

85 CT316 Xử lý ảnh 3 Học phần giới thiệu cho người học về phương pháp số hóa ảnh 
và các cấu trúc khác nhau khi biểu diễn một ảnh, từ đó có thể 
xác định các phương pháp xử lý ảnh cơ bản nhằm làm rõ ảnh, 
xác định thông tin trên ảnh, tách các đổi tượng quan trọng trên 
ảnh, và biểu diễn đường biên của chúng theo phương pháp mã 
hóa. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

86 CT335 Thiết kế và 
cài đặt 
mạng 

3 Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức 
về phần tích, thiết kế và cài đặt một hệ thống mạng LAN kích 
thước vừa và nhỏ. Các nội dung chủ yếu bao gồm: kỹ thuật xác 
định các nhu cầu và mục tiêu của hệ thống mạng, liên mạng; kỹ 
thuật thiết kế hệ thống mạng, liên mạng ở mức luận lý; kỹ thuật 
thiết kế hệ thống mạng, liên mạng ở mức vật lý, lựa chọn công 
nghệ mạng diện rộng phù hợp; cài đặt, cấu hình, kiểm thử, tối 
ưu và lập tài liệu cho hệ thống mạng, liên mạng. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

87 CT505 Tiểu luận 
tốt nghiệp - 
KTPM 

6 Tiểu luận tốt nghiệp là một phần quan trọng của chương trình 
học ngành Kỹ thuật phần mềm. Nó cung cấp cho sinh viên cơ 
hội để áp dụng và thực hiện một loạt các kỹ năng, lý thuyết và 
khái niệm mà họ đã học được trong nhiều học phần khác nhau. 
Sinh viên cũng khám phá ra cách thức mà những điều này được 
áp dụng vào thực tế để tạo ra các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của 
khách hàng. Vì vậy, sinh viên có thể kiểm tra kiến thức và kỹ 
năng của họ trước khi tốt nghiệp. Để thực hiện Tiểu luận tốt 
nghiệp, sinh viên phải học tập chủ động và trải nghiệm. Nó đòi 
hỏi sinh viên phải có nỗ lực đáng kể trong việc lập kế hoạch, 
thiết kế và thực hiện, cũng như chuẩn bị một tài liệu báo cáo 
cuối cùng. 
Tiểu luận tốt nghiệp sẽ được sinh viên/nhóm sinh viên thực hiện 
trong vòng một học kỳ. Yêu cầu của dự án được cung cấp bởi 
cán bộ hướng dẫn. Sinh viên phải lập kế hoạch dự án, đặc tả yêu 
cầu, phân tích, thiết kế, phát triển, đảm bảo chất lượng, kiểm 
thử, bảo trì, quản lý cấu hình và viết tài liệu dự án. 
Kết quả sau cùng của sinh viên sẽ được đánh giá bởi một Hội 
đồng dựa trên công việc đã được thực hiện, quyển báo cáo, 
demo chương trình, buổi bảo vệ và trả lời các câu hỏi. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 
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88 CT553  Luận văn 
tốt nghiệp- 
KTPM 

15 Mục đích chính của luận văn tốt nghiệp là để sinh viên chứng 
minh được khả năng giải quyết một vấn đề phức tạp trong kỹ 
thuật phần mềm hoặc các lĩnh vực ứng dụng một cách độc lập 
trong khoảng thời gian giới hạn (một học kỳ) bằng cách sử dụng 
các tiếp cận khoa học. Sinh viên phải mô tả vấn đề, lịch sử giải 
quyết vấn đề, các khái niệm, giải pháp đề xuất, các bước thực 
hiện, các kết quả và đánh giá lợi ích, kết luận và các công việc 
tương lai vào một quyển báo cáo có tính khoa học.   
Kết quả sau cùng của sinh viên sẽ được đánh giá bởi một Hội 
đồng dựa trên công việc đã được thực hiện, quyển báo cáo, 
demo chương trình, buổi bảo vệ và trả lời các câu hỏi. 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin và 
Truyền 
thông 

 Đề cương chi tiết các học phần được đính kèm ở phần Phụ lục. 
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5. Phương pháp giảng dạy và học tập 

Phương pháp giảng dạy và học tập được lựa chọn trên cơ sở đáp ứng chuẩn đầu ra của học 
phần, mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo nhằm phát triển khả năng khám phá 
kiến thức, khả năng nhận thức và khả năng kiến tạo ra kiến thức mới của người học. Tùy thuộc 
vào đặc trưng của từng ngành học, nội dung từng học phần, mà giảng viên sử dụng các hình 
thức dạy học và phương pháp dạy học khác nhau. Đối với hình thức tổ chức dạy học có thể 
gồm những hình thức như: dạy trực tiếp trên lớp học hay ngoài cộng đồng (tại những cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, nông trại,...) hoặc dạy học trực tuyến. Đối với phương pháp dạy và học, 
giảng viên thường sử dụng độc lập hoặc kết hợp nhiều phương pháp dạy học đa dạng như sau: 
phương pháp quan sát, phương pháp trải nghiệm thực tế, phương pháp học qua dự án, phương 
pháp nghiên cứu trường hợp, phương pháp học qua tình huống, phương pháp giải quyết vấn 
đề, phương pháp thuyết trình, phương pháp tra cứu, phương pháp thảo luận nhóm, phương 
pháp diễn giảng, đàm thoại gợi mở, minh họa thực hành, trò chơi, tự học độc lập,... 

6. Phương pháp đánh giá 

- Phương pháp đánh giá lựa chọn phù hợp với nội dung học phần và phù hợp với phương 
pháp dạy và học đồng thời đảm bảo đo được chuẩn đầu ra mà chương trình đào tạo mong 
muốn người học đạt được. Có hai hình thức đánh giá người học được giảng viên sử dụng phổ 
biến trong quá trình đào tạo là đánh giá thường xuyên (đánh giá liên tục trong suốt tiến trình 
đào tạo) và đánh giá tổng hợp thực hiện định kỳ vào giữa và cuối các tiến trình học tập (ví dụ 
như đánh giá giữa học kỳ và đánh giá cuối học kỳ). Các phương pháp đánh giá trực tiếp và 
gián tiếp thông qua: trắc nghiệm, tự luận, bài kiểm tra ngắn, câu trả lời ngắn, ý kiến thảo luận, 
sản phẩm của nhóm, bài thuyết trình, hình vẽ, sơ đồ, bài viết, nhật ký học tập, kiểm tra thực 
hành, bài tập cá nhân, bài tập nhóm, vấn đáp, báo cáo, khóa luận tốt nghiệp,...  

- Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

 Cần Thơ, ngày 27 tháng 01 năn 2021 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN 

 
I. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-ĐHCT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, Chương trình 
đào tạo ngành Hệ thống thông tin được mô tả như sau: 

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo 

Tên chương trình (tiếng Việt) Hệ thống thông tin 

Tên chương trình (tiếng Anh) Information Systems 

Mã số ngành đào tạo 7480104 

Trường cấp bằng Trường Đại học Cần Thơ 

Tên gọi văn bằng Kỹ sư Hệ thống thông tin 

Trình độ đào tạo Đại học 

Số tín chỉ yêu cầu 156 tín chỉ 

Hình thức đào tạo Chính quy, giáo dục thường xuyên 

Thời gian đào tạo 4,5 năm 

Đối tượng tuyển sinh Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc 
tương đương 

Thang điểm đánh giá Thang điểm 4  

Điều kiện tốt nghiệp - Tích lũy đủ các học phần và số tín chỉ quy định trong 
chương trình đào tạo; điểm trung bình chung tích lũy 
của toàn khóa học đạt từ 2,0 trở lên (theo thang điểm 4);  

- Hoàn thành các học phần điều kiện. Ngoài ra, điểm 
trung bình chung các học phần Giáo dục quốc phòng và 
An ninh phải đạt từ 5,0 trở lên (theo thang điểm 10); 

- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỹ 
luật ở mức đình chỉ học tập trong năm học cuối. 

Vị trí việc làm - Lập trình viên trong các công ty, tập đoàn sản xuất, 
gia công phần mềm. 

- Chuyên viên phân tích dữ liệu, tư vấn, thiết kế giải 
pháp hệ thống, tổ chức lập dự án, hoạch định chính sách 
phát triển Hệ thống thông tin cho các tổ chức và doanh 
nghiệp. 
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- Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống trong các 
công ty, tập đoàn sản xuất pần mềm. 

- Cán bộ quản lý dự án phần mềm, giám đốc thông tin 
(CIO). 
- Giảng viên CNTT tại các trường Cao đẳng, Đại học. 

Khả năng học tập, nâng cao 
trình độ sau khi tốt nghiệp 

- Có khả năng nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực Hệ 
thống thông tin và các lĩnh vực khác có liên quan. 

- Đáp ứng được yêu cầu học tập ở các trình độ sau đại 
học trong lĩnh vực Hệ thống thông tin và một số lĩnh 
vực có liên quan. 

Tham khảo khi xây dựng 
chương trình đào tạo 

- Luật Giáo dục đại học; Khung Trình độ quốc gia Việt 
Nam; Khung Năng lực ngoại ngữ Việt Nam; yêu cầu về 
năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình 
độ đại học (Thông tư 07/2015/TT-BGDÐT); Tiêu chuẩn 
đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ 
của giáo dục đại học (Thông tư 04/2016/TT-BGDÐT); 
Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào 
tạo của AUN-QA (phiên bản 2015). 

- Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học 
ngành Hệ thống thông tin (Curriculum Guidelines for 
Undergraduate Degree Programs in Information 
Systems, 2010), hiệp hội khoa học máy tính và tin học 
(Association for Computing Machinery) 

http://redunci.info.unlp.edu.ar/docs/IS-2010-ACM-
final.pdf. Hướng dẫn viết chuẩn đầu ra (Guide to 
Learning Outcomes) của Trường Đại học Birmingham, 
Vương quốc Anh. 

- Chương trình đào tạo đại học ngành Hệ thống thông 
tin: trường Carnegie Mellon, Hoa Kỳ; Illionis State, 
Hoa Kỳ; trường Đại học Công nghệ, Đại học quốc gia 
Hà Nội; Trường đại học Thủy Lợi. 

Thông tin về đánh giá, kiểm 
định chương trình đào tạo 

- Trường Đại học Cần Thơ đã được chứng nhận đạt chất 
lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2018 – 2023. 

Thời gian cập nhật bản mô tả Tháng 12 năm 2019 

2. Mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo 

2.1. Mục tiêu chung 

Mục tiêu chung của chương trình đào tạo là đào tạo những kỹ sư trình độ cao có kiến 
thức chuyên môn toàn diện, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề 
về tích hợp giải pháp công nghệ thông tin vào quy trình nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu thông tin, 
quy trình quản trị của doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp đạt mục tiêu đề ra với hiệu suất 
cao nhất; có khả năng sử dụng ngoại ngữ đáp ứng các quy định hiện hành; có kiến thức cơ bản 
về khoa học chính trị, xã hội, pháp luật, giáo dục thể chất, quốc phòng và an ninh; có năng lực tự 
chủ và trách nhiệm, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực lãnh đạo, năng lực nghiên cứu khoa 
học, sức khoẻ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và yêu cầu hội nhập quốc tế. 
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2.2. Mục tiêu cụ thể 

Mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo: 
a. Trang bị cho sinh viên trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh, năng 

lực ngoại ngữ theo quy định hiện hành; rèn luyện sinh viên có tác phong chuyên nghiệp, có kỹ 
năng giao tiếp, kỹ năng học tập suốt đời, nghiên cứu khoa học, khả năng thích ứng và làm việc 
trong môi trường đa văn hóa và bối cảnh toàn cầu hóa; có sức khỏe, đạo đức, ý thức công dân, 
trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. 

b. Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn chung về Hệ thống thông tin và các lĩnh 
vực có liên quan cùng kỹ năng và năng lực đáp ứng yêu cầu của xã hội đối với ngành Hệ thống 
thông tin trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. 

c. Trang bị cho sinh viên kiến thức về phân tích thiết kế khai thác cơ sở dữ liệu, phân 
tích xử lý dữ liệu lớn, xây dựng những hệ thống hỗ trợ việc ra quyết định. 

d. Đào tạo sinh viên viên có năng lực làm việc trong các ngành nghề phù hợp với 
chuyên môn; có năng lực học tập sau đại học các ngành thuộc lĩnh vực máy tính. 

3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Hoàn thành chương trình đào tạo người học đạt được kiến thức, kỹ năng, năng lực tự 

chủ và trách nhiệm như sau: 

3.1. Kiến thức 
3.1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương  

a. Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, khoa học xã hội và pháp luật; 

kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng - an ninh; các chủ 

trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước; 

b. Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương 

đương trình độ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (B1 theo khung 

tham chiếu Châu Âu). 

3.1.2. Khối kiến thức cơ sở ngành  

a. Nắm vững kiến thức về máy tính, về nguyên lý lập trình, về cách thức tổ chức và 

quản lý dữ liệu trên nền tảng máy tính để có thể thực hiện tư vấn, thiết kế các Hệ 

thống thông tin phục vụ tin học hóa quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức. 
b. Nắm vững kiến thức về việc vận dụng các kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống (phát 

hiện vấn đề, đề xuất giải pháp, đánh giá giải pháp) để giải quyết những nhu cầu thực 

tế phát sinh từ các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tổ 

chức. 

3.1.3. Khối kiến thức chuyên ngành 

a. Nắm vững kiến thức về ngôn ngữ lập trình, quy trình quản trị các loại cơ sở dữ liệu, 
các quy tắc phát triển hệ thống thông tin. 

b. Nắm vững kiến thức chuyên ngành, liên ngành để xây dựng, phát triển, quản trị các 

loại hệ thống thông tin doanh nghiệp: hệ thống thông tin quản lý, hệ thống thương 

mại điện tử; hệ thống thông minh: hệ thống thông tin địa lý, hệ hỗ trợ ra quyết định, 

hệ thống quản lý và truy xuất nguồn gốc. 
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3.2. Kỹ năng 

3.2.1. Kỹ năng cứng  

a. Thành thạo trong thu thập, đặc tả và kiểm thử yêu cầu người dùng. 
b. Sử dụng, quản trị các hệ quản trị CSDL quan hệ, CSDL địa lý thông dụng, kho dữ 

liệu, các công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế hệ thống. 

c. Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào quy trình xây dựng, phát triển hệ thống 

thông tin. 

3.2.2. Kỹ năng mềm  

a. Tạo tác phong làm việc nhóm, tổ chức, phân công điều phối công việc giữa các 
thành viên trong môi trường làm việc đa văn hóa. 

b. Truyền đạt kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp thông qua thuyết trình, trình 

bày ý tưởng một cách lưu loát; viết báo cáo, thiết lập và bảo vệ dự án. 

c. Giao tiếp thông dụng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp; đọc hiểu các tài liệu chuyên 

ngành bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. 

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

a. Hình thành ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, phẩm chất chính trị đạo đức, ý 

thức và tinh thần trách nhiệm công dân; tôn trọng và chấp hành sự phân công, điều 

động trong công việc của người quản lý; biết xem xét, tôn trọng và chấp nhận các 

quan điểm khác biệt. 
b. Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã được đào tạo vào việc phân tích và giải quyết các 

vấn đề nảy sinh trong thực tiễn làm việc; lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn 

lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động. 

c. Thực hành học suốt đời; chủ động lên kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho bản thân; 

luôn cập nhật thông tin và kiến thức trong lĩnh vực chuyên ngành. 

4. Tiêu chí tuyển sinh 

Căn cứ theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề án tuyển sinh hằng 

năm của Trường Đại học Cần Thơ. 
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5. Ma trận mối quan hệ mục tiêu, chuẩn đầu ra và học phần 

5.1. Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo  

Chuẩn đầu ra (3) 
Kiến thức (3.1) Kỹ năng (3.2) 

Khối kiến thức giáo dục 
đại cương (3.1.1) 

Khối kiến thức 
cơ sở ngành (3.1.2) 

Khối kiến thức chuyên ngành (3.1.3) Kỹ năng cứng (3.2.1) Kỹ năng mềm (3.2.2) 
Năng lực tự chủ và trách 

nhiệm (3.3) 

Mục 
tiêu  
đào  
tạo 
(1) a b a b a b a b c a b c a b c 

2.2a X X    X    X X  X X  
2.2b   X  X X   X X X   X  
2.2c   X X X X X X X  X X  X  
2.2d   X X X X X X X X X X   X 

5.2. Ma trận mối quan hệ giữa các học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
Chuẩn đầu ra (3) 

Kiến thức (3.1) Kỹ năng (3.2) 
Học phần 

Khối kiến thức giáo 
dục đại cương (3.1.1) 

Khối kiến thức cơ 
sở ngành (3.1.2) 

Khối kiến thức 
chuyên ngành 

(3.1.3) 

Kỹ năng cứng 
(3.2.1) 

Kỹ năng mềm 
(3.2.2) 

Năng lực tự chủ và 
trách nhiệm (3.3) 

TT MSHP Tên học phần a b a b a b a b c a b c a b c 
Khối kiến thức giáo dục đại cương 
1 QP010 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) X            X   
2 QP011 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) X            X   
3 QP012 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) X            X   
4 QP013 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) X            X   
5 TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) X               
6 XH023 Anh văn căn bản 1 (*)  X          X    
7 XH024 Anh văn căn bản 2 (*)  X          X    
8 XH025 Anh văn căn bản 3 (*)  X          X    
9 XH031 Anh văn tăng cường 1 (*)  X          X    
10 XH032 Anh văn tăng cường 2 (*)  X          X    
11 XH033 Anh văn tăng cường 3 (*)  X          X    
12 FL001 Pháp văn căn bản 1 (*)  X          X    
13 FL002 Pháp văn căn bản 2 (*)  X          X    
14 FL003 Pháp văn căn bản 3 (*)  X          X    
15 FL007 Pháp văn tăng cường 1 (*)  X          X    
16 FL008 Pháp văn tăng cường 2 (*)  X          X    
17 FL009 Pháp văn tăng cường 3 (*)  X          X    
18 ML014 Triết học Mác - Lênin X            X   
19 ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin X            X   
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Chuẩn đầu ra (3) 
Kiến thức (3.1) Kỹ năng (3.2) 

Học phần 
Khối kiến thức giáo 

dục đại cương (3.1.1) 
Khối kiến thức cơ 
sở ngành (3.1.2) 

Khối kiến thức 
chuyên ngành 

(3.1.3) 

Kỹ năng cứng 
(3.2.1) 

Kỹ năng mềm 
(3.2.2) 

Năng lực tự chủ và 
trách nhiệm (3.3) 

TT MSHP Tên học phần a b a b a b a b c a b c a b c 
20 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học X            X   
21 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam X            X   
22 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh X            X   
23 KL001 Pháp luật đại cương X            X   
24 ML007 Logic học đại cương  X         X     
25 XH028 Xã hội học đại cương X         X      
26 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam X         X   X   
27 XH012 Tiếng Việt thực hành           X     
28 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương           X     
29 KN001 Kỹ năng mềm          X X  X X  
30 KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp X            X X  
31 TN001 Vi - Tích phân A1  X              
32 TN002 Vi - Tích phân A2  X              
33 TN010 Xác suất thống kê  X     X         
34 TN012 Đại số tuyến tính và hình học  X              
35 CT100 Kỹ năng học đại học          X X    X 
36 CT200 Nền tảng công nghệ thông tin   X           X X 

Khối kiến thức cơ sở ngành 
37 CT101 Lập trình căn bản A   X      X     X  
38 CT177 Cấu trúc dữ liệu   X  X    X     X  
39 CT174 Phân tích và thiết kế thuật toán    X  X        X  
40 CT172 Toán rời rạc   X           X  
41 CT175 Lý Thuyết đồ thị   X X            
42 CT190 Nhập môn trí tuệ nhân tạo   X   X   X       
43 CT180 Cơ sở dữ liệu   X X  X  X X X      
44 CT182 Ngôn ngữ mô hình hóa    X  X X X X X      
45 CT296 Phân tích và thiết kế hệ thống    X X X X   X X   X  
46 CT173 Kiến trúc máy tính   X             
47 CT178 Nguyên lý hệ điều hành   X             
48 CT112 Mạng máy tính   X   X          
49 CT176 Lập trình hướng đối tượng   X  X    X       
50 CT179 Quản trị hệ thống   X             
51 CT188 Nhập môn lập trình web   X  X    X       

Khối kiến thức chuyên ngành 
52 CT252 Niên luận cơ sở ngành hệ thống thông tin     X  X X X X X   X  
53 CT205 Quản trị cơ sở dữ liệu   X  X X  X X   X    
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Chuẩn đầu ra (3) 
Kiến thức (3.1) Kỹ năng (3.2) 

Học phần 
Khối kiến thức giáo 

dục đại cương (3.1.1) 
Khối kiến thức cơ 
sở ngành (3.1.2) 

Khối kiến thức 
chuyên ngành 

(3.1.3) 

Kỹ năng cứng 
(3.2.1) 

Kỹ năng mềm 
(3.2.2) 

Năng lực tự chủ và 
trách nhiệm (3.3) 

TT MSHP Tên học phần a b a b a b a b c a b c a b c 
54 CT430 Phân tích hệ thống hướng đối tượng    X X X X   X  X    
55 CT273 Giao diện người - máy      X   X       
56 CT281 Cơ sơ dữ liệu phân tán   X  X X  X X   X    
57 CT291 Lập trình ứng dụng     X X   X       
58 CT299 Phát triển hệ thống web     X X   X       
59 CT274 Lập trình cho thiết bị di động     X X   X       
60 CT262 Phát triển hệ thống thông tin quản lý     X X X X X X X     
61 CT258 Phát triển hệ thống thương mại điện tử     X X X X X X X     
62 CT298 Phát triển hệ thống thông tin địa lý     X X X X X X X     
63 CT286 Kho dữ liệu và OLAP   X  X    X       
64 CT285 Hệ thống quản lý sản xuất     X X X X X X X     
65 CT255 Nghiệp vụ thông minh      X   X   X   X 
66 CT263 Niên luận ngành hệ thống thông tin     X  X X X X X   X  
67 CT472 Thực tập thực tế - HTTT       X X X X X X X X X 
68 CT551 Luận văn tốt nghiệp - HTTT     X X X X X X X X  X X 
69 CT503 Tiểu luận tốt nghiệp - HTTT     X X X X X X X X  X X 
70 CT254 Bảo mật, an toàn hệ thống thông tin      X  X    X X   
71 CT265 Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện   X  X X  X X   X    
72 CT266 Lập trình Game     X X   X       
73 CT207 Phát triển phần mềm mã nguồn mở     X X X X X X X     
74 CT280 Cơ sở dữ liệu NoSQL   X  X X  X X   X    
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II. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC  

 Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-ĐHCT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, Chương trình 
dạy học  ngành Hệ thống thông tin được mô tả như sau: 

1. Cấu trúc chương trình dạy học 

Khối lượng kiến thức toàn khóa : 156 tín chỉ 

Khối kiến thức giáo dục đại cương : 56 tín chỉ (Bắt buộc: 41 tín chỉ; Tự chọn: 15 tín chỉ) 

Khối kiến thức cơ sở ngành  : 46 tín chỉ (Bắt buộc: 46 tín chỉ; Tự chọn: 0 tín chỉ) 

Khối kiến thức chuyên ngành  : 54 tín chỉ (Bắt buộc: 30 tín chỉ; Tự chọn: 24 tín chỉ) 

2. Khung chương trình đào tạo 

TT 
Mã số  

học 
phần 

Tên học phần 
Số 
tín 
chỉ 

Bắt 
buộc 

Tự 
chọn 

Số  
tiết 
LT 

Số 
tiết 
TH 

Học phần  
tiên quyết 

Học 
phần  
song 
hành 

HK 
thực 
hiện 

Khối kiến thức Giáo dục đại cương 
1 QP010 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) 2 2  37 8 Bố trí theo nhóm ngành 
2 QP011 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) 2 2  22 8 Bố trí theo nhóm ngành 
3 QP012 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) 2 2  14 6 Bố trí theo nhóm ngành 
4 QP013 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) 2 2  4 56 Bố trí theo nhóm ngành 
5 TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) 1+1+1  3  90   I,II,III 
6 XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4 60    I,II,III 
7 XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3 45  XH023  I,II,III 
8 XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3 45  XH024  I,II,III 
9 XH031 Anh văn tăng cường 1 (*) 4 60  XH025  I,II,III 
10 XH032 Anh văn tăng cường 2 (*) 3 45  XH031  I,II,III 
11 XH033 Anh văn tăng cường 3 (*) 3 

AV 

45  XH032  I,II,III 
12 FL001 Pháp văn căn bản 1 (*) 4 60    I,II,III 
13 FL002 Pháp văn căn bản 2 (*) 3 45  FL001  I,II,III 
14 FL003 Pháp văn căn bản 3 (*) 3 45  FL002  I,II,III 
15 FL007 Pháp văn tăng cường 1 (*) 4 60  FL003  I,II,III 
16 FL008 Pháp văn tăng cường 2 (*) 3 45  FL007  I,II,III 
17 FL009 Pháp văn tăng cường 3 (*) 3 

PV 

10TC 
nhóm 
AV 
hoặc 
nhóm 
PV 

45  FL008  I,II,III 
18 ML014 Triết học Mác - Lênin 3 3  45    I,II,III 
19 ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2  30  ML014  I,II,III 
20 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2  30  ML016  I,II,III 
21 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2  30  ML018  I,II,III 
22 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2  30  ML019  I,II,III 
23 KL001 Pháp luật đại cương 2 2  30    I,II,III 
24 ML007 Logic học đại cương 2  30    I,II,III 
25 XH028 Xã hội học đại cương 2  30    I,II,III 
26 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2  30    I,II,III 
27 XH012 Tiếng Việt thực hành 2  30    I,II,III 
28 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2  30    I,II,III 
29 KN001 Kỹ năng mềm 2  20 20   I,II,III 
30 KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2  

2 

20 20   I,II,III 
31 TN001 Vi - Tích phân A1 3 3  45    I,II,III 
32 TN002 Vi - Tích phân A2 4 4  60  TN001  I,II,III 
33 TN010 Xác suất thống kê 3 3  45    I,II,III 
34 TN012 Đại số tuyến tính và hình học 4 4  60    I,II,III 
35 CT100 Kỹ năng học đại học 2 2  20 20   I,II,III 
36 CT200 Nền tảng công nghệ thông tin 4 4  45 30   I,II,III 

Cộng: 56 TC (Bắt buộc 41 TC; Tự chọn: 15 TC) 
Khối kiến thức cơ sở ngành 
37 CT101 Lập trình căn bản A 4 4  30 60   I,II 
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TT 
Mã số  

học 
phần 

Tên học phần 
Số 
tín 
chỉ 

Bắt 
buộc 

Tự 
chọn 

Số  
tiết 
LT 

Số 
tiết 
TH 

Học phần  
tiên quyết 

Học 
phần  
song 
hành 

HK 
thực 
hiện 

38 CT177 Cấu trúc dữ liệu 3 3  30 30   I,II 
39 CT174 Phân tích và thiết kế thuật toán 3 3  30 30 CT177  I,II 
40 CT172 Toán rời rạc 4 4  60    I,II 
41 CT175 Lý Thuyết đồ thị 3 3  30 30 CT177  I,II 
42 CT190 Nhập môn trí tuệ nhân tạo 2 2  30    I,II 
43 CT180 Cơ sở dữ liệu 3 3  30 30 CT177  I,II 
44 CT182 Ngôn ngữ mô hình hóa 3 3  30 30 CT176 CT180 I,II 
45 CT296 Phân tích và thiết kế hệ thống 3 3  30 30 CT180  I,II 
46 CT173 Kiến trúc máy tính 3 3  45    I,II 
47 CT178 Nguyên lý hệ điều hành 3 3  30 30 CT173  I,II 
48 CT112 Mạng máy tính 3 3  30 30 CT178  I,II 
49 CT176 Lập trình hướng đối tượng 3 3  30 30 CT101  I,II 
50 CT179 Quản trị hệ thống 3 3  30 30   I,II 
51 CT188 Nhập môn lập trình web 3 3  30 30   I,II 

Cộng: 46 TC (Bắt buộc 46 TC; Tự chọn: 0 TC) 
Khối kiến thức chuyên ngành 
52 CT252 Niên luận cơ sở ngành hệ thống thông tin 3 3   90 CT180  I,II 
53 CT205 Quản trị cơ sở dữ liệu 3 3  30 30 CT180  I,II 
54 CT430 Phân tích hệ thống hướng đối tượng 3 3  30 30 CT182  I,II 
55 CT273 Giao diện người - máy 3 3  30 30 CT296  I,II 
56 CT281 Cơ sơ dữ liệu phân tán 3 3  30 30 CT180  I,II 
57 CT291 Lập trình ứng dụng 3 3  30 30 CT180  I,II 
58 CT299 Phát triển hệ thống web 3 3  30 30 CT180, CT188  I,II 
59 CT274 Lập trình cho thiết bị di động 3 3  30 30 CT176  I,II 
60 CT262 Phát triển hệ thống thông tin quản lý 3 30 30 CT296  I,II 
61 CT258 Phát triển hệ thống thương mại điện tử 3 30 30 CT296  I,II 
62 CT298 Phát triển hệ thống thông tin địa lý 3 

CN1 
30 30 CT296  I,II 

63 CT286 Kho dữ liệu và OLAP 3 30 30 CT 180  I,II 
64 CT285 Hệ thống quản lý sản xuất 3 30 30 CT296  I,II 
65 CT255 Nghiệp vụ thông minh 3 

CN2 

Chọn 
9TC 
CN1 
hoặc 
CN2 

30 30 CT296  I,II 

66 CT263 Niên luận ngành hệ thống thông tin 3 3   90 
CT296, CT430, 
CT291 

 I,II 

67 CT472 Thực tập thực tế - HTTT 3 3   90 
>120 TC, CT296, 
CT430 

 III 

68 CT551 Luận văn tốt nghiệp - HTTT 15   450 
≥ 120 TC, CT296, 
CT430  I,II 

69 CT503 Tiểu luận tốt nghiệp - HTTT 6   180 
≥ 120 TC, CT296, 
CT430 

 I,II 

70 CT254 Bảo mật, an toàn hệ thống thông tin 3  30 30 CT296  I,II 
71 CT265 Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện 3  30 30 CT180  I,II 
72 CT266 Lập trình Game 3  30 30 CT291, CT299  I,II 
73 CT207 Phát triển phần mềm mã nguồn mở 3  30 30 CT176  I,II 
74 CT280 Cơ sở dữ liệu NoSQL 3  

15 

30 30 CT180  I,II 
Cộng: 54 TC (Bắt buộc: 30 TC; Tự chọn: 24 TC) 

Tổng cộng: 156 TC (Bắt buộc: 117 TC; Tự chọn: 39 TC) 
 

3. Kế hoạch dạy học 

TT 
Mã số  

HP 
Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Bắt 
buộc 

Tự 
chọn 

Số 
tiết 
LT 

Số 
tiết 
TH 

Học 
phần  
tiên 

quyết 

Học 
phần 
song 
hành 

Ghi chú 

Học kỳ 1 – Năm thứ 1 
1  QP010 GD quốc phòng và an ninh 1 (*) 2 2  37 8   
2  QP011 GD quốc phòng và an ninh 2 (*) 2 2  22 8  QP010 

SV học 

theo thời 
khóa biểu 
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3  QP012 GD quốc phòng và an ninh 3 (*) 2 2  14 16  QP011 

4  QP013 GD quốc phòng và an ninh 4 (*) 2 2  4 56  QP012 

khóa biểu 

của 

Trường 
5  KL001 Pháp luật đại cương 2 2  30     

6  TN010 Xác suất thống kê  3 3  45     

Cộng 13 13 0 165 75    

Học kỳ 2 – Năm thứ 1 
1  ML014 Triết học Mác - Lênin 3 3  45     

2  CT101 Lập trình căn bản A 4 4  30 60    

3  CT200 Nền tảng công nghệ thông tin 4 4  45 30    

4  CT190 Nhập môn trí tuệ nhân tạo 2 2  30     

5  TN001 Vi – Tích phân A1 3 3  45     

6  XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4  60     

7  FL001 Pháp văn căn bản 1 (*) 4  
4 

60     

Cộng 20 16 4 315 90    

Học kỳ 1 – Năm thứ 2 
1  ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 3  45  ML014   

2  TN002 Vi – Tích phân A2 4 4  60  TN001   

3  CT177 Cấu trúc dữ liệu 3 3  30 30    

4  CT176 Lập trình hướng đối tượng 3 3  30 30 CT101   

5  CT100 Kỹ năng học đại học 2 2  30     

6  ML007 Logic học đại cương 2  30     

7  XH028 Xã hội học đại cương 2  30     

8  XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2  30     

9  XH012 Tiếng Việt thực hành 2  30     

10  XH014 Văn bản và lưu trữ đại cương 2  30     

11  KN001 Kỹ năng mềm 2  30     

12  KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2  

2 

20 20    

13  XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3  45  XH023   

14  FL002 Pháp văn căn bản 2 (*) 3  
3 

45  FL001   

Cộng 20 15 5 300/
290 

80/ 
60    

Học kỳ 2 – Năm thứ 2 
1  ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2  30  ML016   

2  TC100 Giáo dục thể chất 1 (*) 1  1  30    

3  TN012 Đại số tuyến tính & Hình học 4 4  60     

4  CT180 Cơ sở dữ liệu 3 3  30 30 CT177   

5  CT174 Phân tích & thiết kế thuật toán 3 3  30 30 CT177   

6  CT173 Kiến trúc máy tính 3 3  45     

7  XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3  45  XH024   

8  FL003 Pháp văn căn bản 3 (*) 3  
3 

45  FL002   

Cộng 19 15 4 240 90    
Học kỳ 1 – Năm thứ 3 
1  TC100 Giáo dục thể chất 2 (*) 1  1  30    

2  ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2  30  ML018   

3  CT178 Nguyên lý hệ điều hành 3 3  30 30 CT173   

4  CT175 Lý Thuyết đồ thị  3 3  30 30 CT177   

5  CT182 Ngôn ngữ mô hình hóa 3 3  30 30 CT176 CT180  

6  CT188 Nhập môn lập trình web 3 3  30 30    

Cộng 15 14 1 150 150    

Học kỳ 2 – Năm thứ 3 
1  TC100 Giáo dục thể chất 3 (*) 1  1  30    

2  CT172 Toán rời rạc   4 4  60     

3  CT112 Mạng máy tính 3 3  30 30 CT178   

4  CT179 Quản trị hệ thống 3 3  30 30    

5  CT296 Phân tích & thiết kế hệ thống 3 3  30 30 CT180   

6  CT299 Phát triển hệ thống web 3 3  30 30 
CT180, 
STT188 

  

7  CT205 Quản trị cơ sở dữ liệu 3 3  30 30 CT180   

Trang 375 
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4. Mô tả tóm tắt các học phần  

TT 
Mã số 

HP 
Tên 

học phần 

Số 
Tín 
chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần 
Đơn vị giảng 

dạy học 
phần 

1 QP010 Giáo dục 
quốc phòng 
và An ninh 1 

(*) 

2 Đề cập lý luận cơ bản của Đảng về đường lối quân sự, bao gồm: 
những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm 
của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, 
nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; các quan điểm của 
Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố 
quốc phòng, an ninh. Dành thời lượng nhất định giới thiệu một số 
nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các 
thời kỳ. 

Trung tâm 
Giáo dục Quốc 
phòng và An 

ninh 

2 QP011 Giáo dục 
quốc phòng 

2 Được lựa chọn những nội dung cơ bản nhiệm vụ công tác quốc 
phòng - an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: 

Trung tâm 
Giáo dục Quốc 

Cộng 20 19 1 210 180    

Học kỳ 1 – Năm thứ 4 
1  CT430 Phân tích hệ thống hướng đối tượng 3 3  30 30 CT182   

2  CT273 Giao diện người -  máy 3 3  30 30 CT296   

3  CT281 Cơ sơ dữ liệu phân tán 3 3  30 30 CT180   

4  CT291 Lập trình ứng dụng 3 3  30 30 CT180   

5  CT252 Niên luận cơ sở ngành HTTT 3 3   135 CT180   

6  ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2  30  ML019   

Cộng 17 17 0 150 255    

Học kỳ 2 – Năm thứ 4 

1  CT263 Niên luận ngành HTTT 3 3   135 
CT296, 
CT430, 
CT291 

  

2  CT262 Phát triển hệ thống thông tin quản lý 3 30 30 CT296   

3  CT258 Phát triển hệ thống thương mại điện tử 3 30 30 CT296   

4  CT298 Phát triển hệ thống thông tin địa lý 3 
CN1 

30 30 CT296   

5  CT286 Kho dữ liệu và OLAP 3 30 30 CT 180   

6  CT285 Hệ thống quản lý sản xuất 3 30 30 CT296   

7  
CT255 Nghiệp vụ thông minh (Business 

Intelligence ) 3 
CN2 

Chọn 
CN1 
hoặc 
CN2 

30 30 CT109   

8  CT274 Lập trình cho thiết bị di động 3 3  30 30 CT176   

Cộng 15 6 9 90 225    

Học kỳ 3 (hè) – Năm thứ 4 

1  CT472 Thực tập thực tế - Hệ thống thông tin 3 3   270 
>120 TC, 
CT296, 
CT430 

  

Cộng 3 3 0 0 270    

Học kỳ 1 – Năm thứ 5 

1  CT551 Luận văn tốt nghiệp – HTTT 15    
≥ 120 TC, 
CT296, 
CT430 

  

2  CT503 Tiểu luận tốt nghiệp - HTTT 6    
≥ 120 TC, 
CT296, 
CT430 

  

3  CT254 Bảo mật, an toàn HTTT 3  30 30 CT296   

4  CT265 Hệ CSDL đa phương tiện 3  30 30 CT180   

5  
CT266 Lập trình Game 

3  30 30 
CT291, 
CT299 

  

6  CT207 Phát triển phần mềm mã nguồn mở 3  30 30 CT176   

7  CT280 CSDL NoSQL 3  

15 

30 30 CT180   

Cộng 15  15      

TỔNG CỘNG 156 117 39      

Trang 376 
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TT 
Mã số 

HP 
Tên 

học phần 

Số 
Tín 
chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần 
Đơn vị giảng 

dạy học 
phần 

và An ninh 2 
(*) 

xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, lực lượng dự bị động viên, 
tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật quốc phòng, đánh bại 
chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù 
địch đối với cách mạng Việt Nam. Học phần đề cập một số vấn đề 
về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề 
dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; xây dựng, bảo vệ 
chủ quyền biên giới, chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia, đấu 
tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu 
tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt 
Nam. 

phòng và An 
ninh 

3 QP012 Giáo dục 
quốc phòng 
và An ninh 3 

(*) 

2 Lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học một 
số kỹ năng cơ bản thực hành bắn súng ngắn, những kiến thức cơ 
bản về bản đồ, địa hình quân sự, Phòng chống địch tiến công bằng 
VKCNC, rèn luyện bản lĩnh, sức khỏe qua các nội dung quân sự, 
luyện tập đội hình lớp, khối. Nội dung gồm: đội ngũ đơn vị (Cấp 
trung đội). Rèn luyện kỹ năng chiến đấu, chỉ huy chiến đấu, hiệp 
đồng chiến đấu trong tiến công, phòng ngự. 

Trung tâm 
Giáo dục Quốc 
phòng và An 

ninh 

4 

 

QP013 Giáo dục 
quốc phòng 
và An ninh 4 

(*) 

2 Giới thiệu lịch sử, truyền thống quân, binh chủng, tổ chức lực 
lượng các quân, binh chủng, tham quan tìm hiểu các lịch sử, các 
đơn vị trong lực lượng vũ trang. 

Trung tâm 
Giáo dục Quốc 
phòng và An 

ninh 

5 TC100 Giáo dục thể 
chất 1+2+3 

(*) 

3 Học phần Giáo dục Thể chất không chuyên 1+2+3 là học phần 
chung tượng trưng cho các học phần Giáo dục Thể chất sinh viên 
không chuyên ngành Giáo dục Thể chất phải học để hoàn thành 
chương trình đào tạo của ngành mình. Để thoàn thành học phần 
Giáo dục thể chất sinh viên không đăng kí học phần TC100 mà 
thay vào đó sinh viên phải đăng kí vào từng học phần cụ thể tùy 
theo khả năng và nhu cầu muốn học như: Học phần Taekwondo thì 
sinh viên đăng kí 03 học phần: Taekwondo 1(TC003), Taekwondo 
2(TC004), Taekwondo 3 (TC019), các học phần Giáo dục Thể chất 
khác cũng tương tự…  

Bộ môn Giáo 
dục Thể chất 

6 XH023 Anh văn căn   
bản 1 (*) 

4 Chương trình môn Tiếng Anh căn bản 1 cung cấp cho sinh viên từ 
vựng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp căn bản, tập trung vào 
các mảng đề tài như giới thiệu về những thông tin cá nhân, gia 
đình, nơi ở, những vật dụng trong đời sống hàng ngày, các môn thể 
thao, các hoạt động trong thời gian rảnh và mua sắm cơ bản. Ngoài 
việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp một số tình huống giao 
tiếp căn bản bằng tiếng Anh về các chủ đề này, chương trình giảng 
dạy còn hướng đến mục tiêu phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình 
độ tương đương bậc 3 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam). 

Khoa Ngoại 
ngữ 

7 XH024 Anh văn căn   
bản 2 (*) 

3 Chương trình môn Tiếng Anh căn bản 2 cung cấp cho sinh viên từ 
vựng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp căn bản, tập trung vào 
các mảng đề tài như giới thiệu về miền quê, thành phố các em yêu 
thích, ẩm thực, du dịch, thời trang, tiền bạc. Ngoài việc hướng tới 
phát triển khả năng giao tiếp một số tình huống giao tiếp căn bản 
bằng tiếng Anh về các chủ đề này, chương trình giảng dạy còn 
hướng đến mục tiêu phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương 
đương bậc 3 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam). 

Khoa Ngoại 
ngữ 

8 XH025 Anh văn căn   
bản 3 (*) 

3 Chương trình môn Tiếng Anh căn bản 3 cung cấp cho sinh viên từ 
vựng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp căn bản, tập trung vào 
các mảng đề tài như giới thiệu về các thể loại phim ảnh, khoa học 
công nghệ, du lịch và môi trường tự nhiên. Ngoài việc hướng tới 
phát triển khả năng giao tiếp một số tình huống giao tiếp căn bản 
bằng tiếng Anh về các chủ đề này, chương trình giảng dạy còn 
hướng đến mục tiêu phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương 
đương bậc 3 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam). 

Khoa Ngoại 
ngữ 

Trang 377 
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TT 
Mã số 

HP 
Tên 

học phần 

Số 
Tín 
chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần 
Đơn vị giảng 

dạy học 
phần 

9 XH031 Anh văn tăng 
cường 1 (*) 

4 Học phần Tiếng Anh tăng cường 1 (trong chương trình Tiếng Anh 
tăng cường 1-3) cung cấp cho sinh viên kiến thức tiếng Anh và cơ 
hội thực hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu về năng 
lực giao tiếp quốc tế với các tình huống thông dụng. Chương trình 
thể hiện các nguyên tắc và đặc điểm: (1) hướng đến phát triển năng 
lực đầu ra theo chuẩn (competency-based learning); (2) phương 
pháp kết hợp (integrated and blended learning); (3) thúc đẩy tự học 
(promoting learner independence in learning); (4) thông qua tương 
tác và thực hành (learning by interaction and by doing); (5) học tập 
có ý nghĩa (purposeful learning); và (6) tính mềm dẻo (flexibility). 
Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn 
ngữ, chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh 
viên đạt trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 4 khung 
năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP Việt Nam) 

Khoa Ngoại 
ngữ 

10 XH032 Anh văn tăng 
cường 2 (*) 

3 Học phần Tiếng Anh tăng cường 2 (trong chương trình Tiếng Anh 
tăng cường 1-3) cung cấp cho sinh viên kiến thức tiếng Anh và cơ 
hội thực hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu về năng 
lực giao tiếp quốc tế với các tình huống thông dụng. Chương trình 
thể hiện các nguyên tắc và đặc điểm: (1) hướng đến phát triển năng 
lực đầu ra theo chuẩn (competency-based learning); (2) phương 
pháp kết hợp (integrated and blended learning); (3) thúc đẩy tự học 
(promoting learner independence in learning); (4) thông qua tương 
tác và thực hành (learning by interaction and by doing); (5) học tập 
có ý nghĩa (purposeful learning); và (6) tính mềm dẻo (flexibility). 
Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn 
ngữ, chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh 
viên đạt trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 4 khung 
năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP Việt Nam) 

Khoa Ngoại 
ngữ 

11 XH033 Anh văn tăng 
cường 3 (*) 

3 Học phần Tiếng Anh tăng cường 3 (trong chương trình Tiếng Anh 
tăng cường 1-3) cung cấp cho sinh viên kiến thức tiếng Anh và cơ 
hội thực hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu về năng 
lực giao tiếp quốc tế với các tình huống thông dụng. Chương trình 
thể hiện các nguyên tắc và đặc điểm: (1) hướng đến phát triển năng 
lực đầu ra theo chuẩn (competency-based learning); (2) phương 
pháp kết hợp (integrated and blended learning); (3) thúc đẩy tự học 
(promoting learner independence in learning); (4) thông qua tương 
tác và thực hành (learning by interaction and by doing); (5) học tập 
có ý nghĩa (purposeful learning); và (6) tính mềm dẻo (flexibility). 
Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn 
ngữ, chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh 
viên đạt trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 4 khung 
năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP Việt Nam) 

Khoa Ngoại 
ngữ 

12 FL001 

 

 

 

 

 

 

Pháp văn căn 
bản 1 (*) 

4 Chương trình môn Pháp văn căn bản 1 sẽ giúp cho sinh viên không 
chuyên ngành tiếng Pháp làm quen với cách phát âm, ngữ điệu, bản 
mẫu tự của tiếng Pháp. Chương trình này cho phép sinh viên học 
cách chia động từ nhóm I, nhóm II và một số động từ nhóm III ở 
thời hiện tại. Bên cạnh đó, sinh viên còn được học cách chào hỏi, 
hỏi và nói về giờ, giới thiệu bản thân, gia đình và nói về sở thích. 
Ngoài ra, sinh viên còn có thể vận dụng kiến thức đã học về ngữ 
pháp, từ vựng, ngữ âm để viết một số câu đơn giản. Đồng thời, 
chương trình giảng dạy này cũng hướng đến mục tiêu phát triển 
năng lực ngoại ngữ của người học ở trình độ tương đương bậc 3 
theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam). 

Khoa Ngoại 
ngữ 

13 FL002 

 

 

Pháp văn căn 
bản 2 (*) 

3 Chương trình môn Pháp văn căn bản 2 sẽ trang bị cho sinh viên 
không chuyên ngành tiếng Pháp những kiến thức cơ bản về Ngữ 
pháp, Ngữ âm, Từ vựng của tiếng Pháp. Nội dung giảng dạy của 
chương trình này hướng đến mục tiêu là các tình huống giao tiếp 
trong đời sống hằng ngày như hỏi thông tin, giải thích, nhận hay từ 

Khoa Ngoại 
ngữ 

Trang 378 
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TT 
Mã số 

HP 
Tên 

học phần 

Số 
Tín 
chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần 
Đơn vị giảng 

dạy học 
phần 

 chối lời mời và nói về ngày làm việc thông thường… Nội dung 
giảng dạy này sẽ cho phép sinh viên làm quen với cách đặt câu hỏi 
với các đại từ của tiếng Pháp và cách chia động từ nhóm I, nhóm II, 
một số động từ nhóm III ở thức mệnh lệnh, biết chỉ đường và định 
vị trong không gian.v.v.. Ngoài ra, chương trình giảng dạy này 
cũng hướng đến mục tiêu phát triển năng lực ngoại ngữ của người 
học ở trình độ tương đương bậc 3 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt 
Nam). 

14 FL003 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pháp văn căn 
bản 3 (*) 

3 Chương trình môn Pháp văn căn bản 3 sẽ cung cấp cho sinh viên 
không chuyên ngành tiếng Pháp những kiến thức về các tình huống 
giao tiếp trong đời sống hằng ngày như bàn về các ngày lễ tết, ẩm 
thực, miêu tả người, đồ vật, quần áo, diễn đạt sự lựa chọn, số 
lượng, kể lại một câu chuyện quá khứ và nói về những dự định 
trong tương lai. Trong chương trình này, sinh viên sẽ được làm 
quen với các bài đọc, các bài hội thoại dài hơn, viết các đoạn văn 
khoảng 100 từ và viết thư. Ngoài ra, sinh viên có thể vận dụng 
những kiến thức về ngữ pháp vào bài viết của mình như phối hợp 
giống số danh từ, tính từ, chia các động từ ở thời quá khứ và tương 
lai. Ngoài ra, chương trình môn Pháp văn căn bản 3 cũng hướng 
đến mục tiêu phát triển năng lực ngoại ngữ của người học ở trình 
độ tương đương bậc 3 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam). 

Khoa Ngoại 
ngữ 

15 FL007 Pháp văn 
tăng cường 1 

(*) 

4 Chương trình Pháp văn tăng cường 1 sẽ cung cấp cho sinh viên 
không chuyên ngành tiếng Pháp những kiến thức và cơ hội thực 
hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu về năng lực giao 
tiếp quốc tế với các tình huống thông dụng liên quan đến đời sống 
hằng ngày về giới thiệu gia đình, miêu tả người, nhà ở, diễn đạt sở 
thích và diễn đạt cảm xúc/cảm nhận của cá nhân. Trong học phần 
này, sinh viên được làm quen với các bài đọc khoảng 200 từ, viết 
đoạn văn ngắn khoảng 80-100 từ. Đặc biệt, ở cuối mỗi đơn vị bài 
học, sẽ có phần bài tập dành cho sinh viên ôn luyện, thúc đẩy tự 
học, hướng đến phát triển năng lực đầu ra theo chuẩn để thi Delf 
B1. Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp và sử dụng 
ngôn ngữ, chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ 
sinh viên đạt trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 4 khung 
năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP Việt Nam). 

Khoa Ngoại 
ngữ 

16 FL008 Pháp văn 
tăng cường 2 

(*) 

3  Chương trình Pháp văn tăng cường 2 sẽ cung cấp cho sinh viên 
không chuyên ngành tiếng Pháp những kiến thức và cơ hội thực 
hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu về năng lực giao 
tiếp quốc tế liên quan đến các tình huống trong đời sống hằng ngày 
về sức khỏe, công việc và thời gian rảnh… Trong chương trình này, 
sinh viên được làm quen với các bài đọc khoảng 250 từ, viết đoạn 
văn khoảng 100-140 từ. Đặc biệt, ở cuối mỗi đơn vị bài học, sẽ có 
phần bài tập dành cho sinh viên ôn luyện, thúc đẩy tự học, hướng 
đến phát triển năng lực đầu ra theo chuẩn để thi Delf B1. Ngoài 
việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, 
chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh viên 
đạt trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 4 khung năng lực 
ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP Việt Nam). 

Khoa Ngoại 
ngữ 

17 FL009 Pháp văn 
tăng cường 3 

(*) 

3 Chương trình Pháp văn tăng cường 3 sẽ cung cấp cho sinh viên 
không chuyên ngành tiếng Pháp những kiến thức và cơ hội thực 
hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu về năng lực giao 
tiếp quốc tế liên quan đến các tình huống trong đời sống hằng ngày 
về phương tiện truyền thông, giao tiếp trên mạng xã hội, du lịch 
khám phá và về những kỉ niệm… Trong học phần này, sinh viên 
được làm quen với các bài khoá khoảng 300 từ, viết đoạn văn 
khoảng 140-180 từ. Đặc biệt, ở cuối mỗi đơn vị bài học, sẽ có phần 
bài tập dành cho sinh viên ôn luyện, thúc đẩy tự học, hướng đến 
phát triển năng lực đầu ra theo chuẩn để thi Delf B1. Ngoài việc 

Khoa Ngoại 
ngữ 
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hướng tới phát triển khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, 
chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh viên 
đạt trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 4 khung năng lực 
ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP Việt Nam).  

18 ML014 Triết học 
Mác – Lênin 

3 Trong học phần này, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức 
cơ bản và chuyên sâu về triết học Mác – Lênin bao gồm: Triết học 
vào vai trò của triết học trong đời sống xã hội, Triết học Mác – 
Lênin và vai trò của Triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; 
Chủ nghĩa duy vật biện chứng: vật chất và ý thức, phép biện chứng 
duy vật và lý luận nhận thức; Chủ nghĩa duy vật lịch sử: Học thuyết 
hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và dân tộc, Nhà nước và cách 
mạng xã hội, ý thức xã hội, triết học về con người. 

Khoa  Khoa 
học Chính trị 

19 ML016 Kinh tế chính 
trị Mác - 

Lênin 

2 Trong học phần này, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức 
cơ bản và chuyên sâu về kinh tế chính trị Mác - Lênin bao gồm; 
Đối tượng, phương pháp ngiên cứu và chức năng của Kinh tế chính 
trị Mác - Lênin; Hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể khi 
tham gia thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; 
Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở 
Việt nam. 

Khoa  Khoa 
học Chính trị 

20 ML018 Chủ nghĩa xã 
hội khoa học 

2 Trong học phần này sinh viên sẽ nghiên cứu những vấn đề lý luận 
chung về chủ nghĩa xã hội và thực tiễn trong công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Nội dung chủ yếu của học 
phần tập trung vào một số vấn đề như: sự ra đời và phát triển của 
chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, 
chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã 
hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; liên minh giai cấp, 
tầng lớp; vấn đề dân tộc, tôn giáo; vấn đề về gia đình trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Khoa  Khoa 
học Chính trị 

21 ML019 Lịch sử Đảng 
Cộng sản 
Việt Nam 

2 Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm 
vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng và những 
kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-
1930); quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền 
(1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống 
nhất đất nước (1945-1975); lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng 
định các thành công, nêu lên các hạn chế, tồng kết những kinh 
nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học 
nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng 
kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Khoa  Khoa 
học Chính trị 

22 ML021 

 

 

 

 

 

 

 

Tư tưởng         
Hồ Chí Minh 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Cùng với môn học Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tạo lập những hiểu biết về nền 
tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và cách mạng 
nước ta, tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa 
Mác-Lênin, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới. 
Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1 
trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ 
Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ 
bản Tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu môn học, cung cấp 
những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn 
hóa Hồ Chí Minh. 

Khoa  Khoa 
học Chính trị 

23 KL001 Pháp luật đại 
cương 

2 Học phần này được thiết kế giảng dạy cho sinh viên không chuyên 
ngành Luật. Học phần giới thiệu những vấn đề lý luận cơ bản của 
học thuyết Mác-Lênin về nhà nước và pháp luật từ ngồn gốc, bản 
chất, hình thức, chức năng cũng như các kiểu nhà nước và pháp 

Khoa luật 
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luật đã hình thành, tồn tại và phát triển qua các hình thái kinh tế xã 
hội khác nhau trong lịch sử nhân loại. Thêm vào đó, học phần cũng 
bao gồm việc nghiên cứu vị trí của nhà nước trong hệ thống chính 
trị, cấu thành bộ máy nhà nước, các hệ thống cơ quan nhà nước. 
Khối lượng lớn kiến thức cơ bản thuộc các ngành luật thông dụng 
của Việt Nam cũng được giới thiệu như quyền và nghĩa vụ cơ bản 
của công dân, tội phạm, vi phạm pháp luật hành chính, quy định 
của pháp luật về kết hôn, ly hôn, thừa kế... 

24 ML007 

 

 

 

 

Logic học 
đại cương 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Học phần trang bị những tri thức của logic hình thức. Cung cấp 
những quy tắc và các yêu cầu của các quy luật cơ bản của tư duy 
như: Quy luật đồng nhất; Quy luật phi mâu thuẫn; Quy luật gạt bỏ 
cái thứ ba; Quy luật lý do đầy đủ. Và những hình thức cơ bản của 
tư duy như: Khái niệm; Phán đoán; Suy luận; Giả thuyết; Chứng 
minh; Bác bỏ và Ngụy biện. 

Khoa  Khoa 
học Chính trị 

25 XH028 

 

 

 

 

Xã hội học 
đại cương 

 

 

 

2 

 

 

 

Môn học nghiên cứu qui luật, tính qui luật của sự hình thành, vận 
động biến đổi mối quan hệ, tương tác qua lại giữa con người và xã 
hội. Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học là các quan hệ xã hội, 
tương tác xã hội biểu hiện qua các hành vi giữa người với người 
trong các nhóm, các tổ chức, các hệ thống xã hội. 

Khoa  Khoa 
học Xã hội và 

Nhân văn 

26 XH011 Cơ sở văn 
hóa Việt 

Nam 

2 

 

 

 

 

Nội dung học phần bao gồm những kiến thức chung về văn hóa học 
và văn hóa Việt Nam, về hệ thống các thành tố, những đặc trưng và 
quy luật phát triển của văn hóa Việt Nam, các vùng văn hóa Việt 
Nam; phương pháp tiếp cận tìm hiểu và nghiên cứu những vấn đề 
của văn hóa Việt Nam; rèn kĩ năng vận dụng kiến thức văn hóa học 
vào phân tích ngôn ngữ và tác phẩm văn học. 

Khoa  Khoa 
học Xã hội và 

Nhân văn 

27 XH012 Tiếng Việt 
thực hành 

2 

 

 

Học phần được thiết kế thành 4 chương. Mỗi chương gồm hai phần 
chính được biên soạn đan xen vào nhau: giản yếu về lý thuyết và hệ 
thống bài tập thực hành. Chương 1 tập trung vào vấn đề về chữ viết 
và chính tả. Chương 2 tập trung rèn luyện kỹ năng dùng từ. Tương 
tự, nội dung Chương 3 là rèn luyện kỹ năng về câu. Chương 4 rèn 
luyện kỹ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản. 

Khoa  Khoa 
học Xã hội và 

Nhân văn 

28 XH014 Văn bản và 
lưu  trữ học 
đại cương 

2 Môn học Văn bản – Lưu trữ học nhằm trang bị kiến thức lý luận và 
thực tiễn về văn bản quản lý và tài liệu lưu trữ, giúp sinh viên nhận 
thức rõ vai trò của văn bản hành chính và tài liệu lưu trữ đối với 
công tác quản lý. Bên cạnh đó, môn học này còn giúp người học 
nắm vững phương pháp soạn thảo và quản lý khoa học các loại văn 
bản hành chính, biết cách lựa chọn, phân loại văn bản để lưu trữ; 
biết cách tra tìm, sử dụng tài liệu lưu trữ để có thể làm tốt công tác 
quản lý ở trường học cũng như ở các cơ quan nói chung. 

Khoa  Khoa 
học Xã hội và 

Nhân văn 

29 KN001 Kỹ năng 
mềm 

2 Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn reèn luyện 
các kỹ năng cần thiết cho người học: kỹ năng giao tiếp, các nguyên 
lý chung về giao tiếp; các kỹ năng lắng nghe, nói và thuyết trình 
hiệu quả; kỹ năng làm việc nhóm đảm bảo sự hợp tác tốt trong học 
tập và làm việc; kỹ năng tư duy sáng tạo; kỹ năng quản lý thời gian 
và kỹ năng quản lý cảm xúc. 

Trung tâm Tư 
vấn, Hỗ trợ và 
Khởi nghiệp 

sinh viên 

30 KN002 Đổi mới sáng 
tạo và khởi 

nghiệp 

2 Nội dung của môn học tập trung vào những kiến thức tổng quan về 
sáng tạo, đổi mới và hình thành ý tưởng khởi nghiệp, lựa chọn loại 
hình sở hữu doanh nghiệp, hiểu biết cơ bản về quyền sở hữu trí tuệ. 
Thêm vào đó, sinh viên còn được cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ 
bản về thị trường như đánh giá thế mạnh, cơ hội, đe dọa, rủi ro 
thương mại hóa sản phẩm từ ý tưởng kinh doanh, phát hiện tiềm 
năng kinh doanh và lập kế hoạch khởi nghiệp. Quan trọng hơn, sinh 
viên có cơ hội được chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp từ các doanh 
nhân thành đạt và/hoặc tham quan mô hình khởi nghiệp thành công. 

Trung tâm Tư 
vấn, Hỗ trợ và 
Khởi nghiệp 

sinh viên 

Trang 381 
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31 TN001 Vi - Tích 
phân A1 

3 Hợp phần gồm 4 chương. Chương 1 giới thiệu lại hàm số, giới hạn 
hàm số và tính liên tục của hàm số. Chương 2 trình bày các kiến 
thức cơ bản về phép tính vi phân hàm 1 biến và những ứng dụng 
của nó. Chương 3 trình bày các kiến thức cơ bản về phép tính tích 
phân hàm một biến số và ứng dụng và ứng dụng của phép tính tích 
phân. Chương 4 trình bày các kiến thức về lý thuyết chuỗi. Cuối 
mỗi chương là bài tập ứng dụng. 

Khoa khoa học 
tự nhiên 

32 TN002 Vi – Tích 
phân A2 

4 Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về Vi tích phân của hàm 
nhiều biến như khái niệm hàm nhiều biến, giới hạn, liên tục, phép 
tính vi phân của hàm nhiều biến, đường cong trong không gian, tích 
phân bội, tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân. 

Khoa khoa học 
tự nhiên 

33 TN010 Xác suất 
thống kê 

3 Học phần gồm 5 chương. Chương 1 gồm xác suất và công thức tính 
xác suất: định nghĩa xác suất và những công thức cơ bản của xác 
suất; hiểu được xác suất là gì và vận dụng trong thực tế như thế 
nào; giúp người học phân tích vấn đề và tính được khả năng xảy ra 
của từng trường hợp trong vấn đề. Chương 2 gồm biến ngẫu nhiên 
và luật phân phối xác suất: tính được các tham số đặc trưng của 
biến ngẫu nhiên như trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, mode 
… Chương 3 gồm thống kê và dữ liệu: chương này chính là phần 
thống kê và mô tả. Chương 4 gồm ước lượng tham số: Phương 
pháp để ước lượng hay dự đoán các tham số của biến ngẫu nhiên 
như ước lượng trung bình, ước lượng tỷ lệ, ước lượng phương sai 
bằng hai bài toán ước lượng điểm và ước lượng khoảng. Chương 5 
gồm kiểm định giả thiết thống kê: đưa ra phương pháp để kiểm 
định các bài toán trong thực tế như kiểm định về trung bình (so 
sánh trung bình với một số, so sánh nhiều trung bình …), kiểm định 
về tỷ lệ (so sánh tỷ lệ với một số, so sánh nhiều tỷ lệ …), kiểm định 
phương sai. 

Khoa khoa học 
tự nhiên 

34 TN012 Đại số tuyến 
tính và hình 

học 

4 Học phần cung cấp kiến thức toán học cơ bản về môn đại số tuyến 
tính như: Hệ phương trình tuyến tính, ma trận, định thức, không 
gian vec tơ, ánh xạ tuyến tính, vec tơ riêng, giá trị riêng, dạng toàn 
phương và kiến thức cơ bản về đường bậc 2 trong mặt phẳng, mặt 
bậc 2 trong không gian cho bởi phương trình chính tắc để sinh viên 
có cơ sở học tiếp các học phần toán học khác và các học phần 
chuyên ngành sau này. Ngoài trang bị các vấn đề về lý thuyết, học 
phần cũng cung cấp một hệ thống các bài tập đa dạng sắp xếp từ dễ 
đến khó và các bài tập nâng cao nhằm nâng cao khả năng tư duy 
của sinh viên. 

Khoa khoa học 
tự nhiên 

35 CT100 Kỹ năng học 
đại học 

2 Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về một số kỹ năng cần thiết 
trong quá trình học tập ở bậc đại học theo học chế tín chỉ. 

Từng bước tích lũy được kỹ năng thích nghi với thay đổi, phát huy 
khả năng tự chủ trong quá trình tự học. Những việc cần làm trước 
khi đến lớp, trong lớp và sau khi ra khỏi lớp. Rèn kỹ năng đọc tài 
liệu, tóm tắt và tự kiến tạo kiến thức. Quản lý kế hoạch học tập và 
hoạch định nghề nghiệp tương lai.  

Khoa 
CNTT&TT 

36 CT200 Nền tảng 
Công nghệ 
thông tin 

4 Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức 
tương đối hoàn chỉnh về nền tảng công nghệ thông tin. Các nội 
dung chủ yếu bao gồm: Giới thiệu về máy tính, hệ thống máy tính, 
thiết bị máy tính, hệ điều hành, truyền thông và mạng máy tính, hệ 
cơ sở dữ liệu, an toàn thông tin và các hệ thống tính toán chuyên 
dùng. 

Khoa 
CNTT&TT 

37 CT101 Lập trình căn 
bản A 

4 Môn lập trình căn bản A cũng cấp cho sinh viên những kiến thức 
cơ bản về lập trình cấu trúc thông qua ngôn ngữ lập trình C. Môn 
học này là nền tảng để tiếp thu hầu hết các môn học khác trong 
chương trình đào tạo. Mặt khác, nắm vững ngôn ngữ C là nền tảng 
để phát triển các ứng dụng. Các nội dung chủ yếu gồm: khái niệm 

Khoa 
CNTT&TT 

Trang 382 
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về ngôn ngữ lập trình; khái niệm về kiểu dữ liệu và kiểu dữ liệu có 
cấu trúc; khái niệm về giải thuật và ngôn ngữ biểu diễn giải thuật; 
tổng quan về ngôn ngữ lập trình C; các kiểu dữ liệu trong C; các 
lệnh có cấu trúc; cách thiết kế và sử dụng các hàm trong C; một số 
cấu trúc dữ liệu trong C; 

38 CT177 Cấu trúc dữ 
liệu 

3 Môn học cung cấp cái nhìn sâu sắc cho sinh viên về các cấu trúc dữ 
liệu truyền thống từ thiết kế, cài đặt đến tính toán hiệu suất; từ đó 
sinh viên có thể lựa chọn cũng như áp dụng chúng trong các bài 
toán thực tế. Bên cạnh đó, một số giải thuật cơ bản cũng như cách 
thức đo lường hiệu suất cũng được đề cập để phát triển tư duy lập 
trình của sinh viên. 

Khoa 
CNTT&TT 

39 CT174 Phân tích và 
thiết kế thuật 

toán 

3 Thuật toán là cốt lõi của hầu hết các công nghệ được sử dụng trong 
máy tính. Các ứng dụng thực tế của thuật toán hầu như có mặt 
trong khắp mọi lĩnh vực của cuộc sống. Học phần này cung cấp cho 
sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về cách 
thức phân tích và thiết kế các thuật toán lập trình cho máy tính. Các 
nội dung chủ yếu bao gồm: kỹ thuật phân tích đánh giá thuật toán 
thông qua việc tính toán độ phức tạp; các thuật toán sắp xếp; các kỹ 
thuật cơ bản để thiết kế thuật toán và vận dụng vào việc giải một số 
bài toán thực tế bao gồm: thuật toán chi để trị, thuật toán ham ăn, 
thuật toán nhánh cận, thuật toán quy hoạch động, thuật toán tìm 
kiếm địa phương …; Các cấu trúc dữ liệu để tổ chức tập tin và các 
thuật toán tìm, xen, xóa thông tin trong tập tin ở mô hình xử lý 
ngoài.   

Khoa 
CNTT&TT 

40 CT172 Toán rời rạc 4 Học phần toán rời rạc cung cấp cho sinh viên một phần kiến thức 
liên quan đến những đối tượng rời rạc trong toán học như logic 
mệnh đề, vị từ, đại số tổ hợp, đại số boole. Học phần này cũng bao 
gồm các kiến thức về suy luận toán học, các phương pháp chứng 
minh và đại số boole các hàm logic. Ngoài ra, các kiến thức về 
phép chia và quan hệ đồng dư trên tập hợp các số nguyên cũng 
được trình bày trong học phần này.  

Khoa 
CNTT&TT 

41 CT175 Lý thuyết đồ 
thị 

3 Học phần lý thuyết đồ thị gồm 6 chương. Chương 1 giới thiệu các 
khái niệm cơ bản của đồ thị, trình bày cách biểu diễn đồ thị và cách 
phân loại các lớp đồ thị. Chương 2 tập trung vào tính liên thông của 
đồ thị, phép duyệt đồ thị và ứng dụng. Chương 3 dành để trình bày 
bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị. Chương 4 mô tả thứ tự 
topo của các đỉnh trong đồ thị, bài toán xếp hạng đồ thị và ứng 
dụng của nó trong bài toán quản lý dự án. Chương 5 trình bày khái 
niệm cây (một dạng đặc biệt của đồ thị), bài toán tìm cây khung có 
trọng số nhỏ nhất, và các thuật toán tìm cây khung có trọng số nhỏ 
nhất với cả đồ thị vô hướng và có hướng. Chương 6 trình bày khái 
niệm luồng trong mạng và các thuật toán tìm kiếm luồng cực đại 
trong mạng. 

Khoa 
CNTT&TT 

42 CT190 Nhập môn trí 
tuệ nhân tạo 

2 Khóa học nhằm giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về “trí tuệ 
nhân tạo” và các lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo, trình bày 
cách phân tích bài toán, giới thiệu các nguyên tắc, giải thuật cơ bản 
dùng để giải quyết bài toán “trí tuệ nhân tạo”, khảo sát một số ứng 
dụng cụ thể trong các lĩnh vực liên quan đến “trí tuệ nhân tạo”. 

Khoa 
CNTT&TT 

43 CT180 Cơ sở dữ liệu 3 Học phần gồm 3 phần: kiến thức cơ bản, lý thuyết về thiết kế cơ sở 
dữ liệu (CSDL) quan hệ và lập trình CSDL. Do mô hình quan hệ 
vẫn còn phổ biến và liên quan mật thiết đến nhiều mô hình khác 
nên sẽ được trình bày như là nền xuyên suốt cho cả học phần. 

Ở phần A- Kiến thức cơ bản, từ những khái niệm chung về CSDL, 
mô hình quan hệ của CSDL được mô tả chi tiết hơn, và được bổ 
sung bởi đại số quan hệ. Ngôn ngữ SQL để truy vấn cũng được mô 
tả rõ ngữ pháp và cách dùng từ mức cơ bản đến mức nâng cao, chủ 

Khoa 
CNTT&TT 

Trang 383 
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yếu cho mô hình quan hệ của CSDL. 

Phần B mang lại lý thuyết về thiết kế CSDL quan hệ qua các khái 
niệm phụ thuộc hàm và các qui tắc chuẩn hóa.  

Phần C hỗ trợ đi sâu về lập trình trên CSDL. 

44 CT182 Ngôn ngữ 
mô hình hóa 

3 Học phần Ngôn ngữ mô hình hoá bao gồm 4 chương. Chương 1 
giới thiệu một cách tổng quan về ngôn ngữ mô hình hoá UML. Các 
chương từ chương 2 đến chương 4 lần lượt đi sâu vào các mô hình 
cơ bản trong UML là sơ đồ use case, sơ đồ lớp và sơ đồ tuần tự.  

Các ví dụ thường được xen vào sau từng mục khái niệm. Và tùy 
theo chương, có thể có ví dụ chung cho toàn chương, lấy từ các vấn 
đề hay gặp trong thực tế. Tương tự cho bài tập, giáo viên có thể cho 
sinh viên làm bài tập đơn giản ngay tại lớp sau một hoặc nhiều 
mục, hoặc bài tập toàn chương, đồng thời cũng cho bài báo cáo 
nhóm làm xuyên suốt qua các mô hình để tạo thành một quyển báo 
cáo có giá trị thực tiễn. 

Khoa 
CNTT&TT 

45 CT296 Phân tích 
thiết kế hệ 

thống 

3 Các nội dung chính được giảng dạy trong học phần này là: Các 
khái niệm cơ bản về hệ thống, hệ thống thông tin, các giai đoạn của 
quá trình xây dựng hệ thống thông tin; Các yêu cầu và phương 
pháp phân tích yêu cầu; Các thành phần dữ liệu (gồm mô hình dữ 
liệu mức quan niệm, mô hình dữ liệu mức luận lý và mô hình dữ 
liệu mức vật lý) và thành phần xử lý (gồm có lưu đồ dòng dữ liệu 
và mô hình chức năng) của một hệ thống thông tin. Hai công cụ có 
thể được sử dụng cho học phần này là WinDesign, Sybase Power 
Designer. 

Khoa 
CNTT&TT 

46 CT173 Kiến trúc 
máy tính 

3 Học phần này cung cấp cho người học cái nhìn tổng quan về lịch sử 
phát triển của máy tính, thông tin và sự mã hóa thông tin trong hệ 
thống; giới thiệu các thành phần cơ bản của hệ thống máy tính; giới 
thiệu về nguyên lý thiết kế kiến trúc tập lệnh; cung cấp kiến thức 
các bộ xử lý sử dụng kiến trúc tập lệnh RISCvà CISC; giới thiệu về 
vai trò của trình biên dịch trong các hệ thống máy tính; giới thiệu 
chi tiết về cấu trúc của bộ xử lý trung tâm bao gồm: tổ chức, chức 
năng và nguyên lý hoạt động của các bộ phận bên trong bộ xử lý; 
giới thiệu về bộ xử lý tuần tự John Von Neumann; các bộ xử lý 
song song trên các mức: lệnh, luồng, dữ liệu và yêu cầu; giới thiệu 
kiến thức về chức năng và nguyên lý hoạt động cơ bản của các cấp 
bộ nhớ máy tính; hoạt động của bộ nhớ đệm và bộ nhớ ảo; các 
phương pháp và tiêu chí đánh giá hiệu năng máy tính qua bộ xử lý 
và bộ nhớ; giới thiệu một số thiết bị ngoại vi: các thành phần và hệ 
thống liên kết; phương pháp thiết lập an toàn dữ liệu trên thiết bị 
lưu trữ ngoài (RAID). 

Khoa 
CNTT&TT 

47 CT178 Nguyên lý hệ 
điều hành 

3 Học phần nguyên lý hệ điều hành cung cấp cho sinh viên một khối 
lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về hệ điều hành máy tính. 
Các nội dung chủ yếu bao gồm: các khái niệm liên quan đến hệ 
điều hành, cấu trúc của hệ điều hành, các khái niệm liên quan đến 
quản lý tiến trình, quản lý bộ nhớ, các thuật toán định thời CPU và 
deadlock.  

Khoa 
CNTT&TT 

48 CT112 Mạng máy 
tính 

3 Học phần này nhằm cung cấp cho người đọc các nguyên lý nền 
tảng về mạng máy tính. Người học sẽ tìm thấy những vấn đề phát 
sinh cần phải quan tâm khi xây dựng một mạng máy tính từ gốc độ 
phần cứng, hệ điều hành mạng, phần mềm hệ thống và ứng dụng 
mạng. Đây là cơ sở cần thiết để người học có thể học tập và nghiên 
cứu các lĩnh vực khác nhau về mạng như thiết kế và cài đặt mạng 
máy tính, bảo mật mạng máy tính, xây dựng ứng dụng mạng …  

Khoa 
CNTT&TT 

49 CT176 Lập trình 
hướng đối 

tượng 

3 Học phần cung cấp kiến thức nền tảng của phương pháp lập trình 
hướng đối tượng và dùng ngôn ngữ lập trình Java để cài đặt và 
minh họa cho phương pháp lập trình này. Trước tiên học phần giới 

Khoa 
CNTT&TT 

Trang 384 
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thiệu ý tưởng cơ bản của phương pháp lập trình hướng đối tượng và 
các khái niệm quan trọng của phương pháp lập trình này bao gồm: 
đối tượng (object), lớp (class), thuộc tính (attribute), phương thức 
(method), tính trừu tượng (abstraction), tính bao gói 
(encapsolation), tính đa hình (polymorphism) và tính kế thừa 
(inheritance). Sau đó, người học sẽ được giới thiệu ngôn ngữ lập 
trình Java và dùng ngôn ngữ này để minh họa các khái niệm của 
lập trình hướng đối tượng. Người học cũng sẽ được làm quen với 
cách thức mô hình hóa một vấn đề và tiến hành lập trình theo tiếp 
cận đối tượng. Ngoài ra, học phần còn cung cấp một số kiến thức 
khác của ngôn ngữ lập trình Java như: xử lý ngoại lệ, xuất nhập, lập 
trình giao diện đồ họa với Swing … nhằm giúp người học có thể sử 
dụng thuần thục ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng java để xây 
dựng các ứng dụng thực tiến. 

50 CT179 Quản trị hệ 
thống 

3 Việc quản trị các hệ thống CNTT có hiệu quả đáp ứng sự tăng lên 
không ngừng về số lượng thiết bị và dịch vụ trong hệ thống, đòi hỏi 
nhân viên quản trị cần được trang bị kiến thức nền tảng có liên 
quan và khả năng tự học không ngừng. Để đáp ứng nhu cầu nói 
trên, học phần Quản trị hệ thống sẽ giới thiệu cho người học vai trò 
và vị trí của một nhân viên quản trị trong các hệ thống Công nghệ 
thông tin. Tiếp theo, các thành phần có trong một hệ thống CNTT 
như phần cứng, phần mềm, mạng, dịch vụ, người dùng … sẽ được 
đề cập. Dựa trên các kiến thức đó, học phần sẽ tiếp tục trao đổi về 
các yêu cầu anh ninh và bảo mật cho hệ thống. Cuối cùng việc lập 
tài liệu cho quản trị cho các hệ thống sẽ được bàn đến. Lưu ý học 
phần này không đề cập các thao tác quản trị mạng, kiến thức an 
toàn mạng chuyên sâu, người học sẽ được giới thiệu các kiến thức 
đó ở các học phần khác.  

Khoa 
CNTT&TT 

51 CT188 Nhập môn 
lập trình 

Web 

3 Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thiết kế và lập trình giao 
diện Web cơ bản. Sinh viên biết vận dụng các thư viện CSS và 
JavaScript để lập trình giao diện thân thiện với người dùng. Làm 
nền tảng cho sinh viên nghiên cứu về lập trình ứng dụng Web, phát 
triển các ứng dụng cho cá nhân và doanh nghiệp. 

Khoa 
CNTT&TT 

52 CT252 Niên luận cơ 
sở ngành Hệ 
thống thông 

tin 

3 Nội dung chính của học phần này là sinh viên vận dụng các học 
phần của khối kiến thức cơ sở ngành để phát triển một ứng dụng có 
kết nối CSDL nhằm giải quyết một bài toán của hệ thống thông tin 
trong thực tế đặt ra. Các công việc chính cần thực hiện: phân tích 
và xây dựng yêu cầu; thiết kế lược đồ CSDL quan hệ; chuẩn hóa 
các lược đồ CSDL; thiết kế mô hình chức năng và các giao diện 
người dùng. Từ đó sinh viên thực hiện cài đặt CSDL và phát triển 
ứng dụng. Sau cùng, sinh viên thực hiện viết một báo cáo khoa học 
trình bày các kết quả thực hiện niên luận.  

Giảng viên chỉ hướng dẫn sinh viên: định hướng mục tiêu, phạm vi, 
phương pháp thực hiện, xây dựng yêu cầu, phân tích thiết kế ứng 
dụng, và viết báo cáo kết quả thực hiện. 

Khoa 
CNTT&TT 

53 CT205 Quản trị cơ 
sở dữ liệu 

3 Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có thể vận dụng được các kiến 
thức và các kỹ năng cơ bản để thiết kế và quản trị một CSDL quan 
hệ có phân quyền và bảo mật. Đồng thời, sinh viên có khả năng sử 
dụng ngôn ngữ lập trình để tương tác mạnh mẽ với CSDL thông 
qua việc thiết kế và sử dụng thủ tục, hàm và trigger. 

Khoa 
CNTT&TT 

54 CT430 Phân tích hệ 
thống hướng 

đối tượng 

3 Sau khi được giới thiệu ở chương I lịch sử phát triển của các 
phương pháp phân tích thiết kế hệ thống cho đến nay để hiểu được 
sự tất yếu của phân tích thiết kế theo hướng đối tượng, sinh viên sẽ 
đi sâu vào giai đoạn phân tích trong số các giai đoạn của phương 
pháp này trong chương II. Các yếu tố kỹ thuật quan trọng liên quan 
các mô hình cụ thể dùng UML được nhấn mạnh ở các chương III- 
VI. Chương VII đề cập việc xây dựng các phân hệ phục vụ cho các 

Khoa 
CNTT&TT 
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hệ thống lớn. Chương VIII trình bày khía cạnh khác hẳn, đó là yếu 
tố con người trong việc phân tích thiết kế hệ thống hướng đối 
tượng. 

55 CT273 Giao diện 
người máy 

3 Học phần Giao diện người – máy nhằm giới thiệu các phương pháp 
đã được kiểm chứng (như Thăm dò ngữ cảnh, Tạo mẫu nhanh, 
Phân tích Heuristic, ...) để tạo ra các hệ thống dựa trên máy tính với 
diện mạo thẩm mỹ, dễ sử dụng và hiệu quả hơn cho mọi người. 
Qua các bài thực hành, người học sẽ được rèn luyện khả năng phác 
thảo, tạo bản nguyên mẫu giao diện, đánh giá và cải thiện các bản 
nguyên mẫu. 

Khoa 
CNTT&TT 

56 CT281 Cơ sở dữ liệu 
phân tán 

3 Học phần trình bày các ứng dụng, nguyên lý và phương pháp thiết 
kế cơ sở dữ liệu phân tán, dựa trên các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ 
liệu nói chung, nhấn mạnh yếu tố phân tán. Như vậy, học phần sẽ 
giới thiệu 2 khía cạnh lý thuyết và ứng dụng. Các khái niệm, đặc 
điểm, phương pháp thiết kế của CSDL phân tán sẽ được thể hiện ở 
lý thuyết. Các công nghệ cũng được giới thiệu cơ chế, bên cạnh 
cách nắm vững chúng để ứng dụng vào thực tế. 

Khoa 
CNTT&TT 

57 CT291 Lập trình 
ứng dụng 

3 Môn học nhằm cung cấp cho người học kiến thức về xây dựng ứng 
dụng Destop để quản lý các hệ thống thông tin. Từ những kiến thức 
được học, học viên có thể xây dựng 1 dự án phần mềm Desktop cụ 
thể có kết nối cơ sở dữ liệu. 

Khoa 
CNTT&TT 

58 CT299 Phát triển hệ 
thống web 

3 Môn học nhằm cung cấp cho người học kiến thức về phát triển hệ 
thống thông tin trên nền web ứng dụng những framework MVC 
nền Web như Laravel. Sinh viên sẽ được học Lập trình theo mô 
hình kiến trúc MVC, các thành phần trong framework Laravel; 
cách lập trình với Laravel với cơ sở ban đầu đã có sẵn cơ sở dữ 
liệu. 

Khoa 
CNTT&TT 

59 CT274 Lập trình cho 
thiết bị di 

động 

3 Học phần này cung cấp các khái niệm và kiến thức cơ bản về kỹ 
thuật, công nghệ di động và phần mềm di động hiện nay. Cách cài 
đặt môi trường phát triển phần mềm và sử dụng các công cụ hỗ trợ 
để lập trình phát triển ứng dụng cho thiết bị di động trên các nền 
tảng dẫn đầu thị phần phần mềm di động toàn cầu như Android, 
iOS. Giúp sinh viên biết cách cài đặt môi trường phát triển phần 
mềm cho thiết bị di động (chủ yếu là smartphoen và tablet), thực 
hiện quy trình phát triển ứng dụng, kiểm thử và phát hành trên các 
app store. Giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng lập trình xây dựng 
giao diện người dùng, bắt và xử lý sự kiện tương tác của người 
dùng, lưu trữ dữ liệu, lập trình kết nối mạng, webserver, GPS và 
phát triển một số ứng dụng, trò chơi đơn giản trên nền tảng android, 
có khả năng tự học để phát triển phần mềm ứng dụng trên các nền 
tảng khác.  

Khoa 
CNTT&TT 

60 CT262 Phát triển hệ 
thống thông 
tin quản lý 

3 Học phần Phát triển hệ thống thông tin quản lý một phần củng cố 
lại cho sinh viên kiến thức về quy trình phát triển phần mềm, đặt 
trọng tâm vào phát triển hệ thống thông tin quản lý, một hệ thống 
thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đơn vị, tổ chức. Đặc 
biệt là các kiến thức và kỹ năng về phân tích, thiết kế hệ thống 
thông tin sẽ được hoàn thiện. Sinh viên sẽ được hướng dẫn nghiên 
cứu, tìm hiểu các công nghệ mới ứng dụng vào xây dựng hệ thống 
thông tin và sản phẩm sau cùng là một hệ thống hoàn chỉnh phục 
vụ một mục tiêu quản lý nào đó trong đơn vị, tổ chức. 

Khoa 
CNTT&TT 

61 CT258 Phát triển hệ 
thống thương 
mại điện tử 

3 Môn học này giới thiệu đến sinh viên các khái niệm và công nghệ 
cần thiết cho vấn đề thiết kế, cài đặt và triển khai tích hợp hệ thống 
TMĐT trong hệ thống thông tin tổng thể của doanh nghiệp. Môn 
học sẽ nhấn mạnh các yêu cầu quan trọng cần thiết của một hệ 
thống TMĐT từ đó có giải pháp thiết kế, cài đặt phù hợp. Sinh viên 
cũng sẽ được giới thiệu và làm quen với các kỹ thuật SEO (Search 

Khoa 
CNTT&TT 

Trang 386 
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Engine Optimization) với mục đích quảng bá tốt hệ thống TMĐT 
của mình trên các website tìm kiếm thông tin, một công cụ đưa hệ 
thống đến với người tiêu dùng. Sinh viên sẽ được rèn luyện các kỹ 
năng nghề nghiệp cần thiết khi cùng tham gia phát triển một hệ 
thống TMĐT trong một nhóm phát triển phần mềm giả lập. 

62 CT298 Phát triển hệ 
thống thông 

tin địa lý 

3 Môn học giới thiệu các vấn đề liên quan đến quy trình phát triển 
một ứng dụng GIS. Các vấn đề được giới thiệu bao gồm kiến trúc 
tổng quát của một ứng dụng GIS, các lĩnh vực ứng dụng của GIS 
cũng như các công nghệ liên quan cần thiết để xây dựng, triển khai 
và bảo trì một ứng dụng GIS trong đó giai đoạn phân tích, thiết kế 
dữ liệu (không gian, thuộc tính) sẽ được chú trọng. Sinh viên sẽ 
tham gia vào các nhóm phát triển ứng dụng GIS dưới sự hướng dẫn 
của giảng viên phụ trách qua đó rèn luyện kỷ năng làm việc nhóm 
cũng như kỹ năng ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật hiện đại như 
MapServer và GeoServer. 

Khoa 
CNTT&TT 

63 CT286 Kho dữ liệu 
và OLAP 

3 Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có thể trình bày được các khái 
niệm chính như thành phần, kiến trúc của kho dữ liệu và OLAP; 
quy trình ETL. Xây dựng được kho dữ liệu và sử dụng các công cụ 
để cài đặt các phép toán trong OLAP nhằm tích hợp vào hệ thống 
hỗ trợ ra quyết định. 

Khoa 
CNTT&TT 

64 CT285 Hệ thống 
quản lý sản 

xuất 

3 Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có thể vận dụng được quy 
trình sản xuất sản phẩm để xây dựng phầm mềm (như lập kế hoạch 
sản xuất, quản lý định mức nguyên vật liệu, quản lý tiến độ sản 
xuất, quản lý sản phẩm, quản lý kho). Vận dụng được mô hình 
giám sát nguồn gốc, xuất sứ sản phẩm. Xây dựng được các mô hình 
dự báo trong dự báo kinh doanh (như dự báo doanh thu, sản phẩm 
...) 

Khoa 
CNTT&TT 

65 CT255 Nghiệp vụ 
thông minh 

3 Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có thể trình bày được các khái 
niệm chính như thành phần, kiến trúc của BI; các công nghệ hỗ trợ 
BI như kho dữ liệu và OLAP; xây dựng các mô hình trong khai phá 
dữ liệu dùng trong BI như phân cụm (clustering), phân lớp 
(classification), dự đoán (prediction/regression) và dự báo 
(forecasting); từ đó đánh giá độ tin cậy của các mô hình này. 

Khoa 
CNTT&TT 

66 CT263 Niên luận 
ngành Hệ 

thống thông 
tin 

3 Nội dung chính của học phần này là sinh viên vận dụng các học 
phần của khối kiến thức chuyên ngành để xây dựng một HTTT. 
Các công việc chính bao gồm: khảo sát hiện trạng hệ thống, xây 
dựng yêu cầu, thiết kế thành phần dữ liệu và thành phần xử lý của 
hệ thống. Từ đó, sinh viên thực hiện cài đặt cơ sở dữ liệu và phát 
triển ứng dụng cho hệ thống.  

Các công cụ có thể sử dụng như WinDesign, Sybase Power 
Designer, Visio Microsoft Office, họ Rational,… để hỗ trợ việc xây 
dựng các mô hình và sử dụng một ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu 
(Java, C#, VB.Net, PHP, ASP, JSP,…) để phát triển ứng dụng cho 
hệ thống. Sau cùng, sinh viên thực hiện viết một báo cáo khoa học 
trình bày các kết quả thực hiện niên luận. 

Giảng viên chỉ hướng dẫn sinh viên: định hướng mục tiêu, phạm vi, 
phương pháp thực hiện, xây dựng yêu cầu, phân tích thiết kế hệ 
thống và viết một báo cáo khoa học. 

Khoa 
CNTT&TT 

67 CT472 Thực tập 
thực tế 
HTTT 

3 Học phần này là cơ hội để sinh viên vận dụng những kiến thức (lý 
thuyết, thực hành) mà mình đã học tại trường vào giải quyết những 
vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực hệ thống thông tin tại các đơn vị, tổ 
chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin 
nói chung hoặc có ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 
của mình. Sinh viên sẽ được rèn luyện kỹ năng phân tích vấn đề, 
đánh giá hiện trạng của hệ thống hiện tại để tìm ra hướng giải quyết 
phù hợp. Làm việc trong môi trường thực tế sẽ giúp sinh viên hoàn 

Khoa 
CNTT&TT 
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thiện các kỹ năng còn thiếu, còn yếu như kỹ năng làm việc nhóm, 
kỹ năng vận dụng, tổng hợp các kiến thức đã học, kỹ năng chủ 
động, sáng tạo trong công việc. 

68 CT551 Luận văn tốt 
nghiệp 
HTTT 

15 Nội dung chính của học phần này là sinh viên vận dụng các học 
phần của khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để xây dựng 
một hệ thống thông tin. Các công việc phải thực hiện: Xác định bài 
toán, phân tích và xây dựng yêu cầu; Thiết kế các thành phần của 
hệ thống thông tin; Lập trình phát triển hệ thống thông tin. Sau 
cùng, sinh viên phải viết một báo cáo khoa học trình bày các kết 
quả đạt được theo qui định. 

Các công cụ có thể sử dụng như WinDesign, Sybase Power 
Designer, Microsoft Office, họ Rational,… để hỗ trợ việc xây dựng 
các mô hình và sử dụng một ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu (Java, 
C#, VB.Net, PHP, ASP, JSP,…) để phát triển hệ thống thông tin. 

Giảng viên chỉ hướng dẫn sinh viên: định hướng mục tiêu, phạm vi, 
phương pháp thực hiện, xây dựng yêu cầu, phân tích thiết kế hệ 
thống và viết một báo cáo khoa hoc theo qui định. 

Khoa 
CNTT&TT 

69 CT503 Tiểu luận tốt 
nghiệp 
HTTT 

6 Nội dung chính của học phần này là sinh viên vận dụng kiến thức 
đã học ở các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên 
ngành để xây dựng một hệ thống thông tin nhỏ hay một phân hệ 
của một hệ thống thông tin (ở mức độ thấp hơn yêu cầu của một 
Luận văn tốt nghiệp). Các công việc phải thực hiệnsẽ bao gồm: xác 
định bài toán cần giải quyết, phân tích và xây dựng yêu cầu; thiết 
kế thành phần dữ liệu và thành phần xử lý của hệ thống; lập trình 
phát triển hệ thống. Sau cùng, sinh viên phải viết một báo cáo khoa 
học trình bày các kết quả đạt được theo qui định. 

Các công cụ có thể sử dụng như WinDesign, Sybase Power 
Designer, Microsoft Office, họ Rational,… để hỗ trợ việc xây dựng 
các mô hình và sử dụng một ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu (Java, 
C#, VB.Net, PHP, ASP, JSP,…) để phát triển hệ thống. 

Giảng viên chỉ hướng dẫn sinh viên: định hướng mục tiêu, phạm vi, 
phương pháp thực hiện, xây dựng yêu cầu, phân tích thiết kế hệ 
thống và viết một báo cáo khoa hoc theo qui định. 

Khoa 
CNTT&TT 

70 CT254 Bảo mật, an 
toàn hệ thống 

thông tin 

3 Học phần này trình bày trước tiên tổng quan về bảo mật an toàn hệ 
thống thông tin, bao gồm các khái niệm về nguy cơ và rủi ro, 
nguyên tắc xây dựng hệ thống thông tin bảo mật, chiến lược bảo 
mật hệ thống thông tin và kỹ thuật ngăn chặn phát hiện xâm nhập. 
Tiếp theo học phần trình bày các kỹ thuật mật mã hóa và xác thực 
thông tin. Sau cùng học phần trình bày các ứng dụng bảo mật trong 
hệ thống thông tin. 

Khoa 
CNTT&TT 

71 CT265 Hệ CSDL đa 
phương tiện 

3 Học phần trình bày các khái niệm tổng quan về cơ sở dữ liệu đa 
phương tiện và hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện. Nội dung học phần 
được giới thiệu trong 7 chướng bao gồm các kiến thức về: cấu trúc 
dữ liệu đa chiều, cơ sở dữ liệu ảnh, cơ sở dữ liệu văn bản, dữ liệu 
audio, dữ liệu video và kiến trúc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa 
phương tiện. 

Khoa 
CNTT&TT 

72 CT266 Lập trình 
Game 

3 Học phần sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lập trình 
game. Cụ thể sinh viên sẽ được giới thiệu về qui trình phát triển 
game, các thành phần cơ bản của một game và  thiết kế game, cũng 
như các kiến thức cơ bản về các game engine. Sinh viên được cung 
cấp các kiến thức cơ bản về các thành phần đồ họa trong game 2D, 
3D và làm thế nào để lập trình một game 2D, 3D. Ngoài ra, môn 
học cũng giới thiệu các khái niệm và công nghệ lập trình game cho 
các thiết bị di động trên các nền khác nhau như J2ME, iOS, 
Android. Song song với giờ dạy lý thuyết, sinh viên sẽ thực hiện 
các bài tập trong các giờ thực hành. 

Khoa 
CNTT&TT 
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TT 
Mã số 

HP 
Tên 

học phần 

Số 
Tín 
chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần 
Đơn vị giảng 

dạy học 
phần 

73 CT207 Phát triển 
phần mềm 
mã nguồn 

mở 

3 Môn học này nhằm giới thiệu cho sinh viên những vấn đề sau: khái 
niệm phần mềm tự do, phần mềm mã nguồn mở, một số license 
phần mềm mã nguồn mở phổ biến, những lợi ích của việc sử dụng 
phần mềm mã nguồn mở, lịch sử phát triển và kiến trúc của Linux, 
sử dụng thành thạo một hệ điều hành Linux, hiểu biết về mô hình 
phát triển phần mềm mã nguồn mở và làm quen với các môi 
trường, tiện ích thường được dùng để phát triển phần mềm mã 
nguuonf mở. 

Khoa 
CNTT&TT 

74 CT280 Cơ sở dữ liệu 
NoSQL 

3 Học phần cung cấp các khái niệm và các công nghệ liên quan cơ sở 
dữ liệu NoSQL. Cụ thể, học phần đầu tiên giới thiệu về nhu cầu và 
sự cần thiết cũng như các loại ứng dụng dùng CSDL NoSQL, các 
điểm mạnh và điểm yếu của CSDL NoSQL so với CSDL SQL. 
Tiếp đến, học phần cung cấp cho người học các kiến thức tổng 
quan về các mô hình CSDL NoSQL hiện có như mô hình tài liêu, 
mô hình khóa – giá trị, mô hình đồ thị, … Sau cùng học phần sẽ 
giới thiệu chi tiết cho người học về các hệ CSDL tiêu biểu dựa trên 
mô hình tài liệu và mô hình đồ thị. 

Khoa 
CNTT&TT 

 Đề cương chi tiết các học phần được đính kèm ở phần Phụ lục. 
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5. Phương pháp giảng dạy và học tập 

- Phương pháp giảng dạy và học tập được lựa chọn trên cơ sở đáp ứng chuẩn đầu ra của học 
phần, mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo nhằm phát triển khả năng khám phá 
kiến thức, khả năng nhận thức và khả năng kiến tạo ra kiến thức mới của người học. Tùy thuộc 
vào nội dung từng học phần, mà giảng viên sử dụng các hình thức dạy học và phương pháp 
dạy học khác nhau. Đối với hình thức tổ chức dạy học có thể gồm những hình thức như: dạy 
trực tiếp trên lớp học hay ngoài cộng đồng (tại những cơ sở sản xuất, kinh doanh, nông trại,...) 
hoặc dạy học trực tuyến. Đối với phương pháp dạy và học, giảng viên thường sử dụng độc lập 
hoặc kết hợp nhiều phương pháp dạy học đa dạng như sau: phương pháp quan sát, phương 
pháp trải nghiệm thực tế, phương pháp học qua dự án, phương pháp nghiên cứu trường hợp, 
phương pháp học qua tình huống, phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp thuyết trình, 
phương pháp tra cứu, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp diễn giảng, đàm thoại gợi 
mở, minh họa thực hành ...  

6. Phương pháp đánh giá 

- Phương pháp đánh giá lựa chọn phù hợp với nội dung học phần và phù hợp với phương 
pháp dạy và học đồng thời đảm bảo đo được chuẩn đầu ra mà chương trình đào tạo mong 
muốn người học đạt được. Có hai hình thức đánh giá người học được giảng viên sử dụng phổ 
biến trong quá trình đào tạo là đánh giá thường xuyên (đánh giá liên tục trong suốt tiến trình 
đào tạo) và đánh giá tổng hợp thực hiện định kỳ vào giữa và cuối các tiến trình học tập (ví dụ 
như đánh giá giữa học kỳ và đánh giá cuối học kỳ). Các phương pháp đánh giá trực tiếp và 
gián tiếp thông qua: trắc nghiệm, tự luận, bài kiểm tra ngắn, câu trả lời ngắn, ý kiến thảo luận, 
sản phẩm của nhóm, bài thuyết trình, kiểm tra thực hành, bài tập cá nhân, bài tập nhóm, vấn 
đáp, báo cáo, khóa luận tốt nghiệp.  

- Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của Trường. 
    

  Cần Thơ, ngày 02 tháng 12 năm 2019 
 TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG BỘ MÔN 
 TRƯỜNG KHOA 
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PHỤ LỤC 07.4 

THỎA ƯỚC HỢP TÁC 

(MOU) VỚI CÁC TRƯỜNG 

NƯỚC NGOÀI  
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THỎA ƯỚC HỢP TÁC (MOU) VỚI 

CÁC CÔNG TY/DOANH NGHIỆP  
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PHỤ LỤC 07.6A 

CHỨNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠI 

HỌC CẦN THƠ ĐẠT CHUẨN 

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

CƠ SỞ GIÁO DỤC  



TIIE S(rcIALIST REPUBLIC OF }'IET NAM
hdependenc! - Freedom - H.ppir6r

CERTIFICATE
OF INSTITUTIONAL ACCREDITATION

CENTER FOR EDUCATION ACCRXDITATION -
VIl]T NAM NATIONAL I]NIVERSITY HO CHI MINH CITY

RECOGNIZES

Institution: CAN THO T NMRSITY

Address: Carrpus tr, 3 thang Hai steet, Xuan Khanh wan( Ninh Kizu
district, Can Tho city, Viet Nam.

In compliance with the education accreditation standards of the
Minister of Education and Training.

Percentage of satisfactory criteria: 86.899/o

This certificate is valid until May 19th,2023.

Given under the signature ofDirector ofthe Center

coNG HdA xA Hor cHD NcHiA lrST NAM
D0. l$p - Tq do - H{nh Ph'nc

GIAY GHONG NHAN
K|EM DINH cHAr LUqNG co sd clAo DUc

TRUNG TAM KItM DINH CHAT LUqNG CITIO DUC _

DAI HQC QU6C GIA TEANH PU6 Ed CHi MINH

CONG NHAN

TRTTtNG DAI HQc cAN THO

.La chi: Khu II, ttudng 3 ttring Hai, piniong Xuan Khintu qqan Ninh Kieu

tfra* ptrii can fho, viet Nam.

D4t ti€u chuin chSt luqng gi6o dr,rc do B0 truong B0 Gi6o duc vd

Dao teo ban henh.

Ty le s6 ti6u chi dat y€u cdu: 86,897o

GiSy chimg nhfn ndy c6 gi6 tri d6n ngiry 19 thing 5 nim 2023

TPHCM, nBey 19 th6ng 5 nrm 2018

CIAM D6C
TRAC

Ce

E

G

BU}IG II
IEM OtX
AI LtJd
IAO OU

x
CH

o

se al Number 022ICEAHC[,1-TR
Regislralion Numb€r: 20't 8.04/CEAHCI!t/OH
Decision Number: 't4|QO-TTKO dated 19/5/2018

QU6C CHiNH

EE

s6 heu: o2zcEAHcM-TR
veo sd dano ki: 2Q18.o4/CEAHCWOH
Quy6r dinh 66: 14loo-TTKo, ngay 19/5/2018
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PHỤ LỤC 07.6B 

CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN 

KIỂM ĐỊNH AUN-QA NGÀNH 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 



 

 

 

 

Chứng nhận đạt chuẩn quốc tế AUN-QA 
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PHỤ LỤC 07.7 

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP 

KHOA SAU ĐẠI HỌC VÀ  

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO  

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 
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PHỤ LỤC 08 

TỰ ĐÁNH GIÁ MỞ NGÀNH 

ĐÀO TẠO THẠC SĨ 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 



Be GrAo DUC vA DAo r4o
TRI.IONG DAI HQC cAN THo

ceNG HoA xA ugr cHU xcHi,r vrET NAM
DQc lAp - Tg do - H4nh phric

Cd.n Tho, ngdy 24 thdng 06 ndm 202 t

PHIEU TU'DANH GIA DIEU KIEN MO NGANH DAO TAO
T€n ngirnh: COng nghe th6ng tin Md s6: 84 802 0l

Trinh si

TT Didu kiQn mtr nginh theo quy
tlinh

Di6u kiQn thrlc t6, minh chri'ng
th6 hiQn trong h6 scr

da un

D,ip
fng/kh6ng

1. VA ngirnh dio t4o

l.l. Ngdnh clO nghi cho phep ddo t4o
pht hqp voi nhu ciu ngudn nhdn luc
(tr6n ccr so ktit qu6 kh6o s6t);

1.2. Dugc xric dinh trong phucrng
hudng/kii hoqch phrit tri6n cui co sO
ddo tao;

I.3. Ngdnh phrii thuQc Danh mgc
giSo duc, ddo t4o c6p IV trinh dQ dai
hgc hiQn hdnh;

1.4. Quy6t .nghi cua Hqi d6ng
tru<rng/HQi d6ng quin tri th6ng qua
vi6c rnd ngdnh dlng ky diro tao;

1.5. Ngdnh mdi (thuy6t minh dunc
tinh thgc ti6n vd kinh nghiQm diro rao

', ^- i
cua mot so nuoc);

Nganh ndy d5 duoc diio t4o d nuoc
ngoai; dang thi cliiSm o ViOt Nam
ho4c ld trudng dAu ti6n thi di6rn;

- Ngdnh CNTT trinh dQ Th4c si pht
hqp vdi nhu cAu ngu6n nhdn lgc. DE
khdo srit v6i tli lC 100% ring hQ mo
ngdnh

- Ngdn-h dd co trong Quy hoach phdt
tri6n t6ng thti Truong Dai hoc CAn
Tho trong di6rn d6n ndm 2022

- Ngdnh c6 trong danh mr,rc giiio duc,
ddo tao cdp IV. Md s6 84 802 0l

- Bi6n b6n sO 335/TTHDKH&DT
ngdy 2510212019 cua HQi d6ng Khoa
hoc vd Dho tao Trulng ddng y mo
ngdnh Cdng nghd th6ng tin, trinh d6
Thac si

- Nganh C6ng ngh6 th6ng tin bpc
Th4c sI dd va dang duoc ddo tao o
nuoc ngohi cflng nhu cy ViQt Nam

D6p ring
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Chuong trinh dio t4o tham kh6o c[ra
2 truong d4i hqc il6 dugc ki6m dinh o
nudc ngoiri;

C6 it nhdt 02 y kitin ve su can thi6t
ddo tao cta 02 c0 quan, t6 chuc co
nhu cAu sir dqng ngu6n nh6n luc sau
ddo tao.

1.6. Ngdnh ddo tao trinh d0 dai
hoc/thac si ld ngdnh dfng ho{c ngdnh
g6n (n0u kh6ng c6 ngdnh d[ng) ld
di6u kiQn ddu vdo cfra ngdnh d6ng ky
rldo t4o trinh d6 thpc si/titin si dd
dugc ddo t4o hinh thric chinh quy t4i
ccv s6 ddo t4o vd c6 sinh vi6n/hoc
vi€n tld t6t nghiQp.

- Chucrng trinh ddo tao tham kh6o: I
CTDT trong nudc (Thac si CNTT,
trudng DH CNTT, DHQG TP.HCM)
vd 03 CTDT c0a 03 truong dai hgc
dd duoc kirSm dinh o nudc ngodi: E4i
hqc Carnegie Mellon - Master of
Science in Infonnation Technology;
Dai hoc Purdue - Master of Science
in Infbrmation Technology; Dai hoc
Walden - Master of Science in
Information Technology

- 02 i ki6n v6 sp cAn thi6t ddo t4o
cua 02 c0 quan, t6 chfc c6 nhu cAu
su dqng ngu6n nhdn luc sau diro tao

- Nganh CNTT trinh dQ dai hoc ld
ngdnh dring, ld tli6u ki6n dAu vdo ctia
ngdnh CNTT trinh d6 thac si, da
duoc ddo t4o t4i Khoa CNTT&TT,
Truong DHCT vd dd c6 nhiOu sinh
vi6n t6t nghiQp.
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2 2. D6i ngii giing vi6n:

a) C6 it nh6t nam (5) gi6ng vi6n co
h[u c6 chuc danh gi6o su, pho giao

, .: .i.su, co bing ti6n si khoa hoc, ti6n si
ngdnh dting ho{c nganh gdn voi
nganh ddng ky ddo t?o vd kh6ng
trirng vdi danh srich giing vi6n co
hiru la di€u kiQn md nganh ddo t4o
cung trinh rlQ c0a c6c ngirnh kh6c;
trong d6 co it nhdt 0l gi6o su hodc
ph6 gi6o su dring nganh chiu triich
nhidrn cht tri, t6 chuc thr,rc hiQn
chucrng.trinh ddo t4o vd carn k6t dim
b6o ch6t luqng ddo tpo truoc co sd
ddo tao vd xd hQi;

b) Gi6ng vi6n gi6ng day du di6u ki6n;
ctic gi6ng vi6n kh6c phai c6 trinh d6
thac si trd l6n. Gi6ng vi6n ccr hfru
tham gia gi6ng day it *at IOW UttOi
lugng chuong trinh ddo t4o; kh6i
lugng ki6n thuc cdn lai do giang vi€n
thinh gihng (trong.vd ngoai nudc) d6
duoc ky k6t hqp d6ng thinh giring vdi
ccr so ddo tao thr,rc hiQn. Cric gi6ng
vi6n co h[u vd thinh gi6ng d6u phii
co bing c6p phu hgp vcri n6i dungcec
hgc ph6n dugc phdn c6ng giAng day;

c) D6m b6o ili6u ki€n vC nghidn cuu
khoa hoc OOi voi m6i giang vi6n
dung t6n chu tri mo ngdnh vd m6i
ei4ne vi6n gi6ng day ly thuy6t phAn
ki6n thric co sd ngirnh, chuy6n ngdnh
theo quy dinh tai di6rn d, khorin 2
Di6u 2 vd di6m d, khoin 2 Ei6u 3:

d) 30% kh6i luong ki6n thuc con l4i
do gi6ng vi6n thinh giang dfr duoc ky
k6t hqp d6ng thinh giing v6i co sd
tldo t4o thUc hi6n;

E6id c0vcn ddoSO) tao ngodi
oc t6 rhi 4eu 0%

c6ng
vien

- C6 tr6n 05 (ndm) giAng vi6n co hiru
co chfc danh PGS" co bang ti6n sT

.lnganh <I[ng va gan. CU th0: 0l PGS,
04 TS. 0l PGS dring ngdnh chiu
trach nhiQm mcy ngdnh.

- Giing vi6n giing day tlu di€u kiQn.
Giring vi6n c<y hiru va Gi6ng vi6n
tham gia gi6ng day ddrn bho l00oh

lhdi luong. ddo t4o dt)u cria Trucrng
D4i hgc C6n Tho, d6u co bdng cdp
phu hqp voi nQi dung c6c hqc phAn
duoc ph6n c6ng giing day.

- Dim b6o ditiu ki€n vd nghi6n ctru
khoa hoc A5i vOi m6i giang vi6n
dfng t6n chri tri mo ngdnh vd m6i
ei?ng vi6n giang dqy li, thuytit phAn
ki6n thfc ccr so ngdnh, chuy€n ngdnh
theo quy dinh.
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o trong d6 tu6i lao dQng;

e) DOi vdi rnd ngdnh theo Danh rnuc
gi6o dpc dao t4o co rnd s5 g6rn 7 chir
s6 nOu dugc ghep tu nhi6u chuydn
ngdnh cua danh muc gido dpc ddo tao
c6 m5 s6 g6m 8 chir s5 thi d6i ngfr
giang vi6n ph6i il6rn brio theo quy
dinh cta khoan 2 Ditiu 2 va Dieu 3.

g) D5i vdi mo nganh trinh d6 th4c si
thu6c nh6rn ngdnh suc khoe: m6l
m6n hoc co so ngdnh hodc chuy6n
ngdnh phai co 0l gi6ng vi6n theo quy
dinh tai di6rn b tr6n ddy; n6u co hoc
phin li6n quan d6n kh6m benh, chira
b€nh thi citc giang vi6n vd nguoi
hudng d6n thyc hdnh phai c6 chung
chi hdnh nghe knam bQnh, chira b6nh,
dd hodc dang lam vi6c truc ti6p @i
c5c co sd kh6m b6nh. chira bQnh d0
di6u ki6n ld co sd thuc hdnh trong
ddo tao kh6i ngdnh sric khoe theo quy
dinh.

J 3. Co s& vft ch6t:

a) C6 dt phtrng hoc, thu vi6n c6
phong tra criu th6ng tin cung cilp citc
ngu6n thdng tin tu li0u duoc cdp nh4t
trong 5 ndm, tinh ddn ngdy dC nghl
mo ngdnh ho{c thu vi6n di6n tu co:^
ban quy€n truy cAp ccr so dir li6u li6n
quan ddn ngdnh tl6 nghi cho phep ddo
tao, d6p ung yOu cAu giang d4y. hgc
tdp va nghiCn criu khoa hoc;

b) C6 dri phong thi nghi6m, xuong
thuc hdnh. co so sdn xuAt thri nghi€m
vdi c6c trang thi6t bi cAn thi€t d6p
ung y6u cdu giiing day, hoc t4p va
nghiCn cuu khoa hoc c[ra nganh dC

nghi duoc diio t4o vd d6m bao du
theo danh muc trang thi0t bi r6i rhi6u
phpc vu c6ng t6c diro tao ngdnh/nhom
ngdnh dd dugc quy dfnh (n6u c6);

- C6 du phong hoc. thu vi6n c6
phong tra criu thdng tin cung chp circ
ngudn th6ng tin tu liQu dugc c4p
nh6t trong 05 ndrn.

- Co du phong thi nghi6m, xu0ng
thuc hdnh, co sd sin xudt thri
nghi€rn voi c6c trang thitit bi cAn
thi6t d6p ring y6u c6u gi6ng day, hoc
tap vd nghiCn cfu khoa hoc c0a
ngdnh CNTT

Dap fng
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c) C6 phong mdy tinh n6i mAng
internet dri hqc vi6n truy c6p thdng
tin;

d) C6 website cta co sd tlao tao ducyc
c4p nhdt thuong xuy6n, c6ng bd c6ng
khai theo dring quy rlinh tai Di6u 2, 3
cia Th6ng tu.

d) C6 tpp chi khoa hoc c6ng nghe
ri6ng cua co so ddo tao (d6i vdi mo
nganh trinh dd tien si).

- C6 30 phong rn6y tinh n6i m4ng
internet <16 truy cdp

- C6 website duoc c4p nhdt thuong
xuy6n v6i dia chi:
https ://www.ctu.edu.vn/

- C6 Tap chi Khoa hoc Trucrng Dai
hec CAn Tho (ti6ng ViQt vd titlng
Anh) v6i dia chi:
https ://sj . ctu. edu.vn/q l/docgia/article-
toasoan.html

4 4. Chuong trinh.diro t4o vir mQt s6
tli6u kiQn khfc tI6 thgc hiQn chuong
trinh dio t4o:

a) Chuong trinh ddo tao theo dinh
hucrng nghiCn criu hodc theo dinh
huong ring dgng;

b) C6 chuong trinh rldo tao cua ngdnh
d6 nghi cho ph6p ddo tao duoc xdy
dUng theo quy dinh; pht hqp voi
Khung trinh tlQ qu5c gia hi6n hdnh;
dugc tht trudng co sd gi6o duc dai
hoc ban hanh theo quy tlinh;

c) D5 cdng b5 chu6n dAu ra c6c ngdnh
ddo tao ung vdi c6c trinh dQ kh6c
nhau. trong d6 chuAn dAu ra dao t4o
trinh tlQ th4c sI t6i ttri6u phrii dat b4c
7, trinh itQ ti6n si t6i thi6u la bac 8

theo Khung trinh dQ quoc gia Vi6t
Narn;

d) Co ktit qua hqp tric vryi cdc truong
dai hoc tr0n th6 gidi trong ho4t dQng
diro tao vd hoat ddng khoa hoc c6ng
nghQ (tru c6c ngdnh ph6i b6o rn6t
th6ng tin theo quy dinh cta phap
lu6t);

- Chucrng trinh ddo tao theo huong
nghidn cuu v6i 60 TC cho d6i tugng
co bdng dai hgc.

- C6 khung chuong trinh ddo tqo
phir ho. p v6i Khung trinh dQ qudc
gia hi€n hdnh ban hdnh theo QD
I 982/QD-TTg ngdy t&l t0/2016.

- Trong chucrng trinh ddo t4o dd
c6ng bd chudn d6u ra dat b4c 7 theo
Khung trinh d6 qu6c gia Vi6t Nam.

- CO ktit quri hqp tac vdi c6c trucrng
dai hoc tr6n th6 gidi trong hoat dQng
dao t4o vd ho4t dQng khoa hoc cdng
ngh€ (vd: NhaL c6c trurmg d Phiip,
Canada, Anh, M!, Uc, Hdn Qu6c).
Da hqp tac v6i DH Bournemouth
(Anh). DH Artois (PhAp) trong dg rin
Aniage.
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d) C6 chuong trinh pnOi hqp vdi
doanh nghiep, don vi su dung lao
dQng lien quan d6n ngdnh.thpc si dA
nghi cho phep ddo tao n6u chuong
trinh ddo tao theo dlnh hucrng fng
dung;

e) Dd dIng ky ki6rn dinh ch6t luong
gi6o duc ho4c dugc c6ng nhdn dar
ti€u chu6n chat lugng giao duc theo
quy dinh hiQn hdnh vd theo kti ho4ch
ki6rn dinh c0a BQ Giao dqc vd Ddo
tao;

B) 65 don vi .qu6n lli chuy€n tr6ch
dap ring yeu cdu chuy6n m6n nghiCp
vu qu6n ly tldo tao trinh d0 thac sI; dd
ban hdnh quy dinh ddo rqo trinh d6
thac sT cua co s& ddo tao;

h) Kh6ng vi pharn c6c quy dinh hiQn
hanh v0 di6u kiQn rno ngdnh dao t4o.
tuydn sinh, t6 chfc vd qurin ly dao tao
CI cac
dinh I

ngdnh dang
i6n quan dC

tht i han aJ nam,
m(y

ddo tao va cac q uv
n girio duc d4i hgc

nh d6n ngdytf

- Co ky hqp tac v6i nhi6u doanh
nghiCp trong va ngoai nuoc trong
linh vuc CNTT&TT

- Khoa Sau Dai Hoc ld dcrn vi qu6n
ly chuy6n tr5ch.

- Trucrng dd ducrc d6nh gi6 ngodi
ndm 2009 - dat chu6n; hiQn dang
hoan thanh b6o c6o Tr,r drinh giri giai
doan 201 l-2016 nQp cho TT Ki6m
dinh chdLt luong DHQG TP.HCM.

- Kh6ng vi ph4rn ciic quy rlinh hiQn
hdnh v0 di€u kiOn md ngdnh ddo tao,
tuy6n sinh, t6 chfc vir quin ly cldo

t?o.
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5 * ThAm dlnh chucrng lrinh ddo tao vd
diOu kiQn d6m bio ch6t luong thgc t6:

- . Quytit dlnh thdnfr lflp HQi rl6ng
th6m dinh ghi 16 ngdnh ddo tao, trinh
d6, chuc danh, don vi c6ng t6c cfra
thdnh vi6n.

- Bien bnn hQi d6ng th6rn dinh vd ket
lupn.

- Giai trinh cua co sd ddo tao theo
e6p i,cua hQi d6ng thArn dinh (n€u
c6).

* Truong hqp sft dung chuong trinh
diro tao cta trudng khric/nudc ngoai
n€u rO cia nuoc nao. dI duoc ki6m
dinh ch6t lugng chua? ban quyiin su
dung.

* Bi6n b6n cua h6i d6ng.khoa hgc
ddo t4o trunng th6ng qua d€ 6n.

- Quy6t dinh sO 1443IQD-DHCT
thdnh lflp Hgi d6ng thArn dinh
chuong trinh ilao tao trinh dQ th4c si
ngdnh CNTT.

- Bi6n bin hQi d6ng thArn dlnh vd kiit
lu4n chinh sua rndt s6 y cfrng nhu
-,1dong 1i thong qua CTDT.

- T6 soan thio dd c6 To trinh sira
chira vd co chir kli x6c nh4n crha Cht
tlch H6i d6ng Th6m rlinh.

- Co bien ban s6 |229|BB-DHCT-
HDKHDT ngiry 2210612021 cua HQi
d6ng Kh oa hqc va Ddo t?o Trucrng
th6n CTDT vdo dc 6ndua

D6p ftng

6 Di6u kien thuc hi€n: Nguon luc con
ngucri khric vd tdi chinh

Nhd truong co du ngudn luc vd con
nguoi de quan Iy vd tham gia gi6ng
day ngdnh C6ng nghe th6ng tin,
trinh dO Th4c sI. Ve tai chinh se thu
hgc. phi
nguon

theo quy dinh vd chia sE

Truong dim bao tri6n
trinh ddo tAo d6i voi ngdnh nay.

lgc tdi chinh chung
khai tot

cua
qua

D6p ung

rot tu6n cria ccr s6'diro.t4o: didu kiQn mo ngdnh C6ng nghQ th6ng tin
trinh do rh4c sI da dap fng dAy du theo tinh thAn Th6ng fi s6-0gl20t7lrr-
BGDDT ngiry 04104120t7.

Kinh cl€ nghi Hdi d6ng truong, Trucrng D4i hqc CAn Tho xem x6r cho ph6p
dio tao ngdnh th4c si Cdng nghQ th6ng tin, mi sO S+SOZO l:tkL

a-

RUONG

HUC

Hd

'TRtJ

oal
CAN

Hir Thanh Tohn

Trang 457 



 

 

PHỤ LỤC 09 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

HỌC PHẦN 



 Trang 458 



 

Trang 459 



 

Trang 460 



 

Trang 461 



 

Trang 462 



Trang 463 



Trang 464 



Trang 465 



Trang 466 



Trang 467 



Trang 468 



Trang 469 



Trang 470 



Trang 471 



Trang 472 



Trang 473 



Trang 474 



Trang 475 



Trang 476 



Trang 477 



Trang 478 



Trang 479 



Trang 480 



Trang 481 



Trang 482 



Trang 483 



Trang 484 



Trang 485 



Trang 486 



Trang 487 



Trang 488 



Trang 489 



Trang 490 



Trang 491 



Trang 492 



Trang 493 



Trang 494 



Trang 495 



Trang 496 



Trang 497 



Trang 498 



Trang 499 



Trang 500 



Trang 501 



Trang 502 



Trang 503 



Trang 504 



Trang 505 



Trang 506 



Trang 507 



Trang 508 



Trang 509 



Trang 510 



Trang 511 



Trang 512 



Trang 513 



Trang 514 



Trang 515 



Trang 516 



Trang 517 



Trang 518 



Trang 519 



Trang 520 



Trang 521 



Trang 522 



Trang 523 



Trang 524 



Trang 525 



Trang 526 



Trang 527 



Trang 528 



Trang 529 



Trang 530 



Trang 531 



Trang 532 



Trang 533 



Trang 534 



Trang 535 



Trang 536 



Trang 537 



Trang 538 



Trang 539 



Trang 540 



Trang 541 



Trang 542 



Trang 543 



Trang 544 



Trang 545 



Trang 546 



Trang 547 



Trang 548 



Trang 549 



Trang 550 



Trang 551 



Trang 552 



Trang 553 



Trang 554 



Trang 555 



Trang 556 



Trang 557 



Trang 558 



Trang 559 



Trang 560 



Trang 561 



Trang 562 



Trang 563 



Trang 564 



Trang 565 



Trang 566 



Trang 567 



Trang 568 



Trang 569 



Trang 570 



Trang 571 



Trang 572 



Trang 573 



Trang 574 



Trang 575 



Trang 576 



Trang 577 



Trang 578 



Trang 579 



Trang 580 



Trang 581 



Trang 582 



Trang 583 



Trang 584 



Trang 585 



Trang 586 



Trang 587 



Trang 588 



Trang 589 



Trang 590 



Trang 591 



Trang 592 



Trang 593 



Trang 594 



Trang 595 



Trang 596 



Trang 597 



Trang 598 



Trang 599 



Trang 600 



Trang 601 



Trang 602 



Trang 603 



Trang 604 



Trang 605 



Trang 606 



Trang 607 



Trang 608 



Trang 609 



Trang 610 



Trang 611 



Trang 612 



Trang 613 



Trang 614 



Trang 615 



Trang 616 



Trang 617 



Trang 618 



Trang 619 



Trang 620 



Trang 621 



Trang 622 



Trang 623 



Trang 624 



Trang 625 



 

 

PHỤ LỤC 10 

MINH CHỨNG VỀ GIAO 

QUYỀN TỰ CHỦ VÀ QUY 

CHẾ LÀM VIỆC, QUY 

CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH 

CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 



  

        

 

 

1. Quyết định số 3765/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp. 

2. Nghị quyết số 09/NQ-HĐT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Hội 

đồng Trường Đại học Cần Thơ về việc Ban hành quy chế làm việc của 

Hội đồng Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. 

3. Nghị quyết số 15/NQ-HĐT ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Hội 

đồng Trường Đại học Cần Thơ về việc Ban hành quy chế Tài chính 

Trường Đại học Cần Thơ  

 

 
      
  

Trang 626 

DANH MỤC PHỤ  LỤC  10
Minh chứng về  giao quyền tự  chủ  và quy chế  làm việc, quy chế  tự  chủ

  tài chính của Hội đồng trường



Trang 627 



Trang 628 



Trang 629 



Trang 630 



Trang 631 



Trang 632 



Trang 633 



Trang 634 



Trang 635 



Trang 636 



Trang 637 



Trang 638 



Trang 639 



Trang 640 



Trang 641 



Trang 642 



Trang 643 



Trang 644 



Trang 645 



Trang 646 



Trang 647 



Trang 648 



Trang 649 



Trang 650 



Trang 651 



Trang 652 



Trang 653 



Trang 654 



Trang 655 



Trang 656 


	213. QĐ soạn thảo CTĐT_CNTT
	1. De an thac si CNTT -Khoa CNTT va TT -Truong DHCT -VerFull-T06-2021-Final-đã nén
	Mục lục
	Trang 31, 34
	De an thac si CNTT -Khoa CNTT va TT -Truong DHCT -VerFull-T06-2021-Final
	02 Phan B - Cac phu luc- De an_03-07-2021-FINAL.pdf
	Exh-10. QĐ 3765_QĐ-BGDĐT - Quy che lam viec, tai chinh cua HDT.pdf
	PHỤ LỤC 8
	2170 - Quyết định 3765 Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp.
	NQ_09_Quy_che_lam_viec_HDT_2020-2025_dau
	NQ_15_Quy_che_tai_chinh_Dai_hoc_Can_Tho







